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A Khánh thành bia lưu niệm nơi thành lập Chi bộ ĐCS đầu tiên ở tỉnh Sa Đéc.

▼ Khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn sinh sắc ấp Hòa Hiệp, xã Hòa An (nay thuộc 
Phường IV, thị xã Cao Lãnh).



Á Tọa đàm tìm hiểu lịch sử chi bộ Đảng đầu tiên xã Hòa An đầu nàm 1930 - 
Tại nhà ông cả Nhì Ngưu - 1995.

▲ Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Hòa An.
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J L & i đ à o t

Y Y ỏ a  An là xã có bề dày lịch sử, có truyền thống
I X  đấu tranh cách mạng kiên cường, một trong những  

cái nôi của Đáng bộ tỉnh  Sa Đéc - Kiến Phong cũ. N hân  
dân và lực lượng ƯÕ trang nhân dân xã Hòa A n  đã được 
N hà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt N am  phong  
tặng danh hiệu "Anh h ù n g  lực lượng võ tra n g  n h â n  dân".

Sau ngày giải phóng 30 /4 /1 9 7 5 , Đáng bộ và nhân dân  
toàn xã monh muốn có một cuôn sách ghi chép lại những  
sự kiện lịch sứ, những con người tiêu biểu và truyền thống 
đấu tranh cách mạng anh hùng cúa nhân dân, cán bộ và 
chiến sĩ tại mảnh đất Hòa An trù phú, thân yẽu này. Đáp 
ứng lòng mong mói và tình cám chân thành đó, Đảng ủy 
và chánh quyền xã đã quan tâm, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ 
đạo của Thị xã úy Cao Lãnh, Ban Tuyên giáo Thị xã úy, 
Ban Tuyên giáo Tính ủy; đặc biệt được sự đóng góp tích 
cực, nhiệt tinh  của các cán bộ cách m ạng lão thành, của 
các đồng chí, đồng bào đã từng sống, chiến đấu ở xã Hòa 
An thị xã Cao Lãnh và cán bộ phòng nghiên cứu Lịch sứ  
Đáng tinh Đồng Tháp trong việc sưu tầm, cung cấp tư  liệu 
lịch sử, bổ sung, góp ý nhiều lần cho việc biên soạn. Đến 
nay bán thảo đã hoàn thành.
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N hằm  góp phần  giáo dục tư  tưởng và phá t hưy truyền 
thống anh hùng, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị • quyết của 
Đáng và nhân ký niệm lần thứ  56 Cách m ạng Tháng Tám  
và Quốc K hánh 2 /9 , Đáng úy xã Hòa An xin giới thiệu  
cuốn sách "LỊCH s ử  TRUYỀN TH Ố N G  CÁCH MẠNG XÃ 
HÒA A N ’ với hạn đọc.

Nội dung cuốn sách nêu bật những nét chủ yếu về địa 
lý, tự  nhiên, dân cư, kinh tế, văn hóa - xã hội và truyền 
thống đấu tranh cách mạng anh hùng từ  khi thành lập chi 
bộ Đáng Cộng sản đầu tiên của tỉnh  (1929) ớ Hòa An đến 
ngày giải phóng quẽ hương (30/4/1975). Cuốn sách sẽ giúp  
đồng bào, đồng chí và thế  hệ trẻ cùng bạn đọc hiểu rõ hơn 
về quê hương Hòa An thân yẽu.

N hưng do thời gian đã quá lâu, nhân chứng lịch sứ  
còn ít, nhiều tư  liệu thành văn, chứng tích lịch sử đã bị 
chiến tranh tàn phá, bị hư  hao và thất lạc, nên việc sưu 
tầm  biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi 
rất mong nhận được sự đóng góp ý  quí báu của đồng bào, 
đồng chí và bạn đọc gần xa để tu chỉnh, bổ sung... cho lần 
tái bán.

Xin chân thành cám ơn.
BAN THƯ ỜNG v ụ  ĐẢNG ỦY XÃ HÒA AN

Tháng 9/2001
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C hương m ộ t

V Ả I N É T  V Ề XÃ H Ò A  AN

I- VỊ T R Í Đ ỊA  LÝ VÀ ĐẶC Đ IỂM  v ề  k i n h  t ế  
XÃ H Ộ I

Hòa An ngày nay là một xã thuộc th ị xã Cao Lãnh, 
tỉn h  Đồng Tháp. Diện tích tự  nhiên trên  1.310 ha. 

Phía Đông giáp với Phường 4, Tây giáp xã Tân Thuận Tây, 
Nam giáp sông Hổ cư xã Tân Thuận Đông, Bắc giáp sông 
Cao Lãnh.

Xã gồm 7 ấp: Hòa Long, Hòa Thuận, Hòa Lợi, Hòa 
Mỹ, Hòa Hưng, Hòa K hánh và Đông Bình. Dân số: 13.078 
người(1).

Đ ất đai, thổ nhưỡng, khí hậu nói chung đều th u ận  lợi 
cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng năm  từ  2 đến 3 
vụ. Tổng diện tích gieo trồng: 1.364 ha/năm , thâm  canh 
tăng  vụ đã th àn h  phổ biến. Những noi đấ t gò nhờ có hệ 
thống thủy lợi, nông dân làm được vụ lúa Đông xưân sớm 
và Hè thu , ngoài ra  còn thâm  canh thêm  một hoặc hai vụ 
rẫy gồm có đậu, bắp, khoai lang, thuốc lá và các loại hoa 
m àu. Tính từ  1975 đến nay, sản lượng lưong thực tăng  gấp 
4 lần, từ  1.000 tấn  đến năm 1993, đã tăng  lên 3.000 tấn  
và 1.000 tấn  đậu xanh, đậu nành. Canh tác quay được 
nhiều vòng trên  đất, cây trồng tưoi tốt, năng su ất cao nhờ 
có phù sa, nước ngọt, nhờ nông dân cần cù lao động và 
biết ứng dụng khoa học, kỹ th u ậ t vào sản xuất.

(1) Điều tra dân số 1/4/1999.
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Những năm gần đây, được Nhả nước khuyến khích, 
bà con bắ t tay vào cải tạo vườn tạp, chuyển th àn h  vườn 
chuyên canh nhửng loại cây ăn trá i có giá trị kinh tế  như  
cam, quít, mít, xoài, nhãn , táo..., chiếm diện tích 40 ha/194 
ha vườn tạp. Việc cải tạo vườn tạp  nhìn chung còn chậm 
do nông dân th iếu  vốn, th ị trưòììg tiêu thụ  sản phẩm  th iếu  
ổn định. Ngoài các loại cây trồng kể trên, một số bà con 
trong xã đã trồng thêm  các loại bông hoa cây cảnh, n h ấ t 
là dịp tết, vừa tận  dụng đấ t đai và sức lao động, vừa tăng  
thêm  th u  nhập cho gia đình. Tổ chức chuyên canh Hội làm 
vườn được th àn h  lập.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được phá t triển  khá. 
Theo tập  quán sản xuất nhỏ, nhân  dân nuôi trâ u  bò, gà 
vịt tạ i gia đình, phổ biến n h ấ t là mỗi hộ nuôi vài ba con 
heo. N hiều hộ gia đình đào ao nuôi cá hoặc làm nghề chài 
lưới, lọp lờ đánh bắ t cá tôm tự  nhiên trên  các sông rạch. 
Trước kia, sông Cao Lãnh tôm, cá rấ t nhiều, nay nguồn 
này còn không đáng kể.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến và tiểu thủ  
công nghiệp trong xã tăng  lên khá nhanh. Năm 1975 toàn 
xã chỉ có 1 nhà máy xay xát và một số cơ sở chầm lá, đan 
bồ, lò rèn, trạ i mộc... Nay đã có 19 cơ sở, trong đó có nhiều 
nhà máy xay xát lứa gạo, máy cưa xẻ gỗ, máy sản xuất 
nước đá, 5 cơ sở đóng xuồng, các nghề thủ  công truyền  
thống cũng được duy trì.

Hệ thống giao thông thủy bộ trong xã được nâng cấp 
và mở rộng hằng năm , nay đã tương đối hoàn chỉnh theo 
quy hoạch tổng thể của th ị xã Cao Lãnh. Nhiều đoạn đường 
đất trong xã được tu sửa, nâng cấp, mở rộng và trả i đá, 
nhựa. Những con đường chính được đắp cao, và mở rộng 
tứ  3 m ét đến 6 mét. Trong xã có nhiều sông rạch, đảm bảo
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cho xuồng ghe qua lại, chuyên chở hàng hóa và tạo nguồn 
nuớc tưới tiêu  đồng ruộng. Ngoài sông Cao L ãnh(1), sông 
Hổ Cứ, xã có hàng  chục con rạch lớn nhỏ, Cái Sâu, Cái 
Tôm, Bà Bướm, Bà Đương, Sáu Quốc, Xép Lá, Ông Đá, Ba 
Khía, Cái Da, Cái Lung... Những năm  gần đây, theo phương 
châm N hà nước và nhân  dân cùng làm, 2 con kênh mới 
Hòa Đông và Hòa Tây được đảo, dẫn nước từ  sông Tiền và 
sông Cao Lãnh vào. Rạch Xép Lá nối liền 2 con kênh này 
cũng được nạo vét, đào rộng thêm. T ất cả đều làm bằng cơ 
giới kết họp với th ủ  công.

Hệ thống thủy  lọi ngày càng được hoàn chỉnh. Ngoài 
các sông rạch tự  nhiên, xã đã có 7 con kinh chính đều ở 
khắp 7 ấp với tổng chiều dài 9.680 m ét và 10 con kinh nội 
dồng, được bà con nạo vét hàng năm. Nhờ hệ thống thủy 
lợi này, nạn  th iếu  nước ngọt sản xuất và sinh hoạt của dân 
ở vùng đ ấ t gò cao trong những tháng  m ùa nắng trước kia 
đã cơ bản được khắc phục.

Đến nay, trong xã đã có 70% hộ gia đình có điện sử 
dụng cho sản  xuấ t và tiêu dùng; nhiều gia đình đã sắm 
máy truyền  hình, cát-xét, ra-điô, sinh hoạt tinh  th ần  của 
nhân  dân được nâng cao, bộ m ặt nông thôn tươi vui hơn.

Giáo dục p h á t triển , năm  1975 toàn xã chỉ có 3 điểm 
trường Tiểu học. Năm  học 1996-1997 có 1 trường Trưng học 
cơ .sở (cấp II), 6 điểm trường Tiểu học với 45 phòng học và 
3 phòng học m ẫu giáo. Tổng số học sinh các cấp học trong 
xã có trên  2.700 học sinh. Trên 60% phòng học đã được

(1) Sông Cao Lãnh (còn gọi là sông Con) vàm sông ớ xã Tân Thuận 
Tây chạy xuyên qua Hòa An, đổ về thị xã đến đuôi Huyền Vũ hợp lưu 
với sông Tiền.



14 LSTTCM xã Hòa An - Vị trí địa lý và đặc điểm KT-XH

ngói hóa, không còn lớp học 3 ca. Tỷ lệ học sinh đạ t kết 
quả các kỳ th i mỗi năm  đều tăng. Đặc biệt, em Nguyễn 
Thị Anh Ngân học sinh Hòa An đạ t giải n h ấ t toàn quốc 
môn văn lớp 9, năm học 1992-1993; giải nhì toàn quốc môn 
văn lớp 12 năm  học 1994-1995.

Do kinh tế  có bước phát triển , đời sống nhân  dân trong 
xã được ổn định. N ạn th iếu  ăn của một số hộ gia đình 
trước kia, nay đã giảm nhiều. Số hộ đủ ăn và mức sống 
khá được tăn g  lên. An ninh chánh tr ị được giữ vững, các 
tệ nạn  xã hội bớt dần. Các chỉ tiêu  trên  giao về nghĩa vụ 
quân sự và th u ế  hàng năm  đều đ ạ t và vượt. Các phong 
trào  xây dựng quỹ đoàn kết, tưong trợ, lập quỹ tiế t kiệm, 
xóa đói giảm nghèo, hạ tỷ  lệ tăng  dân số, kế hoạch hóa 
gia đình... bước đầu đạ t được những kết quả tích cực và 
đang đi vào chiều sâu. N hà bảo sanh, trạm  y tế  được xây 
cất kiên cố, khang tran g  có bác sĩ làm  trưởng trạm . Các 
chánh sách xã hội được triển  khai thực hiện tốt. Đến nay, 
toàn xã đã xây dựng được 17 căn nhà tình  nghĩa cho các 
gia đình liệt sĩ nghèo với tổng kinh phí hon 100 triệu  đồng. 
Ngoài ra, với tinh  th ần  "lá lành đùm lá rách", bà con trong 
xã đã sửa chữa hoặc cất lại hàng trăm  căn nhà mới cho 
các đối tượng chánh sách và các gia đình quá nghèo khổ, 
cô đon. Đến nay, toàn xã có 511 đối tượng được N hà nước 
tặng  thưởng huân chưong, huy chưong, bằng khen và th àn h  
tích giúp đỡ cách m ạng trong 2 thời kỳ kháng chiến cứu 
nước. Hon 260 cán bộ, chiến sĩ của xă hy sinh(1) trong 2 
thời kỳ kháng chiến và trước cách m ạng Tháng 8/1945 đã 
được công nhận  liệt sĩ và truy  tặng  H uân huy chưong.

(1) Danh sách liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng... xin xem ở phần phụ 
lục.
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II- DÂN CU  - VĂN HÓA VÀ D I T ÍC H  LỊC H  s ử

Cây Cần Sen hơn 100 
năm tuổi (mọc trên đất 
ông Võ Văn Hoằng -  

Cả Hoằng, thuộc ấp 
Hỏa Long, xả Hòa An). 
Nơi đây trong kháng 
chiến là "hộp thơ chết" 
trong bọng cây, dưới 
gốc cây; là nơi nhiều 
lần họp Chi bộ Đảng 
và là điểm hẹn của cán 
bộ xã Hòa An và Tàn 
Thuận Đông, Tân 
Thuận Tây...

Theo các sử sách xưa, cách nay khoảng ba trăm  
năm , Hòa An và Tổng An Tịnh nói chung, là vùng 

đấ t cù lao do phù sa sông Tiền bồi đắp hàng năm, Nhiều 
noi, còn rừng rậm  hoang vu, có các giồng, gò đấ t cao cạnh 
các lung, khém  như khém  Bà Ninh, khém  Cần Sen... ơ  bãi 
sông Hổ Cứ có nhiều cọp dữ, dân làng phải lập miễu thờ 
cúng. Vàm sông Con rộng và rấ t sâu, lúc nước triều  lên 
cao đến 14 mét, nước ròng cũng đến 9 mét. Theo truyền 
miệng dân gian, thỉnh thoảng vào các đêm rằm , có những 
con trâ u  trắn g  tu  dưới sông lên các gò ăn cỏ. Có 2 mẹ con
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trâ u  trắn g  bị lún xĩnh mắc cạn và rũ  xác tạ i đây. Dân gian 
cho đó là trâ u  thần , đ ặ t tên cho vùng đấ t cù lao này là 
"cù lao Trâu" (Ngưu Châu) nay vẫn còn lưu danh(1) 2.

Lúc mới khai khẩn, dân cư cù lao còn thưa thớt, sống 
tập  tru n g  ven bờ sông, trên  các gò cao, trồng bắp, đậu, bí, 
bông vải... Về sau có thêm  bà con đàng ngoài (miền Bắc) 
nhiều n h ấ t là Quảng Nam, Q uảng Ngãi (miền Trung) vì 
th iếu  đấ t sản  xuất hoặc trốn trá n h  lu ậ t lệ hà khắc của 
triều  đình phong kiến, di cư vào đây sinh cơ lập nghiệp. 
Lại có một số cư dân người Trung Hoa chống triều  đình 
phong kiến cũng đến đây sinh sống. Số bà con từ  ngoài vào 
cùng với bà con nông dân tạ i chỗ cùng nhau  đoàn kết, ra  
sức khai hoang, bồi đắp th àn h  bờ khoảnh, chăm lo cấy 
trồng, chăn nuôi...

Thuở mới khai hoang, cù lao T râu có ba thôn: An 
Nhơn, Tân Hòa và Tân Thuận, v ề  sau  hai thôn Tân Hòa 
và An Nhơn(2  ̂ sáp nhập th àn h  thôn Hòa An, thuộc phủ 
Tân Thành, huyện Vĩnh An, tỉnh  An Giang.

Qua nhiều đời, từ  ông cha đến con cháu, công sức mồ 
hôi và xương m áu của bà con nông dân đổ ra, biến vùng 
đấ t cù lao th àn h  một vùng trù  phú, cây cối xanh tươi. Để

(1) Thời này, ở làng Phong Mỹ có rạch Trâu Trắng, cũng xuất phát 
từ giai thoại dân gian này.
Về cù lao Trâu, thì có 3 giá thuyết khác nhau. Một là: Có 2 mẹ con 
trâu trắng dưới sông lên ăn có, bị lún xinh rũ xác tại đây. Hai là: 
Địa hình cù lao giống dáng con trâu. Ba là: cù lao đất gò, dân trong 
vùng tập trung trâu về đây vào mùa nước (theo sách "Giai thoại dân 
gian Đồng Tháp Mười" của Nguyễn Hữu Hiếu - NXB Đồng Tháp 
1995).
(2) Vàm An Nhơn ngày nay là dấu ấn của thôn An Nhơn xưa.
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ca ngợi m ảnh đ ấ t này, xưa người dân Cao Lãnh có câu thơ 
được truyền  tụ n g  rộng rã i trong vùng:

"Trai nào thanh bằng trai Cao Lãnh"

Gái nào bánh bằng gái Hòa A  

M uốn ăn m ận đỏ, cam vàng  

Thì về Tăn Thuận, Hòa A n quê m ình"

Là người Nam  bộ, nhân  dân Hòa An vốn có đặc tính  
lao động cần cù, tín h  tình  cởi mở, bộc trực, hào hiệp, trọng 
nhân  nghĩa, thích điều th iện , sống có thủy  chung, chan hòa 
tình  nghĩa họ hàng thôn xóm "tối lửa tắ t  đèn có nhau". 
Thời Pháp thuộc, phần lớn nhân  dân theo Đạo P h ậ t và thờ 
cúng »tổ tiên. Một số gia đình theo Nho học, dạy con cháu 
giữ đạo nghĩa nhân , hòa thuận , "tu th ân  tề  gia" theo học 
th u y ế t Khổng M ạnh. Truyện Kiều, thơ  Lục Vân Tiên, Phạm  
Công Cúc Hoa... được phổ biến rộng rãi. Nhiều th ế  hệ, bà 
mẹ dùng các câu thơ  trên  h á t ru  con cùng với những bài 
ca dao ngợi ca tìn h  quê hương, nghĩa đồng bào, lòng chung 
thủy  vợ chồng, chuyện tình nghĩa ở đời. Ngày lao động, 
đêm về xem h á t bội, cải lương, có cả h á t Tiều ở chợ Cao 
Lãnh, chợ Sáu Quốc. Các ông, bà già mê n h ấ t là được xem 
tích tuồng P hật, đề cao đức từ  bi bác ái, cứu khổ cứu nạn 
chúng sinh.

Ở các ấp xóm đông dân, có nhóm đờn ca tài tử  thu  
h ú t đông đảo người già, thanh  th iếu  niên, đờn và ca các 
bài ca cổ Bắc - Nam. Rộn rịp n h ấ t là vào m ùa xắt thuốc 
lá, các nhóm tà i tử  được mời đến các nhà chủ thuốc đờn 
ca suốt đêm dưới ánh đèn măng-xông, phục vụ cho thợ xắt, 
thợ phơi. Gọi là để giúp vui thôi, không nhận  tiền thù  lao.

Vào những đêm trăn g  rằm , trời trong gió m át, tiếng 
hò Đồng Tháp trầm  bổng cất lên từ  những chiếc xuồng th ả

t h u v i ệ n  BÔVlG TWÁP 
P t f O Ñ G  Đ I  A  C H Í
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xuôi theo dòng sông Cao Lãnh. Nghe tiếng hò, những chàng 
tra i, cô gái Hòa An, Mỹ Trà boi xuồng theo, cất giọng hò 
đối đáp trên  đoạn sông dài cho đến khuya. Vả sau đó, cảm 
nhau  vì tình , mê nhau  tiếng h á t giọng hò mà không ít 
người th àn h  vợ, th àn h  chồng.

N hân dân Hòa An vốn nổi tiếng hiếu học. Nhiều gia 
đình tuy không giàu, vẫn cố gắng lo cho con ăn học thành  
tài. Nhờ vậy, thời đó, trong làng nhiều người có học vấn 
khá cao. N hiều giáo viên yêu nước đầy tâm  huyết chăm lo 
dạy dỗ th ế  hệ trẻ  và sớm gia nhập vào hàng ngũ cách 
m ạng như các ông, bà Giáo Cảnh, Giáo Sến, Giáo Ngài và 
nhiều vị khác.

Hòa An cũng là noi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa 
khá nổi tiếng trong vùng như:

Khu mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc th ân  sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Tại ấp Hòa Hiệp (nay thuộc Phường 4 
th ị xã Cao Lãnh) ven đường Phạm  Hữu Lầu, cách trung  
tâm  thị xã Cao Lãnh khoảng 1 km về phía Nam.

Khi Cụ Phó bảng m ất, bà con Hòa An đã an táng  Cụ 
gần chùa Hòa Long. Núm mộ được xây bằng xi măng. Năm 
1954, Tỉnh ủy Long Châu Sa giao cho bộ đội tập  kết lo 
trù n g  tu  lại ngôi mộ Cụ. Mộ được xây bằng gạch, xi măng, 
có trụ  vả lan can sắ t bao quanh, kích thước: 4,5m x 3 X 0,5m. 
Trên bia mộ cao 0,8m, khắc ghi: "Cụ Phó bảng Nguyễn S inh  
H uy - Nhà chí s ĩ cách mạng, chết ngày 2 7 110 năm Ký Ty 
- 1929, Quân - Dân - Chánh Long Châu Sa lập".

Sau giải phóng 1975, thể theo nguyện vọng của nhân 
dân trong tỉnh, Tỉnh ủy Sa Đéc quyết định xây dựng lại 
khu mộ to đẹp hon, khang tran g  hon. Ban xây dựng công 
trinh  khu mộ do ông Nguyễn Thành Mậu, người Hòa An,
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Phó Chủ tịch ủ y  ban  M ặt trậ n  Dân tộc Giải phóng tỉnh 
làm  Trưởng ban. Kiến trức sư Đinh Khắc Giao, qưê gốc 
Nam  Đàn (Nghệ An) lập mô h ình  th iế t kế, vưa m ang sắc 
th á i dân tộc và địa phương, vừa m ang tính  hiện đại. Mô 
h ình  khu mộ được Hội Kiến trúc sư th àn h  phố Hồ Chí Minh 
góp ý, thông qua và được trư ng  bày công khai thu  thập  ý 
kiến rộng rãi trong  nhân dân.

Khư mộ được khởi công xây dựng ngày 22-8-1975 và 
kh án h  th àn h  ngày 13-2-1977. Mỗi ngày trên  công trường, 
có từ  200 đến 700 nhân  công, gồm dân Hòa An và các xã 
kế  cận, các thầy  cô giáo và học sinh các trưòTig Hòa An và 
Cao Lãnh, có cả các cụ già trên  60 tuổi cũng tự  nguyện 
đến góp công. H àng trăm  thợ  hồ, thợ  mộc, thợ son, thợ điện 
làm  việc rấ t n h iệ t tình  khẩn trương. Có đến trên  3.000 lượt 
xe tả i chuyển trên  12 ngàn m ét khối cát đấ t từ  sân bay 
Tân Tịch về đổ nâng cao m ặt bằng khu mộ.

Diện tích khu mộ rộng 15 ngàn m ét vuông, ơ  chính 
diện, là ngôi mộ Cụ đúng ngay vị tr í ngôi mộ cũ trước đây, 
được ốp đá Hoa Cương. Mộ được che m át bàng vòm mộ có
hình  cánh sen trên  có 9 đường gân và 9 đầu rồng cách
điệu tượng trư ng  cho tấm  lòng nhân  dân Đồng Tháp - Cửu 
Long che chở, bảo vệ Cụ. Trước ngôi mộ, một hồ nước xây 
hình  ngôi sao 5 cánh, giữa có đài sen tiêu biểu cuộc đời 
th an h  bạch trong sáng của Cụ. Từ cổng chính đi vào, bên 
phải là nhà trư n g  bày hiện vậ t và h ình  ảnh về cuộc đời
hoạt động của Cụ, bên trá i là nhà trư ng  bày về cuộc đời
và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn khu mộ là 
m ột vườn cây hoa cảnh, trong đó có nhiều cây kiểng cổ th ụ  
quý hiếm  do nhân  dân Đồng Tháp và các tỉnh  tự  nguyện 
hiến để tôn thêm  vẻ đẹp khu mộ.

Năm 1990, nhân  kỷ niệm 100 năm  ngày sinh Chủ tịch
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Hồ Chí Minh, tỉnh  đã dựng ngôi nhà sàn Bác Hồ đối-diện 
cổng khu mộ, giống vá bằng kích thước ngôi nhà sàn của 
Bác ở thủ  đô Hà Nội.

Từ ngày khu mộ Cụ Phó bảng được xây dựng đến nay, 
đã có các vị lãnh đạo Đảng vả N hà nước ở T rung ương, 
cán bộ và nhân  dân các tỉnh , th àn h  trong cả nước, đông 
đảo nhân dân khắp nơi và nhiều khách quốc tế  đến viếng, 
tham  quan. H àng năm , đến ngày giỗ Cụ, đều có phái đoàn 
đại diện Đảng, Quân dân chánh tỉnh  Đồng Tháp, Nghệ An, 
các huyện, th ị xã và xã Hòa An cùng nhiều bà con đến 
cúng - viếng Cụ, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Cụ, ghi 
sâu công đức Cụ đối với đấ t nước và quê hương. Đây cũng 
là nơi tham  quan, giải t r í  lành m ạnh và bổ ích của đông 
đảo th an h  - th iếu  niên và học sinh sau những buổi lao 
động, học tập , đặc biệt trong những ngày chủ nhật, ngày 
lễ, ngày tết: Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã được 
Bộ Van hóa - Thông tin  công nhận  la DI TÍCH - LỊCH s ử  
trực thuộc hệ thống Bảo tàng  Hồ Chí M inh(1).

Miễu Trời Sanh - C hùa P h ậ t Hòa Long ở vị tr í bên 
cạnh, tiếp giáp với khu mộ Cụ Phó bảng. Tương truyền xưa 
kia, khu đấ t cất chùa là của cụ Lê Văn Đường, nằm  cách 
sông Cao Lãnh chưa đầy 1 km. Thuở ấy, noi này còn là 
vùng đất hoang sơ, có những cây Xây cao, th ân  to đến 2-3 
người ôm. Các loại dây rừng leo gồm dây giác, bìm bìm, 
tóc tiên... bò phú chằng chịt trên  các lùm cây thấp , trông 
giống như một cái miếu nhỏ kế bông của cây Xây. Thoạt 
đầu, có một nông dân tên Để, ở Cái Dầu (Bình Thành) đến

(ỉ)  Quyết định số 420 ngày 9/411992 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa 
Thông tin Trần Hoàn
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đây dọn dẹp làm  nơi tu  hảnh, thờ  Phật. Thấy người có chí 
tu  hành, bà con đến giúp tre  lá, cất lên cái miễu thờ, đặt 
tên là "Thiên Sanh Miều" (Miễu Trời Sanh). Từ đó, thiện 
nam  tín  nữ  đến cúng viếng ngày càng đông, v ề  sau bà con 
hùn tiền  m ua gạch ngói xây cất chùa thờ  P h ậ t và đặ t tên 
mới là "Hòa Long Tự".

Đầu th ế  kỷ 20, sau  khi ông Đạo Để về tu  ở chùa cù 
lao Giêng, dân Hòa An mời Hòa thượng Thoại, m ột nhầ sư 
yêu nước nhiều uy tín  về trụ  trì chùa Hòa Long. Thời gian 
Cụ Phó bảng còn sanh tiền  và hoạt động yêu nước ở Iiòa 
An, chùa Hòa Long là  nơi gặp gỡ tri ân tri kỷ giữa Cụ VỚI 

Hòa thượng Thoại, có khi có Hòa thượng Thích Thiện Chiếu 
ở Sài Gòn xuống. Các cụ vốn là đồng tâm  chung chí hưóng 
cứu nước, cứu dân, giành độc lập cho nước nhà.

Theo Di ngôn của Cụ Phó bảng, khi Cụ m ất, mộ của 
Cụ đặ t ở gần chùa Hòa Long; từ  đó các tăng  ni phậ t tử  
trong chùa cùng bà con Hòa An thường xuyên dọn cỏ quanh 
mộ Cụ, giữ gìn không cho trâu  bò vào phá phách và tổ 
chức trồng bông hoa, thắp  nhang cúng viếng hương hồn Cụ 
trong ngày giỗ, lễ thanh  minh, tết... Trong thời gian tập 
kết (1954), chùa Hòa Long là nơi nghỉ ngơi, cơm nước cho 
bộ đội và đồng bào đến trù n g  tu  ngôi mộ Cụ Phó báng. 
Gạch vụn, cát đá của chùa bị bom đạn giặc Pháp tàn  phá, 
được Hòa thượng Thoại hiến góp làm vật liệu xây dựng mộ. 
Chùa Hòa Long cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan 
trọng của cán bộ và quân đội cách m ạng của tỉnh , huyện... 
trong thòi gian tập  kết.

Năm 1956, bọn ngụy quyền Cao Lánh cố tìm cách hòng 
thủ  tiêu  ngôi mộ Cụ Phó bảng. Vị Hòa thượng vả phật tử  
ở chùa đã đoàn kết với bà con ta kiên quyết vạch m ặt, đấu
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tranh  ngăn chận làm cho bọn địch phải chùn tay  tội ác. 
Từ đó, chùa Hòa Long trở  thành  di tích lịch sử địa phương 
gắn liền với những hoạt động yêu nước, cách mạng. Ngôi 
chùa trở  th àn h  tai m ắt, canh gác, bảo vệ cơ sở học sinh bí 
m ật, sơn phết và thắp  hưong ngôi mộ Cụ Phó bảng các 
ngày lễ, ngày tết, giúp cho cơ sở cách m ạng treo những lá 
cờ lớn trên  cây Xây to cao gần chúa trong những ngày kỷ 
niệm lịch sử dân tộc. N hững năm  ngụy quyền khủng bố, 
b ắ t quân d ịc h ^ -ồ  ạt, ngôi chùa đã th àn h  noi ẩn náu, bảo 
vệ đông đảo th an h  niên trốn bắ t lính và là nơi tổ chức làm 
các loại giấy tờ, khai sanh giả cho nhiều th an h  niên chống 
quân d ịch .'

Cũng vảo thời kỳ này, chùa Hòa Long là tru n g  tâm  
hoạt động công khai của quần chúng yêu nước Cao Lãnh 
trong phong trào  đấu tran h  sôi nổi của phậ t tử  chống Mỹ 
- Diệm khủng bố đàn áp P h ậ t giáo, phong trào  đoàn kết 
dân tộc bảo vệ hòa bình, bảo tồn th u ần  phong mỹ tục nước 
nhà, phong trào  công khai quyên góp cứu đói cho miền 
Trung bị lụt, v.v...

Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, trước và sau ngày 
thành  lập chi bộ Đảng đầu tiên và qua hai cuộc kháng 
chiến cứu nước, chùa Hòa Long đã tích cực góp phần vào 
sự nghiệp cách m ạng ở địa phương.

Ngoài 2 di tích trên , xưa kia, Hòa An còn có ngôi đình 
Thần do dân làng - với đạo lý "uống nước nhớ nguồn" - 
lập ra để thờ cũng, tưởng nhớ những vị công thần có nhiều 
công trạng  với nước, với dân. Ngôi đình Thần được xây 1

(1) Bắt thanh niên đi lính
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dựng vào năm  1922, phía dưới dinh quận Cao Lãnh, thuộc 
ấp Hòa Hiệp xã Hòa An (nay thuộc Phường 4, thị xã 
Cao Lãnh).

Đình có ba nóc chính, nhiều cây cột to chạm hình Tứ 
Linh (Long, Lân, Quy, Hạt), cảnh Tứ Quý, (Xuân, Hạ, Thu, 
Đông) h ình  th ấ t  Hiền (bảy vị Thánh) B át Tiên (8 vị Tiên) 
với nghệ th u ậ t kiến trúc, chạm trổ  sắc sảo, ngoạn mục. 
Phía bờ sông, còn xây một nhà sàn  hình chóp nón, mái 
ngói, sàn  lót ván gỗ chắc, láng, chung quanh có nhiều chậu 
kiểng đẹp. Khách qua lại dừng chân ngắm  cảnh đẹp ngôi 
đình, xuống nhà  sàn nghỉ chân, hóng gió m át từ  sông Cao 
Lãnh thổi vào, giúp cho khách những giờ phú t th an h  thản , 
yên vui.

H ằng năm , đến lệ cũng Thần, dân làng tấp  nập quy 
tụ  về đây mở hội rước sắc Thần, dâng lễ vật, hương-đăng- 
trà-quả, xem h á t bội và dự các trò vui, m úa lân, trèo cột 
mở, thảy  vòng b ắ t vịt, đua xuồng trên  sông, Hối cúng đình 
trở  th àn h  ngày hội văn hóa cổ truyền  dân gian.

Nhưng ngôi đình ngày nay không còn nữa. Hai thời 
kỳ chiến tran h , quân địch chiếm đóng, phá phách, biến 
thành  căn cứ quân sự. N hân dân không ai dám bén m ảng 
đến, ngôi đình trở  nên hoang phế. Ngụy quyền đập phá, 
xây dựng bốn bức tường cao, giăng rào kẽm gai chằng chịt, 
biến noi đây th àn h  khám  đường, giam giữ những chiến sĩ 
cách m ạng và đồng bào yêu nước. Đã có nhiều cán bộ chiến 
sĩ cách m ạng ở Hòa An và các noi trong tỉnh  từng trả i qua 
những năm  th án g  cực kỳ gian khổ dưới chế độ khắc nghiệt 
của nhà  tù  này. Nơi đây củng đã từng diễn ra những cuộc 
đấu tra n h  bấ t k h u ấ t của những tù  nhân  chánh trị bị địch 
giam giữ, đày ải. Trước sự theo dõi vả khủng bố ác liệt 
của địch, chi bộ Đảng trong nhà tù  vẫn duy trì sinh hoạt
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và lãnh đạo quần 
chúng đâu tra n h  
chống hành  động dã 
m an của địch, giành 
từng quyền lợi th iế t 
th ân  cho tù  nhân. 
Đây cũng là nơi luyện 
rèn ý chí gang thép, 
quyết chiến quyết 
thắng  của những 
chiến sĩ cách m ạng, 
của những người dân 
yêu nước ở Hòa An 
và trong vùng một 
khi bị roi vào tay  
giặc!

Sau ngày giải 
phóng 1975, ngôi 
đình Thần to đẹp 
thuở  xưa chỉ còn là 
đống gạch vụn đổ nát, 
ghi thêm  một chứng 

tích lịch sử tội ác trời không dung, đấ t không th a  của lũ 
giặc cướp nước và bè lũ tay sai.

Gần đây, xã Hòa An có thêm  hai còng trình lịch sử - 
vàn hóa nửa, đó là N hà bia ghi danh liệt sĩ và bia kỷ niệm  
noi thành  lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh  Sa 
Đéc (nay là Đồng Tháp), Theo nguyện vọng của Đảng bộ 
và nhân dân trong Tỉnh, Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trương 
xây dựng bia này, Nhà bia và bia đặ t tại ấp Hoa Lợi, cạnh 
lộ - kinh Hòa Đông đến sông Hổ Cứ, cách sông Cao Lãnh

Bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng 
đầu tiên tỉnh SaĐéc (Lộ Hòa Đông, 

ấp Hòa Lợi, xả Hòa An).
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3 km. Nơi đây từ  th án g  11 năm  1929, Chi bộ Đảng đầu 
tiên của tỉn h  ra  đời, lúc đó tên gọi là An Nam  Cộng sản 
Đảng. Chi bộ có 6 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên người 
Hòa An: Giáo Cảnh, Ba M ãng và Tư Ý.

Mô h ình  bia do nhà điêu khắc Nguyễn Oanh, hội viên 
Hội nghệ sĩ tạo hình thành  phố Hồ Chí M inh th iế t kế; đó 
là chiếc búa liềm to, tượng trư ng  lá cờ Đảng. Trên đầu búa 
là bông sen cách điệu vói nhiều cánh chồng lên như  những 
tran g  lịch sử, chính giữa là vòng cung nổi có dòng chữ AN 
NAM CỘNG SẢN ĐẢNG. Phía dưới "dấu ấn lịch sử" đó là 
hàng c h ữ :' CHI BỘ ĐẦU TIÊN. Bia tượng được đặ t trên  
nền cao. Phía trước, khoảng sân và đường đi vào xây bê 
tông, có những bồn hoa, cây cảnh đẹp. Bên cạnh, có 10 cây 
to tỏa bóng m át. Phía sau còn có những hàng cây mũ u 
tơ. Qua 3 th án g  xây dựng, bia được khánh th àn h  vào ngày 
20-5-1995, nhân  kỷ niệm 105 ngày sinh của Bác Hồ.

N hững di tích lịch sử - văn hóa trên  đây là nguồn sử 
liệu vô cùng quí giá, phản ánh  các chặng đường lịch sử vẻ 
vang của nhân  dân Hòa An; là niềm tự  hào của nhân  dân 
Đồng Tháp nói chung, xã Hòa An nói riêng.

II I . P H O N G  TRÀO YÊU NƯỚC CH ỐN G  P H Á P  
TRƯ ỚC K H I CÓ ĐẢNG

N ăm 1867, thực dân Pháp chiếm xong các tỉnh  Nam 
Kỳ, phong trào  quần chúng chống Pháp nổ ra  khắp 

nơi. Ở Đồng Tháp Mười, Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều 
giương cao cờ nghĩa, chiêu mộ nghĩa quân và xây dựng căn 
cứ chống Pháp ở Gò Tháp. Nhân dân Hòa An vả khắp nơi 
trong vùng nh iệ t liệt hưởng ứng, tham  gia nghĩa quân, vận 
động đóng góp lương thực, tiền bạc cho nghĩa quân Tháp 
Mười. Ở vùng rạch Bà Bướm, ấp Hòa Long, có nhiều cơ sở
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nghĩa quân Tháp Mười, cụ Đốc Binh Kiều đã có lần dẫn 
quân về đây, vận động nông dân tham  gia, ủng hộ lương 
thực cho nghĩa quân.

Ớ Hòa An có ông Thống Bình, cùng thời với hai ông 
Thống Linh quê ở Mỹ Ngãi và Thống Chiếu quê ở Hội An. 
Ba ông là những vị chỉ huy tà i giỏi, được Đốc Binh Kiều 
giao nhiệm  vụ trấ n  giữ cửa ngõ vào căn cứ Gò Tháp. Dưới 
sự chỉ huy của ba ông, nghĩa quân đã đánh giặc Pháp nhiều 
trậ n  vang dội, gây cho chúng nhiều tổn th ấ t lớn. Quân Pháp 
rấ t ngán sợ uy danh của ba ông. Chúng tổ chức nhiều cuộc 
vây ép và treo giải thưởng lớn để b ắ t các ông cho kỳ được. 
Qua mấy trậ n  đánh, giặc Pháp bắt được ba ông và sau khi 
không dụ hàng được, chúng đem ba ông ra  xử chém tạ i 
chợ Mỹ Ngãi vào ngày 7 tháng  7 năm 1862 (âm lịch)(1). 
Trước khi bị xử chém, ba ông luôn ngẩng cao đầu, hiên 
ngang xem thường cái chết(2). Để tưởng nhớ công đức của 
ba vị Thống Lãnh Binh, nhân  dân trong vùng dựng lên 
ngôi đền thờ  ở gần chợ Mỹ Ngãi, nay thuộc Phường 1, th ị 
xã Cao Lãnh. Qua thời gian vả chiến tra n h  tàn  phậ, ngôi 
đền hiện nay vẫn còn, song bị hư hại nhiều.

Khi Thống Linh bị hành  quyết, vợ ông là bà Hoàng 
Thị Quá, con ông Đá, ở ấp Hòa Hưng chở thây  chồng về, 
chôn cất và thờ  cúng. Tuy còn trẻ, bả giữ vẹn thủy chung 
thờ  chồng đến khi qua đời.

(1) Niên đại này chưa chính xác, còn tiếp tục tìm hiếu thêm.
(2) Ong Thống Linh đã đọc 2 câu thơ bất hú trước khi mất:

"Rất tiếc thù chung chưa trả đặng,
Sục sùi chín suối dạ nào nguôi”.



LSTTCM xã Hòa An - Phong trào yêu nước chông Phấp... 27

Bên cạnh bà Hoàng Thị Quá, ở ấp Hòa Long còn có 
bà Bưứm(1) 2 th ủ  tiế t phụng thờ  Đốc Binh Kiều. Vì lúc sinh 
thời, cụ th â n  sinh của bà Bướm hứa gả con gái m ình cho 
Đốc Binh Kiều. Từ đó, Bà Bướm tự  cho m ình là vợ của 
Đốc Binh Kiều. Sau khi Đốc Binh Kiều hy sinh, bà vẫn thờ 
chồng đến lúc chết. Để nêu cao tấm  gương trung  trin h  của 
Bà, bà con trong ấp đặt tên con rạch trước nhà bà là rạch 
Bà Bướm. Từ đó, tên rạch Bà Bướm thuộc ấp Hòa Long 
còn lưu truyền  đến nay. N hân dân Cao Lãnh hết sức ca 
ngợi tấm  gương yêu nước và thủy  chung của bà Quá và bà 
Bướm ở Hòa An. Hai bà được nhân  dân tôn vinh là hai 
trong 4 vị nữ  "trung trinh tiết liệt" trong quận vả đưa vào 
thờ  ở Đình T rung làng Mỹ T rà í2).

H oạt động nghĩa quân chống Pháp ở Hòa An lúc bấy 
giờ còn có ông Quản Bạch. Năm  1867, sau khi th àn h  An 
Giang bị th ấ t  thủ , nhóm quân khỏi nghĩa do Q uản Bạch 
chỉ huy về xây dựng căn cứ tạ i vàm Hổ Cứ, Từ noi này, 
Quản Bạch đã nhiều lần kéo quân tấ n  công các đồn giặc 
Pháp ở Cần Lố, Cao Lãnh, Đốc Vàng. í t  lâu sau, Pháp điều 
động thủy  quân đánh phá rấ t dữ dội căn cứ nghĩa quân ở 
Hổ Cứ. Q uản Bạch bị giặc Pháp bắ t và đem xử chém tại 
Cần Lố - Doi Me. Từ đó, người dân Hòa An mỗi khi đến 
Vàm Hổ Cứ, luôn nhắc nhau  tưởng nhớ gưưng yêu nước

(1) Bà Bướm con một vị phú hộ ở ấp Hòa Long, có tinh thần dân tộc 
và yêu nước.
(2) Trong 4 vị nữ trung liệt được thờ ớ Đình Trung ngoài Bà Quá và 
Bà Bướm, còn vị thứ 3 là ba Nữ làng Mỹ Thọ, bị Pháp bắt khi đưa 
nghĩa quân qua sông và bị xử tử tại Cần Lố. Thứ 4 là bà vợ thứ của 
Đốc Binh Vàng, đã tuấn tiết theo chồng khi Đốc Binh Vàng hy sinh 
trong trận đánh với quân Xiêm (1833).



chiến đấu và hy sinh oanh liệt của Quản Bạch và nghĩa 
quân ở đây.

Vào năm  1907, phong trào  Đông Du do nhà chí sĩ yêu 
nước P han  Bội Châu khởi xướng lan  rộng đến Cao Lãnh 
và có nhiều người hưởng ứng. Riêng ở Hòa An, có các ông 
Lê C hánh Đáng, Nguyễn Văn Khỏe, Nguyễn Văn Hảo du 
học ở N hật.

ơ  Rạch Cái Tôm, ấp Hòa Hiệp và Hòa Lợi hầu  hết 
các gia đình tham  gia ủng hộ Đông Du, nổi tiếng n h ấ t là 
ông T rần  Bá Lê tức Cả Nhì Ngưu. Vốn th ừ a  hưởng gia tài 
do cha mẹ để lại, ông đã bỏ tiền  nhà  ra  đóng ghe tàu  đi 
Hồng Kông, sang Xiêm (Thái Lan) để kinh doanh cho phong 
trào. í t  lâu sau, nội vụ đổ bể, ông bị Pháp bắt, tà i sản  bị 
tịch thu. Ông phải bán nhà, cố đấ t để lo lót khỏi bị tội tù.

N hưng rồi C hánh phủ N hựt cấu kết với thực dân Pháp 
trục xuất du học sinh Việt Nam. Sau khi rời đấ t N hựt, hầu  
hết số người yêu nước Hòa An và Cao Lãnh đều bị sa vào 
lưới m ật thám  Pháp. Riêng anh  Lê Văn Sao, quê Hòa An, 
con của ông Lê C hánh Đáng không sang N hựt, mà ở lại 
Trung Quốc học trường Đông Á Đồng Văn. Thấy ncũ này 
không giúp được gì cho Việt Nam, Lê Văn Sao tìm. cách 
xuất dưong qua Pháp. Tại Paris th ủ  đô nước Pháp cuối 
năm 1919, Lê Văn Sao đã tìm  gặp Nguyễn ái Quốc đang 
bí m ật hoạt động cách mạng. Vốn là đồng tâm  đồng chí 
hướng, hai người Thanh niên Việt Nam yêu nước cùng ở 
và hoạt động chung(1).

Với cương vị hợp pháp, là người nâu ăn cho chiếc tàu
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(1) Cả hai người cùng ngụ tại nhà số 6 đường Villa des Gobelins, 
(nhà của Luật sư Phan Văn Trường).
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hàng của người Pháp, Lê Văn Sao là người trợ  th ủ  đắc lực 
cho Nguyễn ái Quốc trong  việc liên hệ cơ sở ở các nơi và 
phổ biến các loại tà i liệu, truyền đơn cách m ạng, ông bị 
m ật thám  Pháp theo dõi sá t sao. Năm  1922, trong bản báo 
cáo của m ật thám  P háp  có đoạn nói về Lê Văn Sao: "...Lê 
Văn Sao, nấu  bếp cho tà u  SSVills Doran của hãng vận tải 
Havraice từ  M adagascar đến gặp mỏm Marseille. Tàu này 
rời cảng H avre ngày 22-2-1922. Y quen biết với nhiều nhóm 
cộng sản An Nam  làm  thủy  thủ, được Nguyễn Ái Quốc giao 
nhiệm  vụ liên lạc, m ang bản yêu sách năm  1919 (quyền 
các dân tộc) đến đâu cũng trao  bản yêu sách...".

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh sắc 
1863-1929.

(Ảnh do mật thám Pháp 
chụp 1923)

Năm 1913, Cường Để lãnh 
tụ  Quốc dân Đảng cũng có về 
Cao Lãnh để vận động tà i chánh 
cho Việt Nam  Quang Phục Hội, 
được nhiều người ủng hộ. Riêng 
bà Nguyễn Thị Phước góp 2.000đ 
(lứa lúc đó chỉ có 0,25 đồng/1 
giạ).

Từ năm  1913 đến 1928, ở 
Cao Lãnh còn nổi lên phong 
trào  "Đạo Lành" và cuộc vận 
động ân xá cho Cụ Phan Bội 
Châu. N hiều người dân Hòa An 
đã tham  gia m ittinh  truy  điệu 
Cụ P han  Chu Trinh được tổ 
chức tạ i chợ Cao Lãnh vào buổi 
sáng ngày chủ nhật.

Đặc biệt Cụ Phó bảng 
Nguyễn Sinh Sắc tự  Huy, quê 
ở Nghệ An, làm quan chức Tri
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Huyện Bình Khê (Bình Định). Do tư  tưởng chống thực dân 
và chẽ độ vua quan bú nhìn, Cụ bị bắ t tội, bị giáng chức 
và quản thức. Sau khi được tha, năm  1911 Cụ vào Nam 
tiếp tục hoạt động yêu nước.

Cụ có đến Hòa An Cao Lãnh nhiều lần, nhưng có 2 
lần Cụ ở lâu nhất:

- Lần th ứ  n h ấ t giữa năm 1917, từ  Sài Gòn, Cụ theo 
ông Lê Quang Hiển về Cao Lãnh. Ông Hai Hiển vốn là 
một điền chủ yêu nước ở Mỹ Trà, đã ủng hộ nhiều tiền  
của cho phong trào  Đông Du ở Cao Lãnh. Cụ đến thám  
Hòa thượng Hoàng Đạo (tục gọi là Hòa thượng Hấu), một 
nhà sư yêu nước trụ  tr ì  Linh Son Tự, cách chợ Cao Lãnh 
hon l.OOOm. Sau đó, Cụ đến Hòa An, tìm  đến nhà cụ T rần  
Văn Long ở rạch Cái Tôm, ấp Hòa Lợi. Cụ Long quê ở 
miền Trung, có quen biết và cùng chí hướng với Cụ. Khi 
đến noi Cụ Long đã m ất. Ọon của Cụ Long là ông T rần  
Bá Lê (Cả Nhì Ngưu) th ân  tình  đón tiếp Cụ Phó bảng. Mấy 
ngày sau, Cụ bàn với ông Cả Nhì cho chuyển đi noi khác, 
trá n h  chỗ đông người lui tới bấ t tiện. Ông Cả Nhì cho đốn 
cau, tre  vườn nhà cất cho Cụ một căn nhà lá nhỏ trong 
khu vườn, cách nhà hon 300m. H ằng ngày, ông Cả Nhì và 
cô em gái lo việc com nước và bảo vệ Cụ. Cụ làm nghề 
thuốc Bắc, trị bệnh cho bà con xung quanh và các noi xa 
đến. Đối với bà con nghèo, Cụ giảm bớt tiền  hoặc giúp 
không. Cụ chọn một số người tâm  huyết để dạy chữ nho 
và truyền nghề thuốc(1). Ngoài ông Cả Nhì, Cụ thường quan 
hệ m ật th iế t với các Cụ Lê C hánh Đáng (Chánh N hứt Đáng),

(1) Đó là các ông Trương Tứ Phòng, Võ Vãn Chí, Nguyễn Văn Hướng 
ở Hòa An đều là yêu nước, có tham gia hoạt động chông Pháp.
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Nguyễn Văn Cây (Bộ Cây) ở Hòa An. Riêng Cụ C hánh N hứt 
là người Cụ Phó bảng gần gũi nhất. Vốn đồng tâm  đồng 
chí, hai Cụ thường bí m ật gặp nhau  bàn việc nước. Ngoài 
ra, Cụ Phó bảng cũng thường bí m ật quan hệ với nhiều 
chí sĩ yêu nước nổi tiếng khác như  Nguyễn Văn Kiến ở Tân 
Thuận, Lưu Q uang B ật ở An Bình, cụ Võ Hoành (Cử Hoành) 
ở Sa* Đéc... Đến th án g  1-1920, Cụ Phó Bảng đến Sa Đéc 
gặp Cụ Cử H oành rồi về hoạt động ở Sài Gòn.

- Lần th ư  hai, vào m ùa mưa năm  1927. Vào buổi trư a, 
chiếc xe đò hiệu  Đại Đồng đưa Cụ đến Cao Lãnh, tới rạch 
Cái Tôm th ì dừng lại. Cụ Phó bảng mặc áo dài the đen, 
gài n ú t th ắ t, vai quảy nải, tay  cầm dù, với dáng của người 
thầy  lang xứ Huế, chống gậy đi vào nhà  ông chủ Sành 
(Nguyễn V ăn Sành). Ông Chủ Sành với Cụ đã quen biết 
trước, qua Nguyễn Văn Hảo, em ông chủ Sành ở Sài Gòn. 
Ở nhà ông Chủ Sành vài hôm, Cụ sang ở luôn nhà  ông 
Năm Giáo, chú họ của Chủ Sành. N hà ông Năm Giáo rấ t 
nghèo, dựng bằng tre  lá. Trước đó, ở Cao Lãnh đã có tổ 
chức Việt N am  Thanh niên Cách m ạng đồng chí Hội do 
đồng chí Phạm  Hữu Lầu làm  tổ trưởng. Tổ đã giao cho ông 
Nguyễn Văn Thiện (Hai Thiện) và ông Lê Văn M ân (Bảy 
Mân) vận động ông Lê Văn Giáo (Năm Giáo) cho "Ông thầy  
Huế" ở nhờ và tu  bổ lại căn nhà này. Ông bà Bảy Mân 
cũng cô con gái là Ba Ênh thường xuyên đến quét dọn, lo 
com nước và bảo vệ Cụ Phó bảng. Bữa com của Cụ Phó 
Bảng rấ t  th a n h  đạm, chi cần một tô canh rau, một dĩa cá 
kho. Ngoài việc xem mạch, hốt thuốc cho bà con quen biết 
gần xa, Cụ hế t sức tran h  th ủ  thời gian lo việc nước. Lúc 
này thực dân Pháp bố trí m ật thám  theo dõi Cụ rấ t  chặt, 
vì chúng đã biết rõ Cụ là cha ruột của Nguyễn Ai Quốc 
đang hoạt động cách m ạng ở hải ngoại. Các đồng chí Phạm
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Hữu Lầu, Lưu Kim Phong, T rần  Văn M ảng trong Tổ Thanh 
niên Cách m ạng đồng chí Hội thường xuyên đến gặp Cụ 
cùng bàn việc nước, lắng nghe ý kiến của Cụ.

Riêng đối với Cụ Lê C hánh Đáng là người tâm  đắc 
và cộng sự đắc lực n h ấ t của Cụ Phó bảng. Hai Cụ đều là 
những nhà  nho yêu nước, đặc biệt là đều có con đang sống 
chung và cùng hoạt động cách m ạng ở Pháp. Cụ C hánh 
N hứt Đáng được Cụ Phó bảng giao việc đi bán thuốc dạo 
ở các noi, khéo léo tuyên truyền  yêu nước, qua đó phá t 
hiện số tích cực, tiến  bộ về giới th iệu  với đồng chí Tư Lầu 
và con ông là Lê Văn Lăng (Năm Lăng) để b ắ t mối liên 
hệ, bồi dưỡng th àn h  cơ sở cách mạng, v ề  phần Cụ Phó 
bảng, với lớp vỏ học là "Ông thầy Huế", Cụ thường tiếp xúc 
với các nhà nho yêu nước, những người có địa vị trong 
làng xã, nhà sư, thông qua số này, giáo dục lại lòng yêu 
nước cho con cháu, cho nhân  dân và tín  đồ.

Cũng thời gian này, Cụ Phó bảng thường đi nhiều nơi, 
như  Tân Châu, Châu Đốc tận  đến Cam puchia để hoạt động 
bí m ật và đánh lạc hướng sự theo dõi của m ật thám . Nhưng 
vì tuổi già cùng những năm  tháng  hoạt động gian khổ đã 
làm  cho sức khỏe của Cụ càng sa sút. Cụ lâm bệnh nặng, 
mặc dủ được Cụ Cử Hoành tận  tìn h  điều trị và Tổ Việt 
Nam Thanh niên Cách m ạng đồng chí Hội củng bà con hết 
lòng chăm sóc, nhưng không qua khỏi bệnh tình. Ngày 
26-11-1929 nhằm  ngày 26 tháng  10 năm  Kỷ Ty, Cụ t rú t  
hoi thở  cuối cùng tại nhà ông Năm  Giáo. Bà con Hòa An 
xúm xít lo việc lễ tang  cho Cụ, trong đó có những vị lão 
th àn h  yêu nước thân  th iế t với Cụ như  các ông: Chủ Sành, 
Lê C hánh Đáng, Cả Nhì Ngưu, Ba Tiễn, Bảy Mân; có các 
đồng chí Năm Lăng, Giáo Cảnh cùng số bà con như Bảy 
Đước, Sáu Khoái, Chín Cần... lo chiếc quan tài tố t nhứ t và
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đồ tẩ n  liệm. Ông Hội đồng Vị bí m ật nhờ người chở đến, 
gọi là để cúng Cụ(1). Chi phí lo việc tang  lễ Cụ gồm số 
tiền  Cụ dành dụm  giao trước cho ông Năm Giáo vả bà con 
kẻ ít người nhiều  góp thêm . P hần  mộ Cụ đặt tạ i m iếng đất 
của ông Sáu Hộc, em ông Năm Giáo. Đ ất này do Cụ chọn 
trước, gần m iễu Trời Sanh, (chùa Hòa Long) để theo ý Cụ, 
tiện cho bà con tới lui thăm  viếng. Lễ an táng  Cụ được tổ 
chức trọng thể, th ân  tình , có hội đạo tỳ  làng lo phò quan 
tà i đưa đi an táng. Hon 50 bà con, đa số người già và phụ

Tranh: Nhân dân làng Hòa An đưa linh cửu Cụ Phó bảng 
Nguyễn Sinh Huy (Nguyễn Sinh sắc) về nơi an nghỉ cuối củng.

(1) Trước đó, Cụ Phó háng đã hết lòng trị bệnh cho mẹ ruột của Hội 
đồng Vị được ông này cám mến công ơn.
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nữ tiễn Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng vào trư a  hôm sau. Mộ 
Cụ được xây bằng gạch và xi m ầng do Cụ Nguyễn Văn 
Hảo, em của Chủ Sành tự  m ua về.

Suốt cuộc đời hoạt động yêu nước đầy gian lao vất vả, 
Cụ Phó bảng ra đi th an h  thản  để lại bao niềm tiếc thương, 
kính trọng trong lòng nhân dân Hòa An. Bà con thường 
nhắc nhau  học tập  gương yêu nước thương dân, đức tính  
giản dị, cần cù, nếp sống thanh  bạch, giàu tình  nghĩa của 
Cụ. Đối VỚI nhân dân Hòa An, Cụ l à  người có công góp 
phần vào việc truyền  bá tinh  th ần  yêu nước, chống ngoại 
xâm, giành độc lập của dân tộc ta. H oạt động của Cụ cùng 
với các nhà yêu nước v à  nhóm Thanh niên Cách m ạng 
đồng chí Hội, đã đưa phong trào yêu nước của nhân dân 
đến việc hình th àn h  m ột bộ phận tiền th ân  của chính đảng 
vô sản ở địa phương. Tháng 11-1929, Cụ m ất cũng chính 
là thời điểm Chi bộ Đảng Cộng sản  đầu tiên của tỉnh  Sa 
Đéc ra đời tạ i ấp Hòa Lợi xã Hòa An, nơi Cụ từng sống 
và hoạt động ở đây.

Sau ngày cách m ạng Tháng Tám năm  1945 thành  công, 
khi biết rõ Cụ Phó bảng là thân  sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhân dân Hòa An càng thêm  kính trọng và ghi sâu 
công ơn Cụ đã cống hiến cho Tổ quốc người con - người 
lãnh tụ  vĩ đại của Đảng, quân đội và của dân tộc Việt Nam 
anh hùng.

Suốt 30 năm  kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, 
Đảng bộ và nhân dân Hòa An cùng cả tỉnh  quyết tâm  chăm 
sóc, bảo vệ, tôn tạo ngôi mộ Cụ, không quản ngại hy sinh 
gian khổ và đã làm th ấ t bại mọi âm mưu thâm  độc của 
kẻ thù  hòng xóa đi ngôi mộ Cụ - một di tích thiêng liêng 
trong lòng người dân Hòa An, Cao L ãnh...
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Hoạt động của cụ Phó háng Nguyễn S inh  Sắc cùng 
với các sĩ phu  yêu nước chống Pháp đương thời là sự kế  
thừa, p h á t triến chủ nghĩa yêu nước Việt N am  trong điều 
kiện mới. Nó có tác dụng truyền há, tích lũy, nung nấu tinh  
thần  yêu nước của nhàn dãn nơi đây, nhứt là tầng lớp 
thanh  niên, trí thức trẻ đầy nhiệt huyết. Trong lớp thanh  
niên này có người tình  nguyện sang Quảng Châu (Trung  
Quốc) gia nhập tổ chức cách m ạng mới do lãnh tụ Nguyễn  
Ả i Quốc sáng lập, khi trở về đã tích cực hoạt động, tạo nên 
hước ngoặt quyết định chuyến phong trào yêu nước địa  
phương theo đường lối cách m ạng vô sán.

Đất nước, con người, truyền thống đấu tranh dựng nước 
và g iữ  nước cúa nhân dân Hòa An là một quá trình phá t 
triển hợp lôgíc theo dòng cháy lịch sứ dân tộc, là một tiêu 
điếm  nổi danh những trang anh hùng tuấn kiệt, những  
danh  nhãn và những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Điều 
ấy lý giải được cội nguồn của những trang sử  hào hùng  
của nhân dãn Hòa A n  trong quá trình đấu tranh giải phóng  
dân  tộc.



36 LSTTCM xã Hòa An - Chi bộ đầu tiên của tỉnh.,.

Chương h a i

C H I B ộ  ĐẦU t i ê n  Củ a  t ỉ n h  s a  đ é c  r a  đ ò i  
Ỏ  HÒA AN, T Ổ  CHỨC, LÃ N H  ĐẠ O  CÁC CAO 
T R À O  CÁCH M Ạ N G , T IẾ N  ĐẾN K H Ở I 
N G H ĨA  G IẢ N II CH Á N H  QUYỀN TH Ắ N G  L Ọ I

(1927 - 8/ 1945)

I. CHI BỘ ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH SA ĐÉC RA ĐỜI 
Ỏ HÒA AN

Cuộc chiến tran h  th ế  giới lần th ứ  nhứ t (1914-1918) 
làm  cho nền kinh tế  nước Pháp lâm  vào cảnh kiệt 

quệ. Để cứu vãn tình  thế, sau chiến tran h , Pháp tăng  cường 
khai thác các thuộc địa. ơ  Việt Nam, chánh sách của thực 
dân Pháp chủ yếu là bóc lột nhân  công rẻ m ạt, khai thác 
tài nguyên, tăng  th u ế  cũ, đặ t thêm  nhiều th u ế  mói. Bọn 
quan lại, địa chủ vừa tiếp tay  cho thực dân Pháp vơ vét, 
vừa ra sức th u  tô và cho vay nặng lãi. Tình hình đó làm 
cho nhân dân càng thêm  bần cùng điêu đứng với thân  "một 
cổ hai tròng" và càng thức bách mọi người đứng lên đấu 
tra n h  giành quyền sống. Nhưng các cuộc đấu tran h  lẻ tẻ 
tự  phá t của nông dân và các trào  lưu yêu nước theo chủ 
nghĩa cải lương, do giai cấp tiểu tư  sản lãnh đạo không 
thể lôi cuốn, tập  họp đông đảo quần chúng và đều bị th ấ t 
bại trước khủng bố dã m an của thực dân Pháp.

Năm 1927, ở Cao Lãnh xuất hiện nhân  tố mới của tư  
tưởng cách m ạng vô sản. Sau khi dự lóp huấn luyện ở 
Quảng Châu (Trung Quốc), 3 th an h  niên của tỉnh Sa Đéc 
được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách m ạng
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đồng chí Hội(I). Đồng chí Lưu Kim Phong, Hội viên của tổ 
chức này, quê ở Hòa An được Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên 
Cách m ạng đồng chí Hội Nam kỳ phân công về hoạt động 
tuyên  truyền , dựng cơ sở của Hội ở Cao Lãnh. Cuối nám  
1927, Tổ VNTNCMĐCH đầu tiên được th àn h  lập tại trường 
Tiểu học Hòa An. Lúc mới th àn h  lập, Tổ có 7 hội viên, do 
đồng chí Phạm  H ữu Lầu làm  Tổ trưởng. Đây là tổ chức 
tiền  th â n  của Chi bộ Đảng ở quận Cao Lãnh. Bảy hội viên 
gồm: Tư Lầu (bí danh Lộ), Giáo C ảnh (Điện), Mười Giái 
(Hòa), Tư Ý (Tiêu), Ba M ảng (Hồng), Tám Lựu (Thu), Giáo 
Sa (Ánh), ghép lại th àn h  câu: Thu - Hòa - Ánh - Điện - 
Hồng - Tiêu - Lộ. Trong số 7 hội viên của Tổ, chỉ có Giáo 
Sa quê Mỹ Trà, còn lại đều người Hòa An... Sau đó, tổ 
p h á t tr iển  thêm  nhiều  hội viên mới ở Hòa An: Năm Lăng, 
Tư Đồn, Tư Đầy, Hai Hướng, ú t  Cừ...

Sau khi được th àn h  lập, Tổ VNTNCMĐCH mở rộng 
địa bàn  sang tổng Phong T hạnh Thượng (Long Xuyên). Tài 
liệu tuyên  truyền  của Tổ gồm các bài học tiếp th u  trong 
khóa hu ấn  luyện ở Q uảng C hâu (Trung Quốc) như "Đường 
Kách mệnh", "Điều lệ tổ chức VNTNCMĐCH" của lãnh tụ  
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Hội cũng thường xuyên tuyên 
tru y ền  trong quần chúng những th àn h  quả vĩ đại của Cách 
m ạng Tháng Mười Nga và Liên Bang Xô Viết, Nhà nước 
Công - Nông đầu tiên  trên  th ế  giới. Để mở rộng ảnh hưởng, 
Tổ TNCMĐCH đã th àn h  lập các tổ chức hợp phấp của quần 
chúng như: vần đổi công, tương tế  ái hữu, từ  thiện, Hội 
banh, Hội nhà vàng... Các tổ chức này chịu sự lãnh đạo 
trự c  tiếp  hoặc gián tiếp của hội viên TNCMĐCH. Từ sau

(1) Viết tắt là VNTNCMĐCH
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ngay thanh  lap, To cung da cu: can bo(1) thu’bng xuyen den 
tham  va hoi dam bl m at vbi Cu Pho bang N guyin  Sinh 
Sac va cu Cu* Hoanh o’ Sa Dec, la nhUng chi si yeu nude 
cb uy tin 1cm trong dan.

Khi da tap  hop duoc luc luong, To quyet dinh tap duot 
each to chu’c, lanh dao quan chung dau tranh . N han vu mot 
tu  san Hoa Kieu (thudng goi la C het Cai), chu tiem  chap 
pho "Quang Di Xucmg" cV chq Cao Lanh cay the bon quan 
lang, thudng hong hach tho bao he hiep* ba con m ua ganh 
ban bung o’ cho Cao Lanh. Ngay 4-2-1929 (25 thang  Chap 
nam M au Thin) To TNCMDCH p h a t dong cuoc dau tran h  
vach m at tay  chay ten nay, N u dong chi Thu (Tam Luu) 
va cac nU hoi vien Tu Day, Chin Le (Tran Thi Tube) b My 
Tra quyet dinh to chuc va lanh dao dau tranh .

Cuoc dau tra n h  co dong dao ba con va hoc sinh Hoa 
An tham  gia, doi ten  chu tiem  phai boi thubng th ie t hai 
do hdn gay ra  cho ba con m ua ganh ban bung va tay chay 
viee m ua ban vbi tiem  cua hdn. Sau do do e am, C het Cai 
buoc phai ban tiem  va di noi khac. Cuoc dau tran h  thbng 
lcfi, cang lam cho uy tin  va anh hubng cua To TNCMDCH 
them  lan rong trong vung.

To TNCMDCH xa Hoa An trb  thanh  tru n g  tarn lanh 
dao cua quan Cao Lanh va mot so xa thuoc Long Xuyen. 
Den thang  6-1929, To da phat trien  hbn 40 hoi vien va 
hkng tram  quan chung cam tinh.

Thang 10/1929, d6ng chi Pham  HUu Lau que b Hoa 
An, To trubng  To TNCMDCH duuc vinh du ket nap vao An 
Nam Cong san Dang, hh ket nap tai nha ong Ca Nhi Ngiiu

(1) Nhit Pham Huu Ldu, Luu Kim Phong...
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ở Hòa An, do đồng chí Ung 
Văn Khiêm thay  m ặt 
Trung ương An Nam Cộng 
sản Đ ảng (còn gọi là Đảng 
Cộng sản  An Nam) chủ trì 
và công nhận. Đồng chí 
Phạm  Hữu Lầu được vinh 
dự là người Đảng viên 
Cộng sản đầu tiên  của cả 
tỉnh  Sa Đéc. Sau khi được 
kết nạp vào Đảng, chấp 
hành  nghị quyết của trên , 
đồng chí đi "vô sản hóa" 
ở đề-pô xe lửa Dĩ An, Sài 
Gòn(1>. Cuối năm  1929, 
đồng chí được đề cử vào 
Ban Chấp hành  Trung 
ương lâm  thời An Nam 
Cộng sản Đảng. Tháng 

2/1930, khi thống n h ấ t các tổ chức Đảng Cộng sản trong 
nước, đồng chí Lầu là ủy viên Ban chấp hành  Trung ương 
lâm thời Đ ảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 11-1929, tạ i khu vườn Mù Ư, thuộc ấp Hòa Lợi, 
xã Hòa An, đồng chí Ung Văn Khiêm đại diện Đảng cấp 
trên  chánh thức công nhận  Tổ TNCMĐCH là Chì bộ An 
Nam Cộng sản  Đảng. Chi bộ lúc nảy có 6 đảng viên là: Ba 1

Đồng chí Phạm Hữu Lầu 
người đảng viên Cộng sản được 
kết nạp đầu tiên tại tỉnh SaĐéc.

(1) Chú trương "vô sản hóa" là đưa đáng viên thâm nhập vào quần 
chúng, cùng tham  gia. lao động trực tiếp với công nhân để gần gũi 
am hiểu, học hỏi và rèn luyện trong thực tế cần thiết cho công tác 
cách mạng sau nầy.
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Mảng, Giáo Sa, Giáo Cảnh, Tư Ý, Mười Giái (Túy) và Tám 
Thiện(1). Đây cũng là Chi bộ đầu tiên của quận Cao Lãnh 
và tỉnh Sa Đéc. Đầu năm  1930, Chi bộ có thêm  3 đồng chí 
được trên  đưa về: Nguyễn Văn Tây (Tư Hải), Nguyễn Văn 
Thiệt và nư đồng chí Nguyễn Thị Quyền (vợ đồng chí Ung 
Văn Khiêm). Bí thư  Chi bộ là Nguyễn Văn Tây. Do số đảng 
viên trong chi bộ thuộc nhiều xã trong quận và phạm vi 
hoạt động vượt ra  ngoài quận nên còn gọi là "Chi bộ đặc 
biệt Cao Lãnh".

Địa bàn hoạt động và ảnh hưởng của Chi bộ Cao Lãnh 
tưong đối rộng. Cơ sỏ’ Đảng do Chi bộ xây dựng ở nhiều 
xã trong quận Cao Lãnh và một số xã trong tổng Phong 
Thạnh Thượng thuộc tỉnh  Long Xuyên. Đầu năm  1930, số 
đảng viên mới được p h á t triển  nên một số chi bộ khác ở 
Cao Lãnh ra đời: Chi bộ liên xã Mỹ Ngãi - Mỹ Trà, Chi 
bộ Nhị Mỹ - Mỹ Thọ, Chi bộ Phong Mỹ, Chi bộ Hòa An..

Riêng Chi bộ Hòa An lúc này gồm có các đồng chí: 
Nguyễn Thị N hẩn (Sáu Nhẩn), Nguyễn Ngọc Anh (Tư Anh), 
Năm Giàu, Tư Đồn, Bảy Trạch, Hai Hướng, Hai Biểu, Sáu 
Nhỏ và Ngô Văn C hính* (2). Đồng chí Sáu N hẩn được "Chi 
bộ đặc biệt Cao Lãnh" chỉ định làm Bí thư  Chi bộ Hòa An, 
đồng chí Ngọc Anh làm thủ  quỹ. Chi bộ được chia thành 
3 tổ, mỗi tổ 3 đảng viên, hoạt động đơn tuyến. Trụ sở Chi 
bộ đật tại vườn xoài, sau nhà Cả Nhì Ngưu. Bộ phận thưòììg

(ỉ) Trong đỏ có 3 đồng chí là người Hòa An (Ba Máng, Giáo Cánh, 
Tư Ỷ).
(2) Đồng chi Ngô Văn Chính tự Đông hoạt động ớ Láp Vò, bị lộ, dược 
chuyến về Cao Lãnh và phân còng về Chi bộ Hòa An, vế sau đồng chí 
về công tác ớ Đặc uy Hậu Giang, d /c  Đồng kết hôn cùng d /c Nhấn.
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Đ/c
Nguyễn 
Thị Nhẩn 
(sính năm 
1911). Bí 
thư Chi 
bộ đầu 
tiên xã 
Hòa An 
đẩu năm 
1930.

trực làm  việc 
của Chi bộ 
gồm: Sáu
N hẩn, Tư Anh, 
Sáu Nhỏ, Ngô 
Văn Chính. 
Các đồng chí 
này kiêm luôn 
việc may cờ, 
viết và in 
truyền  đơn (in 
bằng rau  câu), 
vẽ khẩu  hiệu, 
đi liên lạc. Ban 
đêm, phân 
công nhau  đi

Nhà ông cả Nhì Ngưu, xóm Gò Cà, Tổ 3, ấp Hỏa Lợi, xã Hòa An. Nơi 
thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên xã Hỏa An ,(đẩu năm 1930) 

và đóng trụ sớ ở vườn xoài phía sau nhà.
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rả i truyền đơn, khẩu  hiệu quanh vùng và ngay tạ i chợ 
Cao Lãnh.

Việc thành lập Chi bộ Đáng đầu tiên của Tính tháng  
11-1929 ở xã Hòa An và sau đó Chi bộ riêng của xã Hòa 
A n ra đời đầu năm 1930 là kết quá tất yếu của phong trào 
yêu nước sôi nổi và bền bi cúa nhân dân kết hợp với chủ 
nghĩa Mác Lênin, tư  tưởng tiến bộ nhất thời đại. Truyền 
thống yêu nước đấu tranh bất khuất và không ngừng phát 
triển của nhân dân Hòa An, Cao Lãnh nói chung là cơ sở
vững chắc nhất cho việc ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên của
tỉnh Sa Đéc. Củng từ  đó, m ánh đất Hòa A n  được vinh dự  
là cái nôi của phong trào cách m ạng cá tỉnh . Vinh dự  này 
trước hết là nhờ sự  đóng góp trí tuệ và công sức, cá xương
m áu của nhân dân yêu nước, đặc biệt là những chiến sĩ
cộng sản tiền phong: Phạm  Hữu Lầu, Lưu Kim  Phong, 
Nguyễn Thị Lựu, Trần Văn Mảng, Nguyễn Thị N hấn và 
nhiều đảng viên ưu tú khác của Hòa An, Cao Lãnh.

II- CÁC CUỘC ĐẤU TRANH CHÁNH TRỊ TRONG 
CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG 1930-1935

Sau chiến tra n h  th ế  giới lần thứ  n h ấ t (1914-1918), 
nước Pháp lâm  vào khủng hoáng trầm  trọng, nhất 

là trong những năm  1929 đến 1932. Để cứu vãn tinh  thế, 
thực dân Pháp càng ra  sức vơ vét bóc lột thậm  tệ nhân 
dân ta.

Ở Hòa An và các xã quận Cao Lãnh, đầu năm 1930, 
nông dân bị th ấ t m ùa nặng do nạn cào cào phá hoại. Mồi 
công lứa trước đây th u  hoạch khoảng 10 giạ, nay mót chỉ 
được 1 thùng (20 lít). N ạn đoi lan tràn  khắp nơi, trong lúc 
nhân dân điêu đứng, sống dở, chết dở, chánh quyền thực 
dân chẳng những không cứu tế, không giảm thuế, mà còn
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tăn g  thêm  các sắc th u ế  đánh vào đầu dân. Mức th u ế  thân  
tăn g  cao, năm  1927, người hữu sản đóng 4,50 đồng, nay 
phải đóng 6,50 đồng, vô sản từ  2,50 đồng, tăng  lên 4,50 
đồng (1 giạ lũa là 0,30 đồng).

Chúng b ắ t dân đi xâu (sưu) đắp mở rộng con đường 
Tỉnh lộ 28 từ  bến bắc Cao Lãnh đến quận lỵ và lầm cầu 
đúc Cao Lãnh. Dân đi xâu phải lao động vất vả, dài ngày, 
bỏ phế cả gia đình và việc làm ăn, không được trả  công và 
phải đem gạo nhà  theo nấu com ăn. Ai không đi xâu, không 
tiền  đóng th u ế  th ân  bị chúng bắt giam.

Bọn địa chủ càng cấu kết với thực dân Pháp ra  sức 
áp bức, bóc lột nhân  dân thậm  tệ. Dù m ùa m àng th ấ t bát 
nặng, mức tô vẫn giữ nguyên, không giảm. Ai không đóng 
đủ phải làm  giấy nợ, năm  sau phải trả  cả vốn lẫn lời. Nếu 
còn th iếu  th ì tính  vốn và lời gộp lại th àn h  vốn để tính  lời 
và "lời mẹ đẻ lời con". Tình hình đó làm cho mâu th u ẫn  
giữa nhân  dân với chánh quyền cai trị, giữa nông dân lao 
động với địa chủ ác bá càng thêm  sâu sắc. Sống trong cảnh 
lửa bỏng dầu sôi, nguyện vọng bức xúc của nhân dân lúc 
này là phải ra  sức đấu tran h  đòi giảm thuế, giảm xâu để 
đỡ cảnh đói khổ, cơ cực, dủ chết cũng cam.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về việc 
mở cuộc vận động đấu tran h  nhân ngày Quốc tế  Lao động 
1 tháng  5, đồng chí Phạm  Hữu Lầu ủ y  viên Trung ương 
Đảng về Cao Lãnh trực tiếp chỉ đạo phong trào. Tiếp thu  
chủ trương trên , Chi bộ Hòa An khẩn  trương chuẩn bị kế 
hoạch vận động và tổ chức quần chúng xuống đường đấu 
tranh .

Cuối tháng  4/1930, cờ đỗ búa liềm, khẩu  hiệu, truyền 
đơn kỷ niệm  ngảy Quốc tế  Lao động 1 th án g  5 x u ấ t hiện



44 LSTTCM xã Hòa An - Cắc cuộc đấu tranh chánh trị...

ở nhiều nơi trong xã và ngay tạ i chợ Cao Lãnh. Tại xã 
Hòa An, lá cờ Đảng được treo trên  ngọn cây xây(1) cao n h ấ t 
chủa Hòa Long, cạnh mộ cụ Phó bảng, cách dinh quận 
khoảng 1 km. Một lá cờ đảng khác, khổ lớn, (đại hồng kỳ) 
được treo trên  sợi dây thép tại bến bắc Cao Lãnh, giăng 
ngang sông Tiền. Theo chiều gió, lá cờ được móc vào dây 
cáp trên  đầu trụ  từ  phía bờ Nam, gió đẩy chạy theo đường 
dây đến đoạn thấp  nhứ t (ở giữa sông) th ì dừng lại. Lá cờ 
đảng bay phất phới hiên ngang trên  bầu trời sông Tiền. 
Địch hốt hoảng, hò hé t binh lính th u  gom khẩu hiệu, truyền  
đơn và gỡ cờ. Riêng lá cờ đảng giữa sông Tiền, chứng làm 
hết cách vẫn không gỡ được. Mấy ngày sau, chúng phải cắt 
đứt giây thép mới lấy được lá cờ. Cờ và truyền đơn th u  
h ú t sự chú ý của hàng ngàn đồng bào.

Thực hiện chủ trương của T rung ương Đảng và đứng 
trước phong trào  đang dâng lên của quần chúng, chi bộ Cao 
Lãnh chủ trương mở rộng đấu tran h  với qui mô và hình 
thức cao hơn. Điều kiện chủ quan và khách quan lúc này 
có th u ận  lợi. Quần chúng có tổ chức và cảm tình  vói cách 
m ạng phấn khởi hăng hái, tin  Đảng lãnh đạo sẵn sàng 
đứng lên. Đảng viên có đủ quyết tâm  dám sống chết với 
dân trong đấu tranh . Chi bộ họp bàn chọn khẩu hiệu đấu 
tran h  sao cho sát họp, có thể huy động đông đảo quần 
chúng, th ì có nhiều ý kiến khác nhau. Cuối cùng, qua gợi 
ý của ông Sáu Ngàn, Hội viên Nông hội đỏ Hòa An (chủ 
nhà nơi Chi bộ họp), Chi bộ đều nhứ t tr í các khẩu hiệu 
đấu tranh . Sau họp, Chi bộ phân công đảng viên đi vận 
động và tổ chức biểu tình  theo kế hoạch chung.

(1) Lá Cờ này do đồng chí Tư Đồn cùng một cơ sở cám. tình là ổng 
Sáu Cát, trợ lực nghiên cứu cách treo ưà trực tiếp treo.
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Ngày 1/5/1930, chi bộ Cao Lãnh tổ chức cuộc đấu tran h  
th í điểm ở Tân Phú - Bình T hành (thuộc tổng Phong Thạnh 
Thượng, quận Chợ Mới, tỉn h  Long Xuyên) giành th ắn g  lợi, 
buộc tên  cai tổng Cần chấp nhận  yêu sách của nhân  dân.

Rứt k inh  nghiệm  vận động và tổ chức đấu  tra n h  ở 
Tân P hú  - Bình Thành, chi bộ Cao Lãnh hạ quyết tâm  tổ 
chức cuộc đấu  tra n h  trực diện, qui mô lớn tại quận ly Cao 
Lãnh đúng thời gian và kế hoạch đề ra.

Đêm 2 rạng  ngày 3 th án g  5 năm  1930, hàng ngàn 
người dân Hòa An cùng đồng bào trong quận Cao Lãnh, 
C hâu Thành, Chợ Mới và các xã thuộc tổng Phong Thạnh 
Thượng ngụy tran g  bằng nhiều cách, kéo về tập  tru n g  ở 
rạch Cái Sâu, Hòa An, cách dinh quận trưởng khoảng 1 
km. Mờ sáng ngày 3-5-1930, trời còn sương mù dày đặc, 
đoàn biểu tình  đông đảo, đội ngũ chỉnh tề, khí th ế  sôi nổi, 
kéo về hướng dinh quận trưởng Cao Lãnh. Cả đoàn đồng 
th an h  hô các khẩu  hiệu:

- N gày 1 tháng 5 muôn năm!

- Hoãn đóng thuế  thản!
- Thả những người bị bắt vì thiếu thuế!

- Không đi xâu! Nếu bắt xâu , phả i cung cấp gạo!

- Giảm tô tức, bỏ phạ t vạ vô lý!

Tiếng hô đanh thép của đoản biểu tình  làm chấn động 
khắp Hòa An và chợ Cao Lãnh. Khi đoàn biểu tìn h  đến 
trụ  sở tề Hòa An, gần dinh quận, tên cò Pháp Ca-giê~nô-va 
huy động hiến binh ra  tìm  cách ngăn chận. Nhưng đoàn 
biểu tìn h  vẫn  anh dũng tiến bước trước mũi súng, lưỡi lê 
của địch, buộc chứng phải đi th ụ t lùi. Đoàn biểu tình  gần 
4.000 người bao vây dinh quận, đòi đích thân  chủ quận Lê 
Q uang Tường ra  tiếp xúc với quần chúng. Không thể lẫn
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trốn được, quận Tường buộc phải ra m ặt, nghe đại diện 
đoàn biểu tình  nêu yêu sách. Không còn th á i độ hung hăng 
như thường lệ, hắn  tìm  cách xoa dịu với lời lẽ quanh co, 
mong kéo dài thời gian chờ quân cứu viện từ  Sa Đéc qua. 
Trọng lúc đó đồng bào m ua bán ở chợ và cả học sinh trường 
Cao Lãnh rầm  rộ kéo đến tham  gia. Bị bọn địch ngăn chận 
không cho qua cầu, bà con ta  xuống bến chợ, boi ghe 
xuồng trà n  qua. Đồng bào Hòa An, bà con ở chợ và học 
sinh m ang theo quà bánh, nước uống tiếp tế  cho đoàn đấu 
tranh . Lực lượng biểu tình  lức này càng thêm  đông. Được 
tin  này, Tỉnh trưởng Sa Đéc cho 2 xe chở đầy lính tức tốc 
chạy qua Cao Lãnh, nhưng đến Cầu Bắc, chúng phải nằm  
lại, vì 2 chiếc bắc đã bị ta  phá hỏng máy, không chạy được. 
Tình th ế  đó buộc tên  quận Tường phải nhận  yêu sách, hứa 
sẽ trìn h  lên Tỉnh giải quyết. Đồng thời chúng phải cho niêm 
yết các yêu sách của đồng bào trước dinh quận theo kiến 
nghị của đoàn biểu tình.

Cuộc đấu tra n h  trực diện th ắn g  lợi, đoàn biểu tình 
vẫn đội ngũ chỉnh tề kéo nhau ra  về, biến th àn h  cuộc tuần  
hành  th ị uy trên  các con đường lứn nhỏ của xã và quận.

Đây là cuộc biểu tìn h  th ị uy rầm  rộ, dũng cảm đối 
m ặt với kẻ thù , có nhiều đồng bào Hòa An tham  gia. Để 
mị dân và xoa dịu tình  hình, tên Cô-nhác Thống đốc Nam 
Kỳ ký sắc lịnh hoãn th u ế  th ân  2 tháng  cho nhân dân 20 
tỉn h  Nam Kỳ.

Thắng lợi của cuộc biểu tình  ngày 3-5-1930, làm tăng  
thêm  uy tín  và ảnh hưởng lớn của Đảng trong nhân dân. 
Đảng có thêm  kinh nghiệm  tổ chức, lãnh đạo đấu tranh , 
n h ấ t là đề ra  khẩu  hiệu sá t hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ 
thể  và nguyện vọng bức xúc của quần chúng. Với kinh
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nghiệm thực tế  này, chi bộ Cao Lãnh tích cực chuẩn bị cho 
những cuộc đấu tra n h  tiếp sau.

Sau cuộc biểu tình , đồng bào họp m ít-tinh m ừng thắng  
lợi. N hiều người tự  nguyện xin gia nhập Nông hội, ngay cả 
những người trước đây còn do dự lừng chừng. Tổ chức Nông 
hội p h á t triển  m ạnh, bầu ra  Ban Chấp hành Nông hội làng 
(xã), bên dưới có các Ban cán sự phụ trách  các Tổ Nông 
hội đỏ.

Hơn 2 th án g  sau, nhân  kỷ niệm ngày lễ C hánh Chung 
14/7 của nước P háp (1), chi bộ Cao Lãnh chủ trương tổ chức 
cuộc m ít-tinh  và biểu tìn h  th ị uy với qui mô lớn vào đêm 
14-7-1930. Lực lượng quần chúng tham  gia khoảng 10 ngàn 
người, gồm xã Hòa An, Tân T huận Đông, Tân T huận Tây, 
Tân Tịch, T ịnh Thới và các xã thuộc tổng Phong Thạnh 
(Cao Lãnh).

Bảy giờ tối ngày 14-7-1930, lực lượng quần chúng các 
nơi, theo từ ng  đoàn từ  nhiều ngả, kéo về địa điểm tập  trung  
ở giồng Bà Bướm (Hòa An). Do kế hoạch của ta  bị lộ, đêm 
ấy, tên  chủ quận Cao Lãnh huy động binh lính đến đàn 
áp. Theo tin  m ật báo của địch, thì "Cộng sản tập  tru n g  
biểu tình" tạ i địa điểm thuộc làng Tân Thuận Tây (không 
đúng điểm họp). Khi lực lượng quần chúng 2 xã Tân Thuận 
Đông và Tân Tịch vừa kéo đến rạch Thông Lưu (Tân Thuận 
Tây) th ì bị địch nổ sứng, làm chết và bị thương m ột số 
người(2). Tuy bị khủng bố, đàn áp, lực lượng quần chứng 
vẫn dùng gậy, dao, mác xông vào xô xát, ẩu đả với bọn

(1) Ngày Quốc khánh cùa nước Pháp.
(2) Số người chết là các anh Cận, Ngôn (xã Tân Tịch), Giáp, Hộ (xã 
Tân Thuận Tây).
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lính. Thấy khí th ế  dũng m ãnh của quần chúng, bọn lính 
khiếp sợ chạy dạt ra và bắn chỉ thiên để ngăn cản. Lực 
lượng quần chúng tản  ra  đồng và họp m ít-tinh  ở một địa 
điểm khác. Lúc giải tán , đoàn tổ chức sang sông về Tân 
T huận Đông, Không đủ xuồng ghe, quần chúng phải chặt 
chuối cây lội nhanh qua sông, đề phòng địch truy  đuổi theo.

Tại địa điểm giồng Bà Bướm, do địch nổ súng gần, 
cuộc m ít-tinh được kết • thúc trước giờ đã định. Lực lượng 
quần chứng kéo nhau về bằng nhiều ngả. Rạng sáng ngày 
15/7, toán lính tuần  tra  của địch đụng độ với trên  300 quần 
chúng Hòa An kéo biểu tìn h  có võ tran g  dao mác, gậy gộc. 
Bọn lính không dám đàn áp m ạnh, chỉ bắn lên trời để hũ 
dọa, Nhưng đoàn biểu tìn h  vẫn đi tới vả sau đó tự  động 
giải tán .

Sau hai cuộc biểu tình ngày 3-5 và 14-7-1930, bọn cầm 
quyền ở Cao Lãnh truy  bắ t các ông Giáo Sa, Giáo Cảnh, 
Giáo Chi, Giáo Chác, Cò Mi Chắc(1) và tiếp tục bắ t nguội 
một số cơ sở khác.

Ngày 1 tháng  8 năm  1930, một cuộc m ít-tinh lớn lại 
tiếp tục nổ ra với khẩu hiệu "phản đối đế  quốc chiến tranh, 
ủng hộ chiến tranh cách mạng" và đòi bọn cầm quyền Pháp 
ở Cao Lãnh thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ, Đồng 
thời, làm lễ tru y  điệu 4 người hy sinh đêm 14/7/1930.

Lúc này, bọn cầm quyền ở Cao Lãnh tăng  cường đề 
phòng và đàn áp phong trào  đấu tranh . 4 khẩu sứng "cối 
xay" được đặt tại quận ly. Tuy nhiên, bọn làng lính và gia
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(1) Cò Mi Chắc ưà các ông giáo trên nói tiếng Pháp giỏi, trí thức nổi 
tiếng ở Cao Lãnh, là những người đại diên phát ngồn cho lực lượng 
quần chúng biếu tình chống thuế, xâu ngày 3-5-1930.
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đình chúng đều hoang m ang lo sợ. Đêm 1/8/1930, lực lượng 
quần  chúng 8 xã thuộc hai tổng An Tịnh vả tổng Phong 
T hạnh  tập  tru n g  họp m ít-tinh  tạ i giồng Bà Bướm (Hòa An). 
Cuộc m ít-tinh  lần  này được tổ chức khá chu đáo. Trên các 
nẻo đường đi vào điểm m ít-tinh  đều có các đội tự  vệ võ 
tra n g  gậy gộc, dao mác canh gác chặt chẽ. Trước khi đến 
điểm tập  trung , các đoàn tập  kết tạ i nhà  ông Trần Bá Lê 
(Cả N hì Ngưu), đưọ’c gia đình ông tổ chức com nước chu 
đáo và cho chặt tre  tầm  vông vạt nhọn làm võ khí.

Tại điểm m ít-tinh , có treo 4 cây đèn bằng chai lớn. 
Tấm  băng căng ngang phía trước m ang dòng chữ "Lễ tru y  
đ iệ u  4 ch iến  s ĩ  cá ch  m ạng: N gôn, Hộ, G iáp, C ận  đ ã  
o a n h  l iệ t  hy sinh". Tấm  băng khác đề 'T h à n h  k ín h  p h â n  
ưu c ù n g  g ia  đình". Do được vận động trước, những người 
dự m ít-tinh  đã quyên góp được số tiền lớn, để đầy 4 vỏ 
hộp bánh  săm -banh, toàn tiền đồng, giúp cho gia đình của 
4 tử  s ĩ cách mạng. Cuộc m ít-tinh bắ t đầu, tuy  có đoàn ở 
xa chưa đến kịp. Nhưng, bọn địch lại p h á t hiện được. Tên 
chủ quận  Cao Lãnh cho 2 tên  tay  sai ác ôn Quản Kịch và 
H ưong Cả dẫn lính đến đàn áp. Tình hình b ấ t lợi, cuộc 
m ít-tinh  phải giải tán  theo kế hoạch đã định trước. Bọn 
lính  xả súng bắn vào quần chúng, một số người trú n g  đạn 
bị thưong. Lực lượng đấu tra n h  càng sôi sục phẫn nộ. Để 
cho bọn lính phải chùn bước, các đồng chí lãnh  đạo m ít-tinh 
tổ chức ngay m ột cuộc biểu tình  th ị uy, áp đảo tinh  thần  
địch. Lực lượng chia ra  nhiều đoàn, kéo nhau  đến vây phá 
n h à  bọn tề, địa chủ ác ôn. Trong đêm khuya, ánh đuốc 
sáng  rực, tiếng hô khẩu hiệu vang dội. Ớ Hòa An và các 
xã kế cận, truyền  đon cách m ạng được tung  ra nhiều noi. 
Đêm ấy, nhân  dân lảm chủ tình  hình cả vùng này.

Cuộc m ít-tinh  biểu tình  đêm 1-8-1930 đã thắng  lợi, tuy
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chưa th ậ t trọn vẹn. Sức m ạnh đoàn kết đáu tranh  của nhân  
dân lao động đã làm cho bọn lính phải ngán sợ, chùn tay  
khủng bố. Bọn làng lính trong xẩ rấ t hoang mang. Nhiều 
người tìm  cách liên lạc với cách m ạng xin th a  tội và hứa 
không dám gây tội ác với dân. Tên chủ quận Cao Lãnh 
cũng không dám đưa lính về các xã Hòa - Đông - Tây. Vì 
vậy, nhân dân đã làm  chủ ở 3 xã trên  trong 3 ngày (kể 
từ  1-8 đến 3-8-1930). Các lực lượng quần chúng và tự  vệ 
bố trí canh gác đều khắp 3 xã, ngày lẫn đêm.

Quần chúng Hòa An càng phấn khởi trước th ắn g  lợi. 
Các Tổ Nông hội p h á t triển  thêm  nhiều hội viên mới. Những 
người xin vào Nông hội đều được xem xét kỹ lý lịch, không 
để cho kẻ xấu chui vào. Chi bộ Đảng cũng qui định, phải 
qua th ử  thách một thời gian trong Nóng hội mới được kết 
nạp Đảng. Khí th ế  quần chúng cách m ạng càng lên cao. 
Lực lượng quần chúng cách m ạng được tổ chức tố t vẩ 
m ạnh hơn.

Trước phong trào  đấu tran h  sôi sục của quần chúng 
nông dân giành quyền sống, tự  do và com áo, một số địa 
chủ cường hào càng cấu kết chặt chẽ với bọn cầm quyền 
thực dân, ra  sức đàn áp khốc liệt nhân  dân, hòng dìm 
phong trào  trong lửa máu.

P h á t huy thắng  lợi của các cuộc đâu tran h  trước và 
vạch m ặt cảnh cáo, buộc chứng phải chùn tay  gây tội ác 
đối với nhân dân; chi bộ Cao Lãnh chủ trương phát động 
cuộc nổi dậy quyết liệt hơn vào ngày 22-8-1930. Lực lượng 
nổi dậy thuộc 8 xã thuộc tổng An Tịnh và tổng Phong 
Thạnh. Lúc này vào m ùa nước, không thể tập trung  chung, 
nên mỗi xã, có điểm họp m ít-tinh và tổ chức đoàn biểu tình 
vũ tran g  riêng, nhưng tấ t  cả đều thống n h ấ t vào đêm 
22-8-1930. Nội dung m ít-tinh được hướng dẫn thống nhất:
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Kể tội ác của bọn địa chủ cường hào ác bá trong xã (có 
danh sách và hành động tà n  ác của từng tên), động viên 
căm thù; nổi dậy cảnh cáo bọn này, buộc chúng phải ngừng 
hành  động tội ác đối với dân. Sau đó kéo biểu tình , dùng 
gậy gộc, dao mác vây trụ  sở bọn tề, phá nhà bọn ác ôn.

Ở xã Hòa An, trong cuộc m ít-tinh tạ i giồng Bà Bướm, 
nữ đồng chí Sáu N hẩn thay  m ặt Đảng kể tội Hội đồng 
Kiên, Cả Phẩm , C hánh Bích... Với lòng căm th ù  sôi sục, 
500 quần chứng võ tran g  gậy gộc, dao kiếm, đốt đuốc, đánh 
mõ, kéo biểu tình  th ị uy và hô khẩu hiệu vang dội. Đoàn 
đến vây đốt phá nhà  các tên  ác ôn trong xã, rồi kéo thẳng  
ra  lộ lớn, bao vây trụ  sở Hội tề (nhà Hội). Bọn tề xã hoảng 
sợ chạy trốn. Lực lượng biểu tình  đốt trụ  sở cùng tấ t  cả 
hồ sơ, sổ sách.

Tại vàm  rạch Cái Tôm, tên cò Tây Rô-Sê (Roché) huy 
động bọn hiến binh nổ súng đàn áp dữ dội. Lực lượng quần 
chúng hy sinh 2 người là anh Tư Quý và anh Khởi. Một 
số khác bị thương, trong đó có đồng chí Ngô Văn Chính 
lãnh  đạo đoàn biểu tình . Trước sức đàn áp dã m an của 
địch và để hạn  chế tổn th ấ t, đoàn biểu tình  tự  động giải 
tán . Đồng chí Chính và số bị thương được điều về lo chữa 
trị. Số người hy sinh cũng được đưa về chôn cất chu đáo 
ở vùng Xép Lá (Hòa An), sau đó Chi bộ tổ chức lễ truy  
điệu các chiến sĩ hy sinh dũng cảm. Và hàng năm , th àn h  
lệ, bà con trong xã đều tổ chức ngày giỗ chung của các tử  
sĩ (để trá n h  địch chú ý, khủng bố, bà con Hòa An gọi là 
lễ cúng cô hồn).

Cuộc biểu tình  võ tran g  th ị uy của quần chúng nông 
dân Hòa An và các xã lân cận tuy bị địch đàn áp dã m an, 
lực lượng bị tổn th ấ t, song lòng căm th ù  của quần chúng 
càng lên cao. Bọn địch phải ngán sợ tinh  th ần  đấu tran h
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b ấ t k h u ấ t của nông dân. Trong báo cáo của tên chủ quận 
Cao Lãnh gỏi về trên , chứng phải thừ a nhận; "...ngày 
22-8-1930, một đoàn biểu tình rất đông lại kéo đến bao vây 
quận ly Cao Lãnh, sau khi đốt phá  trụ sở và 4 căn nhà  
của bọn kỳ mục, một cuộc đụng độ xảy ra giữa chiến binh  
và đoàn biểù tình...".

Bọn tề xã, ấp ở Hòa An và các xã trong vùng càng 
thêm  hoang m ang dao động. Một số người cho vợ con tìm  
cán bộ ta  để xin th a  tội cho chồng, cha và cam kết không 
dám làm gì có hại cho dân. Bọn làng lính không dám  đi 
lẻ tẻ, nghênh ngang vào xóm ấp như  trước.

Sau cuộc biểu tìn h  ngày 22-8-1930, đồng chí Ngô Văn 
Chính do bị thương nặng, được chuyển đi điều tr ị noi khác. 
Đồng chí Sáu N hẩn (vợ đồng chí Chính) bị lộ, được trên  
bố tr í  lo nuôi bệnh cho chồng và chuyển về cơ quan Liên 
Tỉnh ủy công tác cùng với đồng chí Chính. Lúc này, bọn 
cầm quyền ở Cao Lãnh thường tung  bọn m ật thám  rình 
mò, theo dõi, tìm  cách bắ t số đảng viên và cơ sở cách m ạng 
trong vùng. Số đảng viên lộ m ặt ở Hòa An bị địch tru y  nã 
được chuyển đi nơi khác, chỉ còn một số đồng chí chưa lộ, 
bám  lại bí m ật hoạt động.

Vào cuối th án g  10/1930, Liên Tỉnh ủy Vĩnh Long - Sa 
Đéc chủ trương chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày Cách m ạng 
Tháng Mười Nga th àn h  công (7-11-1917). Trụ sở Chi bộ Cao 
Lãnh đóng tạ i nhà ông T rần Bá Lê (Cả Nhì Ngưu) phải 
dời ra  sau khu vườn rậm  rạp, ở trong mui ghe lớn để trán h  
do thám  rình mò. Đồng chí Lê Văn Thượng ( ú t  Cừ) được 
phân công vẽ băng, khẩu  hiệu, viết truyền  đơn in bằng rau 
câu. Mọi việc đang khẩn trương chuẩn bị th ì điểm trụ  sở 
lai bi lô.
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Ngày 1/11/1930, tển  Rô-Sê và Phủ M ẩn kéo hàng trăm  
cảnh sát, hiến binh đến vây trụ  sở. Các đồng chí trong trụ  
sở tìm  cách th o á t ra  ngoài nhưng chỉ có đồng chí Triết 
th o á t được, số còn lại đều bị bắt: đ/c Bùi Văn Dự, đ/c Đỗ 
Hữu Giàu, nữ đ/c C hánh (giao thông) và một cơ sở (chị 
Bông). Ngoài ra, chúng còn bắ t ông Cả Nhì Ngưu, bà Cả 
Nhì là Nguyễn Thị Mùi, người con tra i tên Trần Ngọc Thạch 
và vợ là Dương Thị Bền. ThUa lức lộn xộn, anh T rần  Ngọc 
Thạch trốn th o á t được. T ấ t cả cờ, khẩu  hiệu, truyền  đơn 
đều bị chúng tịch thu .

Hôm sau, các đồng chí, ông bà Cả Nhì và cô con dâu 
bị địch bỏ đói và đem ra  tra  tấn  dã m an để tìm  số đảng 
viên và cơ sở ta. Song các đồng chí và hai ông bà vẫn giữ 
vững khí tiế t, không khai báo điều gì cho địch. Cuối cùng 
chúng đưa đi giam tạ i khám  Vĩnh Long rồi đến khám  lớn 
Sài Gòn, ông Cả Nhì Ngưu lức này đã già (80 tuổi), lại bị 
khảo tra  nên ông đã m ất tạ i khám lớn Sài Gòn vào tháng  
7/1931. Bà Cả Nhì Nguyễn Thị Mùi và cô dâu là Dương 
Thị Bền cũng do những đòn tra  tấn  của địch, sức khỏe quá 
yếu, bọn Pháp phải cho về, gia đình lo chạy chữa thuốc 
m en nhưng không qua khỏi. Bà Mùi m ất tháng  2/1932 và 
trước đó cô Bền m ất tạ i nhà (10-1931). Người cháu nội của 
ông Cả Nhì là T rần  Ngọc Điệp tự  Tư Chen, cơ sở cách 
m ạng, cũng bị Pháp b ắ t vào năm  1934, sau  đó bị Pháp đày 
ra  Côn Đảo và hy sinh tạ i đây vào năm 1938, lúc đó vừa 
26 tuổi.

Thời gian này, do m ột đảng viên hoạt động ở Sa Déc 
đầu  hàng phản bội, cơ quan Liên Tỉnh ủy Vĩnh Long - Sa 
Đéc, Chi bộ Cao Lãnh liên tiếp bị địch đánh phá, số cán 
bộ chủ chốt của Liên Tỉnh ủy và số đại biểu các chi bộ 
trong  Tĩnh về dự hội nghị ở Sa Đéc đều bị địch bắt. Sau



54 LSTTCM xã Hòa An - Các cuộc đâu tranh chảnh trị...

đó, các chi bộ đảng lần lượt bị tan  vỡ. Dây là thời kỳ đảng 
bị tổn th ấ t nặng nhất, phong trào  cách mạng nói chung 
gặp khó khăn, thử  thách  gay go nhất.

ơ  Cao Lãnh, bọn cầm quyền thực dân đã dùng mọi 
thủ  đoạn khủng bố khốc liệt, mong tiêu diệt Đảng và thủ  
tiêu phong trào  cách m ạng của quần chúng trong quận. 
Ngoài số quan lại người Pháp còn có Phủ Mẩn và Phủ Huê, 
hai tên chó săn đắc lực cho Pháp, khét tiếng là hung th ần  
k h á t máu. Chúng ra  lịnh truy  nã Cộng sản, kêu gọi đầu 
thú , treo giải thưởng hậu  hỉ cho ai giết hoặc bắ t được những 
người cộng sản. Những đảng viên hoặc những ngưòi bị tình  
nghi hoạt động cộng sản bị chúng b ắ t . giam giữ, tra  tấn  
bàng mọi cực hình m an rợ. Dù còn sống củng bị thương 
tậ t, tàn  phế. Chúng còn bắt luôn cả cha mẹ của những 
đảng viên mà chứng chưa bắt được đem giam giữ, còng tay, 
xiềng chân, bắt nằm  ngoài thềm  trạ i lính, buộc đem con ra 
chuộc m ạng(1).

Vừa ra  sức khủng bố ác liệt, bọn cầm quyền Cao Lãnh 
vừa tung ra  những thủ  đoạn mị dân xảo quyệt; lập Uy ban 
điều tra  để "cải cách chế độ thuộc địa", quảng cáo thuyết 
"Pháp - Việt đề huề", các tôn giáo được chúng khuyến khích 
p h á t triển. Thừa cơ hội đó, bọn địa chủ, quan làng ác ôn 
ngóc đầu dậy, hống hách sách nhiễu, tiếp tục gây tội ác 
với dân. Một số phần tử  dao động rời bỏ hàng ngứ cách 
m ạng, một bộ phận quần chúng tích cực tỏ ra  lo sợ, lừng 
chừng Tuy vậy, số đảng viên tru n g  kiên vẫn kiên trì hoạt

(ĩ) Những cuộc đấu tranh rầm rộ, quyết liệt nố ra trong năm 1930 
được ghi lai theo hồi ký của các đồng chí Bui Văn Dự, Nguyễn Thị 
Nhấn, Nguyễn Chơn Thuần (Tư Đồn) và một sô cách mạng lão thành.
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động, móc nối cơ sở. Các đồng chí nhắc nhở nhau: chống 
đầu thú, đề cao kh í tiết người Cộng sán, quyết đánh bại 
âm  mưu lừa bịp, m ị dân của địch, gầy dựng phong trào.

Đầu th án g  3 năm  1932, các đồng chí Bùi Văn Dự, Đỗ 
Hữu Giàu, nữ  đồng chí C hánh qua đấu tran h  thắng  lợi 
trong  tù , được địch th ả  ra. Vừa thoát khỏi nhà tủ, các đồng 
chí tìm  cách móc nối cơ sở cũ, tiếp tục hoạt động. Tháng 
sau, (ngày 30-4-1932), số đảng viên từ  nhà tù  về và số đảng 
viên còn bám  trụ  th àn h  lập lại chi bộ Cao Lãnh, do đồng 
chí Dự làm  bí th ư (1). Lúc mới tập  họp lại, chi bộ có 7 đảng 
viên. Chương trìn h  hoạt động trước m ắt của chi bộ là: Móc 
nối lại cơ sở cũ còn trung thành với Đáng, xây dựng các 
tổ chức Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ và các tổ chức công 
khai biến tướng làm  lực lượng nòng côt. Mấy tháng  sau, 
chi bộ phá t triển  được 17 đảng viên ở 6 xã, trong đó có 
Hòa An. Các tổ chức họp pháp và nửa họp pháp được th àn h  
lập: Hội hiếu hỷ, Hội nhà vàng, Hội banh, Tương tế  ái hữu, 
Hội ca nhạc tà i tử... Dựa vào các tổ chức nảy, các đảng 
viên hướng dẫn quần chúng đấu tran h  với hội tề, đòi quyền 
dân sinh dân chủ th iế t thân.

Để làm tà i liệu giáo dục, học tập  cho đảng viên và 
hội viên các tổ chức quần chúng, chi bộ Cao Lãnh xuấ t bản 
và phá t hành  tờ  báo "Dân Cày".

Từ năm 1933 đến cuối năm  1935, địch tiếp tục khủng 
bố vơ vét, lùng xét, b ắ t bớ những người chúng tình  nghi

(1) Thời gian này, chi bộ Cao Lãnh, các Chi bộ Liên xã và chi bộ Hòa 
An đã tan rã. Chi bộ Cao Lãnh được tập hợp bởi số đảng viên còn 
lại ở các xã đế lãnh đạo phong trào cách mạng trong quận, gồm có 
các đ /c  Bùi Văn Dự, Nguyễn Long Xáo, Cương, Định, Kính, Bảy và 
Hai Hiếu.
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là cơ sở của Đảng và cảm tình với cách mạng. Cơ quan 
Đặc ủy Hậu Giang và chi bộ Cao Lãnh lại bị địch đánh 
phá liên tục. Cuối năm 1934, đồng chí Bùi Văn Dự được 
bổ sung vào Đặc ủy lại bị địch b ắ t trên  đường đi công tác. 
Đồng chí Nguyễn Long Xảo được trên  điều động về để củng 
cố cơ sở đảng, giữ vứng phong trào. Tổ chức đảng lúc này 
rấ t chặt chẽ, bí m ật, phù hợp với tình  hình. Hòa An và
Tân Thuận Đông họp n h ấ t th àn h  Chi bộ Liên xã do đồng
chí Bảy Xảo làm  bí thư  và 4 đảng viên: Lẽn, Tước, Bộ và
đồng chí Giáo Lẹ (vợ đồng chí Bảy Xảo).

Cuộc vận động cách mạng năm  1930-1931 và quá trình  
khôi phục phong trào năm  1933-1935 ớ Hòa An, Cao Lãnh  
là cuộc diễn tập đầu tiên hiểu dương sức mạnh đoàn kết 
đấu tranh của quần chúng lao động mà nòng cốt là liên 
m inh công - nông dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản 
kiểu mới.

S ự  kiện này chứng tó dưới ách thống trị tàn bạo của 
đế  quốc Pháp và phong kiến, từ  lâu nhân dân bị áp bức 
đọa đày muốn nối dậy đối đời nhưng phái đến khi có sự  
lãnh đạo của Đáng, họ mới biết đoàn kết đấu tranh chống 
chế độ hà khắc, giành quyền lợi dân sinh, dán chủ. Đây 
cũng là lần đầu tiên phong trào yêu nước chống Pháp của 
nhân dân địa phương thoát khỏi ánh hướng của tư  tưởng 
phong kiến, tư  sán, đi theo đường lối cách mạng vô sán.

S ự  nghiệp cách mạng còn lâu dài, gian khổ nhưng  
bước khởi đầu thắng lợi rực rỡ trên đây là niềm vinh dự, 
tự  hào tuyệt đối và duy nhất, nỏ thuộc về m ảnh đất, con 
người Hòa An, nơi an nghỉ cuối cùng cua Cụ Phổ báng 
Nguyễn sinh sắ c  và là nơi chi bộ Đảng Cộng sán đầu tiên 
của tinh Sa Đéc ra đời.
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III- PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TRONG THỜI KỲ 
VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG DÂN CHỦ (1936-1939)

N hững' năm  kế tiếp, cũng do chánh sách của Pháp 
th ẳn g  tay  vơ vét, bóc lột, bóp nghẹt mọi quyền tự  

do dân chủ, nên ngoài giới lao động, nhiều tru n g  tiểu chủ 
đều có chung nguyện vọng đòi cải th iện  dân sinh, thực hành 
dân chủ. Đảng có thêm  th u ận  lợi để tran h  thủ  số này đồng 
tìn h  hoặc đứng hẳn về phía cách mạng.

Đầu năm  1935, phong trào  cách m ạng trong xã và 
trong vùng dần dần được khôi phục. Tổ chức đảng và các 
tổ chức quần chúng từng bước được củng cố và p h á t triển.

Tháng 5/1936, M ặt trậ n  Bình dân Pháp thắng  cử và 
lên cầm quyền. M ặt trậ n  đưa ra cương lĩnh có nhiều m ặt 
tiến  bộ, tuyên bố sẽ cử m ột phái đoàn sang điều tra  ở Đông 

r Dương. Chỉ th ị của T rung ưong Đảng lúc này là hướng mũi 
nhọn đấu  tran h  cho mục tiêu  trước mắt là, chống ch ế độ  
p h ả n  độn g  thuộc đ ịa , chống p h á t x ít chiến tranh, đò i tự  
do d â n  chủ, cơm áo ưà hòa bình.

Tháng 7 năm  1936, một cuộc hội nghị quan trọng được 
tổ chức tạ i xã Mỹ Trà, gồm các đảng viên còn bám trụ  tại 
địa phương và từ  các nhà  tù  địch trở  về(1). Hội nghị nhứ t 
trí chuyển sang hình thức tổ chức công khai họp pháp, mở 
rộng các hội đoản kết tương trợ, tử  thiện. Hội nghị đã cử 
một số đồng chí củng vói tr í thức yêu nước gồm 15 người, 
th àn h  lập ủ y  ban H ành động quận do đồng chí Lê Văn 
Thượng làm  Chủ tịch. Uy ban này liên lạc chặt chẽ với LTy

(1) Có mặt các đồng chí: Lưu Kim Phong, Lê Văn Thượng, Nguyễn 
Long Xáo, Huỳnh Văn Thiện, Châu Văn Cương, Đỗ Hữu Giàu và một 
số đồng chí khác.
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ban Trù bị Đông Dương Đại hội ở Sài Gòn. Lúc này, báo 
chí công khai ở Sài Gòn được phân phát khắp các nơi cổ 
động cho Đông Dương Đại hội.

Cùng với các nơi khác trong quận, xã Hòa An cũng 
đã thành  lập Uy ban H ành động gồm số đảng viên, cơ sở 
nòng cốt và một số cõng chức giáo chức cảm tìn h  với cách 
mạng. Thông qua ủ y  ban H ành động, Đảng có thêm  điều 
kiện thuận  lợi để tăng  cường giáo dục qưần chúng, phát 
triển  cơ sở mới.

Sau ngày thành  lập, Uy ban hảnh động đã tích cực 
tuyên truyền, phá t truyền đơn, báo chí, m ít-tinh, hội họp. 
Báo Le Pouple (Dân chúng), L’A vant garde (Tiền phong) và 
báo tiếng Việt như  "Việt dân", "Phổ thông", "Lao động", 
"Mới"... được nhiều người tìm  đọc, nhứ t là giới trí thức, 
th an h  niên, học sinh. Các thầy  cô giáo, nhiều địa chủ, cả 
hội tề ở Hòa An thường xuyên đến m ua báo về đọc cho 
nhiều người khác củng nghe. Nhờ các hình thức tuyên truyền 
phong phú và công khai này, trình  độ nhận thức thời cuộc 
và giác ngộ chánh tr ị  của nhân dân được nâng lên một 
bước. Thông qua đó, đảng viên nắm  được nguyện vọng quần 
chúng để lãnh đạo đấu tran h  cho quyền lợi th iế t thân . Hình 
thức đấu tran h  phổ biến nhứ t là lảm bản th ỉnh  nguyện đòi 
quyền tự  do dân chủ, cải thiện dân sinh, tự  do đi lại, tự 
do hội họp, tự  do ngôn luận, giảm miên tỏ thuế, chia công 
điền, công thổ cho dân nghèo, mở thêm  trường học, th ả  tủ  
chánh trị. Ngoải ra, đưa đơn tố cáo bọn cường hào, địa chủ, 
hội tề  ức hiếp dân. Các bản th ỉnh nguyện và đơn tố  cáo được 
gởi đến phái đoàn Pháp sang điều tra  tình hình Đông Dương.

Trước khí th ế  nôi sổi của quần chúng, bọn phản động 
thuộc địa rấ t lúng túng  nhung không dám đàn áp. Chứng
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phải dùng các th ủ  đoạn kềm chế phong trào. Chứng ra  bố 
cáo: Họp quần chúng trên  10 người phải xin phép, được 
p h á t truyền  đon, nhưng cấm các truyền  đon tuyên truyền 
cho Cộng sản, cấm những hành  động có "tính châT phá rối 
tr ị  an". Nhưng lịnh cấm đoán của chứng chẳng có hiệu lực 
gì. Bọn m ật thám  được chúng tung ra, trà  trộn trong các 
cuộc m ít-tinh  để phá t hiện đảng viên và quần chúng cốt 
cán cách m ạng uy hiếp tinh  thần  quần chứng.

Cuối th án g  8/1936, số cán bộ, đảng viên đã bị địch 
b ắ t trước đây được ra khỏi nhà  tù  trở  về địa phưong tiếp 
tục hoạt động. Phong trào  cách m ạng càng có điều kiện 
phát triển  m ạnh.

Ngày 15/9/1936, ở Pháp, Chánh phủ M ặt trận  Bình 
dân bị lậ t đổ, C hánh phủ thuộc phái hữu do Daladie cầm 
đầu lên thay, ra  lịnh giải tán  các ủ y  ban H ành động, cấm 
các cuộc vận động Đông Dương Đại hội, b ắ t giam và truy  
tố những người đứng đầu các ủ y  ban H ành động. Tuy vậy 
các tổ chức hợp pháp và nửa họp pháp vẫn được duy trì 
và mở rộng cho đến cuối năm  1938. Các cuộc #đấu tran h  
đòi dân sinh dân chủ tiếp tục nổ ra. Tiêu biểu n h ấ t là các 
cuộc đấu tra n h  của nông dân Hòa An có sự phối họp của 
nông dân các xã Tân Thuận Đông và Tân Thuận Tây. Tháng 
4/1937, hơn 300 đồng bào kéo đến quận lỵ đòi chủ quận 
bâi lệnh tăng  th u ế  thuốc lá, đòi nộp theo mức th u ế  cũ. Tên 
chủ quận T rần  Văn Tấn phải chấp đon và giải quyết yêu 
sách cho nông dân.

Ngày 3/7/1937, hàng trăm  quần chúng Hòa An phối 
hợp với đồng bào các xã lân cận, bằng đương hợp pháp đến 
thị trấ n  Chợ Mới tiếp xúc v ơ  phái đoàn Pháp điều tra  tình  
hình Đông Dưong. Đoàn đại biểu của ta  đưa cho phái đoàn
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các bản "dân nguyện" đòi ân xá tủ  chánh trị, bỏ th u ế  thân , 
đảm bảo các quyền tự  do dân chủ. Phái đoàn Pháp tiếp 
nhận các bản kiến nghị của nhân  dân trước m ặt bọn 
m ật thám .

Tháng 7 nàm  1938, nhân  dân xã Hòa An và xã Tân 
Thuận Tây kéo đến quận lỵ đấu tran h  đòi giảm th u ế  thuốc 
lá và nhiều thứ  thuế  khác, đòi bỏ sự lạm quyền của bọn 
Nhà đoan, Hương kiểm. Mượn cớ hưởng ứng "phong trào  
phòng thủ Đông Dưong" do thực dân Pháp chủ trưong, chi 
bộ Cao Lãnh tổ chức m ít-tinh, rải truyền  đơn kêu gọi chống 
chiến tran h  phá t xít, chống khủng bố, đòi tự  do dân chủ, 
ân xá tù  chánh trị, đòi thủ  tiêu án biệt xứ và án quản 
thúc do bọn cầm quyền ban ra.

Cuối năm  1938, đứng trước nguy cơ chiến tran h  th ế  
giới lần th ứ  hai bùng nổ, chánh quyền Pháp càng ra  sức 
đàn áp phong trào  cách mạng, 15 ủy viên trong Uy ban 
Hành động quận Cao Lãnh bị bắt và đưa ra xét xử ở Tòa 
án Vĩnh Long. Phần lớn đảng viên hoạt động công khai, 
hơp pháp và cơ sở trung  kiên lần lượt bị địch bắt. Số đảng 
viên từ  các nhà tủ của địch trở  về hoạt động bí m ật cũng 
bị truy  lùng ráo riết, phải chuyển vùng hoạt động hoặc ẩn 
trán h  nơi khác. Thực hiện chỉ th ị của Đặc ủy Hậu Giang, 
số đảng viên còn lại chuyển vào hoạt động bí m ật. Nhờ đó 
đã bảo tồn được lực lượng, duy tr ì cơ sở.

Cuộc vận động Cách m ạng Dân chủ 1936-1939 ớ xã  
Hòa An, Cao Lãnh vá nhiều nơi khác diễn ra không lâu 
nhưng đã thu được thắng lợi quan trọng và sâu sắc, Đó 
là sự tiếp nối phong trào cách mạng những năm  1930-1935 
và diễn ra dưới hình thức mới và m.ục tiêu mới, ơ  cuộc 
vận động này, đấu tranh cho quyền lọi dân sinh gắn liền
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với quyền lợi dân chú, đã thu  hút, tập hợp rộng rãi các 
tầng lớp xã hội tham  gia, qua đó tăng cường, mở rộng ánh 
hướng của Đảng. Với ý  nghĩa đó, cuộc vận động Cách mạng  
Dân chủ 1936-1939 đã tạo tiền đề chánh trị, tinh  thần  và 
vật chất cần thiết cho một cao trào cách m ạng mới dưới 
hình thức và m ục tiêu cao hơn.

IV- KHỎI NGHĨA GIÀNH CHÁNH QUYẺN t r o n g  
CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Sau khi chiến tran h  th ế  giới lần th ứ  hai bùng nổ, 
ở quận Cao Lãnh, cùng với khủng bố khốc liệt 

phong trào  cách m ạng, Pháp ra lịnh tổng động viên, ráo 
riế t b ắ t lính ngưòi Việt đẩy sang nước Pháp để "bảo vệ 
m ẫu quốc đang lâm nguy" thực chất là làm bia đỡ đạn cho 
chúng. T ấ t cả th an h  niên từ  18 đến 25 tuổi đều phải kiểm 
tra  sức khỏe, ai trú n g  lính, bọn cầm quyền giữ luôn không 
cho về nhà. Một số gia đình phải cố chạy chọt, lo tiền  hối 
lộ để con em khỏi đi lính. Nhiều th an h  niên gia đình nghèo 
phải lẩn  trốn  vào vùng sâu  Đồng Tháp Mười.

Để chuyển hướng chiến lược cách m ạng cho phù họp 
với tìn h  hình mới, tháng  11/1939, Trung ương Đảng quyết 
định: tạm  gác khẩu hiệu ruộng đất, thành lập M ặt trận  
Dân tộc Thống nhất phán đế  Đông Dương. Tháng 5/1941 
sau Hội nghị Trung ưoưg lần th ứ  Tám, M ặt trậ n  Việt Minh 
và các đoàn thể cứu quốc được th àn h  lập. Phong trào  đánh 
Pháp đuổi N h ậ t được Đảng phát động trong cả nước.

Ngày 23-11-1940, cuộc Khỏi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra 
khắp các tỉnh , thành  Nam Bộ. Tin tức về cuộc khởi nghĩa 
vang dội khắp  hoi, mọi người đều nôn nao, trông chờ, một 
số xã kế cận của Hòa An đã xuất hiện nhiều truyền  đơn, 
khẩu hiệu  cách mạng. Nhưng sau đó, các cuộc khởi nghĩa
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bị thực dân Pháp th ẳn g  tay  đàn áp, quần chúng tham  gia 
khởi nghĩa bị địch khủng bố dã man.

ơ  Cao Lãnh, tên chủ quận Đỗ Văn Công ra  lịnh cho 
hội tề xã được quyền b ắ t bấ t cứ ai tình  nghi là có hoạt 
động Cộng sản, được quyền đốt nhà, tịch th u  của cải của 
những người tham  gia khởi nghĩa. Theo lệnh này bọn làng 
lính ác ôn ráo riế t tìm  bắ t giam những người có tinh  th ần  
yêu nước, gắn cho cái tội "làm Cộng sản". Nhiều gia đình 
khá giả không tham  gia đấu tranh , cũng bị chúng vu khống 
làm tiền. Bọn p h á t xít N hựt chiếm đóng Đông Dưcmg, sau 
đó chúng trà n  về chiếm Cao Lãnh. Dân ta  phải chịu "một 
cổ hai tròng" Pháp - Nhựt. Bọn cầm quyền thuộc địa càng 
ra  sức vơ vét bóc lột nhân  dân ta  tận  tủy  xương, vừa cung 
phụng cho chính quốc Pháp, vừa phục vụ quân đội phá t xít 
Nhựt. Đời sống nhân dân Hòa An và khắp trong vùng càng 
cơ cực. Cơm không đủ ăn, bữa cháo bữa rau , đau không 
thuốc uống. Q uần áo không đủ mặc, rách rưới phải "vá 
chùm vá đụp". Nhiều gia đình nghèo phải dùng bố tời che 
thân . Đêm không có dầu lửa, phải dùng dầu cá, dầu mủ u 
thắp  đèn. Đá lửa, diêm quẹt khan hiếm dân phải dùng "ống 
chó lén"(1) để làm ra lửa, hoặc( phải ủ than  bếp. H ằng ngày, 
bọn sĩ quan binh lính N hự t đóng ở  Cao Lãnh bung ra  lùng 
sục vào thôn xóm, gươm dài quét đất, sắc m ặt "sát khí 
đằng đằng", chó không dám sủa, người không dám lớn tiếng. 
N hân dân oán than  rên siết, ai cũng mong sớm đổi dơi.

Song sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, vào tháng  7 năm  1941, 
Liên Tỉnh úy H ậu Giang đuợc thành lập, do đồng chí Bùi

(1) "Ỏng chó lén" là 1 khúc tre hoặc trúc, nhét đầy hống gòn ta. Dùng 
thanh sắt đánh vào viên đá xanh vãng tia lứa vào hỏng gòn...
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Văn Dự làm  Bí thư. Sau đó, chi bộ Cao Lãnh cũng được 
khôi phục, gồm có 5 đồng chí(1\  Tiếp theo, đồng chí Lê Văn 
Sáng được phân  công về Hoà An tập  họp lại số đảng viên, 
gây dựng lại chi bộ Hòa An. Lúc này, đồng chí Lê Văn Đáo 
từ  nhà  tù  vừa trở  về, ngụ tạ i rạch Cái Tôm. Được tin , đồng 
chí Sáng và nữ  đồng chí Nguyễn Thị Dinh (vợ đồng chí Dự) 
liên hệ móc nối với đồng chí Đáo, tập  họp thêm  đồng chí 
Năm Lăng, đồng chí Hiếu và Hỷ lập th àn h  chi bộ mới của 
Hòa An. Đồng chi Đáo được bầu làm  Bí th ư  chi bộ. H oạt 
động được m ấy tháng , đồng chí Đáo từ  trầ n  (vì sức khỏe 
kém do bị địch tra  tấn  dã m an trong tủ , vừa ra tủ  lại lao 
vào hoạ t động vấ t vả). Các đảng viên Hòa An, Phong Mỹ, 
Mỹ Ngãi được tin  đến tổ chức lễ tru y  điệu đồng chí Đáo, 
ai cũng bùi ngùi thương tiếc. Đồng chí Năm Lăng được chỉ 
định thay  đồng chí Đáo làm  Bí th ư  chi bộ, chịu trách  nhiệm 
móc nối với cấp trên  nhận  chủ trương, tà i liệu, báo chí về 
sinh hoạt chi bộ (1942).

Năm  1943 Chi bộ tìm  kiếm móc nối lại cơ sở cũ trong 
số những người tích cực, vững vàng, tổ chức th àn h  hệ thống 
chuỗi rễ, bí m ật tuyên  truyền giác ngộ, giữ vững tinh  th ần  
quần chứng.

Năm  1944, M ặt trậ n  Việt M inh và các Hội cứu quốc 
được th àn h  lập theo chỉ th ị của cấp trên  (Thanh niên Cứu 
quốc, Nông hội Cứu quốc, Công nhân  Cứu quốc...). Các Hội 
Cứu quốc được tổ chức kiểu "tam tam  chế", nhẹ gọn, bí ‘mật.

Giữa năm  1944, phong trào  quần chúng được khôi phục

(!) Gồm các đồng chí: Ba Sáng (Phong Mỹ), Tư Cương, Sáu Gự, Báy 
Lưu (Mỹ Trà), Sáu Cựu (Tân Thuận Đông). Tuy hình thức là chi hộ 
Cao Lãnh, nhưng có chức năng như một quận úy.
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và có bước phát triển  mới. Bên cạnh các đoàn thể cứu quốc, 
các tổ chức hợp pháp của quần chúng cũng được duy trì. 
Ngoài số đã có, chi bộ còn tổ chức thêm  Hội Đá banh do 
đồng chí Ba M inh phụ trách; Hội Truyền bá Quốc ngữ do 
đồng chí N hạc phụ trách; Hội Đạo tỳ do đồng chí Đốc phụ 
trách. Q uần chúng được tổ chức chặt chẽ, lực lượng rộng 
m ạnh. Phong trào  tập  võ nghệ, sử dụng gậy, gưom, giáo, 
thường xuyên sôi nổi, thu  h ú t đông đảo thanh  niên, trung  
niên, cả th iếu  nhi tham  gia. Các khu vườn Gò Cà, vườn 
Xoài ở ấp Hòa Lợi là những tụ  điểm tập  võ nghệ.

Cuối năm  1944, những điều kiện vững chắc để phát 
động một cao trào  quần chúng ở xã đã trở  th àn h  khả năng 
hiện thực. Tuy nhiên, quá trìn h  khôi phục phong trào  đã 
gặp một số trở  ngại, khó khăn mới. Trong nội bộ Đảng, tư  
tưởng đảng viên diễn biến phức tạp. Một số tỏ ra  quá lạc 
quan, nóng vội; lại có một số ít do dự, ngại địch đàn áp 
phong trào  nổi dậy. Chi bộ phải tiếp tục đấu tra n h  với 
những tư  tưởng lệch lạc, sai trá i, củng cố đội ngũ, đảm bảo 
đoàn kết nhứ t trl thực hiện đứng chủ trương đường lối của 
Trung ương.

Lúc này, một số ngưòi trong các tổ chức th ân  N hựt 
như  Việt Nam Quốc gia độc lập (Việt Quốc) và Đảng Phục
Việt mưu toan "thừa gió bẻ măng", ra  sức tuyên truyền  lôi
kéo quần chúng, tập  hợp lực lượng hòng giành quyền lãnh 
đạo. Một số tên phản động đội lốt tôn giáo Hòa Hảo, Cao
Đài được bọn cầm quyền xúi giục và giúp sức, cũng ráo
riế t lung lạc, lôi kéo tín đồ, xây dựng th ế  lực riêng. Chi 
bộ phải tiến hành đâu tran h  không khoan nhượng với bọn 
nầy, giữ vững tinh th ần  và tổ chức quần chúng.

Ngày 9 tháng  3 năm 1945, N hựt đảo chánh h ấ t cẳng 
Pháp nắm  quyền cai trị ở Việt Nam. Ớ Cao Lãnh, Chủ
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quận  Đỗ Văn Công chạy trốn về Sài Gòn. Binh lính hầu 
h ế t bỏ trạ i về quê. C hánh quyền các cấp quận, tổng đến 
làng  xã tê  liệt, tan  rã.

Sáng 20/3/1945, tại chợ Cao Lãnh, có cuộc m ít-tinh  do 
Nguyễn Phú Hựu, nguyên Hội đồng Quản h ạ t Sa Đéc và 
Hồ Văn Sao, Chủ tịch Đảng Quổc gia Độc lập Sa Đéc đứng 
ra  tổ chức. Trước nhân  dân đang họp chợ, chúng đăng đàn 
diễn thuyết, quảng cáo thuyết "Đại Đông Á", kêu gọi ủng 
hộ N hựt, đề cao N hựt là "vị cứu tinh của Việt Nam", Sau 
đó chứng tuyên bố: đồng bào được tự  do "ơn đền oán trả" 
trong  vòng một tu ầ n  lễ. Chúng đưa ông Lê Quang Hiển, 
m ột điền chủ lớn ở Mỹ Trà, đại diện cho Cao Đài làm Chủ 
quận  Cao L ãnh(1). Q uần chúng được Đảng lãnh  đạo, giới 
th iệu  đồng chí Lê Văn Thượng đại diện giói tr í  thức Cao 
L ãnh  làm Phó quận, chúng phải công nhận.

N hững lời lẽ mị dân của bọn phản động tay  sai Nhựt, 
đã đánh  đũng vào tâm  lý u ấ t hận  từ  lâu của nhân  dân, 
nên lúc đầu m ột số người nhẹ dạ cả tin.

Đêm 23 tháng  3 năm  1945, tại Hòa An nổi lên vụ "ơn 
đền oán trả" đầu tiên. H àng trăm  quần chúng võ trang  gậy 
gộc, dao, mác nối đuôi kéo nhau  đi vây nhà, đốt nhà, đập 
phá tà i sản  của một số địa chủ cưòng hào có nợ m áu với 
d ân * (2). Hôm sau, đồng bào Hòa An, Mỹ Trà kéo đến đập 
phá bia của tên  bán nước Phạm  Công K hanh ở gần chợ

/ 1) Lê Quang Hiến làm Chú quận được mấy tháng , bọn cầm quyền 
thay Đốc Phủ sú Bùi Quang An làm Chú quận.
(2) Gồm có: Huyện Kiên, Cá Phẩm, Chánh Bích và một số người khác
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Cao Lãnh, sau nhà việc Mỹ T rà(l), Liên tiếp m ấy ngày sau 
ở các xã kế cận kể cả Mỹ An Hưng, bên hữu ngạn sông 
Tiền, nông dân cũng tự  phát nổi dậy trả  thù  bọn bóc lột, 
ỷ quyền cậy thế  ức hiếp dân nghèo. Tình hình xã hội trở  
nên rối ren, bọn lưu m anh trộm  cướp thừ a  cơ ra tay "đục 
nước béo cò".

Trưó’c tình  hình đó, Chi bộ phân công đảng viên cốt
cán đến tiếp xúc với những người cầm đầu cuộc nổi dậy,
giải thích âm mưu thâm  độc của địch, thuyế t phục họ chờ 
lịnh của Đảng. Họ cho là phải, nhưng đã muộn. Mấy ngày 
sau, bọn cầm quyền tay  sai N hựt ra lệnh b ắ t những người 
cầm đầu lực lượng nổi dậy. Nhiều người bị giam giữ, tra  
tấn  dã man. Cuộc nổi dậy "ơn đền oán trả" ở Hòa An vả
những xã lân cận là m ang tính  tự  phát của một bộ phận
nông dân vốn m ang nặng căm thù  địa chủ cường hào. Tuy 
nhiên, phong trào  củng đã chứng tỏ sức m ạnh quật khỏi 
của nông dân. Bộ m ặt gian ác của phá t xít N hựt và tay 
sai càng lộ rõ trước nhân dân.

Tháng 4/1945, chi bộ Hòa An nhận được chỉ th ị của 
T rung ương Đảng: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động  
cuả chúng ta". Toàn thể cán bộ, đảng viên hế t sức phấn 
khởi, nhanh chóng chuẩn bị lực lương, đón thời cơ khỏi 
nghĩa giành chánh quyền, Nghị quyết của Chi bộ nêu rõ 
mỗi đảng viên và cốt cán phải nắm chắc lực lượng thanh  
niên, trong đó, có Thanh niên Tiền phong, vận động trang  
bị gậy tầm  vông, giáo mác, khẩn trương luyện tập quân sự,

(1) Phạm Văn Khanh (Công Khanh) thuộc gia đình địa chú ác ôn, 
làm chó săn dẫn đường cho quân Pháp vào Gò Tháp đánh nghĩa quân 
Đốc Binh Kiều.
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tập  võ nghệ; tuyển  chọn số th an h  niên tích cực thành  lập 
P h ân  đội T hanh niên xung kích xâ do Chi bộ trực tiếp lãnh 
đạo. Các đoàn thể  cứu quốc được củng cố đông và m ạnh 
hon. M ặt trậ n  V iệt M inh càng ra  sức tuyên truyền  và phá t 
tr iển  rộng rãi trong đông đảo quần chúng yêu nước, trong 
đó có giới trí thức, học sinh, tiểu tư  sản, thương gia, tôn 
giáo, ủ y  ban Khởi nghĩa xã Hòa An được th àn h  lập, do 
đồng chí Lê Văn Cượng lầm Chủ tịch. Để gấp rú t tran g  bị 
võ khí thô sơ cho lực lượng khởi nghĩa, Chi bộ giao cho 
đồng chí Võ Văn Tăng (Ba Trung Sơn), Phó ban Khởi nghĩa 
k h u  vực 2, huy động lò rèn  ấp Hòa Long ngày đêm gấp 
rú t  rèn  vũ khí gồm: trường thương, đao kiếm, dao găm... 
Sau đó, rèn phi tiêu  cho du kích và lực lượng Thanh niên 
Xung kích. Lò rèn  này do ông Vỗ Văn Quờn thuộc gia đình 
cách m ạng làm chủ, cùng 4 anh em của ông và 2 người 
con cháu tích cực canh gác bên ngoài. Nhờ vậy mà lực lượng 
khởi nghĩa của xã được tran g  bị khá m ạnh.

Givta tháng  6 năm  1945, anh Nguyễn Việt Nam về 
Cao Lãnh tổ chức phong trào  Thanh niên Tiền phong quận, 
do Lê Q uang T hanh (con ông Hai Hiển) làm  Thủ lãnh, T rần  
Q uang Hạo, Đốc học Cao Lãnh làm phó. Lực lượng th an h  
n iên  Tiền phong th u  h ú t phần lớn số th an h  niên con em 
giới tư  sản, tiểu  tư  sản ở các xã Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, 
An Bình... v ề  sau, còn có tổ chức Phụ nữ Tiền phong, mặc 
đồng phục, tập  luyện quân sự. Lực lượng Thanh niên Tiền 
phong th àn h  lập Đoàn ca kịch do anh Nguyễn Thành Mậu 
ở Hòa An phụ trách , đi biểu diễn một số nơi. Các vở kịch 
có nội dung giáo dục lòng yêu nước như "Huyền T rân  Công 
Chúa"... th u  h ú t đông đảo người xem hoan nghinh. N hư 
vậy, trong  xã Hòa An lúc này đã hình th àn h  2 tổ chức 
T hanh  niên cùng hoạt động, lực lượng Thanh niên Xung
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kích gồm con em nông dân lao động thủ  công và lực lượng 
Thanh niên Tiền phong gồm con em thuộc t.ấng lóp tiểu tư  
sán, đều do Đảng lãnh đạo(1). Khắp nơi trong xã đều rạo 
rực khí thế  khởi nghĩa: T ấ t cả đã sẵn sàng chờ lịnh.

Thi hành chỉ thị của Tỉnh ủy Lâm thời Sa Đéc và Ưy 
ban Khỏ‘1 nghĩa quận Cao Lãnh, chi bộ Hòa An họp từ  ngày 
20 đến 23/8/1945 tạ i 3 địa điểm khác nhau: Nhà các ông 
Giáo Cảnh, Cả Nhì Ngưu và Lê Văn Huỳnh (Cống Huỳnh) 
ở xẩ Hòa An, cách dinh quận một cây số. Công tác chuẩn 
bị và kế hoạch khỏi nghĩa được cuộc họp nhứt trí thông 
qua. Tin khởi nghĩa giành chánh quyền ở Hà Nội (19/8), ở 
H uế rồi các tỉnh  miền Bắc, miền Trung càng thôi thúc, tiếp 
thêm sức m ạnh và niềm tin thắng  lợi. Ngày 24/8/1945 chi 
bộ tổ chức cuộc m ít-tinh l(ýn, có cả ngàn người dự tại giồng 
Bà Bướm, ú y  ban khởi nghĩa xã kêu gọi quần chúng vùng 
lên võ tran g  khỏi nghĩa cùng cả nước lậ t đổ N hựt - Pháp, 
giành chánh quyền về tay nhân  dân.

Theo kế hoạch chung, đoàn biểu tình võ tran g  khởi 
nghĩa của xã chia ra làm hai cánh: Cánh trên  gồm các ấp 
giáp xã Tân T huận Tây do đồng chí Ba Thiềng lãnh đạo; 
cánh dưới gồm các ấp giáp xã Tân Tịch, tập trung  trên  lộ 
28 do đồng chí Nguyễn Hai Anh lãnh đạo. Các đồng chí 
đảng viên khác đều có m ặt, được phân công phụ trách chung 
và chỉ huy tru n g  đội "củ soát" (kiểm soát) đoàn biếu tình.

(ỉ)  Lúc này, ớ tính Sa Đec, có 2 Tính ủy cùng tồn tại: Tính ủy Giải 
phong do đồng chí Trần Thị Nhượng (Sau Ngài) làm Bí thư; Tính ủy 
Tiền phong do đồng chí Nguyễn Văn Huệ làm Bi thư Mồi Tính ủy 
tổ chức lực lượng Thanh niên với tên gọi khác nhau. Về sau (giữa 
tháng 8/1945)  2 Tính úy hợp nhưt làm một.
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Đêm 23 và ngày 24/8/1945, nhân dân Hòa An cùng 
các xã lân cận đồng loạt nổi dậy giải tán  tề, lập chánh 
quyền nhân dân. Sáng sóm ngày 25/8/1945, theo kế hoạch 
thống  nh ứ t của Q uận ủy Cao Lãnh, lực lượng quần chúng 
10 xã quanh th ị trấ n  m ang theo cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa 
liềm, băng, khẩu  hiệu, nai n ịt gọn ghẽ, võ tran g  bằng gưom 
dao, mã tâu , gậy tầm  vông từ  các ngã đuừng tiến vô quận 
ly Cao Lãnh (đóng ở xã Hòa An). Riêng ở xã Hòa An), đoàn 
quân khởi nghĩa có đến 5 ngàn người, đội ngũ chỉnh tề võ 
tra n g  đầy đủ sắp hàng dài trên  1 km từ  Hàng Me đến 
Cầu Xép lá, kéo xuống phối hợp vói cánh dưới kéo lên vây 
dinh quận. Hội tề Hòa An đóng tại ngôi Đình làng, gần

dinh quận đã hoảng sợ bó 
chạy. Trong lúc đó ở phía 
Mỹ Trà, lực lượng vò tran g  
quần chứng khởi nghĩa ở 
các xã thuộc 2 tổng Phong 
Thạnh, Phong Nẩm, tấp  
nập kéo qua quận ly. Vừa 
đi, đoàn người hô khẩu 
hiệu vang dội: "Đả dảo 
Nhựt - Pháp", "ủng hộ 
V iệt Minh", "Chánh 
quyền về tay nhân dân". 
Lực lượng khởi nghĩa 
chiếm nhà Ĩ3ây thép (Bưu 
điện) rồi kéo qua cầu đúc 
phối họp vói Hòa An và 
các xã tổng An Tịnh bao

Hảng me thuộc ấp Hòa Thuận vằy  dinh quận- Trước sức
xã Hòa An. m ạnh và khí thế  cua quần
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chúng khởi nghĩa, Chủ quận Bùi Q uang Ân chấp nhận đầu 
hàng, giao toàn bộ vở khí và chánh quyền cho lực lượng 
khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa giành chánh quyền từ  tay  phát xít 
Nhựt, hoàn toàn thắng  lợi, không đổ máu. Đung 9 giờ sáng 
ngày 25-8-1945 lá cờ đỏ sao vàng tung  bay trên  nóc dinh 
quận. Tiếp đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Uy ban Khởi 
nghĩa quận, hàng trăm  th an h  niên Hòa An cùng bốn trăm  
thanh  niên các xã tấp  nập xuống tàu  và hai chiếc ghe lớn 
qua tiếp sức với lực lượng quần chứng phía Nam sông Tiền 
khởi nghĩa chiếm tỉnh  ly Sa Đéc.

Chiều ngày 25-8-1945 hàng ngàn dân Hòa An với tầm  
vông vạt nhọn, giáo mác tập  họp nhau  kéo về sân vận động 
Cao Lãnh dự cuộc m ít-tinh lớn, m ừng Cách m ạng Tháng 
Tám thành công. Củng lúc, các đoàn biểu tình  võ tran g  
của nhân dân các xã quanh th ị trấ n  cũng rầm  rộ kéo về 
điểm m ít-tinh. Quần chúng biểu tình, khăn choảng tắm buộc 
ngang lưng, quần cột ống, lưng dắ t dao găm, tay cầm gậy 
tầm  vông và một cuộn dây, vừa đi vừa đánh trống, h á t 
vang bài "cùng nhau  đi hồng binh". Khí th ế  hùng dũng như 
đoàn quân vừa thắng  trận  lớn. Tại cuộc m ít-tinh sau lễ 
chào cờ, mậc niệm, đồng chí Lê Văn Thượng thay  m ặt Uy 
ban Khởi nghĩa quận đọc diễn văn ca ngợi tháng  lợi vẻ 
vang của Cách m ạng Tháng Tám và giới thiệu danh sách 
của Uy ban Cách m ạng lâm thời quận Cao Lãnh, được hàng 
vạn quần chúng dự m ít-tinh hoan hô nh iệ t liệt, ú y  ban 
gồm các đồng chí: Lê Vàn Thượng lảm Chủ tịch, Nguyễn 
Long Xảo, Uy viên Quân sự, Lê Văn Cảnh (giáo Cảnh) Uy 
viên Quốc gia Tự vệ cuộc (Cóng an)...

Sau m ít-tinh, các đoàn kéo đi diều hành trên các con 
đương l(ýn, trương cờ, nổi trống, hô khẩu hiệu vang dội.
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Xong, đoàn xã nào kéo về xã nấy. Cuối tháng  8/1945 chánh 
quyền Cách m ạng đầu tiên  xã Hòa An được th àn h  lập và 
ra  m ắt đồng bào.

Úy ban Cách m ạng xâ Hòa An gồm có các đồng chí:

- Lê Văn Cượng, Chủ tịch

- N guyễn Văn Hạp, Phó Chủ tịch

- Lê Văn Cam, ủ y  viên Q uân sự

- Nguyễn Văn T huận (Tư Đồn), Ưy viên Công an.

Ban Q uân sự xã có các đồng chí Sương, Khiết, Đảnh.

Ban Công an xã có các đồng chí Bảy Xinh (Trưởng) 
và Bu-Ghê (Phó).

T hành phần  M ặt trận  Việt M inh xẫ gồm các đồng chí 
và các ông, bà:

- T rần  Văn Cư, Chủ tịch

- Đ/c Ngọc, Phó Chủ tịch
Và đại diện các đoàn thể  Công, Nông, Thanh, Phụ, 

Thương gia, P h ậ t giáo, Cao Đài cứu quốc...
Các đoàn thể  Cứu quốc gồm các đồng chí:

- Võ Văn Đề, Thơ ký Ban chấp hành Nông dân

- Võ Văn Tăng (Ba Trung Sơn), Phó thơ ký

- Tám Thông, Thơ ký Ban chấp hành Công nhân

- Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn trưởng Thanh niên

- Nguyễn Thị Anh, Đoàn trưởng Phụ nữ

- Lê Văn K hiết, Thơ ký Ban chấp hành  Thương gia

- Trương Văn Biểu, Thơ ký Lão thành

- T rần Văn Cử, Cao Đài cứu quốc...
Trải qua 16 năm kế từ  ngày Chi bộ Đáng đẩu tiên
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của quận Cao Lãnh vả tinh Sa  Đéc ra đời (tháng 11/1929) 
trên m ánh đất Hòa An, đến ngày Cách m ạng Tháng Tám  
thành công, Đáng hộ và nhân dân Hòa An đã  vượt qua 
biết bao thứ  thách gian nguy. N hấ t ta những năm tháng  
đầu, cách mạng còn non trẻ lại phá i trực tiếp đương đầu  
với bộ máy cai trị vừa tàn bạo vừa thâm  độc của thực dân 
Pháp, p h á t xít N hự t cùng bọn tay sai phán dán hại nước. 
Nhiều lần chi bộ Đáng bị tan vỡ, nhiều cán bộ đáng viên 
và đồng bào yêu nước ớ Hòa A n  bị địch bắt bớ tù đày, tra 
tấn cực hình, trong đó có đồng chí N ăm  Yên, đồng chí Chín 
Cư... đã hy sinh tại nhà tù  Côn Đảo; Ồng Trần Bá Lê hy 
sinh tại khám  lớn Sài Gòn năm  1931... Nhưng Đáng bộ và 
nhân dân Hòa An tin vào lý tưởng Cách mạng, vượt qua 
mọi khó khăn đoàn kết đấu tranh giành chánh quyền về 
tay nhân dân, góp phần  cùng cả nước làm Cách mạng  
Tháng Tám thành công.

Việc khởi nghĩa g iành chánh quyền trong Cách mạng  
Tháng Tám. 1945 thành công ở xã Hòa An và trong cá nước 
đã đem lại cho nhân dân quyền làm  chủ quê hương, đất 
nước, làm  chú vận mệnh của mình. Lần đầu tiên trong lịch 
sứ xã Hòa An, chánh quyền không phái do quan lại phong  
kiến và bọn phản động thuộc địa Pháp áp đặt mà do nhân 
dân chọn ra, một chánh quyền thật sự  cùa dân, do dân và 
vỉ dân dưới sự  lãnh đạo của Đảng.

Thắng lợi này là hệ quá tất yếu của quá trình đấu 
tranh liên tục, bền bỉ qua các cuộc vận động cách m ạng  
1930-1935, 1936-1939, 1939-1945. Với niềm tin sắt đá, nghị 
lực phi thường và sự hy sinh cao cá cua những người Cộng 
sản và đồng bào yêu nước đã đem lại thành quả vĩ đại 
này.
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C h u ô n g  b a

X Ã  H Ò A  AN T R O N G  9  NĂM 
K H Ả N G  C H IẾ N  CHÓNG TH Ụ C  » Â N  P H Á P  

X Â M  LCỌ C (1 9 4 5  -1 9 5 4 )

1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí 
M inh đọc bản Tuyên ngốn độc lập, tuyên bố thành lập nước 
V iệt Nam Dân chủ Cộng hòa.

C hánh quyền cách m ạng của nhân  dân vừa được thành  
lập, th ì n h ân  dân  ta  liền phải đối phó với nhiều th ứ  giặc: 
Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Riêng ở Nam Bộ ngày 
23/9/1945, núp dưới danh nghĩa Đồng m inh giải giáp "tàn 
quân" N hựt, quân Anh, Ân giúp Pháp nổ súng gây hấn , rồi 
đánh chiếm Sài Gòn. N hân dân Sài Gòn đứng dậy kháng 
chiến, mở đầu cuộc kháng chiến ở Nam  Bộ. Sau đó Pháp 
lần lượt đánh chiếm các tỉnh  chung quanh, cả Nam Bộ đứng 
lên kháng chiến.

I. CHỐNG GIẢC NGOÀI, THÙ TRONG, GIỮ 
VỮNG CHÁNH QUYỀN CÁCH MẠNG- CÒN NON TRẺ 
( 1945-1946)

Ơ Hòa An, sau ngày giành chánh quyền và th àn h  
lập ủ y  ban H ành chánh xã, các tổ chức M ặt trậ n  

Việt M inh và các đoàn thể cứu quốc đều hoạt động rấ t  tích 
cực, số hội viên tham  gia ngày càng đông. Mỗi ngưòi dân 
từ  già đến trẻ , thuộc mọi giới, tôn giáo đều vào các (loàn 
thể cứu quốc, xem đó là nhiệm  vụ và danh dự của mình

ỷiắng lợi của Cách m ạng Tháng Tám  1945 đã khai 
sinh  nước Việt N am  mới. Ngày 2 tháng 9 năm
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chung lo việc dân, việc nước. Các cơ quan ủ y  ban H ành 
chánh, Chi bộ vả M ặt trận  Việt M inh xã lức này đóng tạ i 
vùng rạch Xép Lá (Hòa An).

Các đội dân quân tự  vệ tổ chức các trạm  canh gác ở 
các ấp, ngày đêm tu ần  tra , xét hỏi những người lạ m ặt, 
giữ vững an ninh t r ậ t  tự  trong xóm ấp và sẵn sàng tập  
tru n g  khi có tiếng mõ báo động. H ai tiểu  đội du kích được 
tran g  bị m ã tấu , gậy, dao găm, súng cây bắn phi tiêu  và 
một cây súng săn 2 nòng (calibre 16), thường xuyên tập  
dượt quân sự mỗi buổi sáng. Nhiệm vụ cấp bách trước m ắt 
của Đảng bộ và nhân  dân là phải tập  trung  sức bảo vệ 
chánh quyền Dân chủ N hân dân, lập lại t r ậ t  tự  xã hội, giữ 
vững th àn h  quả Cách m ạng vừa giành được.

Một buổi sáng tháng  10-1945, có tin  một chiếc tà u  chở 
tàn  quân N hự t Bổn đến th ả  neo ở bến bắc Cao Lãnh. Nghe 
tiếng mõ báo động hàng trăm  dân quân tự  vệ Hòa An và 
Tân Tịch m ang theo gậy, m ã tấu  kéo đến tận  nơi, uy hiếp 
tinh  th ần  quân Nhựt, buộc chúng đầu hàng. Do ngôn ngữ 
bất đồng, giằng co một lức, tàu  N hựt nhổ neo chạy đi. Sáng 
sớm hôm sau, một chiếc tàu  khác cũng chở tàn  quân N hựt 
lại xuất hiện ở sông Đình Trung, Mỹ Trà. Được sự chi viện 
của Quốc gia Tự vệ cuộc Cao Lãnh, lực lượng dân quân tự  
vệ Hòa An phối họp với Mỹ Trà, Mỹ Ngãi rầm rộ kéo đến 
cầu Đình Trung, buộc tàu  N hựt đầu hàng, Bọn chỉ huy 
N hựt trên  tàu  hoảng sợ, hứa đem tàu  về trụ  sở C hánh 
quyền Cao Lãnh giao nộp.

Ngày 6 th án g  1 năm  1946, trong luc tiếng súng xâm 
lược của quân Pháp đang nổ ở các tỉnh Mỹ Tho, Bến Tre, 
Vĩnh Long, đông đảo đồng bào cử tri Hòa An cùng với các 
xã trong tỉnh  nhiệt liệt tham  gia bầu cử Quốc hội khóa 
đấu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bốn ứng



cử viên Quốc Hội của tỉnh  Sa Đéc: Huệ, Kiều, Cửu, Tước 
đã từ ng  hoạt động Cách m ạng, có uy tín  lớn trong dân, do 
Đ ảng và M ặt trậ n  Việt M inh giới th iệu , được đắc cử với số 
phiếu tập  tru n g  cao.

N hưng lúc này, nhân dân 3 xã Hòa An, Mỹ Trà và 
Mỹ Ngãi lại phải đương đầu với một ta i họa mới. Lực lượng 
"Đệ tam  Sư đoàn Cộng hòa Vệ binh Nam  Bộ" do Nguyễn 
Hòa Hiệp cầm đầu không dám  ở Sài Gòn chống Pháp m à 
rú t  chạy về Cao Lãnh. Lực lượng này đóng quân ở Mỹ Ngãi 
và Mỹ Trà, phía bên kia sông Cao Lãnh đối diện với Hòa 
An. Lúc mới đến họ cũng rêu  rao "đánh Tây giành độc lập", 
phân  p h á t báo "Kèn gọi lính" của Kỳ bộ Việt M inh Nam 
bộ. Với các luận  điệu mị dân đó, lúc đầu .họ cũng lôi kéo 
được m ột số ít người khá giả, dễ tin  ở th ị trấ n  Cao Lãnh 
và Hòa An tham  gia. N hưng sau  đó khi biết rõ bộ m ặt th ậ t 
của bọn này, số người trên  đã tìm  cách xa lánh  chúng. 
Riêng với quần chúng lao động th ì vừa mừng, vừa lo, nửa 
tin  nửa ngờ. Chúng tung  loại giấy bạc 500 đồng (tiền Đông 
Dương Ngân hàng Pháp) đã bị ta  cấm để m ua lương thực, 
bò, heo, gà v ịt buộc dân phải nhận, làm cho nhiều người 
m ất tiền , m ất của, sạ t nghiệp. H ằng ngày bọn lính kéo 
n h au  đến các xóm ấp diêu võ dương oai, bắ t bớ làm  tiền 
các gia đình khá giả, cướp giựt (chúng gọi là "xung công") 
đồ đạc quí giá, ghe cộ của nhân  dân. Thỉnh thoảng chúng 
tổ chức "pháp trường" tạ i sân banh Cao Lãnh, nhiều người 
chúng b ắ t được bịt m ặt, b ịt m iệng đem ra  chém đầu, gọi 
là  "xử tử  Việt gian", buộc dân đến xem. Bọn chỉ huy "Đệ 
tam  Sư đoàn" còn ngang nhiên đòi Chánh quyền Cách m ạng, 
M ặt trậ n  Việt Minh phải bảo vệ, cung cấp lương thực, nộp 
vũ khí cho chúng và đe dọa sá t hại. Cán bộ ta  giữ th á i độ 
mềm  dẻo, th u y ế t phục dân trá n h  va chạm bọn này để dành
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sức chống Pháp. Đến khi giặc Pháp chiếm được Sa Đéc và 
chuẩn bị đánh chiếm Cao Lãnh, chứng rú t chạy, tan  rã, 
m ột số trở  th àn h  bọn thổ phỉ, cướp bóc.

Sau khi chiếm xong Nam bộ, thực dân Pháp đánh ra  
miền Trung, miền Bắc. Để động viên mọi sức người, sức 
của cho kháng chiến, ngày 19/12/1946 Trung ưong Đ ảng và 
Hồ Chủ Tịch kêu gọi toàn  quốc kháng chiến. N hân dân Hòa 
An hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch: "...Quyết đem  
tấ t cả tinh  thần và sức lực, tính  m ạng và của cải để g iữ  
vững quyền tự  do, độc lập...". Trong T u ầ n  lễ vàng" do C hánh 
phủ ta  p h á t động, đông đảo nhân  dân tự  nguyện đem hiến 
vòng vàng, nhẫn, bông ta i ủng hộ kháng chiến. Tiếp đó là 
cuộc vận động nhân  dân hiến đồ đồng, th au  để sản  xuất 
võ khí. Có đến 90 phần trăm  hộ gia đình trong xã hiến 
các bộ lư đồng, mâm th a u  và các loại đồ dùng bằng đồng, 
th au  khác nộp cho C hánh quyền xã. ủ y  bạn H ành chánh 
xã phải huy động nhiều chiếc ghe lớn để chở số đồ đồng 
th au  này giao nộp về trên.

Lịnh ’’tiêu  thổ kháng chiến, vườn không nhà trống’’
được C hánh phủ ban ra  cũng được nhân  dân Hòa An nh iệt 
tình  hưởng ứng. Đồng bào các ấp sá t quận ly chuyển hết 
đồ đạc, ỉưong thực tả n  cư ra  các xâ xa th ị trấn , chỉ để số 
tra i trán g  bám lại canh gác, chiến đấu. Những ngôi nhà 
lớn xây tường, lợp ngói xét thấy  địch có thể  lấy làm nơi 
đóng quân, cũng được bà con tự  nguyện phá dỡ. Để cắt đứt 
đường giao thông trên  bộ, các đơn vị du kích, dân quân tự  
vệ đốt cháy các cây cầu gỗ quanh quận lỵ và củng cố lại 
các trạm  gác, túc trực ngày đêm ở các ấp trong xã. N hân 
dân ta  đã xây dựng địa hình chiến đấu với nhiều rào rấp, 
hầm  hào, chướng ngại vật, đào đường ngăn bước tiến của 
quân địch.
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Sau khi chiếm xong C hâu Thành, Sa Đéc (17/1/1946 - 
25/1/1946), rạn g  sáng ngày 5 th án g  2 năm  1946 (nhằm  m ùng 
bốn T ết Bính Tuất), giặc Pháp xua quân đánh chiếm Cao 
Lãnh. T àu  chiến P háp  chạy trên  sông lớn nã đại bác tầm  
xa (obus) vào các xã ven th ị trấ n  và ồ ạ t đổ quân 3 mũi: 
từ  bến bắc kéo vô, từ  vàm  sông Con xuống và mương Bà 
Bầy kéo lên quận ly. Trên đường đi chứng b ắ t một số thanh  
niên tra i  trá n g  dẫn theo. Về đến quận ly, chứng giam giữ 
số th a n h  niên m à chúng cho là "Việt M inh ". Số còn lại 
chúng b ắ t đào công sự, làm  phòng tuyến  lập căn cứ quân 
sự ở k h u  vực "dinh Cò Tây" và dinh quận cũ (thuộc đất 
Hòa An - khu  triển  lãm  Bảo tàn g  tỉn h  hiện nay).

Sau khi xây dựng xong căn cứ phòng thủ , giặc Pháp 
giao cho tên  Q uan ba C ham brum  cùng m ột đại đội lính Lê 
dương P háp  và ngụy binh (bạc-ti-dãn) đóng giữ. C húng ra  
lịnh th iế t quân lu ậ t suốt đêm, từ  6 giờ tối đến 6 giờ sáng. 
H ằng ngày những toán  lính  Lê dương Pháp hung dữ, tran g  
bị tiểu  liên, bung ra  đánh phá thôn xóm và các vùng ven 
Cao Lãnh: Xép Lá, Cái Tôm, Cái Sâu (Hòa An), Đ ình Trung 
(Mỹ Trà), K inh C ụt (Mỹ Ngãi). Ở đâu chúng cũng nể súng 
vào bóng người th ấp  thoáng, đốt nhà, cướp của, b ắ t bớ nhân 
dân. C húng đã đốt 80 căn nhà ở Tân An, b ắ t hàng  chục 
người các xã trên  đem về tra  tấn , trong số đó có anh  Trần 
Ăng-Rê (André, người Việt m ang tên  Tây ở Hòa An). Khoảng 
một th án g  sau, m ột đơn vị võ tran g  của ta  do anh Hồ 
Phước Dư ch? huy, tổ chức phục kích chận đánh bọn này 
lại vàm  Trà Bông (Nhị Mỹ). H àng chục tên  giặc Pháp đền 
tội, trong  đó có tên  Q uan ba Cham brum . Từ đó Tiểu khu 
Cao Lãnh được Pháp đ ặ t tên  là "Tiểu khu Cham brum" và 
đưa tên  quan ba Pháp H enri Rivière về thay. Chúng rá 
lịnh cấm các loại xe cộ và nhân  dân đi lạ i ngang Tiểu khu. 
Những nhà dân ỏ’ phía sau Tiểu khu phải dời đến rạch
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Cái Tôm để hạn chế xe cộ và dân đi lại qua ngang Tiểu khu.
Chiếm đóng quận ly xong, bọn Pháp xây dựng lại bộ 

máy cai tr ị từ  quận, tổng đến xã, ấp. Tên Nguyễn Ngọc 
Chỉ (Phủ Chỉ) về làm Chủ quận Cao Lãnh. Dinh quận được 
đ ặ t tại trụ  sở họa đồ cũ, cách căn cứ quân sự 50m (cũng 
tạ i ấp Hòa Hiệp xã Hòa An). Đ ể‘kiểm soát chặt chẽ nhân  
dân, chúng bắt buộc mỗi người phải có giấy thông hành  
(Lassez Passez) do chúng cấp. Những người bị chúng tình  
nghi bắt, khi được th ả  ra, phải đến trìn h  diện hàng tháng, 
thời gian từ  6 tháng  đến 1 năm . Vói kinh nghiệm  cai tr ị 
thực dân, Pháp tổ chức bọn Phòng Nhì (2 ème B ureau) gồm 
những tên  m ật thám , gián điệp cũ và bọn con cái địa chủ 
cường hào có hận  th ù  với cách mạng. Cầm đầu tổ chức này 
là 2 tên Phan Văn Phấn, con của C hánh Bích và Nguyễn 
Ngọc Nghiêm, con của Cả phẩm , vốn là những điền chủ ác 
bá khét tiếng ở Hòa An.

Ngay sau khi chiếm đóng Cao Lãnh, giặc Pháp ráo 
riế t thực hiện chánh sách thâm  độc "dứng người Việt giết 
người Việt". Ngoài việc xâv dựng ngụy quyền ngụy quân, 
chúng cho bọn tay  sai đội lốt đạo lừa mị, tập  hợp một số 
th an h  niên tín  đồ đạo Hòa Hảo ở một số xã, đrnig lên Quân 
đội Phật giáo Hòa Hảo do Pháp nuôi dưỡng, huấn  luyện, 
tran g  bị võ khí và chỉ huy. Lúc đầu, số quân này theo đuôi 
quân Pháp và ngụy đi càn quét, cướp phá nhân  dân quanh 
quận ly và nội ô th ị trấn . Đến đâu, chúng th ẳn g  tay  bắn 
giết, đốt nhả, đập phá, cướp sạch đồ đạc của cải của dân. 
Từ gạo thóc, mắm muối, cho đến dao búa, cuốc xuổng, cả 
nước mắm, nước m àu, th ứ  gì hễ xài được là chúng đều vơ 
vét dồn vô bao "cà ròn" ^  cho vợ con đi theo m ang về. 1

(1) Bao đệm, giỏ đệm đưcmg bằng cây bàng - một loại cỏ ở Đồng Tháp 
Mười



C húng gọi đây là "cuộc hành quăn thu lương thực của Việt 
M in h '', nhưng bà con gọi đích danh chúng là "quân đội cà 
ròn". Về sau, chúng xây dựng th àn h  m ột đại đội, m ang tên 
Đại đội 10 Hòa Hảo, do tên  Phùng chỉ huy, đóng tổng hành  
dinh tạ i nhà  Thầy thuốc Lư, gần dinh quận. Chúng đóng 
2 đồn ờ chùa Ông và vàm rạch Cái Tôm xã Hòa An Bên 
cạnh đồn, chúng lập trụ  sở Ban Trị sự quận đạo Hòa Hảo 
do đại diện Tho đứng đầu. Riêng Ban T rị sự Hòa Hảo ở 
Hòa An gồm có: An, Biết, Sâm, đặ t trụ  sở tạ i vàm rạch 
Cái Sâu.

Số th â n  nhân, gia đình, vợ con lính Hòa Hảo có đến 
hàng  ngàn người cũng được qui tụ  về đây, lóp ở trên  bờ, 
lớp dưới ghe không công ăn việc làm. Do ở tập  tru n g  đông 
người, m ấ t vệ sinh, gây ô nhiễm  nguồn nước và môi trường, 
nên  bệnh dịch tả , đậu m ùa, k iết ly trà n  lan, nhiều người 
chết tạ i đây.

Để chống lại lực lượng đông, m ạnh của giặc Pháp và 
tay  sai, lúc đầu chi bộ chủ trương diệt ác trừ  gian, ngăn 
chận  bàn tay  tội ác của giặc phủ họp với tìn h  cảm, nguyện 
vọng của nh ân  dân nên được bà con ta  tham  gia tích cực. 
Lợi dụng tìn h  hình giặc đánh phá, chiếm đóng m ột số tên  
lưu m anh "đầu trộm  đuôi cướp" tập  họp nhau  tổ chức đánh 
cướp tiền  bạc của cải của nhân  dân. Cầm đầu bọn này  là 
tên  Xính. Lực lượng công an, du kích xã bố tr í theo sá t và 
d iệ t tên  Xính tạ i nhà. Bộ hạ của hắn  được chánh quyền 
giáo dục cảnh cáo trước nhân  dân. Từ đó, trong xã không 
còn nạn  cưóp bóc phá rối nữa.

Tháng 8/1946, được sự hỗ trợ  của Ban T rừ  gian huyện, 
Công an, Du kích và Tự vệ Hòa An trừ ng  tr ị  tên  Phạm  
V ăn Bích (C hánh Bích) ngay tạ i nhà hắn  gần dinh quận.
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C hánh Bích là một địa chủ tay  sai đắc lực của Pháp trước 
đây. H ắn đã chạy trốn  khi nhân  dân nổi dậy cướp chánh 
quyền Tháng 8/1945. Giặc Pháp vừa trỏ’ lại, hắn  tiếp tục 
làm  tay  sai cho Pháp, gây tội ác với dân. Mặc dù ta  đã 
cảnh cáo nhiều lần, nhưng hắn  vẫn tỏ ra  rấ t  ngoan cố. Do 
làm  tay  sai tru n g  th àn h , nên hắn  sắp được tên  Chủ quận 
Cao Lãnh cất nhắc làm  Cai tổng An Tịnh.

Trừng tr ị xong tên  gian ác này, ta  thông báo rộng rã i 
trong nhân  dân, mọi người đều vui m ừng hả  dạ.

N hân dân các xã xung quanh th ị trấ n  Cao Lãnh, nhứ t 
là Hòa An và Mỹ Trà ai cũng căm th ù  2 tên  P hấn  và 
Nghiêm, cầm đầu bọn Phòng nhì Pháp, đóng ở lầu  Mười 
Chuyển - tạ i ngã tư  tru n g  tâm  th ị trấ n  Cao Lãnh. Vốn 
x u ấ t th ân  trong các gia đình cường hào, gian ác ở Hòa An, 
luôn nuôi dưỡng hận  th ù  với cách m ạng, hai tên  Việt gian 
đầu sỏ này không ngừng đánh phá cách m ạng, hãm  hại 
cán bộ, đảng viên và quần  chúng yêu nước. Ngoài ra, chúng 
bày trò  vu khống để làm  tiền các gia đình khá  giả, đón 
b ắ t gái đẹp đi chợ, hãm  hiếp rồi kêu gia đình đem tiền  
đến chuộc mới cho về.

Theo kế hoạch của Chi bộ, lực lượng Công an và Tự 
vệ của xã phối họp với Công an xung phong Cao Lãnh hóa 
tra n g  đột nhập vô chợ trừ ng  trị tên  P hấn  tạ i tiệm  hớt tóc, 
trước m ắt bọn làng lính. Ta rú t lui an toàn nhờ sự bảo vệ 
của cơ sở và quần chủng.

Khoảng nửa th án g  sau, vào một buổi sáng, tên  Nghiêm 
cũng bị ta  trừ ng  trị tạ i dốc cầu Đúc Cao Lãnh (phía Hòa 
An), trên  đường hắn đến họp VỚI bọn cầm đầu quận.

Trừ xong 2 tên  gian ác nguy hiểm giữa th an h  th iên  
bạch nhựt, đồng bào Hòa An và các xã quanh th ị trấn  hết
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sức vui m ừng và càng tin  tưởng cách mạng. Bọn tay  sai 
càng khiếp sợ, không dám  lộng hành  như  trước.

Trong năm  1946, giặc Pháp chỉ chiếm đóng tập  tru n g  
ở  ấp Hòa Hiệp, các ấp khác thuộc C hánh quyền Cách m ạng 
quản lý, n h ân  dân  được sống trong không khí tự  do, an 
ninh, t r ậ t  tự  xã hội được giữ vững. Tháng 10/1946, Uy ban 
H ành chánh xã được củng cố vững m ạnh. Ngoài các đồng 
chí Lê Văn Cượng, Chủ tịch và Nguyền Văn Hạp, Phó Chủ 
tịch; ủ y  ban còn được bổ sung thêm: Đồng chí Lệ Duy Hòa, 
ủ y  viên Thơ kỷ, đồng chí Lê Văn K hiết, ủ y  viên Kinh tà i 
và đồng chí Đỗ Văn An, ủ y  viên Xã hội. T rụ sở ú y  ban 
hành  chánh xã và M ặt trậ n  Việt M inh xã đóng trong nhà 
dân ở ngọn rạch Cái Sâu.

Cuối 1946, chi bộ Đảng xã Hòa An được củng cố và 
p h á t triển . Đồng chí Trương Văn N ăng (Tám Năng) được 
bầu  làm  Bí thơ. Các đoàn thể cứu quốc: Công, Nông, Thanh, 
Phụ, Thương gia, Lão thàn h , Cao Đài, Thiếu nhi đều hoạt 
động tích cực. M ặt trậ n  Việt Minh xã do ông T rần  Văn Cư 
làm  Chủ tịch, tập  hợp rộng rãi các giới tiểu  thương, tiểu 
chủ, tr í  thức, đại diện các tôn giáo Cao Đài, Tịnh độ Cư 
sĩ, P h ậ t giáo Thiền Lâm. Các cuộc họp cán sự, tiểu  tổ đoàn 
thể  cứu quốc đều có đông đủ hội viên tham  dự. Nghe tin 
họp, các hội viên đều sắp xếp việc nhà đến dự để nghe 
thời sự, chủ trương của C hánh phủ và cùng bàn chuyện 
sản  xuất, đánh giặc, giữ nước, giữ làng. Khẩu hiệu "động 
vi binh tịnh  vi dân", "mỗi người dân là một chiến sĩ", "giặc 
đến là đánh, giặc đi thì lo sán xuất" đã trở  th àn h  ý thức 
và hành  động cách m ạng của mỗi người dân. Đông đảo 
th an h  niên nam  lẫn nữ và trung  niên được tập  hợp vào 
dân quân tự  vệ.

Tuy lực lượng võ tran g  phát triển  nhanh, nhưng thiếu
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súng đạn đánh địch, phần lớn sử dụng võ khí thô sơ. Với 
tinh  thần  tự  lực tự  cường, Chi bộ quyết định lập tổ võ khí 
xã (gọi là Tổ "rờ-sạt"). Tổ được giao cho đồng chí Nguyễn 
T hảnh Kinh (Ba Kinh) m ột đảng viên biết làm  máy phụ 
trách. Ngoài ra  còn có 5 người thợ  gồm thợ  máy, thợ rèn, 
thợ  bạc(1). Tổ được tran g  bị một bàn tiện, đồ hàn và một 
số kềm, búa, cưa sắt., gom góp từ  các nơi về. Nhiệm vụ 
của Tổ lúc đầu là dùng thuốc đạn lép và các vỏ đạn của 
giặc bỏ rơi rớ t trong các cuộc cản, do th iếu  nhi đi lượm về 
"rờ - sạt" th àn h  những viên đạn mới cung cấp cho du kích. 
Sau thời gian mò m ẫn, tổ còn làm được sũng ngắn bắn 1 
viên, gọi là "lục một". Súng được làm  bằng th ủ  công, mỗi 
lần bắn 1 viên, hế t viên nầy phải n h é t viên đạn khác vô 
nòng súng bắn nữa. Tuy vậy, anh em du kích được tran g  
bị súng "lục một" cũng rấ t mừng. Thắng lợi nảy đã động 
viên Tổ nghiên cứu làm  th ử  súng tiểu  liên, nhưng không 
th àn h  công trọn vẹn. Sau đó, Công an tỉn h  rứ t số người 
trong tổ và th àn h  lập Công an Xưởng. Tổ võ khí Hòa An 
là tiền thân  và là nòng cốt của Xưởng võ khí Công an tỉnh  
sau này.

Đến cuối năm  1946, trận địa cách m ạng ở xã Hòa An  
đã được củng cố về mọi mặt. Chánh quyền, lực lượng võ 
trang và các đoàn thể quần chúng được xây dựng và phá t 
triển. Quyền làm chủ của nhân dân được xác lập cả về 
chánh trị, k inh  tế. Chỉ hơn một năm, trong đó có 4 tháng  
sau khi giành chánh quyền là hòa bình, thời gian còn lại 
phải chuyến toàn bộ hoạt động sang cuộc kháng chiến, cứu 
nước. Trên địa bàn ven và trung tâm là cơ quan đầu não

(1) Gồm các anh Mười Mừng, Lưỡng, Hanh, Thoại, Hai, sau có thêm 
Bảy Đương.
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cấp quận của địch, do đó thắng lợi bước đầu của xã Hòa 
A n  là rất quan trọng, một cố gắng ph i thường của Đảng  
bộ và nhân dân noi đây.

II- XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, B ồ i DƯỠNG s ứ c  
DÂN, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO NHÂN DÂN DU KÍCH 
CHIEN TRANH

Trong 2 năm , từ  đầu 1947 đến cuối 1949, tình  hình  
vùng giải phóng trong xã tương đối ổn định. Quân 

ngụy, trong đó có quân giáo phái Hòa Hảo nhiều lần bị du 
kích tự  vệ chận đánh tiêu  hao, nên không dám bung ra  
hoạt động. Chi bộ và chánh quyền xã có điều kiện xây dựng 
vùng giải phóng, p h á t triển  kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng 
cao đời sống mọi m ặt của nh ân  dân.

Q ua đường giao liên, vùng căn cứ xã Hòa An được nối 
thông với khu  căn cứ vùng giải phóng Đồng Tháp Mười và 
các địa phương khác, nhờ đó tạo nên th ế  mới, lực mới.

Đ ầu năm  1947, theo chủ trương thống nhứt, ủ y  ban 
H ành  chánh xã được đổi tên  là ủ y  ban K háng chiến - H ành 
chánh Xã với nhiệm  vụ vừa lãnh  đạo kháng chiến, vừa quản 
lý các công việc hành  chánh trong xã. Giữa năm  1947, xã 
Hòa An tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng nhân  dân xã lần 
đầu  tiên , được quần chúng tích cực hưởng ứng, đi bầu đông 
đủ. Số đảng viên và cán bộ ngoài đảng được Chi bộ lựa 
chọn và M ặt trậ n  Việt M inh giới th iệu  đều được đa số cử 
t r i  tín  nhiệm , đắc cử vào Hội đồng N hân dân xã. Không 
khí ngày bầu  cử th ậ t sự là ngày hội lớn của nhân  dân. 
Q ua bầu  cử, quyền làm chủ về chánh tr ị  của dân được 
nâng  lên.

Kể từ  sau khi giành chánh quyền trong Cách m ạng 
T háng Tám  1945, theo chủ trương chung của Đảng, xã Hòa
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An đã từng bước thực hiện giảm  tô, xóa nợ, chia công điền 
cho nông dân không đ ấ t và thiếu, đói. Từ năm 1947, để 
giải quyết căn bản vấn đề "người cày có ruộng", bồi dưỡng 
sức dân, tăn g  nguồn lực cho cuộc kháng  chiến trường kỳ, 
vừa kháng chiến vừa kiến quốc, theo chủ trương của ú y  
ban K háng chiến H ành chánh N am  bộ, xã Hòa An th àn h  
lập Hội đồng tạm  cấp đất. Hội đồng gồm các th àn h  viên:

- Đồng chí Lê Văn Cượng, Chủ tịch ủ y  ban K háng 
chiến - H ành chánh, Chủ tịch Hội đồng.

- Hai Phó Chủ tịch Hội đồng: Nguyễn Văn P h ận  và 
Võ Văn Tăng (trong Ban Chấp hành  Nông dâĩ) Cứu quốc).

- Đồng chí Điền, Thơ ký.

Hội đồng đã họp, xem xét, phân loại ruộng đất, để từ  
đó có cách giải quyết thích họp:

1- Số ruộng đ ấ t của địa chủ cường hào ác bá gồm có 
Nguyễn Ngọc Kiên (Huyện Kiên), Nguyễn Ngọc Phẩm  (Cả 
Phẩm ) và Phạm  Văn Bích (Chánh Bích)... C hánh quyền 
Cách m ạng tuyên  bố tịch th u  và tạm  cấp cho nông dân.

2- Số đấ t của Việt gian theo Pháp (Nguyễn Long 
N ghinh, Ú t Nghinh...) và số đấ t của địa chủ vắng m ặt 
(Nguyễn Long Tể...) chánh quyền quản lý và tạm  giao cho 
nông dân trực tiếp canh tác.

Ngoài số ruộng đất trên , chánh quyền xã còn vận động 
số tru n g  tiểu  điền chủ yêu nước tiến  bộ với tinh  th ầ n  "lá 
lành đùm lá rách" tự  nguyện hiến điền giúp cho nông dân 
có ruộng cày. T ấ t cả số ruộng đấ t tạm  cấp, tạm  giao trên  
được quy định phải giữ nguyên canh, không được xáo trộn. 
Số nông dân tá  điền của địa chủ nào, được mấy công, thì 
được trực tiếp canh tác trên  phần đấ t đó. T ấ t cả nông dân 
th iếu  đấ t canh tác, bấ t luận người lương hay tín đồ các tôn
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giáo như, đạo P hậ t, Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa 
Hảo... đều nh ận  được m ột phần  ruộng đấ t canh tác.

N hờ thực hiện  đũng chánh sách ruộng đất, tấ t  cả các 
tầ n g  lớp nhân  dân trong  xã h ế t sức vui m ừng phấn khởi. 
Không những  đã động viên sức m ạnh đoàn kết trong  nội 
bộ nông dân, cả những giới khác trong đó có trí thức, tiểu 
thương, tiểu  chủ đều rấ t  đồng tình, thấy  rõ chỉ có Cách 
m ạng  do Đ ảng lãnh  đạo mới th ậ t  sự lo cho nông dân nghèo. 
Q ua đó, phong trào  kháng  chiến được chuyển lên m ạnh  mẽ, 
mọi người đều ra  sức đoàn kết sản xuất, đánh giặc, th i đua 
đóng góp sức người và của cho kháng chiến m au th àn h  
công.

Phong trào  nhân  dân du kích chiến tran h  p h á t triển , 
tra i  gái, trẻ  già, ai cũng tham  gia đánh giặc bằng nhiều 
cách, tù y  theo điều kiện, khả năng của mỗi người. K ết họp 
nh iều  th ứ  võ khí h ình  th àn h  từng cụm, từng bãi, gắn với 
mô rào chiến đấu, chướng ngại vật, bảng tử  địa có thực, 
có hư. Thế trận  nhân  dân du kích chiến tra n h  được bố tr í  
rộng khắp, ngăn chận từng bước tiến của địch, giữ vững 
tấc  đ ấ t quê hương.

Để ngăn chận tà u  địch trên  sông, nhân  dân Hòa An 
phối họp với Tân T huận Tây vả Tân An đắp một cản lớn 
trê n  sông Cao Lãnh, dưới chợ cũ Tân T huận Tây 1 km. 
N hân dân  3 xã đóng góp cây cối và nhiều vật liệu khác để 
làm  cản, huy động nhiều ghe chài lớn, chở đầy đ ấ t nhận 
chìm dưới chân cản. N hiều cây dừa lão cao to được bứng 
nguyên gốc, dựng xuống, củng nhiều bụi tre  gai lớn đào 
nguyên gốc rễ làm cho chân cản rấ t vững chắc. Bên bờ 2 
đầu cản, du kích tự  vệ đào hầm  hào, chướng ngại vậ t làm  
nơi phục kích đánh địch. Sau đó, nhân dân Hòa An và Tân 
An bắc 2 cây cầu qua sông Cao Lãnh, 1 cây ngang đường
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Cả Đức và 1 cây ngang đường ông Thợ (Tân An), vừa tiện 
cho dân qua lại, vừa ngăn tà u  giặc.

Thời gian này, Xã đội Hòa An cũng được sắp xếp lại, 
anh Đặng Văn On làm  Xã đội Trưởng, anh Nguyễn Văn 
Đởm làm Xã đội Phó, anh T rần  Văn Phấn, Xã đội Chánh.

Thi hành chủ trương của trên , ngoài Đội Du kích xã 
th o á t ly, 3 xã Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân T huận Đông 
đã họp lại th àn h  lập 1 T rung đội Du kích liên xã, do anh 
Đặng Văn K hiết làm Trung đội trưởng. Đặc biệt, du kích 
th o á t ly Hòa An, tuy súng đạn ít, nhưng tin h  th ần  rấ t cao, 
tích cực canh gác, chiến đấu chận giặc từng bước, quyết 
bảo vệ Đảng, C hánh quyền, bảo vệ tính  m ạng và tà i sản  
của nhân  dân. Nhiều chiến sĩ du kích đã anh dũng hy sinh 
trong lúc làm nhiệm  vụ. Vụ đánh bót "chùa Ông" không 
th àn h  do bị phản vận, anh T rần Văn Phấn Xã đội Chánh 
và 3 du kích đã hy sinh. N hân dân rấ t thương yêu du kích, 
sẵn  sàng nuôi chứa, chăm sóc và bảo vệ du kích như  những 
người thân  thích ruột rà. Đặc biệt, đoàn thể  Phụ nữ Cứu 
quốc, Hội mẹ chiến sĩ vận động phong trào  "hủ gạo nuôi 
quản", "cây chuối", "con gà cứu quốc"... để nuôi du kích 
đánh giặc. Thông cảm đòi sống của nông dân còn nghèo và 
không ỷ lại vào dân, các chiến sĩ du kích tran h  th ủ  sản 
xuất tự  tức thêm  lương thực, thực phẩm bảo đảm sức chiến 
đấu. Qua lao động sản xuấ t và chiến đấu, tình  nghĩa "quân 
dân cá nước" càng thêm  gắn bó, sống chết có nhau , vui 
mừng khi chiến thắng, cùng đau buồn vầ căm th ù  giặc khi 
có chiến sĩ hy sinh. Quân dân đoản kết, phong trào  nhân 
dân du kích chiến tran h  trở  thảnh  sức m ạnh chiến đấu vả 
chiến thắng  kẻ thù  chung.

Phong trào  thanh  niên tòng quân sôi nổi, đẩy khí thế
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"tất cả cho tiền tuyến", "tất cả để đánh thắng giặc Pháp 
xâm  lược". Trong những năm  này, khắp các ấp thuộc vùng 
giải phóng, ở đâu  cũng đều có những bảng khẩu hiệu, tran h , 
áp phích kêu gọi th an h  niên hăng hái tòng quân xông ra  
chiến trường giết giặc. Đêm đêm, tiếng loa thông tin  cổ 
động vang lên thức giục, động viên th an h  niên. Các đoàn 
th ể  Cứu quốc, sôi nổi n h ấ t là Thanh niên, Phụ nữ nọp, bàn 
bạc vận động thanh  niên làm  nghĩa vụ vinh quang đối với 
đ ấ t nước. Cha mẹ khuyên khích con cái, vợ động viên chồng 
lên đường tòng quân, xem đó là vinh dự của gia đình.

N hiều cuộc m ít-tinh, họp ấp xóm thường có những bài 
ca dao, hò lờ, những bài hát, vở kịch... động viên tinh  th ần  
hãng  hái của tuổi trẻ. N hững bài ca: Đoàn Vệ quốc quân, 
Đoàn chim Việt, Ky binh Việt Nam... được phổ biến rộng 
rải, được nam  nữ  th an h  niên rấ t ưa thích, cùng ca h á t 
trong  các cuộc hội họp, trong giờ phú t nghi ngơi trên  đồng 
ruộng. Đã có những giao ước th i đua giữa hậu  phương và 
tiền  phương, những cuộc kế t hôn, hứa hôn trước khi th an h  
niên  lên đường tòng quân.

Sôi nổi n h ấ t là các cuộc m ít-tinh do xã tổ chức tiền 
đưa th an h  niên lên đường tòng quân. Mỗi đợt có hàng chục 
th a n h  niên tìn h  nguyện vào Vệ Quốc đoàn. Thanh niên 
tra n h  nhau  đi đợt đầu. N hiều th an h  niên không được tuyển, 
đã khóc lóc và nán nỉ xin đi cho kỳ được. Ưy ban và M ặt 
trậ n  xã phải giải thích, động viên anh em mới chịu ở lại.

Các buổi lễ tiễn đưa thanh  niên tòng quân tổ chức rấ t 
trọng  thể. Cha, mẹ, người th ân  cứa th an h  niên cùng Hội 
mẹ chiến sĩ, đại diện đoàn thể và bà con đến tiễn đưa đông 
đảo, chúc cho tân  binh đánh giặc lập công rạng  rỡ gia đình, 
làng xóm. Nhửng chiếc khăn rằn, khăn tay  được các mẹ,
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chị em tặng  cho tân  binh lên đường gởi gấm bao tìn h  nghĩa..,

Hưởng ứng "tuần lễ m ùa đông binh sĩ" do C hánh phủ 
kêu gọi, nhân  dân trong xã vận động nhau  gởi vải, mền, 
qưần áo cho các chiến sĩ ngoài m ặt trận .

Đường lối kháng chiến của Đảng là: K háng chiến toàn 
dân và toàn diện, vừa đánh giặc phải vừa chăm lo bồi 
dưỡng sức dân về mọi m ặt đế chiến đấu lâu dài đến ngày 
toàn thắng . Hồ Chủ Tịch đã chí rõ: nạn dốt là 1 trong 3 
thứ  giặc, nhân dân phả i diệt trừ. Muốn giữ vững nền độc 
lập nước nhà, người dân phải có hiểu biết về quyền lợi và 
bổn phận, tự  giác làm nhiệm  vụ cứu quốc và kiến quốc, 
trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ. Các cuộc 
m ít-tinh, họp xóm ấp, họp đoàn thể  p h á t động nhân  dân 
học Quốc ngữ, được mọi người nh iệt liệt hưởng ứng. Các 
lớp bình dân học vụ được mở khắp noi, th u  hứ t đông đảo 
từ  trẻ  đến già, phụ nữ, du kích chưa biết chữ đi học, mỗi 
lốp vài ba chục người. Điểm học là nhà  của dân, th iếu  bàn 
ghế, bảng.., bằng mọi cách khắc phục. Học trư a, học tối, 
học tạ i lớp, học tạ i nhà, học trên  đồng ruộng... Người biết 
chữ dạy người chưa biết chữ, chồng dạy cho vợ, anh dạy 
cho em, con chỉ cho cha mẹ. Người biết đọc, viết được th ì 
khuyến khích học thêm , ai chưa biết chữ phải cố gắng học, 
N hững vở kịch ngắn, kịch vui, các bài hát, ca dao, hò lờ... 
sôi nổi cổ vũ khuyến khích thêm  phong trào  th i đua xóa 
dốt. Nhờ vậy, đến cuối năm  1948, các ấp vùng quản lý của 
C hánh quyền Cách m ạng đã th an h  toán cơ bản nạn mù 
chữ trong dân. Cũng từ  đó, trình  độ giác ngộ cách mạng, 
nhận  thức thời cuộc và chủ trương của C hánh phủ được 
nâng  lên.

Cuộc vận động xây dựng văn hóa "đời sống mới" trong 
nhân  dân cũng được đẩy m ạnh. Nội dung văn hóa mới nhầm



LSTTCM  xã Hòa An - Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược... 89

nân g  cao tinh  th ầ n  yêu nước, căm th ù  giặc, yêu chánh 
nghĩa, yêu cuộc sống độc lập tự  do; xóa bỏ những thói hư 
t ậ t  xấu, những tập  quán  lạc hậu  trong m a chay, giỗ cưới 
và những tệ nạn  xã hội do chế độ cũ để lại. Nếp sống xã 
hội đã có thay  đổi n h an h  chóng. Các tội phạm  hình sự và 
các tệ  nạn  rượu chè, cờ bạc, trộm  cắp, mê tín  dị đoan... cơ 
bản  bị loại trừ . Cuộc sống mới đến với mọi người, mọi nhà. 
Các hình thức đời sống mới được áp dụng tích cực trong 
hôn nhân , lễ giỗ, lễ tang... từ  trong tổ chức đến cán bộ và 
n h ân  dân đều tự  giác thực hiện. Các cuộc hôn nhân đều 
dân  chủ, bình đẳng. T rai gái tự  chọn người yêu để đi đến 
xây dựng hôn nhân, gia đình hạnh phúc, có sự đồng ý của 
cha mẹ và sự chấp th u ận  của tổ chức, nếu là cán bộ, chiến 
sĩ. Lễ tuyên hôn đờỉ sống mới rấ t gọn nhẹ, ít tốn kém, 
như ng  rấ t vui và không kém phần long trọng. Trà bánh, 
t r á i  cây, bông hoa do đoàn thể và gia đình chung lo. C hánh 
quyền, M ặt trậ n  chủ trì hôn lễ. Chương trìn h  lễ có đại diện 
gia đình phá t biểu ý kiến và động viên, C hánh quyền công 
n h ận , vợ chồng trẻ  nói đôi lời hứa hẹn: Xây dựng hạnh  
phúc  gia đình không quên nghĩa vụ đối với đất nước... không 
có tiệc tùng  linh đình say sưa, nhưng có văn nghệ "cây nhà  
lá  vườn", ca hát, hò lờ, người trẻ, người giả cùng góp vui 
đến khuya.

Phong trào  văn nghệ diễn ra  rấ t sôi nổi nhằm  động 
viên mọi người thực hiện thắng  lợi các chủ trương, chánh 
sách của Đảng và C hánh phủ như: Vận động thanh  niên 
tòng  quân, thực hiện đời sống mới, th i đua sản xuất giết 
giặc, ủng hộ tiền  tuyến. Tiếng h á t á t tiếng bom, vui trong 
k h án g  chiến, già trẻ , gái tra i đều tham  gia ca h á t các bài 
h á t  cách mạng, ca dao, h ò ‘lờ... Đặc biệt, các cuộc lễ, m ít-tinh 
đều có diễn kịch "cây nhà lá vườn", như  các vở, chập: "Tiếng



bom Sa Diện" (kịch của anh Đỗ Lạc sáng tác, đạo diễn 
kiêm diễn viên), "Chiếc áo đêm trăng" (kịch thơ  Nguyễn 
Bính)... Cán bộ chánh quyền, đoàn thể  làm diễn viên. Văn 
nghệ không chuyên, nhưng cũng rấ t  hấp  dẫn, th u  h ú t đông 
đảo người xem theo dõi say mê.

Về y tế, xã có tổ chức một số trạm  y tế  và nhà bảo 
sanh  ở các ấp vùng chánh quyền nhân  dân quản lý. Số cán 
bộ y tá, hộ sinh được chọn từ  những đoản viên tích cực 
gởi đi đào tạo nghiệp vụ ở huyện, tỉnh  về chăm lo điều trị 
bệnh tậ t, hộ sinh. Thuốc men, phương tiện  dụng cụ rấ t 
th iếu , nhưng nhờ cán bộ y tế  hộ sinh tận  tình  phục vụ, 
nên hằng ngày có đông đảo bà con trong vùng giải phóng 
vầ cả vùng cận địch đến khám , điều trị bịnh, sanh đẻ.

Thế và lực Cách m ạng lúc này đang m ạnh, chánh 
quyền xã vận động nhân dân tẩy  chay hàng ngoại và khuyến 
khích dân dùng những m ặt hàng ta  tự  lực sản xuất được 
như: Vải ta  dệt thủ  công, giấy gòn để h ú t thuốc, các loại 
bánh m ặn và ngọt, mắm và các loại thực phẩm  khác.... 
Được sự chấp th u ận  của trên , Chánh quyền Cách m ạng xã 
chủ trương cho dân đem một số lương thực, thực phẩm  dư 
th ừ a  bán ra  các chợ thuộc vũng địch tạm  chiếm. Việc làm 
này có nhiều cái lợi: Tiêu thụ  được những m ặt hàng dư 
thừ a của bà con và mua về những m ặt hàng th iế t yếu mà 
ta  chưa sản xuấ t được, n h ấ t là thuốc tây, thuốc bác, giấy 
mực, một số dụng cụ vừa cho dân sản xuất tiêu dùng, vừa 
cho các cơ quan đang cần. Qua việc đi lại m ua bán này, 
ta  vừa giữ được thế  hợp pháp của nhân  dân cả hai vùng, 
vừa nhận được nhiều thông tin  chính xác về phía địch, giúp 
cho các trận  đánh thắng của bộ đội, du kích.

Về tiền tệ, lức đầu vùng giải phóng dân dùng đồng 
bạc Đông Dương Ngân hàng Pháp, có đóng dấu của ú y  ban
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K háng chiến H ành  chánh tỉnh  Sa Đéc. Sau độ C hánh phủ 
ta  p h á t h àn h  giấy bạc riêng cho nhân dân  vùng giải phóng. 
Giấy bạc có in h ình  Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên nhân  dân 
quen gọi "giấy bạc Cụ Hồ". Để phá hoại tiền  tệ của ta , giặc 
Pháp cho in  giả giấy bạc Cụ Hồ tu n g  vào vùng giải phóng, 
ủ y  ban đã kịp thời p h á t hiện, tịch th u  và xử lý thích đáng 
đối với từng trường hợp cụ thể  dù vô tình  hay cố ý.

Thời gian này, đi đến đâu cũng thấy  không khí náo 
nức phấn khởi. Nghe thông báo có họp m ít-tinh, họp xóm 
ấp, họp đoàn thể, bà con náo nức đến dự nghe tin  tức thời 
sự, nghe chủ trương, bàn  việc nước, việc dân. Ai cũng muốn 
góp phần công sức, tiền  của cho kháng chiến, làm tố t nghĩa 
vụ công dân. An n inh  t r ậ t  tự  xã hội được giữ vững. Xóm 
thôn đoàn kết, m ột lòng bảo vệ chánh quyền, tuyệt đối tin 
tưởng Đảng và Hồ Chủ Tịch. Ban đêm nhà không đóng cửa, 
không có vụ trộm  cắp nào xảy ra, không còn nạn cờ bạc, 
rượu chè say sưa, đồng bóng, bói toán. Tiền bạc, giấy tờ  
rớ t dọc đưcmg được nhân  dân, cả trẻ  em lưọm được đem 
giao nộp cho chánh quyền để tìm trả  lại cho người m ất.

Từ th án g  8 năm  1948 về sau, tổ chức chi bộ Đảng và 
chánh quyền xã đã có thay  đổi. Đồng chí Tám N ăng được 
Huyện ủy rứ t lên cho đi học, đồng chí Đỗ Văn An (Năm 
An) thay  chức vụ Bí th ư  chi bộ, đồng chí Lê Văn Khiết, 
ủ y  viên Kinh tà i lên làm  Chủ tịch ủ y  ban Kháng chiến - 
H ành chánh xã thay  cho đồng chí Lê Văn Cượng được rứ t 
về công tác  ở Tỉnh.

Năm 1948, lực lượng 3 thứ  quân của ta  lớn m ạnh 
không ngừng và-đánh  thắng  nhiều trậ n  lớn. Ở tỉnh, đã hình 
thành  T rung đoàn 115 Vệ Quốc đoàn, huyện có đại đội địa 
phương quân. Các đội du kích xã, du kích liền xã tran g  bị 
khá, chiến đấu tốt. Tiểu đoàn chủ lực 307 của Khu là nỗi
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kinh hoàng của giặc Pháp. Hoảng sợ trước sự lớn m ạnh 
của quân dân ta , giặc Pháp ở Cao Lãnh tăng  cường đánh 
phá ác liệt hon, n h ấ t là ở các xã ven quận ly. Đầu năm 
1949, giặc Pháp tiến  hành càn quét, nhiều lần dùng máy 
bay bắn phá vũng giải phóng trong xã, n h ấ t là ấp Hòa 
Long, từ  rạch Bà Bướm trở  lên, gây nhiều  tội ác, lảm nhiều 
người chết và bị thưong. Gia đình ông Ba Đằng chết một 
lúc 3 người (2 đứa con và 1 cháu ngoại). Tàu giặc tới lui 
trên  sông Cửu Long thường nã pháo bừa bãi vào các xóm 
nhà dân.

Giữa năm  1949, sau  nhiều ngày ném  bom, bắn pháo, 
giặc Pháp huy động một lực lượng quân sự lớn, gồm lính 
Pháp, lính ngụy và quân Hòa Hảo đi càn. Địch đóng bót 
dọc 2 bờ sông Cao Lãnh, thuộc các xã Mỹ Ngãi, Tân An, 
Hòa An, Tân Thuận Tây. Dưới sông chúng dùng 1 tàu  và 
2 ghe lớn chở đầy cây, vậ t liệu phưong tiện đóng đồn bót. 
Tiểu đoàn 307 có sự phối hợp của du kích Hòa An và các 
xã bạn chận đánh, diệt nhiều giặc, đốt tàu  ghe củng cây 
gỗ vật liệu đóng đồn. Ý đồ của giặc định đóng hệ thống 
đồn bót trong vùng bị th ấ t  bại thảm  hại. N hân dân Hòa 
An và các xã bạn hế t sức phấn khởi m ừng chiến thắng. 
Khoảng 1 tháng  sau, địch lại tiến  hành  càn quét lấn  chiếm, 
đóng bót 2 bên bờ sông Cao Lãnh, từ  Kinh C ụt đến vàm 
sông Con (sông Cao Lãnh) tấ t  cả là 6 đồn b ó t1 , H oạt động 
đánh phá liên tục của các đồn bót này gây cho lực lượng 
cách m ạng và nhân  dân Hòa An thêm  một số tổn th ấ t và 
khó khăn. N hiều cán bộ đảng, chánh quyền, đoàn thể bị lộ

(ỉ) Gồm các đồn: chùa Đạo Nằm (còn gọi là bót nhà Thờ), Trường 
học, Kinh Cả Đức, đường Ông Thợ, thuộc xã Tân An. Kinh Sáu Quốc, 
Hàng Me (ngang đường Ông Thợ) thuộc xã Hòa An,
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phải ly xã chạy d ạ t qua xã Mỹ Ngãi, hoạt động kiểu "vọt 
cần câu" về xã.

Đ ầu năm  1950, tỉnh  mở chiến dịch Cao Lãnh. Lực 
lượng võ tran g  của tỉn h  gồm 1 tiểu  đoàn thuộc T rung đoàn 
115 của tỉn h  phối hợp với Tiểu đoàn 308 (Trung đoàn 111 
của Khu) cùng với bộ đội địa phưong Cao Lãnh và du kích 
các xã' Hòa An, Tân An, Tân T huận Tây... đồng loạt nổ 
súng tấ n  công hệ thống đồn bót giặc dọc 2 bờ sông Cao 
L ãnh thuộc các xã Mỹ Ngãi, Tân An, Hòa An. Qua 6 ngày 
đêm tấ n  công địch, quân dân ta  đã san  bằng và bức rú t 
tấ t  cả 10 đồn bót, giải tá n  ban Hội tề  2 xã Hòa An và Tân 
An, th u  hồi trên  4 ngàn giạ lúa bị giặc cướp, giải phóng 
trên  6 ngàn dân trong  vùng. Với th ắn g  lợi nàỹ, vùng giải 
phóng xã Hòa An được mở rộng, th ế  nhân  dân du kích 
chiến tra n h  áp sát, uy hiếp m ạnh quân địch trong nội ô 
quận ly Cao Lãnh.

Trong Chiến dịch Cao Lãnh, lần đầu tiên quân dân 
Hòa An phối hợp với bộ đội chủ lực của Khu 8, bộ đội địa 
phưong tỉnh , huyện, tạo nên sức m ạnh tổng họp tấ n  công 
kẻ thù . Du kích Hòa An hăng hái và dũng cảm cùng bộ 
đội bao vây tấ n  công đồn bót địch. Thanh niên, Phụ nữ, 
Hội mẹ chiến sĩ, mỗi người một việc lo tiếp lưong, tả i thưong, 
đào công sự, góp phần cùng bộ đội làm  nên chiến thắng. 
Thắng lợi này không những của riêng một chiến dịch mà 
còn là kế t quả của quá trình  chuyển biến cách m ạng sâu 
sắc và toàn  diện ở xã Hòa An.

Thắng lợi của Chiến dịch Cao Lãnh chứng tỏ th ế  và 
lực của cách m ạng đã m ạnh hon trước gấp bội, làm tăng  
thêm  niềm  tin  tưởng phấn khởi của nhân  dân vào đường 
lối trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của Đảng và 
Chủ tich Hồ Chí Minh.
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III- KHẮC PH Ụ C  K H Ó  KHĂN, GIAN KHỔ CÙNG 
CẢ NƯỚC ĐÁNH THẮNG THỰC DÂN P H Á P, GIẢI 
PH Ó N G  XÃ, K ẾT TH Ú C c u ộ c  KHÁNG C H IẾ N  9 NĂM 
( 1952-1954)

Cuối năm  1949 đến giữa năm  1950, địch xua quân 
càn quét., tá i chiếm các nơi đã bị m ất trước đây. 

ơ  xã Hòa An, địch đóng lại 2 bót kinh Sáu Quốc và H àng 
Me. Kinh nghiệm trước đây, lần  này  Chi bộ xã có sự chuẩn 
bị kỹ, chủ động sắp xếp tổ chức. Số cán bộ đảng viên hợp 
pháp bám  trong dân tiếp tục hoạt động. Số cán bộ đảng 
viên lộ, b ấ t hợp pháp được chuyển công tác noi khác và 
m ột số ít dao động cho nghỉ việc. Qua việc sắp xếp họp lý 
nàv, các tổ chức đã có bước ổn định, tiếp tục hoạt động. 
Nhưng trong số được cho nghỉ việc, có người đã ra  đầu 
hàng địch, gây thêm  khó khăn phức tạp  mới.

Thời gian này, lực lượng kháng chiến xã phải chuyển 
sâu  vô ấp Hòa Mỹ, xây dựng khu căn cứ tam  giác giáp 
ran h  3 xã Hòa - Đông - Tây. Tại đây, Chi bộ và ủ y  ban 
K háng chiến H ành chánh xã lại phải b ắ t đầu xây dựng th ế  
trậ n  chiến tra n h  du kích, đảm  bảo bám  trụ  hoạt động và 
bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài. Ngoài c lc  hầm  hào, 
rào chiến đấu, bố trí hầm  chông, lựu đạn, còn xây dựng 
các tuyến phòng ngự cho cán bộ d.u kích và bộ đội trên  về, 
chuẩn bị những trận  đánh lớn về sau.

Các đồn bót địch vừa chiếm đóng lại, du kích tự  vệ 
bao vây bắn tỉa  -kết hợp đánh chông, lựu đạn khồng cho 
bọn lính bung ra xa. Nhân dân và gia đình binh sĩ tiếp 
tục vận động binh lính đừng đi ruồng bố cướp bóc gây tội 
ác với dân. Thỉnh thoảng, có đơn vị địa phương quân huyện 
về, du kích xã phối hợp nổ súng vào đồn bót, tác động tinh
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th ầ n  làm  cho chúng m ấ t ăn  m ất ngủ. Từ đó, thế bám trụ  
h o ạ t động của các lực lượng kháng chiến ngày càng vững 
vàng hon.

Từ thực tiễn  công tác  và tiếp th u  Chỉ thị, Nghị quyết 
của trên , chi bộ Hòa An xác định: Công tác tư  tưỏng nội 
bộ có tín h  quyết định, là nhiệm  vụ trọng tâm  hàng đầu 
"đảng viên đi trước, làng nước theo sau" (Hồ Chủ Tịch). Chi 
bộ liến hàn h  đợt học tập  cho mỗi đảng viên nâng cao tính  
ch ấ t giai cấp công nhân , kiên định lập trường chiêh đấu vì 
Đảng, vì dân, vai trò  tiên  phong của người Cộng sản  và 
quan  điểm "kháng chiến lâu dài, nhất đ ịnh  thắng lợ i" ^ \  
Chống các tư  tưởng mơ hồ, dao động lòng tin , đồng thời 
chống nôn nóng m uốn "đánh nhanh  th ắn g  nhanh". Đối với 
dân  quân du kích và lực lượng quần chúng cốt cán, Chi bộ 
chú trọng  nâng cao nhận  thức chánh trị, tinh  th ầ n  quyết 
chiến quyết thắng , lòng tin  vào sự lãnh  đạo sáng suốt của 
Đ ảng và Hồ Chủ Tịch, đồng thời quan tâm  đến đời sống, 
giảm  nhẹ khó k h ăn  cho anh  em.

Công tác củng cố Chi bộ đi vào chiều sâu, trọng chất 
lượng hơn số lượng, nặng  củng cố hơn p h á t triển. Kinh 
nghiệm  xây dựng Đảng khi cách m ạng ở th ế  cao trào  trước 
đây, Chi bộ đã p h á t triển  đảng viên ồ ạt, th iếu  quan tâm  
đúng mức đến chất lượng đảng viên được nêu lên th àn h  
bải học trong đợt này.

T háng 6 năm  1951, cấp trên  chủ trương sáp nhập 2 
tỉn h  Sa Đéc và Long C hâu Tiền th àn h  tỉn h  Long C hâu Sa. 
Ở Hòa An, đồng chí Võ Văn Lạp (Ba Lạp) trước đó là Phó 1

(1) Quyến "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" của đồng chí 
Trường Chinh Tống Bí thư Trung ương Đáng.
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Chủ tịch nay được đề b ạ t làm  Chủ tịch ủ y  ban Kháng 
chiến H ành chánh xã. Qua đợt củng cố Chi bộ, các lực 
lượng dân quân du kích và cơ sở quần chúng chuyển sang 
th ế  cầm cự với địch, giữ được các ấp vùng sâu của xã.

Giữa năm 1951 đến cuối năm  1952, bọn địch đã nhiều 
lần huy động lực lượng quân sự, có máy bay, pháo lón, tàu  
chiến, xe quân sự yểm trợ  tiến  hành  các cuộc càn quét lớn 
vào vùng giải phóng để trấ n  an tinh  th ần  cho bọn đồn bót 
bị ta  vây ép. Dựa vào th ế  chiến tran h  nhân  dân, quân và 
dân trong xã đã tiêu  hao được sinh lực địch, ngăn chận 
bàn  tay  tội ác của chúng, làm giảm nhẹ th iệ t hại về tà i 
sản, tá n h  m ạng của n h ân  dân.

M ùa nước năm  1952, cơn lũ lụ t lớn đã gây . th iệ t hại 
gần hế t diện tích lúa m ùa ở Đồng Tháp Mười. Đời sống 
của các cơ quan Đảng, C hánh quyền và các lực lượng võ 
tra n g  trong tỉnh , huyện h ế t sức th iếu  thốn, gây khó khăn 
lớn về mọi m ặt công tác và chiến đấu. Thừa cơ, giặc Pháp 
tăn g  cường đánh phá, dùng máy bay khu trục ném bom, 
nổ súng vào dân giăng câu lưới, bắ t ốc hái rau  trên  đồng, 
tà n  sá t trâ u  bò sống tập  tru n g  ở các gò cao. Thực hiện Chỉ 
th ị của Huyện ủy Cao Lãnh "lá lành đùm  lá rách", "một 
m iếng khi đói bằng một gói khi no", Chi bộ Đảng và Chánh 
quyền xã Hòa An khẩn trương mở rộng cuộc vận động, ủng 
hộ bộ đội,, động viên nhân  dân đóng "đảm phụ quốc phòng" 
m ua công phiếu nuôi quân. M ặt trậ n  và các đoàn thể cứu 
quốc hoạt động ngày đêm, quyên góp trong dân, kể cả bà 
con trong vùng địch tạm  chiếm, đồng thời vận động nỗng 
dân tăng  gia cấy trồng. Nhờ vậy, xã đã tran g  trả i được hậu 
cần tạ i chỗ và đóng góp một số lượng đáng kể lương thực, 
thực phẩm , thuốc men và tiền bạc cho huyện vả tỉnh  khắc 
phục khó khăn do lủ lụ t gây ra.
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Đầu năm  1953, căn cứ du kích xã được xây dựng và 
củng cố khá vững chắc, được dân bảo vệ tốt. Để tăng  cường 
công tác chánh tr ị  và chỉ huy chiến đấu cho lực lượng du 
kích, tự  vệ, sau khóa học, đồng chí Tám N ăng được Huyện 
ủy phân công về làm  C hánh trị viên Xã đội Hòa An. Đồng 
chí Ba Đ ảnh làm  Xã đội Trưởng. Đội du kích xã, ngoài việc 
tác  chiến, được luân  phiên học chỉnh huấn  và tình hình 
nhiệm  vụ mới, thường xuyên luyện tập  quân sự, nâng cao 
tr ìn h  độ chiến th u ậ t và bản lĩnh chiến đấu, sử dụng th àn h  
thạo  các loại súng của cấp trên  đưa về.

Từ giữa năm  1952 đến đầu năm  1953, trên  chiến 
trường cả nước, quân dân ta  đã chuyển qua th ế  phản công 
địch ở khắp noi. Chiến dịch biên giới phía Bắc liên tiếp 
th ắn g  giòn giã, diệt hàng loạt căn cứ địch trên  một vùng 
rộng lớn, mở ra  vùng giải phóng rộng ở khu vực biên giới 
và đồng bằng. Trong tỉnh , sau  hàng loạt chiến thắng  lớn, 
ta  từng bước tiến  lên chánh qui hóa, tăn g  cường lực lượng 
chuẩn  bị cho những chiến dịch mới. Phong trào  thanh  niên 
tòng quân th i đua giết giặc lập công được phá t động sâu 
rộng trong xã. K hẩu hiệu "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để 
chiến thắng hoàn toàn giặc Pháp xâm  lược" đã động viên 
khí th ế  của nhân  dân và th an h  niên. Chi bộ Hòa An tiếp 
tục  đưa 50 du kích và th an h  niên lên bổ sung cho các đon 
vị Vệ quốc đoàn và Bộ đội địa phưong.

Tình h ình  chung đang có nhiều th u ận  lợi mới. Bọn 
địch phải bị động đối phó trên  khắp chiến trường. Đồn bót, 
ngụy quyền hoang mang, co lại. Chi bộ Hòa An tran h  th ủ  
thòi gian đẩy m ạnh kháng chiến, phá t triển  sản xuất, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh  thần  cho nhân dân. Những 
năm  trước, nhờ thực hiện tố t chánh sách ruộng đất, ở vùng 
giải phóng nông dân có ruộng nhưng ở các ấp tran h  chấp
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và bị địch chiếm đóng, bà con nông dân còn thiếu đấ t sản 
xuất và bị nạn tô tức nặng, trong đó có một bộ phận nông 
dân tín đồ các tôn giáo. Dù còn trong tình  hình tran h  chấp 
ác liệt Chi bộ và chánh quyền xã đã đề ra kế hoạch thực 
hiện chánh sách thích họp với nông dân vùng này: Tiếp tục 
vận động số  trung, tiếu điền chù yêu nước, tiến hộ chia bớt 
một phần  ruộng đất cho nông dân sản xuất, g iảm  nhẹ tô 
tức cho nông dân và hướng dẫn nông dân đấu tranh với 
địch, g iữ  đất, g iảm  thuế  và mức tô trước đây. Chủ trưong 
này đem lại nhiều kết quả: Nông dân càng tin  yêu Đảng 
hon, tình  đoàn kết giữa điền chủ tiến bộ với nông dân lao 
động gắn bó hon, cùng góp công sức cho kháng chiến.

Các m ặt giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được duy trì 
hoạt động trong tình  hình mới. Chú trọng việc học chử 
không để tá i dốt, giữ tình  đoan kết giúp đỡ nhau trong sản 
xuất, đời sống giữa các gia đình và thôn xóm, bài trừ  tệ 
nạn xã hội, giữ vững an ninh t r ậ t  tự, nếp sống văn hóa 
tiến bộ, lành  m ạnh. Dù tình  hình khó khăn, M ặt trậ n  và 
các đoàn thể cứu quốc vẫn ra sức vận động, tổ chức, hướng 
dẫn nhân dân thực hiện tố t các chủ trưong chánh sách của 
Đảng và các công việc xã đề ra. Vừa động viên nhân  dân 
kháng chiến, vững lòng tin ở Đảng và Hồ Chú Tịch, vừa 
chăm lo bồi dưỡng sức dân.

Thế và lực kháng chiến ở xã được củng cố, có khả 
năng phối họp với chiến trường chung.

Tháng 9 năm  1953, tru n g  đội du kích xã có sự hỗ trọ’ 
của 1 trung  đội thuộc lực lượng võ tran g  của tỉnh mỏ’ cuộc 
tấn  công đồn kinh Sáu Quốc. Đồn này do 2 tiểu đội lính 
của Đại đội 10 Hòa Hảo đóng giữ và được hỏa lực của địch 
ở Cao Lãnh chi viện kịp thời nếu đồn bị tấn  công. Trong 
đồn, ta  đã gài được cơ sở nội tuyến thường xuyên cung cấp
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tin  tức và sẵn sàng phối hợp với lực lượng bên ngoài khi 
có lịnh đánh  đồn. Buổi chiều, một đoàn đám cưói đi ngang 
đồn, có đủ chú rể, cô dâu, m âm  lễ, họ hàng đưa rước đông 
đảo. Lức này, binh lính  trong đồn đã ra  chợ chơi, ăn nhậu , 
chỉ còn cơ sở nội tuyến ta  canh giữ. Chiến sĩ đặc công đột 
nhập  vào đồn, đ ặ t mìn phá sập đồn. Bọn lính hoảng hốt 
chạy toán  loạn. T rận  này, ta  th u  được 10 súng trường, 1 
cối 60 ly, 5 ngàn viên đạn. Đồn kinh Sáu Quốc bị diệt gọn 
và san bằng.

N hững th án g  cuối năm  1953, toàn tỉn h  Long Châu Sa 
ta  mở đợt tấ n  công qui mô lớn, phối họp chặt với cả nước 
trong chiến dịch Đông xuân 1953-1954. Lực lượng du kích 
xã và liên xã Hòa An-Tân T huận Đông-Tân Thuận Tây sá t 
cánh với bộ đội địa phương quận Cao Lãnh và bộ đội tỉnh  
đồng loạt tiến  công toàn tuyến đồn bót trên  2 bờ sông Cao 
Lãnh. Hệ thống đồn bót địch chiếm đóng cuối năm  1949, 
từ  Kinh C ụ t (Mỹ Ngãi), H àng Me (Hòa An) đến vàm Sông 
Con (Tân T huận  Tây) bị quân ta  san bằng. Căn cứ đóng 
quân của Đại đội 10 Hòa Hảo trong vùng này bị tiêu  diệt 
hoàn toàn, làm  rung  chuyển toàn bộ tuyến phòng ngự của 
địch ven quận ly Cao Lãnh. Thừa thắng, lực lượng ta  tiếp 
tục  uy hiếp m ạnh mẽ quận ly. Quân địch hoang m ang, co 
cụm, cố th ủ  trong  các căn cứ quân sự và một vài đồn bót 
chung quanh. Trên 2 phần 3 xã được giải phóng.

T háng 3/1954, Trung đội du kích liên xã phối họp với 
m ột đơn vị Địa phương quân Cao Lãnh mở cuộc tấn  công 
vào cứ điểm kiên cố của địch ở bến bắc Cao Lãnh. Nơi đây, 
có 1 đại đội lính Hòa Hảo và lính ngụy đóng giữ, do tên 
Hương Đại đội Trưởng chỉ huy. Kết quả, quân ta  đã diệt 
và làm bị thương trên  10 tên, th u  được nhiều súng đạn và 
rú t  lui an toàn.

T rận  đánh chớp nhoáng sâu vào cứ điểm bến bắc Cao
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Lãnh, tuy  chưa tiêu diệt địch hoàn toàn, song đã gây thêm  
nỗi khiếp đảm, kinh hoàng cho toàn bộ quân địch đang cố 
th ủ  quận ly Cao Lãnh. Q uân dân Hòa An càng thêm  phấn 
khởi, tin  tưởng th ắn g  lợi đang đến gần.

Tháng 4/1954, quân địch liều lĩnh mở cuộc càn quét 
lớn vào khu tam  giác Hòa - Đông - Tây, căn cứ của 3 xã. 
Mục đích cuộc hành quân này  là để giải tỏa th ế  bị vây ép 
m ạnh quận lỵ Cao Lãnh. Lực lượng của địch được huy động 
đến khoảng 1 tru n g  đoản, trong đó có lính Pháp, lính Bắc 
Phi, lính ngụy, lính Hòa Hảo và cả Tiểu đoàn lính  Sơn 
cước (BMDO) sừng sỏ.

Với hỏa lực m ạnh, xe tăng  tà u  chiến, m áy bay khu 
trục, pháo cối, chúng ném  bom, nã  pháo xối xả vào trậ n  
địa, sau đó đổ quân ồ ạ t đánh ta  cả 3 m ặt: trên  bộ, dưới 
sông và trên  trời. Tại rạch bà Dương, lực lượng ta  gồm có 
du kích Hòa An, Tân T huận Đông và 1 tru n g  đội thuộc 
Đại đội 949 địa phương quân Cao Lãnh. Ngoài ra, còn có 
300 th an h  niên tòng quân của các xã tập  tru n g  về đây, 
chưa kịp lên đường gia nhập bộ đội. So sánh lực lượng hai 
bên tạ i trậ n  này thì quân địch quá đông, trong th ế  áp đảo 
quân ta. Song, ta  có th ế  trậ n  chiến tra n h  du kích và n h ấ t 
là tin  ở tinh  th ần  quyết chiến quyết th ắn g  của quân và 
dân ta. Các lực lượng du kích và địa phương quân bố trí 
phục kích đánh địch. Chờ cho bọn địch đến sá t chiến hào, 
công sự, sau  phá t súng lịnh, chiến sĩ ta  từ  các. chiến hào 
vọt lên, nã súng tới tấp  vào quân địch. Tiếng th é t xung 
phong của quân vầ dân ta  vang dội cả một vùng, cờ đỏ sao 
vàng p h ấ t phới bay khắp trậ n  địa, Bị chống trả  bấ t ngờ 
và xung phong ào ạ t của quân ta , quân địch tháo chạy tán  
loạn. Trên 300 thanh  niên củng dân quân tự  vệ xách dao 
mác, cuốc xuồng, gậy gộc, chặt cả cây điên điển giả làm 
súng cùng bộ đội du kích xung phong rượt địch, Quân địch
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lớp chết, lớp bị thương, quăng súng đạn, tuộ t bỏ quần áo 
lính  chạy th o á t thân .

Lực lượng ta  th ừ a  th ắn g  truy  kích địch đến tận  lộ xe, 
cách tru n g  tâm  quận ly Cao Lãnh vài trăm  mét. Cuộc càn 
cấp tru n g  đoàn của địch bị th ấ t  bại thảm  hại. Kết quả 
trong  trậ n  này, quân ta  diệt được nhiều sinh lực, b ắ t 10 
tù  binh, th u  nhiều súng, trong đó có 2 tru n g  liên, 10 g aran t 
và hàng  tấ n  đạn các loại.

Đ ánh th ắn g  trậ n  này, quân dân Hòa An vô cùng phấn 
khởi, càng tin  tưởng sức m ạnh đoàn kết chiến đấu của 
m ình. Còn binh lính địch th ì tinh  th ần  bị suy sụp đến thảm  
hại. Bọn chỉ huy Quận, Tổng cũng h ế t sức hoang mang, 
không hiểu vì sao bị th u a  đau quá m au như vậy!<'1)

N hững th án g  đầu năm  1954 tin  vui chiến thắng  giòn 
giã của quân dân cả nước tấp  nập bay về. Ngày 7/5/1954, 
tập  đoàn cứ điểm m ạnh nhứ t của giặc Pháp ở Điện Biên 
Phủ bị quân ta  tiêu  diệt hoàn toàn sau  55 ngày đêm liên 
tục tấ n  công. Tiếp đó, tỉnh  Long Châu Sa cùng các tỉnh  
Nam  Bộ chớp thời cơ tấn  công địch m ạnh mẽ, đều khắp từ  
nông thôn đến các đô thị. H àng trăm  đồn bót, căn cứ quân 
sự địch bị tiêu  diệt. Một vủng giải phóng rộng lớn mở ra  
sá t các th ị trấ n , th ị xã . Trong tỉnh, quân  địch hoang m ang 
cực độ, vội vã rú t bỏ hệ thống đồn bót trên  kinh Nguyễn 
Văn Tiếp và nhiều nơi khác. Nhiều đơn vị lính ngụy, lính

(1) Bùi Tứ Di Cai tổng An Tịnh, buổi sáng thấy quăn lính hùng hổ 
kéo quân đi càn, có máy bay, pháo lớn, tàu chiến rầm rộ đã xấc láo 
nói với dân: "Ráng đợi một chút nữa đế coi m ặt tù binh Việt Minh 
bị bắt đem về cả nùi". Trận đánh kết thúc, quân lính thua nhếch 
nhác chạy về, tinh thần hoảng loạn, Cai Di mắc cở, vừa đi vừa nói 
lảng: Lính tráng gì đánh chác dó ẹt (!).
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Hòa Hảo đào rã  ngũ hàng loạt. Cùng với hoạt động quân 
sự, công tác binh địch vận được đẩy m ạnh. Truyền đon 
tiếng Việt, tiếng Pháp liên tục tung  vào các noi địch co 
cụm, kêu gọi chúng buông súng đầu hàng.

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Genève về chấm dứt chiến 
tran h , lập lại hòa bình ở 3 nước Đông Dương được ký kết. 
ơ  Việt Nam, các điều khoản của Hiệp định Genève qui 
định: Vĩ tuyến 17 lầ giới tuyến quân sự tạm  thời, hai bên 
tập  kết quân đội về 2 vùng. Miền Nam  tạm  thời còn do 
quân Pháp kiểm soát, sau  hai năm  quân đội Pháp phải rú t 
hế t về nước. Việc thống n h ấ t hai miền Nam  - Bắc Việt 
Nam  sẽ được thực hiện thông qua Tổng tuyển cử toàn quốc 
vào th án g  7/1956.

Được tin, nhân  dân Hòa An ở khắp các ấp, mọi nhà, 
từ  già đến trẻ  đều hồ hởi, xuống đường hò reo m ừng chiến 
thắng.

Đúng 8 giờ sáng ngày 11/8/1954, Hiệp định Genève 
bắt đầu có hiệu lực. Thị trấ n  Cao Lãnh được chọn làm  noi 
tập  kết chuyển quân trong thời, gian 100 ngày cho các tỉnh  
khu vực Đồng Tháp Mười. Các đon vị vệ quốc đoàn về đóng 
quân trong xã, hầu  như  nhà dân nào cũng có các chiến sĩ 
ta  ở. Tư lịnh Q uân khu 8 (cũ) T rần Văn Trà trong Ban 
Liên hiệp đình chiến về đặ t cơ quan trong nhà dân ở ấp 
Hòa Thuận, Hòa An.

Trừ khu vực nhỏ hẹp trong quận lỵ Cao Lãnh có m ặt 
bọn địch để tiến hành họp hội nghị bàn giao với ta , toàn 
xã Hòa An đã hoàn toàn giải phóng. Từ cơ quan đến từng 
nhà dân đều treo cờ nước, ảnh Hồ Chủ Tịch được đ ặ t vào 
vị trí trang  trọng n h ấ t của mỗi nhà. N hân dân Hòa An 
cùng đồng bào các xã xung quanh th ị trấn , hàng vạn người
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phấn khởi kéo về dự cuộc m ít-tinh  lớn tạ i sân vận động 
Cao L ãnh, nghe phổ biến nội dung Hiệp định đình chiến 
và chứng kiến lễ ra  m ắt của Uy ban  Q uân quản thị trấ n  
Cao Lãnh.

Trong thời gian tập  kết chuyển quân, tình  nghĩa quân 
dân cá nước càng thêm  thắm  th iết. Các đon vị Vệ quốc 
đoàn được nhân  dân gọi bằng m ột cái tên  rấ t  đỗi th ân  
thưong, tr ìu  mến: Bộ đội Cụ Hồ. Các mẹ, các chị thường 
xuyên thám  viếng, tiếp tế  com nước cho bộ đội, dành những 
thức ăn ngon cho chiến sĩ, m ua sắm  quần áo, khăn mền 
và các th ứ  đồ dùng hàng  ngày cho bộ đội. Những ngày Tiểu 
đoàn 311 đi lo trù n g  tu  mộ Cụ Phó bảng và xây đài Liệt 
sĩ, các mẹ, các chị em lo sẵn  com nóng, canh ngon cho bộ 
đội về ăn. Ngược lại, khi đóng quân, các chiến, sĩ tran h  th ủ  
thời gian giúp dân dọn dẹp nhà  cửa, đường sá, tiếp những
công việc đồng áng như những người con, người anh em
ruột th ị t  trong gia đình.

Đối với gia đình th ân  nhân  các chiến sĩ ở xa về đây 
th ăm  chồng, con, anh em đi tập  kết được bà con trong xã 
sẵn sàng  lo giúp việc com nước, dành chỗ tố t cho họ nghỉ ngoi.

100 ngày tập  kết chuyển quân là những ngày hội lớn 
của n h â n  dân. Bà con Hòa An vừa lo sản xuất, vừa tra n h  
thủ  đi xem triển  lãm  hình ảnh kháng chiến, nghe p h á t 
th an h  thời sự, gặp gỡ họ hảng ở xa đến thăm ... Đêm đêm, 
bà con đến chợ Cao Lãnh xem biểu diễn văn công, chiếu 
phim  cách m ạng. Uống nước nhớ nguồn, nhiều bà con quanh 
vùng đến thăm  mộ Cụ Phó bảng, tiếp tay  với bộ đội dọn
dẹp sửa sang trù n g  tu ngôi mộ Cụ vả góp công xây dựng
đài liệ t sĩ "Tổ Quốc ghi công" ở góc đường ngã tư  tru n g  
tâm  th ị trấn .
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Được Uy ban Quân quản Cao Lãnh thông báo mở lớp 
học tạ i trường học Cao Lãnh, nhiều gia đình đem con cháu 
đến nhờ thầy  cô giáo kháng chiến dạy thêm . Học sinh các 
xã ven th ị trấn  đến đông, lớp th iếu  bàn học (do bọn cầm 
quyền (cũ) chuyển đi cất giấu), bà con ta  tự  đóng bàn ghế 
hoặc m ua các thùng  cây ở chợ đem vô lớp kê cho con cháu 
ngồi học.

Với khẩu  hiệu "chạy đua với thời gian, một ngày công 
tác lúc này hằng một tháng", Chi bộ Hòa An đã thường 
xuyên hội họp kiểm điểm tình  hình, tiếp thu  chủ trưong 
của trên , đề ra  kế hoạch công tác. T ất cả đảng viên, đoàn 
viên, cán bộ cốt cán đoàn thể  tăng  cường công tác giáo dục, 
vận động quần chúng, nhứ t là các tầng  lớp tru n g  gian, tín 
đồ các tôn giáo, mở rộng M ặt trậ n  đoàn kết yêu nứớc, chuẩn 
bị sẵn  sàng tinh  thần , lực lượng quần chúng cho những 
năm  đấu tran h  chánh trị với đối phưong sau này.

Bộ phận lãnh  đạo Đảng, chánh quyền cũng được kiện 
toàn, đồng chí Võ Văn Đề làm  Bí th ư  chi bộ, đồng chí T rần 
Văn Thưởng (Hai Thưởng) Phó Bí thư, đồng chí Tám Năng, 
Uy viên Thường vụ kiêm C hánh trị viên Xã đội, đồng chí 
Võ Văn Lạp (Ba Lạp) Chủ tịch ủ y  ban Kháng chiến H ành 
chánh xã. Thực hiện chủ trưong của cấp trên , Chi bộ xã 
tích cực chuẩn bị cho nông dân những cơ sở pháp lý đấu 
tra n h  với đối phương giữ số ruộng đ ấ t đã được cách m ạng 
cấp. Uy ban K háng chiến H ành chánh cấp giấy chủ quyền 
ruộng đấ t cho nông dân đang sản xuấ t trên  diện tích đất 
tạm  cấp trước đây. Số đ ấ t công, đấ t sản xuất tự  túc của 
cơ quan và du kích cũng được chia cấp tiếp cho nông dân 
th iếu  đất. Hội Nông dân củng hướng dẫn cho bà con đấu 
tra n h  với chánh-quyền đối phương sau nầy để giữ đấ t sản  
xuấ t làm ăn.
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Giữa th án g  10/1954, tiếp th u  Nghị quyết số 01 của 
T rung  ương Đ ảng về đường lối phương pháp cách m ạng 
trong  giai đoạn mới, Chi bộ Hòa An khẩn  trương b ắ t tay 
vào việc sắp xếp lại các tổ chức cách m ạng trong xã. K hẩu 
h iệu  "đi là vinh quang ở lại là anh dũng" được thông suốt 
trong  nội bộ. Người đi ra  Bắc, người ở lại Nam đều có 
nhiệm  vụ do Đ ảng sắp xếp phân công. Số ở lại phải hoạt 
động bí m ật, bám  dân, lãnh  đạo quần chúng đấu tra n h  
chánh  tr ị hợp pháp, buộc đối phương phải nghiêm chỉnh th i 
h àn h  Hiệp định Genève. Người ra  đi hứa hẹn quyết tâm  
góp phần  xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đưa 
cao 2 ngón tay  (2 năm ) hẹn ngày xum họp...!

Ngày 29/10/1954, kế t thức 100 ngày tập  kết chuyển 
quân ở th ị trấ n  Cao Lãnh. Đông đảo nhân  dân Hòa An 
cùng đồng bào th ị trấ n  và các xã đến dự cuộc m ít-tinh lớn

Nhẫn dân Hòa An, thị trấn Cao Lảnh... đón chào bộ đội từ các nơi tập 
kết về Cao Lãnh tháng 8/1854.
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tạ i nhà lồng chợ Cao Lãnh, tiễn đưa đoàn chiến sĩ xuống 
tàu . Tình quân dân, tình  nghĩa gia đình vô củng thắm  th iế t 
cảm động buổi chia tay. N hiều người không cầm được nước 
m ắt. Tại buổi m ít-tinh  tiễn  quân, ông Võ Văn Triệu (Bảy 
Triệu) đại diện cho Cao Đài cứu quốc tỉnh  gởi theo cây vú 
sữa được lấy giống từ  khu mộ Cụ Phó báng, nhờ bộ đội 
kính  chuyển đến Cụ Hồ gọi là tấm  lòng sắt son cúa nhân  
dân Cao Lãnh đối với vị Cha già dân tộc. Đồng bào dự 
m ít-tinh  nh iệ t liệ t hoan hô ông Bảy. Đó cũng là tìn h  cảm 
th iêng  liêng của toàn dân đối với T rung ương Đảng, đối với 
Chủ tịch Hồ Chí M inh vô vàn kính yêu.

*
*  *

Cùng với cả nước, Đáng bộ và nhân dân Hòa A n  đã  
vượt qua chặng đường hơn 3.000 ngày kháng chiến gian  
khổ, hy sinh đế góp phần  vào chiến thắng vẻ vang của dân  
tộc. Do Hòa A n  có một vị trí đặc biệt quan trọng, kẻ thù  
cướp nước và bán nước xem đây là vùng  "V iệt M in h  - 
C ộ n g  s ả n  nò i"  quyết tiêu diệt bằng được, bằng mọi giá, đế 
báo vệ an toàn cho trung tâm  đầu não chánh trị - quân  
sự  của chúng ở Cao Lãnh, về phía  ta, ngoài việc động viên 
và lãnh đạo cuộc kháng chiến to à n  d â n , to à n  d iệ n , t r ư ờ n g  
k ỳ , tự  lự c ... góp phần  tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch 
giành thắng lợi từng bước còn phái tạo địa bàn đứng chân 
và bàn đạp vững chắc cho lực lượng võ trang cấp trên tấn 
công vào sào huyệt kẻ thù. Vì thế, m ánh đất Hòa An luôn 
diễn ra các cuộc chiến đấu giằng co, ác liệt trong suốt 9 
năm  kháng chiến.

Qua chiến đấu và góp phần vào chiến thắng vẻ vang 
chung, Đáng bộ, quân và dân Hòa An đã có bước trướng 
thành rõ rệt về mọi mặt, nhứt là về lãnh đạo phong trào
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cách m ạng địa phương. Đó là bài học đoàn kết toàn dân  
trong M ặt trận Dân tộc thống nhất, trên nền tảng của Công 
- N ông liên m inh  vững chắc, tranh thủ  tập hợp các giới, 
các từng lớp và đồng bào yêu nước trong các tôn giáo, kể 
cả binh lính, s ĩ quan trong hàng ngũ địch. M ặt khác, Đảng 
bộ Hòa An vừa động viên kháng chiến, vừa chăm lo bồi 
dưỡng sức dân về đời sống vật chất lẫn tinh thần, trong 
đó việc thực hiện tốt chánh sách ruộng đất của Đảng, làm  
cho cán bộ, chiến s ĩ gắn bó m áu thịt, sống chết cùng Đáng, 
chiến đấu và chiến thắng. Đó là  bài học đoàn kết nhứt 
trí, vận  dụng sáng tạo đường lối, phương châm, phương  
pháp  cách  m ạng, xây dựng th ế  trận nhân dân du kích  
ch iến  tranh, đánh lù i địch từng bưóc, giành th ắng lọ i 
từ n g  phần, tạo th ò i cơ  và tranh thủ  nắm  lấy th ò i cơ. 
Trong mọi tình  hình, thuận lợi cũng như  khó khăn, công 
tác chánh trị, tư  tưởng trong Đảng bộ luôn được đặt lên 
hàn g  đầu, làm  cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, du  
kích  gắn bó m ật thiết với dân, g iữ  vững vai trò tiền phong  
gương mẫu về mọi m ặt như  Hồ Chủ Tịch đã dạy: 'Thắng  
k h ô n g  kiêu, bại không nản, đảng v iên  đi trước, làng  
n ư ớc theo sau".



C hương b ố n

ĐẢNG B ộ  VÀ NHÂN DÂN X Ã  H Ò A  AN 
T R O N G  CUỘC K H Ả N G  C IIIẾ N  CHỐNG M Ỹ , 

CỬU NUÓC (1 9 5 4  - 1 9 7 5 )

I- NHỮNG NĂM ĐẤU TRANH CHÁNH TRỊ TIẾN 
TÓI KẾT HỌP VÕ TRANG KHỞI NGHĨA (1954 -1960)

H iệp định Genève đã chấm dứt cuộc chiến tran h  
xâm lược của thực dân Pháp trên  đấ t nước Việt 

Nam, nhưng dân tộc ta  lại phải đương đầu với kẻ th ù  mới. 
Đế quốc Mỹ, tên  sen đầm quốc tế, với tiềm  lực to lớn về 
kinh tế  và quốc phòng, âm mưu h ấ t cẳng Pháp độc chiếm 
miền Nam, chia cắt lâu dài đ ấ t nước ta . Vói kiểu chiến 
tran h  thực dân mới, Mỹ đưa tên tay  sai bán nước Ngô Đình 
Diệm về miền Nam, dựng Chánh phủ bù nhìn  "Việt Nam 
Cộng Hòa". Mỹ - Diệm ra sức phá hoại hiệp định được ký 
kết, đơn phương tiến  hành cuộc chiến tra n h  xâm lược không 
tuyên bố.

ơ  Cao Lãnh, ngay sau khi quân đội ta  xuống tàu  
chuyển quân ra  Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, bọn địch đã 
trở  lại chiếm đóng quận ly. Thời gian đầu, địch tập  tru n g  
ổn định bộ máy ngụy quyền, lập lại ngụy quân m ang tên 
"Quân đội Cộng hòa". Nhiều tên  tay  sai cũ của Pháp, một
số địa chủ phản động trước đây chạy trốn ở Sải Gòn, nay
"ló đầu" về làm tay  sai cho chủ Mỹ. Số công chức, binh 
lính ngụy, công an do thám  cũ của Pháp được chúng tập
hợp lại để xây dựng bộ máy cai trị, đàn áp.

Bộ máy tuyên truyền của Mỹ - Diệm suốt ngày ra rả
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xuyên tạc cách mạng: "Việt M inh - Cộng sản bán nước cho 
N ga - Tàu" và đề cao "lãnh tụ  Ngô Đình Diệm, nhà chí sĩ 
có công chống Pháp", quảng cáo cái gọi là "chánh nghĩa 
Quốc gia, đồng m inh của Huê Kỳ"(!) .

Đối với lực lượng võ tran g  các giáo phái th ân  Pháp 
trước đây như  Cao Đài, Thiên Chúa, Bình Xuyên, Hòa Hảo, 
nhằm  "nhất thể  hóa quân đội quốc gia", sau  khi ve vãn, 
m ua chuộc, rúng  ép không được, Mỹ - Diệm đã mở các 
chiến dịch quân sự lớn để tiêu  diệt. Trong tỉnh , chúng đã 
tiến  hành  các chiến dịch Đinh Tiên Hoàng (5-6-1955), Trưong 
T ấn  Bửu (28-6-1955), Nguyễn Huệ (10-1955) liên tiếp đánh 
phá  khắp nơi, vừa đánh vào quân đội giáo phái chạy ra  
bưng, vừa tru y  tìm  b ắ t bớ những người kháng chiến cũ.

Ở Hòa An, ban Hội tề cũ được đổi tên  là Hội đồng 
Hương chính, do Cả Hiền làm  đại diện; Cả Hanh: ủ y  viên 
C ảnh  sá t và quân sự; xã N huận: ủ y  viên Tài chánh; Ông 
Mãng: ủ y  viên Hộ tịch, v ề  quân sự, tổ chức bộ máy công 
an, cả lực lượng Phòng vệ Hương thôn (sau đổi là Dân vệ), 
T hanh  niên chiến đấu ở các ấp (sau đổi là Phòng vệ dân 
sự).

Để thực hiện âm mưu xóa th àn h  quả và ảnh hưởng 
của cách m ạng, địch cho binh lính đập phá Đài liệt sĩ và 
dự định dời mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Hòa An 
đến nơi khác. Hai di tích lịch sử này do quân dân ta  xây 
dựng, tôn tạo trong thời gian tập  kết và đối phương đã cam 
k ế t bảo tồn ghi trong biên bản bần giao với ta.

Chúng ra  lịnh, mỗi nhà phải treo cờ "Quốc gia" (cờ 
nền  vàng, ba sọc đỏ), ảnh Ngô Đình Diệm. Mỗi người dân 
từ  18 tuổi trở  lên đều phải làm  giấy căn cước, cấm tụ  họp 
đông người, không được nói đình chiến, hòa bình. Cấm gởi
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bưu thiếp, ký kiến nghị đến ủ y  hội Quốc tế. Đi làm ăn 
khỏi xã phải xin phép Hội đồng Hương chính v.v...

ơ  xã Hòa An, cuối tháng  12/1954 được cấp trên  sắp 
xếp số cán bộ, đảng viên b ấ t họp pháp đi điều lắng, số còn 
lại thành  lập chi bộ "hợp pháp" do đồng chí Võ Văn Đề 
(Năm Đề) làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bế (Hai Tạo) 
làm Phó Bí th ư  phụ trách  Thanh vận, mỗi ấp có 1 hoặc 2 
đảng viên phụ trách.

Số cán bộ, đảng viên bám trụ  hoạt động họp pháp 
được làm giấy căn cước. Địa bàn hoạt động được chia ra  
từng cụm nhỏ: Bà Đương, Sáu Quốc, Bà Bướm, Lộ Mới, 
Xép Lá, Cái Tôm, Cái Sâu, Cái Gia. Mỗi cụm có một đảng 
viên hoặc tổ đảng hoạt động bí m ật trực tiếp nắm  cơ sở, 
lãnh  đạo quần chúng. Đảng nắm  quần chúng theo hệ thống 
tổ chức nòng cốt chuỗi rễ, gắn chặt trong dân. Củng cố chi 
đoàn Thanh niên Lao động, do đồng chí Nguyễn Văn Bế 
làm  Bí thư  chi đoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Sương (Bảy 
Sương) Phó bí th ư  chi đoàn. Để phù họp với hoàn cảnh 
mới, ta  giải thể  bộ m áy chánh quyền vả các đoàn thể cứu 
quốc trong kháng chiến chống Pháp. T hành lập các tổ chức 
biến tướng họp pháp: Hội đình chùa, Hội đạo tỳ, Hội banh, 
Nhóm vần đổi công, Tổ cắt giác, Tổ thăm  đau nuôi đẻ... 
Ngoài ra, còn tra n h  th ủ  với tề, lập các tổ hốt thuốc Nam, 
nhà  bảo sanh tư, do đảng viên, đoàn viên họp pháp phụ 
trách . Các tổ chức y tế  nầy vừa để tr ị  bệnh cho dân, vừa 
là cơ sở hoạt động họp pháp với địch.

Lợi dụng sơ hở của địch, ta  khéo léo, bí m ật đưa người 
của ta  vô bộ máy tổ chức của chúng nắm  tình  hình và hạn 
chế địch đánh phá, Chi bộ đã đưa đảng viên và cơ sở cốt 
cán có chân trong bộ máy chánh trị, quân sự ngụy ở xã. 
Đồng chí Bảy Triệu được Chi bộ gài vào làm thư  ký tề ấp
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H òa Mỹ. Ông Tư Côn làm  Trưởng ấp Hòa Long; các ông 
H ai Chiêm, ú t  Lưỡng làm  Trưởng ấp Hòa Hưng, Hòa K hánh; 
ông Bộ Cầm vô Hội đồng Hương chính xã. Một số đảng 
viên, đoàn viên tích cực: Ba Đãnh, Ba Nô... được bố tr í  vào 
nắm  lực lượng phòng vệ, T hanh niên chiến đấu ở các ấp.

Lợi dụng m âu th u ẫ n  giữa Diệm với giáo phái Hòa Hảo, 
chi bộ chủ trương lập ra  Ban Quản tr ị xã, đưa ông Năm 
Gia trong Ban t r ị  sự Hòa Hảo làm Trưởng ban; 2 ông Lình 
và Lừng, cơ sở cách m ạng, làm  Phó ban. Lập một tiểu  đội 
du kích m ang danh nghĩa Hòa Hảo, chọn trong số du kích 
xã cũ, tran g  bị súng(1), do đồng chí Tùng chỉ huy. Đưa đồng 
chí N ăm  L ặt làm  "cố vấn" cho lực lượng Hòa Hảo Đại đội 
10 (lức này bị đại diện Ban T rị sự quận đạo Hòa Hảo thức 
ép ly khai). Xã còn có các nhóm chống cướp, một tổ chức 
bán  họp pháp, giữ t r ậ t  tự  tr ị  an và bảo vệ cơ sở và quần 
chúng ở xóm ấp.

Đầu năm  1955, nhiều cuộc đấu tra n h  chánh tr ị chống 
địch vi phạm  hiệp định, âm mini chia cắt đấ t nước diễn ra  
ở Hòa An. Mở đầu phong trào  là đấu tra n h  của học sinh 
Hòa An và các xã ven th ị trấn . Ngay sau khi ngụy quyền 
chiếm lại quận ly Cao Lãnh, chúng mở lại trường học Cao 
Lãnh. H ằng ngày học sinh rủ  nhau  đi học sớm và tập  hợp 
n h au  ca m úa các bài: K ết đoàn, Hòa bình ca... Các bài ca 
m úa h á t này do các thầy  cô giáo kháng  chiến và bộ đội 
dạy trong thời gian tập  kết. Có nhiều em học sinh còn lớn 
tiếng  ca bài "Ai yêu Bác Hồ Chí M inh bằng th iếu  niên nhi 
đồng"... Lúp đầu, số giáo viên các lốp lo sợ, muốn ra  ngăn 
cản, nhưng các em h á t say sưa, nên tỏ vẻ đồng tình. Được

(1) Súng đạn do ta cất giấu lại lúc tập kết.
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tin  báo, bọn cảnh sá t kéo đến • la hé t cấm các em không 
được h á t m úa nữa, vì đó là "những bài h á t của Việt Minh 
- Cộng sản". Các em lập tức đấu tranh : M úa hát các bài 
Kết đoàn, Hòa bình, có đụng chạm tới Chánh phú  đâu sao 
lại cấ m ? Không biết bài hát của ai, nhưng thấy hay, thấy  
vui, chúng em hát chơi thôi. Không đấu lý lẽ với học sinh 
được, bọn cảnh sá t phải dùng bạo lực buộc các em vô lóp 
học, khiến cho hế t thảy  học sinh căm tức, nhiều giáo viên 
cũng tỏ vẻ bấ t bình.

Phong trào  đấu tra n h  của học sinh Cao Lãnh đang 
tiếp diễn th ì cuộc đấu tra n h  chống phá Đài Liệt sĩ và ngôi 
mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nổ ra  từ  đầu năm  1955. 
Ngụy quyền Cao Lãnh ra  lịnh đập phá Đài Liệt sĩ "Tổ quốc 
ghi công" do quân dân ta  xây dựng tạ i ngã tư  - giữa th ị
trấ n  Cao Lãnh. Được tin, đông đảo đồng bào và học sinh
kéo nhau  đến ngăn chận, không cho đập phá. Lực lượng 
đấu tra n h  với nhiều lý lẽ sắc bén kể cả pháp lý Hiệp định 
Genève, làm cho bọn địch phải chùn tay. Nhưng sau đó 
chứng lén phá từng bước. Lúc đầu, chúng bảo chỉ đục hết 
chữ "Quân dân Long Châu Sa lập" ở phần dưới chân đài 
và ngôi sao 5 cánh. B iết được ý đồ của địch, bà con và học 
sinh tổ chức luân  phiên canh gác, bảo vệ đài. Thừa lức 
đồng bào sơ hở, trong đêm chứng huy động binh lính phá 
hủy toàn bộ Đài Liệt sĩ. Đồng bào trong vùng cảng căm
tức, thấy  rõ bộ m ặt ngoan cố của chúng, càng quyết tâm
ra sức bảo vệ kỳ được ngôi mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh 
Sắc ở Hòa An.

Đứng như dự đoán của ta , sau  khi phá xong Đài Liệt 
sĩ, bọn ngụy quyền ra  lịnh cho làng lính cuốc phá, san bằng 
ngôi mộ Cụ Phó bảng. Khi bọn này vừa kéo đến, đồng bào 
chờ sẵn bao vây chúng lại đấu tranh . Bà con nói: Cụ Phó
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bảng là người hiền đức, lo thuốc men giúp đỡ dân nghèo, 
ai cũng thương Cụ, sao lại phá  mộ Cụ! Bọn chúng cãi lại: 
Đây là Mộ của cha ruột ông Hồ Chí M inh, lịnh  trên phả i 
cuốc phá đi. Lức đang giằng co, th ì ông Hòa Thượng Thoại, 
t rụ  tr ì  chùa Hòa Long kéo h ế t sư sãi trong  chùa ra  nói: 
Theo phong tục ông bà m ình thường dạy: mồ má người chêt 
p h á i để yên, không ai được phá, làm  như  vậy quả là ác 
đức, thất nhân tăm. Từ  trước tới giờ, không có Chánh phủ  
nào lại đi đào mồ cuốc mả người ta như  vầy!

Bị đấu tra n h  m ạnh mẽ, bọn làng lính  cứng họng, nh ứ t 
là th ấy  dân và P h ậ t tử  chống đối dữ, chúng đành lặng  lẽ 
rú t  lui.

Không thể  cuốc phá san bằng được ngôi mộ Cụ Phó 
bảng, bọn ngụy quyền tỉnh , quận xoay qua cách khác. Chứng 
mời m ột số đại diện tư  sản, thưong gia, tr í  thức và đại 
diện các tôn giáo đến họp. Với giọng lưỡi mị dân, sau  khi 
phải thừ a  nhận  Cụ Phó bảng là người yêu nước chống Pháp, 
chúng bảo: Nếu để ngôi mộ Cụ Phó bảng tại chỗ này, thì 
bị đò giang cách trở, thân quyến bạn bè của Cụ khó đến 
thăm  viếng, chăm sóc, "Chánh p h ủ  Quốc gia" muốn dời hài 
cốt Cụ về Sà i Gòn hoặc ra H uế cho thuận lợi hơn.

Biết rõ thâm  ý của địch, nhiều vị đã lên tiếng phản 
đối, đại ý: Cụ Phó báng là người có nhiều công đức với 
dân, được dân vô cùng ngưỡng mộ, dời mộ Cụ đi, dân sẽ 
bất binh chống lại "Quốc gia". Có những công chức ngụy 
quyền bảo: theo phong tục tập quán từ trước đến nay, muốn  
bốc mộ dời đi nơi khác, thì phả i được gia đinh, thân quyến 
đồng ý; đằng này không có gia quyến của Cụ ở đây, e việc 
bốc mộ sẽ vi phạm  tập quán, khó trả lời dư  luận được. 
Cuộc họp không thàn h , vì không được ai đồng tình với chủ 
trưong di dời ngôi mộ, nên buộc phải giải tán.
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Thấy địch đã chịu lủi thêm  m ột bước, Chi bộ chủ 
trương tiếp tục tâ'n công, Một đoàn gồm ông Nguyễn Thành 
M ậu và Nguyễn T hành Kinh đại diện tư  sản, Nguyễn Văn 
Hải (Năm Hải) đại diện học sinh Cao Lãnh, đều là người 
Hòa An đến Sài Gòn trực tiếp với Chủ bút tờ  báo đối lập 
trìn h  bày âm  m ưu ngụy quyền định phá bỏ mộ và di dời 
hài cốt Cụ Phó bảng. Sau đó, tờ  báo cử phóng viên về điều 
tra  và viết bài đăng lên báo phản đối, với lý lẽ sắc sảo, 
được dư luận  rộng rãi đồng tình  chống lại ý đồ định bốc 
hài cốt, di dời ngôi mộ Cụ Phó bảng.

Bị dư luận  quần chúng chống đối m ạnh mẽ khắp nơi, 
ngụy quyền Diệm buộc phải ngừng thực hiện âm m ưu đen 
tối này. Từ đó, cơ sở cách mạng, bà con và học sinh Hòa 
An luôn giữ gìn ngôi mộ, bí m ật tổ chức sơn phết, trồng 
hoa, thắp  hương ở ngôi mộ trong những ngày giỗ, lễ, ngày 
Tết...

Đấu tra n h  bằng gởi bưu thiếp, kiến nghị, m ít-tinh, 
biểu tình  chống Mỹ - Diệm là hình thức đấu tran h  chủ yếu 
trong những năm  1954-1956. Được sự hướng dẫn của Chi 
bộ và bấ t chấp lịnh cấm đoán của ngụy quyền, cơ sở cùng 
bà con Hòa An đã bí m ật gởi hàng trăm  bưu thiếp ra  miền 
Bắc, thông báo tìn h  hình tin  tức gia đình và trong xã, bằng 
nhiều con đường khác nhau  nên địch không kiểm soát nổi.

H ằng ngàn bản kiến nghị được quần chứng được gởi 
tới Uy hội Quốc tế  giám sá t đình chiến đóng ở Tân Châu, 
tố cáo đối phương liên tiếp vi phạm  Hiệp định, nhờ ủ y  hội 
Quốc tế  can thiệp. Để che m ắt bọn địch, các bản kiến nghị 
được giấu kín trong các hộp bánh sâm -banh 2 ngăn, do các 
đại diện m ang đi hợp pháp.

Dầu th án g  7/1955, kỷ niệm một năm  ký kết Hiệp định
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đình  chiến, Chi bộ tổ chức cuộc m ít-tinh lớn với 2 ngàn 
người dự, trong đó có đông đảo tín  đồ các tôn giáo. Nội 
dung m ít-tinh: Tố cáo ngụy quyền phá hoại Hiệp định đình 
chiến, đòi quan hệ bình thường Nam - Bắc, đòi chấm dứt 
đàn  áp giáo phái và b ắ t bớ trả  th ù  người kháng chiến cũ. 
Sau  đó, đồng bào dự m ít-tinh  đã kéo biểu tình , hô vang 
các khẩu  hiệu với nội dung trên . Đoàn biểu tình  quần chúng 
kéo dài trên  3.000 m ét từ  ấp Hòa Long đến Cầu Xép Lá, 
ấp Hòa Thuận.

Tiếp đó, đêm 20/7/1955, các bè chuối lớn m ang băng, 
cờ đỏ sao vảng và khẩu  hiệu cách m ạng được th ả  trôi tấp  
nập  trên  sông Cao Lãnh, từ  dưới lên, từ  trên  xuống. Các 
bè tấp  vào cầu đức đến chợ Cao Lãnh. Sáng ra, bọn địch 
p h á t hiện, vội vã hô hào bọn lính lội ra  sông vớt bè trước 
sự chứng kiến của đông đảo bà con đi chợ.

Cuối th án g  2/1956, ngụy quyền ra  lịnh cho dân đắp 
đường lộ chia cắt các ấp với ý đồ khoanh dân lại để kiểm 
soát. Chứng đã vô cớ b ắ t m ột số người, trong đó có cơ sở 
cách m ạng. Tháng 3/1956, được sự chỉ đạo của Chi bộ, một 
cuộc biểu tìn h  300 người đã nổ ra, do nữ  đồng chí Tám 
Cam  và chị Tư Trình dẫn đầu kéo về quận ly. Yêu cầu 
cuộc đấu tra n h  này là: Bãi bỏ lịnh đào đắp đường làm  hư 
hại vườn tược hoa m àu, th ả  những người bị b ắ t vô cớ, chống 
vi phạm  hiệp định.

Đoàn biểu tình  kéo đến rạch Xép Lá, bị địch bắn súng 
chận lại, không cho đến quận ly. Không đi tới được, đoàn 
trở  lại, tổ chức xuồng qua sông đến xã Tân An. Sau khi 
chỉnh đốn lại đội ngự, đoàn biểu tình  kéo đến th ị trấ n  vừa 
đi vừa hô vang các khẩu  hiệu trên . Nhưng khi đến cách 
th ị trấ n  500m cũng bị địch chận lại, Đoàn trao  các kiến 
nghị viết sẵn, yêu cẩu chuyển các bản kiến nghị lên quận.
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Sau đó, đoàn kéo về giồng Bà Bướm họp m ít-tinh, ký kiến 
nghị tố  cáo bọn ngụy quyền Cao Lãnh, gởi lên Uy hội Quốc 
tế  đóng ở Tân Châu. Cuộc m ít-tinh tăng  lên 400 người.

Ngày 26/10/1955, Mỹ - Diệm bày trò hề "trưng cầu 
dân ý" nhầm  tru ấ t  phế vua bù nhìn Bảo Đại theo Pháp và 
suy tôn Ngô Đình Diệm làm Tổng thống "Việt Nam Cộng 
Hòa". Chúng tổ chức các thùng  phiếu ở các ấp trong xã, 
không ngớt tuyên truyền  đả kích Bảo Đại và đề cao Ngô 
Đình Diệm "vị lãnh  tụ  anh minh"(!). Bài h á t "Suy tôn Ngô 
Tổng Thống" được p h á t th an h  ra  rã  hàng ngày.

T rắng trợn hon, chúng tuyên bố "Không có tổng tuyển 
cử thống nhứ t Việt Nam, miền Nam  dưới quyền cai tr ị của 
chế độ Cộng hòa!".

Thi hành  chủ trưong của cấp trên , Chi bộ Hòa An mở 
đợt vận động nhân  dân đấu tra n h  chống trò hề "trưng cầu 
dân ý" của Diệm. Đêm 23/10, cơ sở và quần chúng trong 
xã tự  vẽ băng, viết khẩu  hiệu, tn rỵền  đơn, với nội dung 
phản đối "trưng cầu dân ý giả hiệu", kêu gọi hiệp thương 
tổng tuyển cử, hòa bình thống nhứ t đấ t nước. Bà con đóng 
nhiều  bè chuối, căng băng, khẩu  hiệu th ả  trên  sông rạch. 
Rạng sáng ngày 24/10, hằng trăm  băng, khẩu  hiệu, hàng 
ngàn truyền  đơn, áp phích vạch m ặt Diệm theo các bè chuối 
trôi qua đồn bót, tấp  gần Dinh tỉnh  trưởng. H àng ngàn bè 
chuối lớn nhỏ của Hòa An và các xã ven th ị trấ n  hòa nhập 
vào nhau, xuấ t hiện trên  các sông rạch, tạo một khí th ế  
đấu tran h  m ạnh mẽ, rộng khắp.

Đến ngày bỏ phiếu 26-10, bà con Hòa An viện cớ bệnh 
hoạn, có con nhỏ hoặc bận đi làm  ăn xa, không đến điểm 
bỏ phiếu. Địch phải cho lính đến từng nhà, dí sứng lùa đi. 
Đến nơi, bà con đấu tra n h  bằng cách gạch chéo, chọc thủng,



LSTTCM xã Hòa An  -  Cuộc chông Mỹ, cứu nước 1954-ỉ 960 117

quệt cổ trầu , tré t  bùn đ ấ t lên hình Diệm quăng vào sọt 
rác. Thừa lức có tiếng  lựu đạn nổ gần (do du kích cho nổ), 
bà con ủn  ừn kéo nh au  ra  về, địch không cản nổi.

Tuy vậy, sau  đó, bọn ngụy quyền công bố kết quả: 
"Diệm trú n g  cử".

Năm  1956, Mỹ - Diệm lại bày ra  trò hề mới: Bầu Quốc 
hội riêng rẽ ở m iền Nam, thực hiện chia cắt lâu dài đấ t 
nước. Trước ngày bầu  cử, bọn ngụy quyền ra  lịnh cho dân 
đến dự họp, nghe chúng tuyên truyền  về bầu Quốc hội. Các 
bà, các chị bảo n h au  đem trẻ  con theo đến điểm họp. Mặc 
cho bọn chúng tá n  dương Diệm, trẻ  con đứa k h á t sữa đòi 
bú, đứa chạy giỡn la hé t om sòm, làm  náo động, m ất t r ậ t  
tự. Để kết thúc, chúng nói: "Theo cụ Ngô vàng đeo đầy cổ, 
theo Cụ Hồ cực khổ muôn năm"(!). Xong chúng bảo bà con 
p h á t biểu ý kiến, cứ nghĩ sao nói vậy. Nhưng không ai có 
ý kiến. Bí quá, chứng chỉ một ông lão có ý kiến, để ra  vẻ 
"dân chủ". Ong lão nói: Bà con ở đây đều biết hồi đánh  
Tây, chỉ có cụ Hồ lãnh đạo dân m ình đánh thắng Tây 
g iành  độc lập. Không ai biết lúc đó cụ Ngô ở đàu, chống 
Pháp ra làm  sao đâu! Bà con dự họp nhao nhao lên tiếng
đồng tình  với lời nói của ông lão. Bọn cán bộ tuyên truyền
của Diệm bực tức, nhưng đã lỡ hứa với dân cứ nói sự th ậ t, 
nên  không còn cách gì khác là giải tán  cuộc họp. Bà con 
kéo nhau  ra  về rấ t  thỏa mãn.

Đấu tranh chánh trị là một hình thức đấu tranh mới 
của Đảng bộ và nhân dần ta, Đây là cuộc đấu lý, đấu trí 
nhạy bén và rất thông m inh sáng tạo của nhân dân. X uất
p h á t từ  lòng yêu nước, tin Đáng, kính  yêu Bác Hồ, tin vào
sức m ạnh đoàn kết của chính m ình, nhãn dân Hòa An đã  
khéo léo vạch m ặt bán nước làm  tay sai của bọn Diệm, 
ngăn chận và làm  thất bại từng âm  mưu, ý  đồ thâm  độc
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của ngụy quyền mà chúng không có lý lẽ nào hác bỏ nổi. 
Các sự kiện đấu tranh của học sinh ngang nhiên ca múa  
những bài hát của Cách mạng, và chống địch phá Đài Liệt 
sĩ của nhăn dân Hòa An gồm đủ các giới, chận đứng ăm  
mưu phá hủy ngôi mộ Cụ Phó bảng và chống lại các trò 
hề bầu cử của M ỹ - Diệm, đã chứng m inh rõ điều đó.

Đáng bộ và nhân dân Hòa An, qua đấu tranh thắng  
lợi, càng có thêm kinh nghiệm mới, khả năng mới để tiến 
hành các cuộc đấu tranh chánh trị sau nầy .

*

*  *

Giữa năm  1956, sau khi dẹp xong lực lượng võ tran g  
các giáo phái Bình Xuyên, Cao Đầi, Hòa Hảo, Mỹ - Diệm 
tập  tru n g  ngón đòn đánh vào Đảng hòng tiêu  diệt phong 
trào  cách m ạng của quần chúng. Chiến dịch "tố Cộng" được 
chứng p h á t động rầm  rộ cùng với các cuộc càn quét lớn ở 
các xã vùng sâu, vây ráp, lục soát các xã vùng ven quận 
ly tìm  bắ t cán bộ đảng viên và cơ sở quần chứng cách mạng.

Tháng 10/1956, Ngô Đình Diệm đổi tên  tỉnh  Phong 
T hạnh th àn h  tỉnh  Kiến Phong, do th iếu  tá  Nguyễn Quốc 
Hoàng làm Tỉnh trưởng. Đại úy N hư Tuyết làm Quận trưởng 
Cao Lãnh. Cơ quan Quận ly - được chuyển sang lầu Mười 
Chuyển ở ngã tư  giữa th ị trấn . Địch xây dựng Cao Lãnh 
th àn h  tỉnh  ly - Tiểu khu Kiến Phong. Xã Hòa An th àn h  
xã vành đai - vùng ven nội ô th ị xã Cao Lãnh. Ap Hòa 
Hiệp xã Hòa An trở  thành  nơi chiếm đóng của một số cơ 
quan ngụy quyền tỉnh. Để bảo vệ cơ quan đầu não, địch 
tập  tru n g  đánh phá, tạo hành lang an toàn. Trong xã, địch 
lập ra hai "Trung tâm  cải huấn" tập  trung  các gia đình có 
người th ân  đi tập  kết hoặc đang hoạt động cách mạng. Một
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đ ặ t ở gần C hùa Hòa Long ấp Hòa Hiệp và một đặ t ở Xép 
Lá tạ i nhà  ông Ba Nở ấp Hòa Lạc, do Thiếu úy Đức cầm 
đầu, Gọi "Trung tâm  cải huấn" thực chất là khu tập  tru n g  
các gia đình cách m ạng để chúng khống chế, kềm kẹp, tách 
các gia đình nầy ra  khỏi dân.

Lập các "ấp trù  mật" gom dân tạ i chỗ, trong khu vực 
từ  Xép Lá qua Hòa Lợi, từ  Bả Bướm qua xẻo Bèo. Riêng 
khu  vực từ  Xép Lá theo lộ nghĩa địa đến rạch Cái Son, 
rộng 10 ha, địch xây dựng một số nhà "kiểu mẫu", gom 
dân vùng này vào, gọi là để "xây dựng xã hội mới, công 
bằng bác ái, đồng tiến  xã hội"(!). Chứng tuyên  bố cấp đất,
cấp tole, gỗ cho dân đến cất nhà  trong khu này, b ắ t mỗi
n h à  phải góp 10 cây tre  để làm  rào quanh khu. Đắp con 
lộ từ  nghĩa địa và từ  kinh Sáu Quốc qua xã Tân Thuận 
Đông, chia cắt từng khu vực để kiểm soát, đ ặ t nhiều trạm  
gác ở các ấp.

C húng còn tổ chức các đoàn thể chánh trị phản động 
như: T hanh  niên Cộng hòa, P hụ nữ  Cộng hòa. Thông qua 
các tổ 'chức này, chứng nắm  lực lượng nam  nữ ' th an h  niên, 
b ắ t tập  quân sự, kể cả tru n g  niên từ  40 tuổi đến 50 tuổi, 
m ột số th iếu  niên dưới 18 tuổi củng bị bắ t tập.

Thâm  độc hon, chúng truyền  bá lối sống kiểu Mỹ, tung  
hàng  xa xỉ phẩm  Mỹ, gieo rắc lối sống đồi trụy , ăn choi
trác  táng , cờ bạc, rượu chè, khuyên khích bọn công an, làng
lính m ua chuộc, ve vãn, làm  tình, cưỡng hiếp phụ nử. Bọn 
công dân vụ, chiêu hồi, do thám , công an chìm nổi ngày 
đêm hoạt động, lùng sục các xóm ấp tìm bắ t "Việt cộng". 
Mỗi nhà  dân đều phải treo cờ "quốc gia", viết bảng khẩu 
hiệu "Gia đình tôi quyết tâm  diệt cộng".
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N hững hoạt động đánh phá liên tục của địch đã gây 
ra  tình  hình hết sức căng th ẳn g  trong xã. Song Chi bộ vẫn 
kiên trì bám  dân, vạch rõ âm mưu địch và hướng dẫn quần 
chúng đấu tranh .

Điển hình là cuộc đấu tra n h  làm tan  rã  tổ chức Phụ 
nữ  Cộng hòa ở ấp Hòa Thuận. Năm 1956, địch ra  lịnh bắt 
chị em phụ nữ  từ  18 đến 25 tuổi vào Phụ nữ  Cộng hòa, 
mỗi xã phải hình th àn h  1 tru n g  đội Phụ nữ Cộng hòa có 
võ trang . Ý đồ của địch là xây dựng lực lượng võ tran g  tạ i 
chỗ, vừa dùng chị em để kích thích nam  th an h  niên đi lính 
cho chúng.

Để phá vỡ âm mưu của địch, Chi bộ phân công chị 
Ba Kế, cơ sở hợp pháp lãnh  đạo chị em phụ nữ  đấu tranh  
chống lại, không vô "Phụ nữ  Cộng hòa", không đi tập  quân 
sự. Cuối cùng, địch bắt 25 chị em ở ấp Hòa Thuận đưa đi 
tập. Trong thời gian tập  quân sự, chúng canh gác cẩn m ật, 
không cho chị em về nhà. Qua một tháng  tập , chứng cho 
chị em mặc đồng phục do chứng may sẵn, đưa đi dự lễ 
khánh  thành  khu trù  m ật Thanh Bình và cho chị em về 
thăm  nhà. v ề  đến nhà, chị em gom hết đồng phục nộp cách 
m ạng, không trở  lại đơn vị nữa. Bọn chúng đến hạch hỏi, 
chị em đấu tra n h  với lý lẽ: "Mấy ông Việt Cộng cấm không  
cho đi và lấy hết đồng phục rồi". Chúng buộc chị em trở  
lại đơn vị, chị em kiên quyết không đi, người th ì giả đau 
ốm, cần phải tr ị  bệnh, người bảo là chồng sắp cưới, bận lo 
m ùa màng, nuôi cha mẹ đau yếu... Qua nhiều lần không 
b ắ t buộc được, bọn tề cũng phải làm ngơ. Thế là tổ chức 
võ tran g  Phụ nử  Cộng hòa bị tan  vỡ luôn.

Vào cuối 1956, Huyện ủy Cao Lãnh tăng  cường đồng 
chí Nguyễn Văn Cẩm (Bảy Nhàn), Huyện ủy viên về làm 
Bí thư  Chi bộ Hòa An, thay  cho đồng chí Võ Văn Đề được
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chuyển về công tác ở huyện. Trong Chi ủy còn có đồng chí 
Nguyễn Văn Bế (Hai Tạo) Phó Bí th ư (1).

Sự đánh phá ác liệt của địch có tác động lớn đến tư 
tưởng của m ột số đảng viên. Trước đây, ta  có th ế  m ạnh, 
có chánh quyền, có lực lượng võ trang , có vũng giải phóng 
rộng, nay  không còn nữa. M ặt khác, cán bộ, đảng viên 
trưởng th àn h  trong  chiến đấu võ trang , chưa biết hoạt động 
họp pháp trong vùng địch chiếm. Địch ngày càng ra  m ặt 
phá  hoại hiệp định, đánh phá cơ sở, tìm  b ắ t đảng viên. 
M ột số đồng chí th iếu  tin  tưởng đấu tra n h  chánh trị, muốn 
hoạ t động võ trang . Tuy tin  tưởng Đảng, chấp hành  đường 
lối nghị quyết Đảng nhưng đảng viên rấ t lúng túng  trong 
thực hiện phương châm mới(2).

Để củng cố, Chi bộ đã tiến  hành  công tác tư  tưởng 
cho đảng viên kiên tr ì thực hiện đúng đường lối phương 
châm  của T rung ương Đảng đã đề ra. Đồng thời phân loại 
đảng  viên để từ  đó có biện pháp giáo dục và xử lý thích 
hợp. N hững đồng chí quá lộ m ặt, đang bị địch tru y  nã, 
được điều về lực lượng võ trang , hoặc được đi điều lắng nơi 
khác(3). Nhờ vậy Chi bộ đã bám trụ  hoạt động bí m ật lãnh

(1) Khi đồng chí Hai Tạo được cấp trên rút đi, đồng chí Bí thư Chi 
bộ lãnh đạo trực tiếp từng đáng viên đến đầu năm 1959. Sô đáng 
viên trong Chi bộ lúc này gồm các đồng chí: Chín Đa, Tám Hòa, Tư 
Tha, nữ đồng chí Tám Cam... (Hồi ký đồng chí Nguyễn Văn Cấm - 
Bảy Nhàn).
(2) Đấu tranh chánh trị, không được võ trang manh động!
(3) Từ "điều lắng" được dùng phố biến trong thời gian này, có nghĩa 
là cán bộ bị lộ phái chuyến đi nơi khác, làm giấy tờ tên họ khác, tạo 
việc làm hợp pháp tránh địch phát hiện. Sau một thời gian, tim bắt 
liên lạc với tổ chức Đáng và tham gia hoạt động ớ chỗ mới.
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đạo quần chúng, đưa phong trào  đấu tran h  chánh tr ị  ngày 
càng liên tục, rộng m ạnh.

Đầu năm  1957, Chi bộ đề ra kế hoạch kỷ niệm  ngày 
th àn h  lập Đảng 3/2. Cơ sở họp pháp đi chợ Cao Lãnh m ua 
vải đỏ về bí m ật may cờ và dán hình  búa liềm vàng ở giữa. 
Nữ đồng chí Tám Cam để cờ trong giỏ trầ u  đem giao cho 
Tổ trưởng Đảng các ấp. Sáng ngày 3/2/1957, cờ Đảng xuất 
hiện ở nhiều nơi trong xã. Một lá cờ ở chúa Hòa Long, 
gần mộ Cụ Phó bảng, một lá cờ treo trước đình Hòa An 
gần vàm Cái Sâu, một lá cờ ở vàm Xép Lá... Ngoài ra, cơ 
sở học sinh còn treo một lá cờ ở nhà  lồng chợ Cao Lãnh 
và 2 lá cờ khác ở xóm chùa Cao Đài, phía dưới chợ. Sáng 
ra, đang buổi chợ nhóm đông, bọn địch huy động binh lính 
hấp tấp  leo gỡ các lá cờ xuống. Riêng lá cờ Đảng ở gần 
khu mộ Cụ Phó bảng được treo chót vót ngọn cây Xây, 
bọn lính trầy  t r ậ t  mãi không gỡ được, cho đến trưa, chúng 
phải dùng súng bắn gãy nhánh cây mới hạ được cờ.

Từ năm  1957, phong trào  đấu tran h  chống "tố Cộng" 
diễn ra dưới nhiều hình thức. Ngụy quyền ra lệnh mỗi nhà 
phải dự học tố  cộng, bà con ta  tìm cách lẩn tránh : giả đau, 
nuôi bệnh, bận con nhỏ, mắc ra đồng tá t  nước, cày cấy... 
Bị địch thúc ép, các bà, các chị bồng con, dắ t cháu theo. 
Tại điểm họp, mặc cho bọn "công dân vụ" hò hét, nói xấu 
Cộng sản, các chị chọc cho con khóc, rầy la con cháu, làm 
náo động, m ất t r ậ t  tự. Khi chứng buộc các gia đình có thân  
nhân tập  kết hoặc đang hoạt động chống Diệm phải làm 
đơn ly dị chồng, từ  con. Các bà, các chị nói dốt không biết 
chữ, chúng lại đưa ra những tờ đơn in sẵn bảo ký tên hoặc 
điểm chỉ (lăn tay), bả con nói thẳng: Vợ chồng là tình nghĩa 
cá đời, con là nấm  ruột, sao lại bắt phái ly dị chồng, từ  
bó con. Giá như  ai bắt vợ các ông phái ly dị chồng, bắt
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Cây xây nơi ta nhiều lần treo cờ
và chùa Hòa Long là một trong những cơ sở cách mạng ở Hòa An. 

các ông từ  bỏ con cái ruột th ịt m ình, các ông có chịu khôngĩ 
Chồng con chúng tôi chống lại Chánh phủ các ông, thì "Quốc 
gia" muốn làm  gì thì làm. Chúng tôi là đàn bà chỉ biết 
nuôi cha mẹ, con cái, lo làm ăn nuôi gia đình thôi. Cuộc 
họp đều nhao nhao lên tiếng đồng tình . Sau đó, người th ì 
giả đau bụng, chóng m ặt, nhức đầu, người thì bảo là nhà 
đon chiết, việc ruộng rẫy không ai làm... rồi kéo nhau  về.

Bọn địch buộc mỗi gia đình viết khẩu  hiệu "tố Cộng" 
trên  bảng, treo trước cửa nhà. Bà con ta  tìm cách chống 
lại bằng cách viết xiêng xéo, bôi lem luốc không đọc được, 
hoặc cố ý viết sai chánh tả , chữ d iệ t  C ộng  th àn h  V iệt 
Cộng: "Gia đ ìn h  tô i q u y ế t v iệ t Cộng". Bọn địch tức tối, 
nhưng bắt bẻ không được. Sau đó, chúng phải in sẵn khẩu
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hiệu "tố Cộng" phá t cho từng  nhà, nhưng cũng bị bà con 
ta  phá bằng nhiều cách khác.

Các gia đình cách m ạng bị chúng dùng bạo lực b ắ t ép 
vô "Trung tâm  cải huấn" cùng đoàn kết đấu tran h  chống 
lại bằng nhiều lý lẽ, nhiều cách: Sáng đến tập  tru n g  chiều 
kéo nhau về. Bọn địch tìm  đủ cách, từ  năn  nỉ, cấp thuốc, 
cấp gạo v.v... đến dọa nạt, rốt cuộc cũng đành bó tay. Để 
tạo điều kiện cho bà con bung về, Chi bộ đã bí m ật cho 
nổ trá i gần T rung tâm  Hòa Lạc và đốt cháy các "nhà kiểu 
mẫu". Từ đó, không còn gia đình nào đến "Trung tâm  cải 
huấn" nữa. Các cuộc tập  quân sự cũng bị bả con ta , nhứ t 
là chị em phụ nữ chống lại quyết liệt.

Trong khu gom dân, địch ra  lịnh: mỗi nhà ban đêm 
phải đốt đèn treo trước cửa, làm mõ tre  báo động khi có 
"Việt Cộng" đột nhập. Ban hành lịnh "thiết quân luật" ban 
đêm. Thừa cơ hội, bọn công an, làng lính ác ôn đi vô xóm 
ấp cướp giựt, b ắ t người vu khống làm  tiền, hiếp dâm phụ 
nữ. Tương kế tựu  kế, khi chúng đến nơi nào, bà con ta  nổi 
mõ báo động, nổi đuốc tru y  hô lên: "Việt Cộng vô khu". 
Một nhà la, nổi mõ, cả xóm đều la, nổi mõ vang dội. H ành 
động ruồng rập, quấy nhiêu bị phá t giác, bọn ác ôn bực 
tức hăm  he với dân, rồi đành phải rứ t về. N hân dân đã 
viết nhiều đơn tố cáo tội ác của bọn ác ôn, nhưng bọn ngụy 
quyền vẫn làm  ngơ, dưng túng. Trong bọn này, có tên  Sót 
trưởng đồn thường dẫn lính đi ruồng rập, cướp bóc, làm 
tiền và hãm  hiếp phụ nữ. Khắp nơi trong vùng, Sót nổi 
tiếng gian ác. Một đêm, hắn dẫn lính vô xóm, bắ t một th iếu  
nữ thuộc gia đình Cách m ạng đem đi hãm  hiếp. Bị chống 
trả  quyết liệt, nó đánh đập cô râ't tàn  nhẩn rồi tức tối bỏ 
đi. Sáng ra, bà mẹ và lối xóm chở cô đến nhà thương Cao 
Lãnh. Biết được việc này các y sĩ, y tá  hết lòng chăm sóc
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điều trị cho cô. Suốt cả tháng, hằng ngày 30 đến 50 chị 
em, cả các em học sinh trường học Cao Lãnh đến thăm  
nom, tặn g  đường sữa, bánh trá i cho cô m au khỏi.

Quyết ngăn chận tội ác của bọn Sót, gia đình củng bà 
con trong ấp làm  nhiều đon tố  cáo hành  động dã m an của 
chúng gởi đến các cấp ngụy quyền trong tỉnh. Dư luận  của 
nhân  dân trong xã xôn xao, phản đối m ạnh mẽ. Do sức 
đoàn kết đấu tra n h  quyết liệt, kiên tr ì  của nhân dân, ngụy 
quyền Cao L ãnh buộc phải bắ t tên Sót cùng đồng bọn đem 
giam. Sau đó,* để trấ n  an dư luận, chúng đưa nội vụ ra 
tòa, tên Sót bị tù  giam 5 năm. Mấy tên  bộ hạ cũng bị tù  
từ  1 đến 2 năm.

Đ ạt được th ắn g  lợi, nhân  dân Hòa An tiếp tục đẩy 
m ạnh  đấu tra n h  tố  giác bọn ác ôn. Nhiều lá đon tố  cáo 
Đại diện H anh hống hách, hiếp dâm, làm tiền  trắn g  trợn, 
bỏ vào thùng  thơ  dân nguyện. Để xoa dịu căm phẫn của 
dân, địch ra  lệnh cách chức Đại diện H anh, đưa người khác 
th ay  thế.

Tiếp theo, nhân  dân Hòa An tố cáo tên  Quận trưởng 
N hư Tuyết. Vốn là m ột tên  hiếu sắc, quận Tuyết thường 
dùng uy quyền vu khống các gia đình khá giả, có con gái 
đẹp, để vừa làm  tiền, vừa dụ dỗ cưỡng hiếp. Trong số các 
cô gái nạn  n h ân  của Tuyết, có một th iếu  nữ có bà con họ 
hàn g  với Tỉnh trưởng Tây Ninh; gia đình cô cùng bà con 
làm  đơn tố cáo quận Tuyết và cho người đến Tây N inh nhờ 
can thiệp. Khoảng nửa tháng  sau, tên  quận Tuyết bị bọn 
T ỉnh khiển trách  cách chức Quận trưởng và đưa đi nơi khác.

Các cuộc đấu tra n h  trên  đã làm  hạn  chế hành  động 
của bọn quan làng, lính trán g  quấy nhiễu, gây tội ác với 
dâp. Qua đấu tra n h  th ắn g  lợi, quần chúng càng tăng  lòng
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tin  vào sự lãnh đạo của Chi bộ và sức m ạnh đoàn kết đấu 
tran h  của mình. Chi bộ có thêm  kinh nghiệm  trong tổ chức, 
lãnh đạo quần chúng đấu tran h  chánh tr ị  chống địch, mà 
vẫn giữ được th ế  họp pháp của dân trong vòng kềm kẹp 
của kẻ thù.

Thời gian này, ngụy quyền Kiến Phong ra  sức bắ t dân 
vô Tháp Mười đào các con kinh Bảy Thước, kinh Phước 
Xuyên... Ý đồ của Mỹ - Diệm là chia cắt Đồng Tháp Mười, 
đánh dạ t lực lượng võ tran g  của ta, hình th àn h  các khu 
gom dân m ang tên  "Khu dinh điền" và kiểm soát khu vực 
này. Đồng thời, chúng tăn g  các sắc thuế, n h ấ t là th u ế  thuốc 
lá, thuốc lang, cố vơ vét tiền của nhân  dân phục vụ chiến 
tran h . Theo sự hướng dẫn của Chi bộ, quần chứng làm đơn 
đem đến tề xã, quận, th an  nghèo, kể khổ xin miễn đi xâu 
đào kinh. N hiều người tìm  cách trán h  né, lánh m ặt không 
để bị bắt. Cơ sở ta  chọn người có uy tín  đến tran h  th ủ  tề 
xã, tề ấp không th i hành lịnh bắ t dân đi đào kinh. Riêng 
th u ế  thuốc lá, thuốc lang, bà con đấu tran h  đòi giữ mức 
th u ế  cũ, nếu không sẽ bị lỗ lã, bỏ trồng thuốc. Cuối cùng, 
ngụy quyền chịu nhượng bộ.

Cuối 1957 và năm  1958, tình  hình cách m ạng trong 
tỉn h  có bước chuyển biến mói, lực lượng võ tran g  cách m ạng 
huyện, tỉnh  đã p h á t triển  tới tru n g  đội, đại đội, hoạt động 
võ tran g  tuyên truyền, diệt ác trừ  gian, phá kềm kẹp, hỗ 
trợ  quần chứng đấu tran h  chánh trị. N hiều tên  cảnh sát, 
trưởng đồn, tề xã ác ôn bị trừ ng  trị. H oạt động trên  có 
tiếng vang ảnh hưởng đến các xã, nhân  dân phấn khởi, 
làng lính thêm  sợ sệt hoang mang.

Để đối phó với ta, ngụy quyền trong tỉnh  ráo riế t bắt 
th an h  niên đi "quân dịch", phá t triển  lực lượng dân vệ, bảo 
an. Chi bộ Đ ảng kịp thời đề ra kế hoạch vận động tổ chức
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và lãnh  đạo phong trào  chống bắt lính. N hiều th an h  niên 
trong  độ tuổi lính  tìm  cách lẩn trán h , vô đồng làm ăn và 
gia nhập  lực lượng võ trang . Số còn lại rứ t vô các khu vườn 
ở các ấp sâu  trong  xã, tổ chức th àn h  nhóm tự  tran g  bị võ 
kh í thô sơ, đào hầm  bí m ật, tạo việc lầm  ăn tạ i chỗ. Bên 
ngoài, gia đình th an h  niên và bà con ta  bố tr í canh gác, 
thông tin  liên lạc bằng ám hiệu hoặc trực tiếp đấu tra n h  
đánh lạc hướng địch, bảo vệ an toàn cho th an h  niên trốn 
lính. Chùa Hòa Long cũng trở  th àn h  nơi bảo vệ th an h  niên 
chống bắ t lính  m ột cách hợp pháp: làm  giấy căn cước giả, 
giấy khai sanh  giả, cước tuổi lên, hạ tuổi xuống trá n h  tuổi 
"quân dịch". Một số trở  th àn h  "Phật tử" của chúa. N hiều 
tề  xã, ấp, dân  vệ được giáo dục tra n h  thủ , không tích cực 
b ắ t lính và che chở th an h  niên trốn  lính. C hánh quyền 
ngụy phải huy động quân đội, cảnh sát, bảo an, dân vệ càn 
quét, bố ráp  liên miên và dùng những th ủ  đoạn táo bạo, 
trắ n g  trợn chận b ắ t số th an h  niên đi chợ, vây ráp  đồng 
ruộng, sân  banh, đám  giỗ, cưới, các nhà  xắc thuốc... dí súng, 
lưỡi lê, trói tay  th an h  niên dẫn đi. Các bà, các chị xông ra  
n íu  kéo, giành giựt, giải thoá t được một số th an h  niên. B ất 
cứ một cuộc vây ráp  nào cũng bị bà con đấu tran h . Địch 
càng b ắ t lính  ồ ạt, đồng bào ta  càng đấu tra n h  m ạnh hơn.

Tiêu biểu là cuộc đấu tra n h  lớn của hơn hai ngàn 
đồng bào 3 xã Hòa - Đông - Tây do bà Chín Cầu, cơ sở 
cách m ạng Hòa An trực tiếp lãnh  đạo. Lực lượng đấu  tran h  
m ang đơn, kéo đến quận, đòi gặp quận trưởng đưa yêu 
sách. Bà Chín C ầu thay  m ặt đoàn biểu tình  tố  cáo bọn lính 
ruồng bố b ắ t lính, đòi chấm  dứt việc b ắn -p h á  bừa bãi vào 
xóm ấp, đòi t r ả  tự  do cho số th an h  niên bị bắ t "quân dịch". 
Bọn địch tìm  cách xoa dịu nhận đơn hứa sẽ xem xét giải 
quyết. Sau đó, bà con ta  tỏa ra  chợ tung  dư luận tố  cáo



hành  động b ắ t lính hung bạo của địch, khiến đồng bào thị 
xã rấ t bấ t bình.

Tháng 7/1958, địch thông báo cho dân đến dự m ít-tinh 
để "tiễn đưa th an h  niên đí quân dịch". Chi bộ Hòa An kịp 
thời vận động 500 lực lượng đi dự m ít tinh  và bố tr í  kế 
hoạch tố  cáo vạch m ặt chúng. Anh Lê Quang ( ú t  Dân), 
đoàn viên Thanh niên Lao động được giao nhiệm vụ thực 
hiện kế hoạch. Tại sân vận động Cao Lãnh lúc này, đã có 
vài ngàn người từ  các xã đến dự. Binh lính, cảnh sát, sũng 
cầm tay  giữ t r ậ t  tự. Cuộc m ít-tinh b ắ t đầu. Theo kế hoạch, 
anh Lê Q uang cõng bà Sáu Hạo người Hòa An, bị cụt một 
chân, có con bị bắ t đi lính, len lỏi vào đoàn người dự 
m ít-tinh. Bà Sáu Hạo lớn tiếng tố  cáo: Tôi già rồi bị tật 
nguyền, chi trông cậy thằng con làm  ruộng nuôi tôi. Vậy 
mà "Quốc gia" nỡ đành cho lính tới bắt lúc nó đang cày. 
Từ trước đến nay, có Chánh phủ  nào độc ác vậy khồng? 
Mặc cho bọn địch hò hét, bà con xúm lại hỏi han; nhiều 
bà cùng nói lên tình  cảnh khốn khổ của m ình về việc con 
bị bắt đi lính. Bà con ta  đua nhau khóc kể, th an  thở, tố 
cáo địch, gây th àn h  dư luận xôn xao. Bọn lính, công an 
xông vô hò hét, cố dàn xếp, nhưng đành b ấ t lực. H ết nhóm 
này đến nhóm khác lại rầm  rộ lên. Cuối củng, không giữ 
t r ậ t  tự  nổi, bọn địch đành phải giải tán  m ít-tinh. Nhưng 
nhiều bà mẹ và chị em không chịu về, kéo nhau đến chỗ 
tập trung  th an h  niên, luân phiên canh giữ và đấu tran h  
tiếp. Rạng sáng hôm sau, địch bắ t th an h  niên đẩy lên xe 
đò, lén chở ra bến phà Cao Lãnh. Dọc đường, thanh niên 
đập thủng  xe, hô lớn "đả đảo quân dịch", "đả đảo bắt lính". 
Các bà, các chị em lóp ngồi xe lôi, lóp chạy bộ đuổi theo 
la hét, làm náo động một vùng. Đến bến phà, bá con ta  
xúm lôi kéo giành giựt thanh  niên, giằng co với bọn lính.
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Thừa lúc lộn xộn, một số th an h  niên tìm  cách lần trốn, 
được bà con chung quanh che dấu, chỉ đường về nhà. Mấy 
ngày sau, các bà, các chị đến trạ i tân  binh ở Mỹ Tho, Châu 
Đốc th ăm  chồng, con em và tiếp tục vận động họ bỏ trốn.

Trong phong trào  đấu tran h  đòi dân sinh, dân chủ, 
chống b ắ t lính, bảo vệ cán bộ, đảng viên và cơ sở cách 
m ạng ở Hòa An, những năm  này nổi lên nhiều tấm  gương 
x u ấ t sắc về tổ chức lực lượng, lãnh đạo đấu tran h . Tiêu 
biểu là các chị: Tư Sắc, Tư M ật, Ba M ành, Tư Trình, Chín 
Hương, bà Tám  Cam, bà H ai Dương và nhiều bà, nhiều chị 
em khác. Nổi bậ t n h ấ t là nữ  đồng chí Tám Cam, m ột cán 
bộ trư ng  kiên gan góc, giỏi về vận động quần chứng, gương 
m ẫu đi đầu, linh  hoạt sáng tạo trong tổ chức lãnh  đạo đấu 
tra n h  trực diện với địch.

Năm  1959, chiến dịch "tố Cộng, diệt Cộng" của Mỹ - 
Diệm diễn ra  với quy mô lớn, hế t sức khốc liệt. Bằng "đạo 
lu ậ t p h á t xít 10/59(1)" "đặt Cộng sản ra  ngoài vòng pháp 
luật", chứng tuyên bố mở tòa án quân sự đặc biệt để "xử 
tội V iệt Cộng". Máy chém được đưa về th ị xã Cao Lãnh, 
kéo đi biểu diễn một số nơi, răn  đe "chặt đầu Việt Cộng 
không cần tuyền án, ai nuôi chứa, che giấu Việt Cộng đều 
bị xử  tội theo luật 10/59"(!). Bọn ngụy quyền ra  lịnh cho 
binh lính: Giết Cộng sản đừng run tay và liên tiếp mở các 
cuộc h àn h  quân cảnh sát, ruồng bố lùng sục vào các xóm 
ấp trong xã, bắn phá bừa bãi, bắ t khảo tra  những người 
bị chúng tình  nghi, buộc khai báo "Việt Cộng nằm  vùng". 
Những phần tử  cầu an dao động, đầu hàng phản bội được

(1) Chúng đặt và tuyên truyền 2 câu ca dao để răn đe: "Luật mười 
năm chín (10/59) ra đời; ai làm Cộng sản thì roi cái đầu"!



chúng khai thác nhìn m ặt, chỉ chỗ ở tìm bắt cán bộ, đảng 
viên và cơ sở cách mạng. Bọn "Công dân vụ", chiến tran h  
tâm  lý íân la "chà lết" vào các xóm dân tìm  tòi m anh mối 
cơ sở cách mạng. Ngụy quyền còn khuyên khích bọn cảnh 
sát, làng lính ve vãn, tán  tỉnh  vợ con cán bộ, chiến sĩ tập 
kết hoặc đi kháng chiến; ai cưới được con, lấy được vợ các 
gia đình này sẽ được khen thưởng. Chúng gieo rắc tâm  lý 
nghi ngờ, th iếu  tin  nhau  trong dân ở xóm ấp và ngay cả 
từng gia đình.

Thời gian này tình  hình  quần chứng trong xã rấ t căng 
thẳng , hoang mang. Nhiều gia đình cách mạng, các nhà 
tru n g  nông, khá giả tuy rấ t thương cán bộ, đảng viên và 
bộ đội, sẵn sàng bí m ật tiếp tế, giúp đỡ nhưng không dám 
quan hệ, chứa chấp vì sợ liên lụy sẽ bị tan  nhà n á t cửa.

Giữa năm  1960, chi bộ Hòa An được sắp xếp lại. Huyện 
ủy Cao Lãnh rú t đồng chí Bảy N hàn về huyện và phân 
công đồng chí T rần  Văn Thưởng (Tư Tha) Huyện ủy viên, 
về làm  Bí th ư  Chi bộ Hòa An. Nhiều cán bộ, đảng viên 
khác cũng được điều động bổ sung vào lực lượng võ tran g  
và cơ quan huyện, tỉnh. Trong Chi ủy, các đồng chí chi ủy 
viên được phân công như sau: Đồng chí Bảy Triệu phụ trách  
hai ấp Hòa Mỹ và Hòa Khánh; đồng chí Ba Tre: Hòa Hưng 
và Hòa Lạc; đồng chí Năm Liêm: Hòa Long; nữ đồng chí 
Cam: Hòa Thuận, Hòa Hiệp.

Cuối năm  1960, chi bộ Hòa An được củng cố, cả về 
tư  tưởng và tổ chức. Thi hành  chỉ th ị của Huyện ủy, Chi 
bộ xã lúc này có 31 đảng viên, được tách  ra  th àn h  2 chi 
bộ A và B, Chi bộ A do đồng chí Tư Tha làm Bí thư, hoạt 
động bất hợp pháp, có nhiệm  vụ tiếp nhận  chủ trương trên  
và đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện. Chi bộ B do đồng chí 
Nguyễn Hồng Sương (Bảy Bá) làm Bí thư, hoạt động hợp
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pháp gắn chặt với cơ sở, lãnh  đạo quần chứng đấu tranh . 
Cả hai Chi bộ A và B đều bám  trụ  tạ i xã. Chi bộ A hoạt 
động dựa vào cơ sở bí m ật trong dân, trực tiếp lãnh đạo 
lực lượng du kích xã, kể cả du kích m ật (có hầm  bí mật).

Để hỗ trợ  cho xã, Huyện ủy đưa một đơn vị võ tran g  
huyện về mở đợt võ tran g  tuyên truyền , diệt ác ôn phá 
kềm  kẹp, ngăn chận bàn tay tội ác của địch. Chi bộ quyết 
định trước m ắt phải diệt 2 tên ác ôn khé t tiếng: một tên 
phản  bội chỉ điểm và một tên  cảnh sá t tìn h  báo(1). Trong 
đêm, các chiến sĩ bộ đội và du kích trừ ng  trị hai tên  này 
tạ i  nhà  chúng. N hững đêm sau, bộ đội và du kích tổ chức 
võ tran g  tuyên  truyền , rải truyền  đơn cảnh cáo tề điệp, 
đồng thời họp dân  vạch trầ n  âm mưu tội ác của địch và 
hướng dẫn bà con đoàn kết đấu tran h  chống Mỹ - Diệm. 
Bọn địch hoang m ang co thủ , không dám hung hăng lùng 
sục như  trước. N hiều tề xã, ấp tìm  cách xin ta  giấy cảnh 
cáo để tạo cớ xin nghỉ việc. Thế kềm kẹp của địch bị lỏng.

N hững th án g  cuối 1959 và đầu 1960, tình  hình cách 
m ạng trong tỉn h  đã có bước chuyển biến quan trọng. Ngày 
26/9/1959 một đại đội thuộc Tiểu đoàn 502 Kiến Phong 
chống càn th ắn g  lớn ở giồng Thị Đam - gò Quản Cung. 
T háng  12/1959 T ỉnh ủy p h á t động quần chúng nổi dậy khởi 
nghĩa. Đêm 25/12/1959, ta  diệt đồn ngã tư  Vinh Huê giải 
phóng hoàn toàn  xã Thanh Mỹ. Ngày 4/1/1960 đánh sập 
Tháp Mười tần g  kiên cố của Mỹ - Diệm, cao 42m ở Gò 
T háp (2) giải phóng hoàn toàn xã Mỹ Hòa ... Những trậ n

(1) Tên Cu và Sạc-Lô
(2) Tháp Mười tầng này thực chất là một "viễn vọng đài" của Mỹ 
Diệm đế chúng quan sát kiểm soát cá Đồng Tháp Mười.
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thắng  lớn liên tiếp của quân và dân ta  cùng với phong trào  
quần chúng nổi dậy, giải phóng nhiều noi càng làm cho 
nhân  dân Hòa An thêm  nức lòng phấn khởi, thấy  rõ kẻ 
th ù  càng suy yếu và cách m ạng càng lớn m ạnh nhanh  
chóng. Chi bộ chủ trưong mở đợt tấn  công mới, đưa các gia 
đình binh sĩ đến căn cứ quân sự, đồn bót địch tung  tin  
chiến thắng, vận động binh sĩ bỏ ngủ về nhà làm ăn. Nhiều 
binh sĩ ngụy đào rã  ngũ và chạy về phía cách mạng.

Ngày 5/2/1960, Chi bộ tổ chức kỷ niệm 30 năm  ngày 
th àn h  lập Đảng, thống nhứ t với các xã trong h u y ệ n S á n g  
sớm, cờ đỏ búa liềm, băng khẩu hiệu, truyền  đon xuất hiện 
ở nhiều noi trên  các bè chuối th ả  trôi sông, trên  các lộ lớn 
trong xã. Đặc biệt, lấ cờ Đảng được treo trên  cây gòn cao, 
trước trường Tiểu học Hòa An, noi đóng chốt của Tiểu đội 
Thanh niên xung kích võ tran g  của địch.

Tháng 3/1960, Chi bộ tổ chức học tập  Nghị quyết 15 
của Ban chấp hành  Trung ưong Đảng. Nội dung chủ yếu 
củá Nghị quyết xác định: "...Con đường p h á t triển tất yếu  
của cách m ạng miền N am  là bạo lực khởi nghĩa giành  
Chánh quyền về tay nhân dân . Dựa vào lực lượng quần  
chúng là chủ yếu có kết hợp với lực lượng võ trang đánh  
đổ M ỹ - Diệm . Qua học tập, đảng viên rấ t phấn khởi, 
như  được truyền  thêm  sức m ạnh mới quyết tâm  mới.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, để tiếp tục tấn  công 
địch và nổi dậy, Chi bộ tập  trung  sức xây dựng, phá t triển  
nhanh  lực lượng chánh tr ị và võ trang , Đội du kích m ật có 1

(1) Ngày thành lập Đảng Cộng sán Việt Nam là ngày 3/2/1930.  
Nhưng Huyện ủy chủ trương tổ chức vào ngày 5 /2  để đánh lạc hướng 
địch.
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1 tru n g  đội, kế t họp với cán bộ lộ, có khả năng đánh địch 
cả ban ngày. T ấ t cả chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần  và lực 
lượng chờ lệnh khởi nghĩa. Khu tam  giác giáp ranh  3 xã 
Hòa - Đông - Tây, tiếp cận khu Hòa Na được củng cố làm 
tru n g  tâm  chỉ đạo khởi nghĩa toàn xâ. Từng ấp, có Ban chỉ 
huy và tổ chức lực lượng quần chúng. Quyết tâm  của Chi 
bộ là p h á t động quần chúng nổi dậy phá kềm kẹp, giành 
quyền làm  chủ.

Mở đầu Đồng khỏi, Chi bộ chủ trưong trừ ng tr ị tên 
Oc, cầm đầu  cảnh sá t ác ôn ở xã. Tên này rấ t hung hăng, 
độc ác thường dẫn lính đi lùng bắ t cán bộ đảng viên, gia 
đ ình  cách m ạng, dọa n ạ t để làm  tiền. Ta đã nhiều lần cảnh 
cáo, nhưng hắn  vẫn ngoan cố tiếp tục gây tội ác. Oc rấ t 
quỷ quyệt, m ấy lần th o á t khỏi đòn trừ ng  trị của du kích.

Buổi sáng  sớm, Oc dẫn một tiểu đội cảnh sá t đi ruồng. 
Đến m ột tiệm  ăn, mấy cơ sở họp pháp tổ chức tiệc rượu 
mời y uống. Rượu đã ngà ngà say, Ôc bảo lính kéo về theo 
đường cái. Lúc này, một đơn vị bộ đội và du kích đã bố 
tr í  chận đường về của bọn chúng. Thấy nếu để nó về theo 
đường cũ sẽ vỡ kế hoạch, ông Bảy Thiệu, cơ sở họp pháp 
dùng mưu, bảo nên đi đường khác, vì "chuyện Tam Quốc 
xưa, Q uan Công đi đại lộ về đại lộ, nên mới bị lâm nạn". 
Nghe bàn, Ôc sợ, kéo lính đi theo "tiểu lộ" có quân ta  phục 
kích. Du kích nổ súng diệt tên  Ôc tạ i chỗ. Theo lịnh của 
đồng chí Bí th ư  Chi bộ, bộ đội và du kích không được bắn 
vào bọn lính, sợ nhầm  vào cơ sở nội tuyến, chỉ nổ súng lên 
trờ i để bọn lính chạy thoát.

Tên cảnh sá t ác ôn đã đền tội ác, bọn địch ở tỉnh 
Kiến Phong rấ t  tức, ra lệnh b ắ t 3 cơ sở họp pháp trong đó 
có ông Bảy Thiệu, Sáu Thường đã ăn nhậu với Oc. Đến 
Tỉnh ly, tên  Tỉnh trưởng dọa: Các ông toa rập với Việt Cộng
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bắn chết cảnh sá t Oc!. Bị ông Bảy và các cơ sở đấu tran h  
kiên quyết, hắn  không có cớ buộc tội, phải cho về.

Đầu tháng  5/1960, một cuộc m ít-tinh lớn có trên  500 
quần chúng các ấp trong xã về dự tạ i khu Tam giác. Để 
giữ bí m ật, quần chúng ở ấp nào được xếp vào hàng  ngũ 
ở ấp đó. Đảng viên, du kích được bố trí canh gác chung 
quanh. Mở đầu cuộc m ít-tinh, đồng chí Ngô Thị Hồng Điệp 
(Mười Hương) cán bộ Huyện ủy đọc "Lòi kêu gọi của những  
người kháng chiến cũ" động viên đồng bào nổi dậy diệt ác 
ôn, phá kềm, giành quyền làm chủ xóm ấp mình. Quần 
chúng dự m íttinh  hô vang các khẩu hiệu: "Đả đảo đế  quốc 
M ỹ và tay sai Ngô Đ ình Diệm", "Cương quyết g iành quyền 
làm  chủ về tay nhân dân". Tiếp đó, mỗi đoàn của từng  ấp 
kéo biểu tình , lực lượng trong xã có đến hàng trăm  người. 
Vừa kéo đi, quần chúng hô to các khẩu hiệu biểu dương 
khí thế. Lực lượng biểu tình  của ấp Hòa Lạc gồm có dân 
và học sinh kéo tận  lộ 26, cách Dinh tỉnh  trưởng không 
đầy 500m mới kéo trở  về. Nửa đêm, nhà  nhà nổi trống mõ, 
đánh thùng  thiếc, đốt ống lói khí đá vang rền khắp xã. 
Trong lúc đó lực lượng võ trang, du kích tung  truyền  đơn 
giải tán  tề , phòng vệ dân sự, đốt các trạm  gác Thanh niên 
chiến đấu. Các bảng khẩu  hiệu tố Cộng, hình Diệm cũng 
bị gỡ, xé, gom đốt sạch. H àng rào tre  cũng bị nhổ đốt hoặc 
quăng xuống hầm  nước, sông rạch. Bọn tề  điệp m ất hết 
tinh  thần  chạy trốn. Địch huy động một tiểu đoàn lính càn 
vào xã ứng cứu. Ta đã chủ động kế hoạch đối phó, nên 
địch không gây th iệ t hại gì đáng kể. Bọn lính đi đến đâu, 
cũng bị quần chúng tác động: Đêm rồi, bộ đội g iải phóng  
về đổng quá, súng nhỏ súng lớn có đứ, phá hết khău hiệu, 
trạm  gác, rào tre. Dân nổi mõ báo động , khổng thấy "Quốc 
gia" đến tiếp.
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Bọn địch tuy  biết, nhưng không có chứng lý để khủng 
bố dân. Ban đêm các bót dân vệ lo cố thủ , không dám ra 
ngoải. Liên tục các đêm sau, quần chúng đánh mõ, thủng  
th iếc, đốt lói, kéo tu ầ n  hàn h  th ị uy, p h á t loa kêu gọi quần 
chúng  nổi dậy phá kềm  kẹp, kêu gọi tề, cảnh sá t bỏ việc 
về n h à  làm  ăn... Tiếng loa vang khắp xã, cả những nhà 
s á t  d inh  Tỉnh trưởng cũng nghe tiếng loa của Cách mạng. 
B an đêm, các đội du kích m ật, mặc quân phục kiểu bộ đội, 
(tự  tổ  chức may), mượn danh Tiểu đoàn 502, m ang súng 
th iệ t  có, giả có, tu ầ n  hành  vòng qua các ấp rồi giải tán. 
Đêm khác lại tiếp tục. Bọn địch chỉ bắn đạn cối pháo vu 
vơ để tự  trấn  an. B an đêm tề xã, công an, cảnh sá t rú t  về 
th ị xã.

Chi bộ có kế hoạch tấ n  công tiếp, đánh rã  cơ sở ngụy 
quyền ở các ấp. Trưởng ấp Hòa Long (cơ sở hợp pháp) ôm 
h ế t sổ sách, giấy tờ  đến trả  cho tề xã, xin nghỉ việc với lý 
do: Giải phóng ra  lệnh giải tán . Bọn tề  xã buộc phải chấp 
nh ận . Ta đưa truyền  đơn kêu gọi số tề  ấp khác cũng làm 
n h ư  vậy. Có tề ấp sợ quá, tự  động bỏ trốn  đi nơi khác làm 
ăn. Các tổ chức kềm kẹp ở các ấp: Tề ấp, Liên gia, Phòng 
vệ dân sự đều tan  rã. Chi bộ tiếp tục củng cố, phá t triển 
cơ sở, th à n h  lập các đoàn thể Nông hội, Thanh niên, Phụ 
n ữ  giải phóng.

B an đêm, nhân  dân thực sự làm chủ các ấp Hòa Long, 
Hòa Lợi, Hòa Thuận, Hòa Mỹ, Hòa Hưng, Hòa K hánh, tiếp 
giáp vùng làm chủ của nhân dân xã Tân Thuận Đông và 
T ân  T huận  Tây. Đưọ’c Chi bộ phát động, phong trầo  nhân 
dân  du kích chiến tran h  ở các ấp trên  p h á t triển  thêm  một 
bước. Q uần chúng đã bố trí nhiều chướng ngại vật, hầm  hố 
chông, bảng tử  địa nhiều nơi, sẵn sảng chiến đấu bảo vệ 
xóm làng.
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Cuối th án g  9/1960, đồng chí Lê Thị Huệ (Năm Vạn) 
được Tỉnh ủy phân công về Hòa An triển  khai chủ trương 
vận động lực lượng phụ nữ xã phối hợp với các xã, huyện 
trong tỉnh  mở cuộc đấu tran h  trực diện với địch ở th ị xã 
Cao Lãnh. Hòa An trở  th àn h  điểm tập  kết lực lượng chánh 
trị của Hồng Ngự, Thanh Bình. Chị em phụ nữ tổ chức 
nấu xôi, cơm nếp, bánh té t sẵn sàng tiếp tế  cho lực lượng 
đấu tran h  trực diện ở th ị xã. Buổi sáng ngày nổ ra  cuộc 
đấu tra n h  (4/10/1960), 300 phụ nữ Hòa An bằng nhiều ngả 
kéo đến tru n g  tâm  thị xã hòa nhập vào lực lượng chung 
của tỉnh  có đến trên  4.000 người.

Yêu cầu của cuộc đấu tran h  lần này là chống càn quét, 
bom pháo bắn giết dân, chống bắt thanh  niên đi lính, để 
yên ổn cho dân làm ăn. Bọn địch đã dở trò  khủng bố, vu 
khống "Việt Cộng xúi giục" , buộc phải khai người lãnh đạo 
đấu tranh . Các bà, các chị em nói thẳng: Quốc gia cứ cho 
bắn pháo, bỏ bom, ruồng bố hoài, nhà cửa bị sập, dân bị 
chết, nên bà con đến yêu cầu ngưng bom pháo để cho dân  
yên ổn làm ăn. "Quốc gia" xúi giục chớ không có Việt Cộng 
nào xúi hết; chị em đồng tình rủ nhau đi, không có ai 
cầm đầu.

Bọn địch cay cú bắ t một số chị em mả chúng nghi là 
lãnh đạo đấu tran h . Cuộc đấu tran h  càng lúc càng quyết 
liệt, giành girrt lại số người bị bắt, giằng co đến trưa. Chị 
em Hòa An, Mỹ Trà và bả con ở chợ đến tiếp thức ăn, 
nước uống cho lực lượng đấu tranh . Cuối cũng, chúng nhận 
hết đơn cua. chị em, và lén lú t bắt một số ngươi giam giữ, 
điều tra . Liên tiếp những ngày sau, các bà, các chị em tiếp 
tục đấu tran h  đòi thả  nhửng ngươi bị bắ t vô cớ. Một tuần  
lễ sau, không khai thác được gì, địch trả  tự  do số chị 
em này.
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N hững th án g  đầu năm  1960, cao trào  Đồng khởi của 
n h ân  dân miền Nam  nổi lên m ạnh. Trong tỉnh, vủng giải 
phóng được mở rộng. Phong trào  3 mũi giáp công trong tinh 
liên tục tấ n  công địch giành và giữ quyền làm chủ sá t các 
căn cứ quân sự, th ị trấn , th ị xã.

Bị th u a  đau, ngụy quyền Kiến Phong điên cuồng thảm  
sá t 52 tủ  nhân  chánh trị trong một đêm trên  sông Cửu 
Long vầo th án g  6-1960. Hôm sau, xác của một đồng chí tay 
chân  bị trói chặt, trôi theo dòng nước từ  vàm sông Con đến 
gần  chợ Sáu Quốc, Hòa An. Được tin , Chi bộ vận động cơ 
sở và nhân  dân vớt thây  lên, tổ chức chôn cất chu đáo. 
Sau đó tổ chức lễ tru y  điệu, phá t động căm thù, tố  cáo tội 
ác dã m an của địch. Khoảng 8 giờ đêm, tru n g  đội du kích 
và cơ sở m ật dựng xong bàn thờ  tang  tại nhà lồng chợ Sáu 
Quốc. Phía trước treo tấm  băng tang  'Tổ quốc ghi công  
52 liệ t  sĩ" hai bên bàn thờ tang  treo hai câu liễng:

"Sống a n h  d ũ n g  vì n h â n  d â n  ch iến  đấu .

C h ết v in h  q u a n g , Tố quốc m ã i g h i công".

Chợ Sáu 
Quốc nơi 
tổ chức lễ 
truy điệu 
các chiến 
s ĩ Cách 
mạng (tù 
nhân) bị 
địch
thảm sát
tháng
6/1960.
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Trên bán thờ, 2 bên thắp  2 cây đèn cầy lớn tỏa sáng, 
giữa cắm một bó nhang cháy nghi ngút. Trung đội du kích 
đứng hai hàng mặc niệm. Hai nữ cơ sở Hoa T rắng (Sáu 
Yên) và Hoa Tưoi, y phục chỉnh tề, khiêng tràn g  hoa đặt 
trước bàn thờ  tang. Đồng chí Đoàn Dân Hòa (Tám Hòa) 
thay  m ặt Chi bộ đọc điếu văn tố cáo địch thực hiện luậ t 
10/59, thảm  sá t dã ựian hàng loạt tù  chánh trị và kêu gọĩ 
nhân  dân đề cao cảnh giác, đoàn kết đấu tra n h  kiên quyết 
đánh đổ Mỹ - Diệm. Bà con hai dãy phố chợ, đều .ra đứng 
trước hàng ba, trên  lầu, theo dõi buổi lễ. T ất cả dành một 
p h ú t mặc niệm nghiêm trang. Sáng hôm sau, cơ sở ta  tung  
tin  khắp nơi về tội ác tày  trời của Mỹ - ngụy và đề cao 
nghĩa cử của cách mạng. Tên Quận trưởng Cao Lãnh hay 
tin  cho một tru n g  đội cùng lực lượng dân vệ kéo đến chợ 
Sáu Quốc vào lúc 10 giờ sáng. Cơ sở vả bà con ở chợ kể 
lại việc nhả cầm quyền lén lứt sá t hại những người kháng 
chiến cũ bị giam giữ và tran h  thủ  đừng nên phá bàn thờ 
tang. Số binh sĩ này tỏ vẻ đồng tình. Đến 12 giờ trư a, bọn 
ác ôn ở Cao Lãnh kéo đến hò hét dỡ phá và chở h ế t về 
Cao Lãnh. Sau đó, dư luận  quần chứng ngày càng rộng 
rãi, công khai bàn tán  tố  cáo hành động tội ác của bọn 
Mỹ - Diệm.

Qua cuộc nổi dậy Đồng khởi giành quyền làm chủ của 
nhân  dân và lễ truy  điệu tù  chánh trị bị địch thảm  sát, 
ngụy quyền Kiến Phong ra sức đối phó với phong trảo  cách 
m ạng đang lên m ạnh trong xã. Tiếp theo mấy trận  càn quét 
đánh phá ở các ấp,ch úng bố trí một đại đội thuộc. Tiểu đoàn 
biệt động 41 đóng quân ở gần chợ Sáu Quốc. Tên tru n g  úy 
Tòng chỉ huy đại đội này là một tên ác ôn khét tiếng. Bọn 
này vây ráp ở các ấp Hòa Long, Hòa Lợi tìm bất "Việt 
Cộng", khảo tra  dân để làm tiềri.
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Ngày 30-9-1960, lúc 6 giờ chiều, Tòng dẩn lính vào 
rạch Bà Bướm, ngang nhiên xả sứng vào xóm nhà dân, ông 
Tư Hên trứ ng  đạn bị thương nặng, cháu ông là cô Bân chết 
tạ i  nhà. Nghe tiếng  tri hô, bà con khắp xóm kéo đến. Bọn 
Tòng vội vã rú t  lui. Bà con chở ông đến nhà thưcmg Cao 
Lãnh, sau  đó ông chết vì vết thương quá nặng. Chi bộ kịp 
thời chỉ đạo tổ chức cuộc đấu tra n h  chánh trị tố giác hành 
động dã m an của bọn Tòng.

Sáng hôm sau, xác ông Tư được khiêng từ  nhả  thương 
xuống bến chợ Cao Lãnh. H ằng trăm  bà con Hòa An do 
các đ/c Tám Cam, ú t  Tường, Sáu Thường, bà Chín Cần, cô 
Liễu Huê dẫn đầu. Lúc này, có thêm  đông đảo bà con ở 
chợ đến, lực lượng đấu tran h  Hòa An biến th àn h  cuộc 
m íttinh  tố  cáo tội ác của bọn Tòng. Bà con và gia đình 
khiêng xác ông Tư đến Cầu Đức. Thêm hàng trăm  người, 
có học sinh trường Cao Lãnh kéo đến. Dọc 2 bên bờ sông 
Cao Lãnh, đồng bào hô lớn: "Đả đảo trung úy Tòng giết 
dân". T rên các ghe máy, xuồng bơi (dày đặc một khúc sông), 
bà con hưởng ứng hô lớn: "Đả đảo Trung úy Tòng" Cuộc 
m íttinh  trở  th àn h  cuộc biểu tình  đầy khí thế  sục sôi.

Thấy không ổn, ngụy quyền Kiến Phong cho công an, 
cảnh sá t đến hăm  dọa, buộc phải giải tán . Đồng bào vẫn 
giữ đội ngũ, đòi gặp Tỉnh trưởng giải quyết bồi thường 
m ạng người. Tên P hát, Tỉnh trưởng lại ra  lệnh b ắ t đồng 
chí Tư Việt (con ông Tư) và người vợ đem về Tòa H ành 
chánh. H ắn buộc anh Tư Việt lên đài tuyên bố là do "Việt 
Cộng" bắn, sẽ th ả  vợ chồng ra  và lo tổ chức chôn cất ông 
Tư chu đáo. Anh Tư Việt đấu thẳng, đưa ra chứng cớ chắc 
chắn bọn Tòng đã bắn. Không bắt ép được, P hát bắt giam 
vợ chồng Tư Việt và cho ngươi đến Cầu Đúc xoa dịu, hứa 
với dân sẽ cho điều tra  rồi giải quyết sau.
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Khi xác ông Tư được chở về nhà tẩn  liệm, tên Tòng 
ác ôn lại kéo lính đến vây xóm nhả, chận các ngả đường, 
không cho bà con đến dự tang. Bị bà con đấu tran h , cuối 
cũng chúng phải để cho đi. Trước đám đông, Tòng vẫn còn 
vênh váo chối tội, bảo là Việt Cộng bắn mới được đem chôn. 
Chị Sáu Thanh, con gái ông Tư cùng bà con tức giận nói: 
"Dám làm phái dám  chịu, đừng đỗ cho Việt Cộng không ai 
nghe đâu. Đã giết cha còn bắt giam  con nữa".

Tên Thượng sĩ Trí (tay em của Tòng)* chất vấn: Có ai 
th ấy  không? Chị Sáu Thanh đưa ra  chứng lý rõ ràng, được 
bà con đồng tình. Bọn Tòng hế t chối cãi được, năn  nỉ gia 
đình đem chôn ông Tư, rồi sẽ tính sau.

Đám tang  ông Tư và cô Bân có đến 300 người dự. 
Sau đó, gia đình và bà con làm nhiều đơn tố cáo tội ác 
của bọn Tòng, đòi thả  vợ chồng Tư Việt gỏi đến các cấp 
ngụy quyền trong tỉnh. Bà con còn thành  lập một đoàn gồm 
các ông Sáu Kiến, Hai Sấm, Tám Cho đến Quốc hội ngụy 
Sài Gòn đấu tranh . Mấy th án g  sau, ngụy quyền Kiến Phong 
phải đưa nội vụ ra Tòa. Hai tên  lính ác ôn bắn chết ông 
Tư và cô Bân, mỗi tên lãnh án tù  giam hai nám (riêng tên 
Tòng đã bị đền tội trong một cuộc càn trước đó). Cuộc đấu 
tra n h  tố cáo tội ác của bọn Tòng ác ôn đã diễn ra rấ t gay 
go quyết liệt và giành thắng  lợi.

Chào mừng ngày th àn h  lập M ặt trận  Dân tộc Giải 
phóng miền Nam 20-12-1960, Chi bộ chỉ đạo các cấp treo 
cờ M ặt trận , rải và dán nhiều truyền đơn, hiệu triệu  của 
M ặt trậ n  ở khắp nơi. Đặc biệt, cơ sở học sinh đã treo 1 lá 
cờ lứn trên  đọt cây gáo cổ thụ  giữa đồng. Trên thân  cây 
có gắn lựu đạn giả bằng đất sét, trông giống như lựu đạn 
th ậ t, treo bảng tử  địa có hỉnh sọ người và 2 khúc xương 
gác tréo. Sáng ra, bọn lính được phái đến nhưng khổng
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dám  leo lên cây gỡ cờ. Phải m ất đến cả buổi, chúng mới 
gỡ cờ xuống được.

Cuối th án g  12/1960, Chi bộ phát triển  thêm  3 đảng 
viên mới ở ấp Hòa Long, 3 đối tượng kế t nạp ở ấp Hòa 
Thuận. Ở các ấp khác, cơ sở cách m ạng được củng cố về 
tư  tưởng và tổ chức vững vàng hơn. Qua thực tiễn  lãnh 
đạo phong trào , Chi bộ Hòa An có thêm  nhiều kinh nghiệm 
tổ  chức, hoạt động hợp pháp kết hợp hoạt động nửa hợp 
pháp với b ấ t họp pháp.

Trong cuộc Đồng khởi 1960, nhân dân đã g iành được 
quyền làm  chủ với mức độ khác nhau ở các ấp trong xã. 
Tuy chưa g iành được toàn hộ chánh quyền về tay nhân dân, 
nhumg thắng lợi này cúng cố thèm một bước trận địa cách 
m ạng của xã Hòa An, góp phần  vào thắng lợi của phong  
trào Đồng khởi trong cả tỉnh  và toàn N am  Bộ, làm  tan rã 
m ột m ảng lớn chánh quyền cơ sở của M ỹ - Diệm, chuyển 
Cách m ạng miền N am  sang thời kỳ mới - thời kỳ hùng nổ 
chiến tranh cách m ạng chống đế  quốc Mỹ xâm  lược và hè 
lũ  tay sai bán nước.

II- KẾT HỌP BA MÜI GIÁP CÔNG, CHỐNG PHÁ 
KẾ HOẠCH GOM DÂN LẬP ẤP CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ 
- DIỆM (1961-1964)

Cao trào  Đồng khởi của nhân  dân miền Nam  năm  
1960 đã giành th ắn g  lợi lớn, lầm  sụp đổ từng m ảng 

bộ m áy ngụy quyền. N hân dân làm chủ được nhiều  vùng 
nông thôn rộng lớn ở đồng bằng Nam  Bộ và ven biển 
miền Trung.

Để cứu vãn tình  thế, đế quốc Mỹ đã tung  vào miền 
Nam nhiều  cố vấn quân sự cùng các phương tiện chiến
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tra n h  võ khí hiện đại, p h á t triển  quân ngụy vả tiến hành 
chiến lược "chiến tran h  đặc biệt" ở  miền Nam. Chứng ra 
sức củng cố bộ máy ngụy quyền, xây dựng ngụy quân do 
Mỹ huấn  luyện, tran g  bị, và trực tiếp chỉ huy. Lập ấp chiến 
lược được nâng lên th àn h  "Quốc sách". Với kế hoạch Stalay 
- Taylor, chúng tuyên bố trong vòng 18 tháng  sẽ bình định 
xong toàn miền N am (lì.

Đầu năm  1961, Tiểu khu Kiến Phong đưa Tiểu đoàn 
biệt động 41 phối họp với lực lượng bảo an dân vệ mở cuộc 
cần quét lớn, dài ngày ở  nhiều ấp trong xã. Chúng đóng 
thêm  các đồn kinh Sáu Quốc, xẻo Bèo, các tu a  Cái Gia, 
Cái Tôm, Xép Lá và lộ Bà Tám (Hòa Long); tổ chức Chi 
cảnh sá t xã do Thiếu úy Kiệu cầm đầu. Chúng ra lịnh cho 
dân phải phá vườn tược, đào kinh mưong, đắp hai con lộ 
lớn, xe quân sự có thể đi được. Ý đồ của địch là chia cắt 
xã th àn h  từng khu vực, bao vây các lõm căn cứ du kích, 
đánh dạ t cán bộ, du kích khỏi địa bàn xã.

Dọc theo con đường chính của xã ven sông Cao Lãnh, 
từ  ấp Hòa Thuận dài đến Hòa Long trên  4 km, chúng đóng 
nhiều trụ  sắt, giăng giây thép gai. Mỗi ấp, cũng rào bằng 
dây thép gai. Từng nhà, chúng bắt dân phải làm rào tre  
quanh nhà. Mỗi ấp đều có trạm  gác. Mỗi xóm, cứ 5 nhà 
th àn h  lập một "Ngũ gia liên bảo", có người phụ trách  để 
kiểm soát lẫn nhau. Chọn một số tay  sai đắc lực đưa vô 
Tề xã, Tề ấp, Liên gia trưởng. Mỗi nhà đều treo ảnh Diệm, 
dán bản khai gia đình, treo khẩu hiệu "gia đình tôi không 
chứa Việt Cộng", sắm mỏ báo động, đêm đốt đèn sáng. Tổ 1

(1) Mỹ - Diệm dự kiến trong 18 tháng, từ tháng 7-1961 đến 12-1962 
phái tập xong 16 ngàn ấp chiến lược trong tổng số 17.000 ấp toàn 
miền Nam.
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chức phụ nữ vào "Phụ nữ Liên đới" (của Trần Lệ Xuân - 
em dâu  của Diệm), tổ chức úp bộ dân vào "phong trào  cách 
m ạng  Quốc g ia” (của Ngô Đình N hu - em của Diệm, chồng 
T rần  Lệ Xuân). B ắt th an h  niên nam  nữ tập  dợt quân sự. 
Ráo riế t đôn quân từ  phòng vệ dân sự lên dân vệ, dân vệ 
lên bảo an...

Dựa vào hệ thống đồn bót, bọn công an, biệt kích, 
cảnh sát,do th ám  chìm nổi, bọn bình định nông thôn (áo 
đen) ra  sức đánh phá liên tục, truy  lùng cán bộ, đảng viên 
và cơ sở cách m ạng. Đồng thời, đẩy m ạnh hoạt động chiến 
tra n h  tâm  lý, chiêu hồi, chiêu hàng, v ề  văn hóa, địch tung  
hàng  xa xí phẩm , sách báo phim ảnh khiêu dâm đồi trụy, 
cho tự  do cờ bạc, h ú t sách, gái điếm, rượu chè, mê tín  
dị đoan...

Để đối phó âm mưu và hoạt động của địch, Chi bộ 
quyết tâm  bám  trụ  tạ i xã chiến đấu và lãnh đạo quần 
chứng đấu tran h . K hẩu hiệu hành  động là: "Cán bộ đáng  
viên bám dân, dân bám đất, du kích bám đánh giặc" . Mỗi 
cán bộ, từ  bí th ư  đến đảng viên, đoàn viên đều biết sử 
dụng súng, đánh lựu đạn. Hai tiểu đội du kích m ật được 
tra n g  bị súng, chiến đấu chống địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ 
dân. P h á t động phong trào  nhân  dân du kích chiến tran h  
rộng rãi, củng cố hầm  hào, chông lôi, bãi lựu đạn, bảng tử  
địa, tổ chức vây ép đồn bót. Đoàn th an h  niên lao động làm 
nòng cốt phong trào  võ trang; M ặt trận , Nông hội, P hụ nữ 
làm  nòng cốt trong  các lực lượng đấu tran h  chánh tr ị và 
binh vận.

Được sự chỉ đạo của Chi bộ, các cuộc đấu tran h  chánh 
t r ị  liên tiếp diễn ra. Trước n h ấ t là chống đốn cây, phá vườn. 
Lúc đầu, địch b ắ t dân đốn cây gần đồn. Bà con ta  tran h
th ủ  bọn đồn bót: • Ớ  đây ruộng ít, dân sống nhờ vườn, nếu
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đốn thi phải cho g iữ  lại số cây ăn trái; và hồi thường đúng  
giá những cây bị đốn!. Nhờ đấu tran h  có ]ý, có tình , bọn 
đồn bót chấp nhận chỉ đốn một số cây cho có lệ.

Sau đó, địch ra lịnh đốn cây phá vườn ở xa đồn bót 
hơn. Bọn lính đến đâu cũng bị bà con ta  kéo ra ngăn chận, 
đấu tran h  than  nghèo kể khổ: Lập được miếng vườn phải 
đổ công, của nhiều năm. Đốn cây vườn khác nào đập bể 
nồi cơm của dân! Binh lính nghe vậy có vẻ lừng chừng. 
Tên chỉ huy hò hét: không đốn, để Việt cộng ẩn núp đánh 
đồn sao? Chị Tư Xã và các chị đấu lại: Quốc gia có đủ  
súng ống, Giải phóng tới thì các ông đánh lại, mắc m ớ gì 
tới dân? Tên chỉ huy cứng họng, ra  lịnh bắ t chị Tư Xã. 
Chị em tố cáo, giành giựt không cho bắt. G iằng co một lúc, 
tên  chỉ huy xoa dịu, hứa bồi thường cây vườn bị đốn. Bà 
con định giá cao và bắt chúng phải làm giấy tờ  đàng hoàng 
để gởi về trên . Các gia đình binh sĩ, tran h  thủ: anh em 
đừng vô vườn đốn cây, coi chừng giải phóng gài lựu đạn  
trong vườn, vô chết bỏ vợ bỏ con. Bọn lính sợ, chỉ đốn một 
số cây ở mé vườn. Ban đêm, du kích bắn vào đồn và tạo 
ra  nhiều tiếng nổ cho binh lính có cớ không chịu bung ra  
đốn cây phá vườn...

Địch b ắ t đào mương, đắp lộ, bà con chống lại bằng 
cách giả đau, th an  nghèo, mắc đi làm ăn xa, bận m ùa 
m àng, sợ giải phóng cấm... tr ì hoãn kéo dài thời gian.

Những th án g  đầu năm  1961, địch liên tiếp ném bom, 
bắn pháo, dùng xe tăng, máy bay ồ ạ t đổ quân càn quét 
m ạnh ở các xã, huyện vùng sâu Đồng Tháp Mười. Chứng 
đã thẳng  tay bắn giết người, trâ u  bò, đốt nhà, cao nhà, 
dùng súng đạn buộc dân ở đây ra  sống trong các ấp chiến 
lược ven th ị trấn , th ị xã. Địch đã gây nhiều tội ác với 
nhân  dân.
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Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Kiến Phong, Chi 
bộ Hòa An vận động tổ chức lực lượng đấu tran h  chánh trị 
cửa xã phối họp với toàn tỉn h  tiến  hành  hai cuộc đấu tran h  
trự c  diện với quy mô lớn tạ i th ị xã Cao Lãnh vào tháng  
2/1961 và 3/1961. K hẩu hiệu đấu tranh : Chống càn quét, 
bắn giết, gom khu, đòi bồi thường thiệt hại về người và tài 
sản, đế nhăn dân yên ổn làm  ăn.

Trong 2 cuộc đấu tra n h  này, Hòa An được chọn làm 
nơi tập  kết cho các lực lượng chánh tr ị  của Hồng Ngự, 
T hanh  Bình và đảm bảo hậu  cần tiếp tế  cho lực lượng khi 
cuộc đấu  tra n h  trực diện nổ ra. Mỗi cuộc có từ  300 đến 
500 lực lượng đấu tra n h  chánh trị của xã phối họp chung. 
Cuộc đấu tra n h  trực diện th án g  2/1961 gồm 7 ngàn người 
thuộc các xã, huyện trong Tỉnh. Địch bị bất ngờ, không dám 
đàn  áp m ạnh, tìm  cách xoa dịu nhận  đơn hứa sẽ giải quyết. 
N hưng chúng vẫn ngoan cố, tiếp tục càn quét, gây thêm  
nh iều  tội ác. Cuộc đấu tra n h  trực diện ngày 5/3/1961 với 
lực lượng 10 ngàn người lại nổ ra, cũng tạ i th ị xã Cao 
Lãnh. Lần này địch biết trước, chủ động đối phó. Hai đoàn 
biểu tình  từ  trên  xuống và từ  dưới lên bị đàn áp từ  ngoại 
ô th ị xã. Một số bà con, chị em trú n g  đạn hy sinh và bị 
thương. N hưng các lực lượng chánh trị vẫn tìm  cách vượt 
qua lửa đạn, kéo vô nội ô hòa nhập cùng lực lượng tạ i chỗ 
tiếp  tục đấu tran h . Bọn Tiểu khu lại ra  lịnh cho binh lính 
khủng  bố đàn áp dã man. Chúng dùng dây chì gai rào 
khoanh bà con lại, bắ t phơi nắng, vẽ khẩu hiệu "Đả đảo 
cộng sản" trên  nón, trên  áo. Các bà, các chị kiên quyết đấu 
tra n h  tố  cáo hành  động khủng bố của chúng Các nón, áo 
địch vẽ khẩu  hiệu bị bà con đạp, cởi bỏ, nhân dân ở chợ 
cho áo, nón khác(1). Bọn địch bắt một số chị em đánh đập,

(1) Đa số  các bà, các chị mặc áo đôi, áo ba đề phòng.
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buộc phải khai người cầm đầu. Không đ ạ t được kết quả gi, 
lại bị phản đối m ạnh, chúng bắt một số người đem về giam 
giữ, trong đó có 7 chị ở Hòa An.

Cuộc đấu tran h  trực diện ngày 5-3-1961, tuy  bị địch 
đàn áp khốc liệt, một số bà con, chị em hy sinh, bị thưong, 
bị bắt, nhưng đã gây tiếng vang m ạnh mẽ và rộng lớn. Bộ 
m ặt phá t xít của Mỹ - Diệm càng bị phoi trần . Lực lượng 
đấu tran h  đã biểu dưong sức m ạnh đoàn kết bấ t kh u ấ t 
trước súng đạn bạo lực của kẻ thù. Đồng bào th ị xã, cả 
đến công chức, giáo chức và binh lính cũng bấ t bình phẫn 
nộ hành động tàn  bạo của bọn cầm quyền cho lính bắn vào 
dân thường tay không một tấc sắt tự  vệ.

Làn sóng căm thù , quyết siết chặt hàng ngũ đấu tranh  
chống Mỹ - Diệm của nhân  dân Hòa An và cả tỉnh  cảng 
dâng cao. Và sức m ạnh tinh  th ần  đó lại được chứng minh 
trong cuộc đấu tran h  chống tội ác giết dân của địch, chỉ 
trong 10 ngày sau.

Giữa tháng  3-1961, tạ i ấp Hòa Lợi, bọn biệt khu 41 
đi ruồng bố ban đêm. Tinh th ần  vốn bạc nhược, nghe tiếng 
động lạ, chúng xả súng bắn vào xóm nhà dân. Chị Năm 
Xu bị trúng  đạn chết tạ i nhà. Khi xem lại, tiếng động là 
do con bò ăn đêm gây ra. Bọn địch lặng lẽ rứ t êm về đồn.

Sáng ra, 50 chị em phụ nữ  lập th àn h  đoàn chở xác 
chị Năm Xu ra th ị xã đấu tran h  trực diện với Tỉnh trưởng 
P h á t(1) cực lực tố  cáo bọn lính khá t m áu ban đêm nã súng 
bắn vào nhân dân, giết người vô cớ, đòi thường m ạng và

( ĩ)  Sau cuộc đấu tranh trực diện 5-3-1961 bị địch đàn áp, Tính úy 
rút kinh nghiệm chí đạo đấu tranh lẻ tẻ, có lý, có lợi, đúng mức, không 
tập trung lớn,
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chấm  dứt nổ súng bừa bãi. Trước tang  chứng rõ ràng, tên 
T ỉnh trưởng phải xoa dịư, hứa sẽ xem xét giải quyết và cử 
người đến tậ n  nơi điều tra , hứa bồi thường. Song cũng như 
các lần  trước, địch nuốt lời hứa. N hân dân Hòa An càng 
th ấy  rõ tâm  địa độc ác, đểu giả của bọn cầm quyền.

Thời gian này, Chi bộ coi trọng việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ chánh trị, binh vận và võ trang, Một số cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, cốt cán đoàn thể được chọn dự các 
khóa hu ấn  luyện do huyện, tỉnh  mở. Học xong, số cán bộ 
này  về xã được bố tr í  hoạt động phong trào, chỉ huy chiến 
đấu  và tổ chức quần chúng đấu tranh . Nhờ vậy, phong trào  
3 m ũi giáp công ở xã chuyển lên một bước mới. Riêng lực 
lượng du kích từ  2 tiểu  đội (trên  20 đội viên) được phá t 
tr iển  th àn h  tru n g  đội được tran g  bị súng khá. H oạt động 
tro n g  vòng kềm kẹp của địch, song biết dựa vào dân, du 
kích đã chiến đấu rấ t  dũng cảm, linh hoạt, táo bạo, tiêu  
d iệ t địch và bảo tồn được lực lượng. Du kích m ật, trên  2/3 
là  nữ, ban  ngày giấu súng làm  ăn họp pháp, tối lấy súng 
tu ầ n  tra , giáo dục cảnh cáo tề, giải tá n  cờ bạc, trừ  trộm  
cướp. Nổi n h ấ t trong du kích m ật là nữ đồng chí Liễu Huê, 
giỏi về chỉ huy chiến đấu và vận động quần chúng đấu 
tra n h . Phối họp với các m ũi tấn  công chánh trị binh vận, 
lực lượng du kích m ật thường xuyên võ tran g  tuyên truyền  
ở các ấp. H ai tiểu  đội mặc quân phục giải phóng do đoàn 
th ể  phụ nữ  may, đội nón n an (1), đêm đởm đi vận động quần 
chúng, cảnh cáo bọn tay sai ngụy quyền hiếp đáp dân, khiến 
cho bọn này nể sợ," co thủ. Có những tề xã, tề ấp khi được 
lịnh  gì của trên , tìm  cách báo cho Cách m ạng biet để đối phó.

(1) Trang phục giống như "Bộ đội mùa Thu" (chủ lực).
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Để tạo th ế  cho phong trào, Chi bộ chủ trưong đánh 
tua  Cái Gia, Tại đây có 1 tiểu  đội dân vệ đóng giữ, thường 
xuyên bung ra  đánh phá. Tên Trưởng ấp Thể ác ôn thường 
dẫn lính đi ruồng bố cướp phá. Nắm chặt quy lu ậ t địch và 
kết họp với cơ sở nội tuyến, các đồng chí Chín Tâm, Bảy 
Triệu cùng đội du kích tấn  công tu a  Cái Gia lức ban đêm. 
Bọn lính không kịp trở  tay. Một số chết, số còn lại bỏ chạy, 
tên  Thế bị trừ ng  trị tạ i chỗ. Du kích th u  6 súng m út Anh, 
đạn dược, 1 máy truyền  tin  PRC.10 và đốt tua. Từ đó uy 
thế  của du kích càng vang đội, khiến cho bọn đồn bót khác 
co thủ , ít dám bung ra.

Tháng 9-1961, mùa nước lũ lớn. Tỉnh chỉ đạo tập  tru n g  
cao điểm phá lỏng, phá rã  th ế  kềm kẹp của địch ở cơ sở. 
Huyện ủy Cao Lãnh đưa 1 đại đội võ tran g  huyện về hỗ 
trợ  xã Hòa An. Đây lả lần đầu tiên từ  sau tập  kế t chuyển 
quân, xã được trên  chi viện lực lượng quân sự. Có bộ đội 
về, dân rấ t mửng, tự  lo việc tiếp tế  cơm nước ngay từ  khi

Khu Hòa 
Na
(thuộc 
ấp Hòa 
Long và 
Hòa 
Mỹ), là 
một 
trong 
những 
cãn cứ 
cách 
mạng ở 
xã Hòa 
An.
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các chiến sĩ mới đến. Ban ngày bộ đội ém quân, đến đêm 
cùng với cán bộ, du kích bung ra  hoạt động võ tran g  tuyên 
truyền , tru y  b ắ t bọn ác ôn đưa ra  họp m ít-tinh xử tội 
trước dân.

Tại khu căn cứ du kích Hòa Na thuộc ấp Hòa Long 
h àn g  ngàn dân kéo về họp m ít-tinh, do đồng chí Tư Tiến, 
T ỉnh ủy viên Bí th ư  Huyện ủy Cao Lãnh chủ tọa. Du kích, 
bộ đội dẫn 10 tên  có nợ m áu với dân ra "công khai hóa" 
trước quần  chứng. Sau khi nghe tố cáo tội ác của Mỹ ngụy 
nói chung và kể rõ tội ác từng tên, quần chúng kiến nghị, 
tử  h ình  tên  Thôi có nhiều nợ m áu nhứt. Số còn lại bị cảnh 
cáo và cho gia đình đứng ra bảo lãnh. Sau m ít-tinh, lực 
lượng quần  chúng kéo biểu tình  th ị uy qua các xóm ấp. 
Bọn tề  điệp trong xã như  rắn  m ất đầu, lẫn  trốn. Thế kềm 
kẹp của ngụy quyền ở các ấp trong xã bị tan  rã.

Tháng 11-1961, một lần  nữa, bộ đội huyện về Hòa An 
hỗ trợ  quần chúng đấu tran h  chống qui khu, lập ấp. Hai 
đại đội bố tr í đội hình đóng quân, từ  cầu rạch Cái Gia trở  
vô trong. Ba ngày sau, địch phát hiện được, Chúng huy 
động nhiều  đon vị bảo an dân vệ thuộc tổng An Tịnh phối 
hợp tấ n  công. Địch hành  quân bằng xuồng, từ  vàm rạch 
Cái Gia bôi vô. Bộ phận tiền  tiêu của bộ đội phối họp với 
du kích Hòa An nổ súng chận đánh tạ i cầu Ngang, bắn 
chìm 2 xuồng địch, làm chết và bị thưong một số tên. Bọn 
địch lui ra  và tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng tấn  công 
vào đội h ình  quân ta. Bộ đội và du kích đánh địch hon 10 
trận , d iệ t thêm  một số quân địch, thu  súng đạn, đồ dũng 
quân  sự và rú t quân về đóng ở rạch Bà Đưong. N hân dân 
tự  động quyên góp quả vật, ủy lạo cho bộ đội và cử người 
đến th ăm  hỏi, m ừng chiến thắng.

Ngầy 27-11-1961, ba đại đội Bộ đội Địa phưong của
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huyện Cao Lãnh, th ị xã Cao Lãnh và huyện Mỹ An phối 
hợp nhau  về giúp cho 3 xã Hòa - Đông - Tây nổi dậy diệt 
ác phá kềm. Y định của trên  là làm rối loạn hậu phưong 
địch, buộc chứng phải rứ t bớt các đcm vị chủ lực đang càn 
quét bình định Đồng Tháp Mười về để đối phó. Bộ đội ta  
giao chiến vói địch tạ i giồng Bà Hoan rạch Bà Bướm từ  
sáng đến 10 giờ đêm. Lức đầu dùng súng, sau hết đạn, 
đánh "xáp lá cà". Địch bị tổn th ấ t lớn ta  diệt gọn đại đội 
10 của quân bảo an tỉnh. Chứng thú  nhận chết và bị thương 
hơn 100 tên. Trong đêm, cơ sở và nhân  dân Hòa An tổ 
chức chôn cất chu đáo số tử  sĩ và đưa chiến thương về 
vùng giải phóng an toàn. Trận này, ta th u  3 trung  hên và 
nhiều tiểu liên, đạn, lựu đạn...

Sáng ra, các lực lượng chánh tr ị và binh vận kéo đến 
các đồn bót và th ị xã tung tin  chiến thắng. Các bà mẹ và 
chị em nói với binh sĩ: Bộ đội giải phóng đông và m ạnh  
lắm, họ nổi về đây là đế trừ  khử  bọn ác ôn gây tội với

Đ/c Nợuỵễn Văn Hùng (Bầy Húng) một nhân chứng lịch sử đang 
kể lại trận đánh giồng Bà Hoan - rạch Bà Bướm ngày 27/11/1961,
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dân. A nh  em binh sĩ đừng nghe lời chí huy xúi giục, gây 
tội ác với dân mà chết uổng mạng.

Cuối 1961, nhiều  cuộc càn quét lớn của địch có máy 
bay oanh kích, trực thăng, xe tăng, xe lội nước, tà u  chiến 
rầm  rộ, đã bị Tiểu đoàn 502, bộ đội địa phưoưg, du kích 
trong  tỉnh  đập tan , gây cho địch nhiều tổn th ấ t nặng. Hàng 
loạt đồn bót đóng sâu trong Đồng Tháp Mười bị ta  tấn  công 
tới tấp , lớp bị diệt, lốp bỏ chạy. Hệ thống khu dinh điền, 
khu  trù  m ật của Mỹ ngụy ở vùng này bị đồng bào nổi dậy 
phá vỡ. Vùng giải phóng nối liền một dãi, giáp biên giới 
Cam puchia.

Bị th u a  đau, Mỹ - Diệm gom quân về co cụm ở các 
th ị trấn , th ị xã, căn cứ quân sự. Đầu năm  1962, bọn địch 
ở Cao Lãnh tập  tru n g  sức đanh m ạnh, chả xác các xã vùng 
ven th ị xã, trong đó có Hòa An. Chứng đã huy động lực 
lượng quân sự phối họp Sư đoàn 9 chủ lực cùng biệt kích, 
bảo an càn quét dài ngày. Xe tăng, trọng pháo; máy bay 
ném  bom, nã đạn bừa bãi vào các xóm ấp dân cư đông đức. 
N hiều nhà  dân bị đổ nát, cháy rụi, người già, phụ nữ, trẻ  
em bị giết chết hế t sức dâ man.

Đi đôi với hoạt động quân sự, địch ra sức củng cố lại 
ngụy quyền, đưa bọn ác ôn nắm  bộ máy tề  xã, ấp, tăng  
cường hoạt động biệt kích, do thám , m ật vụ xây dựng nòng 
thôn, chiến tra n h  tâm  lý, xây dựng lại các tổ chức Thanh 
niên Cộng hòa, Phụ nữ Liên đói, phong trào  "Cách m ạng 
quốc gia". N hững gia đình cách m ạng và những người bị 
chúng tình  nghi "thân Việt Cộng" bị bắ t ngủ tập  tru n g  ở 
đồn bót, trụ  sở tề. Bạo lực phát xít và các th ủ  đoạn hiểm 
độc của địch gây nên tinh  hình căng thẳng  thường xuyên 
trong  xã. Một số cán bộ, du kích bấ t hợp pháp bị bậ t ra 
khỏi xã; sô họp pháp bám trụ  được, nhưng chưa dám bung



ra  hoạt động. Phong trào  quần chúng trong xã lại tạm  
lắng xuống.

Trước tình  hình đó, Huyện ủy Cao Lãnh phân công 
đồng chí Đoàn Dân Hòa (Tám Hòa) Huyện ủy viên về phụ 
trách  3 xã Hòa - Đông - Tây. Một cuộc họp khẩn cấp được 
triệu  tập ở xã Mỹ Ngãi, do đồng chí Tám Hòa chủ trì. Cuộc 
họp đi sâu kiểm điểm tình  hình và đề ra  biện pháp khắc 
phục. Đánh giá về phía địch, tuy chúng dùng hao lực đánh  
ta. ác liệt, song nhìn  chung, chúng đang bị suy yếu, thất 
bại và bị động. Nguyền nhăn chính là do Chi bộ có phần  
chủ quan sau thắng lợi, ỷ  lại vào cơ sớ quần chúng, trong 
lúc quần chúng bị địch khủng bô kềm kẹp gắt gao, không  
dám  liên hệ với cán bộ bất hợp pháp. Cuộc họp đề ra nghị 
quyết hám trở về xã, trụ lại hoạt động. Các đồng chí Bảy 
Hùng, Bảy Triệu, đồng chí Chông cùng với đồng chí Tám 
Hòa bám về Hòa An trước, đem theo các nắp hầm  đóng 
sẵn, đào hầm bí m ật có thể  chứa đủ 5 người. Sau khi móc 
nối được với đồng chí Hai Tiến, Bí th ư  Chi bộ họp pháp, 
các đồng chí thống n h ấ t kế hoạch p h á t động quần chúng 
phá ấp chiến lược. Lúc này, Chi bộ có th u ận  lợi mới. Sau 
thời gian càn quét đánh phá, các đơn vị chủ lực của địch 
lại bị điều đi đối phó ở cac chiến trường khác. Bọn địa 
phương quân chủ quan, sơ hở. Qua các cuộc vận động của 
Chi bộ, quần chúng sẵn sàng nổi dậy.

Chi bộ chọn ấp Hòa Long làm thí điểm phá trước. 
Trong đêm, du kích vây ép bắn tỉa  vảo các đồn bót, giáo 
dục cảnh cáo tề, xử trị một số tề và m ật vụ ác ôn. Quần 
chúng nổi dậy đốt đuốc, đánh mõ, phá rào. Các rào tre, 
khẩu hiệu, hình Diệm được gom lại, châm lửa đốt sáng rực 
một vùng Cơ sở, đoàn viên, du kích m ật phá các rào kẽm 
gai quanh ấp, quăng xuống kinh rạch.
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Sáng ra, các lực lượng chánh tr ị kéo đến tề xã tung  
tin  tác động: Hồi hôm giải phỏng về quá đông, phá đốt hết 
rào, g iả i tán  tề ấp, liên gia. Dân nổi mõ báo động không  
thấy làng lính  tới tiếp. Bọn tề  ậm ờ cho qua chuyện. Các 
gia đình binh sĩ cúng đến các đồn bót tung  tin  và khuyên 
binh sĩ: Tối cứ ở trong đồn, đừng ra ngoài, nguy hiểm.

Được tin  cơ sở báo cho biết là bọn địch rấ t hoang 
m ang lũng túng. Chi bộ chỉ đạo tiếp tục phá các ấp chiến 
lược khác. Chỉ trong vòng 1 tu ần  lễ, các ấp chiến lược của 
địch ở trong xã bị ta  phá sạch. Cách phá cũng như ở ấp 
th í điểm Hòa Long. Ban đêm, bà con ta  nổi dậy đánh mõ, 
th ủ n g  thiếc, phá rào, gom khẩu hiệu, hình Diệm đem đốt. 
Sáng ra, kéo đến bọn tề và đồn bót tác động, tran h  th ủ  
giáo dục binh sĩ. Bị tấn  công dồn dập, bọn địch không kịp 
trở  tay. Vừa b ấ t lực, vừa cay cú trước th ấ t bại, chúng đổ 
lỗi cho nhau, rồi ra  lịnh bắt dân phải làm  rào lại. Biết địch 
đã núng thế, quần chúng đấu tới tấp: Bà con tụi tôi làm  
rào rất tốn kém mà mấy ông không báo vệ được, nếu làm  
nữa cũng bị Việt Cộng phá hết thôi. Bọn địch đuối lý, buộc 
phải mặc nhận.

P h á t huy th ắn g  lợi, Chi bộ củng cố lại những cơ sở 
yếu. N hững hàng  rào ấp chiến lược bị phá nham  nhở được 
biến th à n h  ấp chiến đấu với nhiều chướng ngại vậ t th u ận  
lợi cho du kích hoạt động. Du kích bố trí các hầm  hố chông, 
mìn, gài lựu đạn th ậ t và giả lẫn lộn, gây tiếng nổ lớn uy 
hiếp tinh  th ần  địch, chúng co rú t vào đồn bót. Khi có lệnh 
đi lùng sục, bọn lính phải dò dẫm tìm  đường, nhưng cũng 
không khỏi vướng lựu đạn, hẩm chông. Nhờ vậy, th ế  bám  
trụ  hoạt động của Chi bộ, du kích được vững hơn. Tiếp đó, 
huyện đưa hai đại đội Dịa phương quân về hoạt động võ 
tra n g  tuyên  truyền  ở 2 xã Hòa An và Tân Thuận Tây. Đồn
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bót địch ở 2 xã co vào phòng th ủ  cả ngày lẩn đêm. N hân 
dân các ấp thuộc xã Tân Thuận Tây giáp với Hòa An tiếp 
tục nổi dậy phá rào ấp, hợp sức cùng bộ đội vây bắ t cảnh 
cáo tề ấp, trừ ng  trị ác ôn, giành quyền làm chủ.

Đến cuối năm  1962, các ấp chiến lược do dich dựng 
lên ở Hòa An cơ bản đã bị phá banh. Chi bộ cảng thêm  
vững lòng tin  vào sức m ạnh nổi dậy của nhân  dân, vận 
dụng 3 mũi giáp công tạ i chỗ giành thắng  lợi.

Cuối năm  1962 và đầu 1963, quân dân toàn tỉn h  phá t 
huy th ế  nổi dậy, tiếp tục tấ n  công địch khắp nơi. Các lực 
lượng võ tran g  tỉnh , huyện phối họp mở nhiều đợt hoạt 
động ở vùng tiếp cận các th ị trấ n , th ị xã. Bọn Tiểu khu 
Kiến Phong sa vào thế  bị động đối phó như  "gà mắc tóc": 
Vừa tập  tru n g  quân đỡ gạt ở các chiến trường, vừa củng 
cố phòng ngự th ị xã Cao Lãnh. Ở Hòa An, địch không mở 
các cuộc hành  quân càn quét, chỉ tung  bọn biệt kích đánh 
nhanh  rồi rứ t nhanh  về.

Để chuẩn bị địa bàn cho cấp trên , Chi bộ phân công 
đồng chí Chông, Chi ủy viên và nứ đồng chí Liễu Huê, Chỉ 
huy Du kích m ật đến ấp Hòa Lợi, trực tiếp với cơ sở họp 
pháp nắm  tình  hình, chuẩn bị nơi ém quân. Trong đêm 
6-5-1963, hai đồng chí bí m ật đến nhà bà Chín Ngay, mẹ 
của đồng chí Thu (Kim Hồng) liên lạc viên họp pháp liên 
xã. Đang ngồi bàn*chuyện, một tên  phản bội dẫn toán lính 
biệt kích từ  ngoài nổ súng bắn vô nhà. Đồng chí Chông bị 
thương, cố chạy th o á t ra ngoài nhưng lại bị trứ ng  đạn ngã 
xuống. Tinh th ế  cực kỳ nguy hiểm. Bà Chín vội tắ t  đèn và 
lau sạch vết m áu trong nhà, Không thể thoát ra  được, đồng 
chí Liễu Huê nhanh chóng lách vào trán h  sau cái tủ  sá t 
vách lá. Bọn biệt kích ập vào tra  hỏi: Còn một tên Việt 
cộng trong nhà nó ở đâu? Bả Chín trả  lời dứt khoát: Không
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có V iệt cộng nào trong nhà, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. 
C húng chia nhau  lục soát khắp noi trong nhà, trong bếp, 
như ng  cũng không tìm  ra  được cô Liễu Huê. Tức tối, chúng 
b ắ t bà  Chín và cô Thu đem về giam giữ, khai thác. Mặc 
cho các trò  dụ dỗ, m ua chuộc và những đòn tra  tấn  của 
địch, bà Chín và cô Thu không khai báo điều gì. ố ầ  con 
ta  làm  nhiều đon tố  cáo địch bắt người vô tội, đòi chứng 
phải trả  tự  do cho mẹ con bà. Suốt 6 tháng  giam cầm, khảo 
tra  không kết quả, địch phải trả  tự  do cho bà Chín và 
cô Thu.

Sau khi đồng chí Chông hy sinh, Chi bộ tổ chức chôn 
cất và làm  lễ tru y  điệu, có đông bà con đến dự. Thi hành  
chỉ đạo của Chi bộ, du kích Hòa An bố tr í trừ ng  tr ị  tên 
phản  bội giữa ban ngày.

Giữa năm  1963, Huyện ủy Cao Lãnh đưa về Hòa An 
m ột đại đội Địa phưong quân phối họp với lực lượng võ 
tra n g  th ị xã Cao Lãnh và du kích pháo kích vào th ị xã 
Cao Lãnh. Địa bàn đóng quân của các đon vị võ tran g  ở 
tạ i rạch  Cái Gia. Chủ trưong của trên  trong đợt này là 
kềm chân quân địch tạ i th ị xã; đồng thời tăng  cường một 
bộ p h ận  của Tiểu đoàn 261 Bộ đội chủ lực Khu 8 về phối 
họp địa phưong diệt các đồn bót ở 2 xã Nhị Mỹ, An Bình 
và tạo  chiến trường tiêu  diệt quân chủ lực ngụy tạ i xã 
Hòa An.

Trong đêm, quân ta  nả nhiều đợt súng cối 60 ly vào 
căn cứ quân sự trong Tiểu khu ở th ị xã Cao Lãnh. Đến 
khuya, đại đội Địa phương quân Cao Lanh về ém quân ở 
rạch Cái Gia. Vừa đến nơi vào 4 giờ sáng, th ì bấ t ngờ đụng 
phải 1 tru n g  đội biệt kích ác ôn do tên Thiếu úy Đức chỉ 
huy phục kích sẵn. Tình th ế  buộc đơn vị Địa phương quân 
phải nổ súng, diệt và làm bị thương một số tên. Trận đánh
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"xáp lá cà", vật lộn n h au  giữa ta  và địch diễn ra  rấ t ác 
liệt. Tên Đức bị thương, cùng đồng bọn tháo chạy. Bên ta, 
đồng chí K hánh Vân, Huyện đội phó Cao Lãnh anh dũng 
hy sinh. Khu vực ém quân bị lộ, lực lượng Địa phương quân 
Cao Lãnh rứ t về căn cứ giứa ban ngày. Lực lượng du kích 
Hòa An sá t cánh, mở đường cho đơn vị vượt sông, băng 
qua ngang lộ 30, về phía Tân An. Khoảng 9 giờ sáng, trên  
đường về, Bộ đội và Du kích đụng địch, đánh một số trậ n  lẻ.

Với quyết tâm  trả  th ù  cho đồng chí K hánh Vân, tháng  
6-1963, du kích Hòa An có sự hỗ trợ  của một tru n g  đội 
Địa phương quân Cao Lãnh tấn  công đồn Xép Lá và Trụ 
sở tề Hòa An, cách th ị xã Cao Lãnh 1 km, nơi đây có 1 
tru n g  đội dân vệ đóng giữ. Nhờ kết hợp chặt chẽ với nội 
tuyến, đồn Xép Lá bị ta  diệt gọn, Công sở tề bị th iêu  hủy. 
Ta thu  toàn bộ súng đạn vả rú t về an toàn.

Tiếp theo, du kích Hòa An kết họp với đơn vị Biệt 
động th ị xã Cao Lãnh tấn  công chớp nhoáng T rung tâm  cải 
tạo của địch gần đồn Xép Lá. Đây là nơi địch giam giữ, 
kềm kẹp, khống chế các gia đình có người th ân  hoạt động 
cách mạng. Trung tâm  có 1 trung  đội võ tran g  bảo vệ, do 
tên  Đức ác ôn cầm đầu. T rận này ta  diệt một số tên địch. 
N hân đó, các gia đình cách m ạng bị địch tập  tru n g  bung 
ra  trở  về nhà.

Trên chiến trường chung, sau chiến thắng  Âp Bắc (Mỹ 
Tho) vang dội đầu năm  1963, các đơn vị Giải phóng quân 
miền Nam phát huy th ế  trận  tiến công dồn dập, làm tổn 
th ấ t nặng các đơn vị chủ lực ngụy. Cùng lúc, phong trào 
quần chúng đồng loạt nổi dậy đập n á t hệ thống ấp chiến 
lược từ  Nam Bộ đến Khu 6, Trung bộ. Trong các vùng địch 
còn chiểm đóng ở th ị xã và th àn h  phố lớn, phong trào đấu 
tran h  của quần chúng đòi dân sinh dân chủ, chống chế độ
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độc tà i phá t xít của Mỹ-Diệm có bước p h á t triển  mới. Đặc 
b iệ t cuộc nổi dậy của đồng bào P h ậ t tử  Sài Gòn và H uế 
chống Diệm đàn áp P h ậ t giáo cảng làm  cho không khí chánh 
t r ị  các đô th ị h ế t sức căng thẳng. Nội bộ tướng tá  ngụy 
quyền Sài Gòn càng gay gắ t m âu thu ẫn , chúng cấu xé nhau  
g iành  quyền bính. Để cứu nguy, ngày 1-11-1963 ở Sài Gòn, 
Mỹ tổ chức đảo chánh quân sự, lậ t đổ chánh phủ Ngô Đình 
Diệm. Anh em Diệm, N hu bị giết chết. Tướng Dương Văn 
M inh lên cầm quyền chưa kịp ổn định tình  hình, lại bị đảo 
chánh  lậ t đổ.

Tình h ình  này  làm  cho bọn ngụy quyền, ngụy quân 
trong  tỉn h  hết sức hoang mang. Lợi dụng thời cơ đó, được 
chủ trương của trên , Chi bộ Hòa An kịp thời chỉ đạo kết 
họp chặt chẽ 3 m ũi giáp công chánh trị, binh vận, võ tran g  
quét sạch các ấp chiến lược còn lại, mở rộng vùng làm  chủ 
sá t nách th ị xã và sá t các đồn bót. Lầm  chủ đến đâu, xây 
dựng th ế  du kích chiến tran h  nhân  dân đến đó. Các gia 
đình binh sĩ thường xuyên đến các đồn bót, căn cứ đóng 
quân của địch, vận động làm dao động tinh  th ần  và tổ chức 
quân ngụy. Bộ m áy ngụy quyền ở xã, ấp tê liệt.

Cuối năm  1963, th ế  làm chủ của quần chứng trong xã 
được giữ vững. Chi bộ được củng cố và p h á t triển , kế t nạp 
thêm  2 đảng viên mới ở 2 ấp. Đoàn th a n h  niên, các đoàn 
thể  giải phóng được củng cố, hoạt động tích cực. Các lực 
lượng Du kích lộ và m ật đều có bước trưởng thành . Đặc 
biệt, lực lượng 3 mũi giáp công ở xã được tổ chức chặt hơn, 
được giao nhiệm  vụ rõ hơn, nhạy bén, chủ động trong tấn  
công địch và kịp thời ngăn chận tội ác của địch.

Đầu th án g  4-1964, sau  trậ n  Du kích tấ n  công bót Xép 
Lá và Trung tâm  cải huấn , địch tình  nghi ta  có cơ sở nội 
tuyến  trong bót. Để trán h  địch khủng bố, Chi bộ đồng ý
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cho chuyển 1 tiểu  đội dân vệ làm nội tuyến ở đây về khu 
căn cứ. Ba đảng viên trẻ  trong đội du kích xã là Kiểng, 
Phết, Tâm lãnh  nhiệm  vụ bố trí đón, hướng dẫn tiểu  đội 
dân vệ về. Điểm đón tạ i một xóm nhà dân ấp Hòa Long. 
Nhưng kế hoạch bị lộ do 1 cơ sở phản bội. Bọn địch gồm 
1 đại đội lính biệt kích trong đêm khuya bí m ật kéo đến 
khu vực đã hẹn trước. Chúng vây xóm nhà nổ súng bừa 
bãi. Lục soát từng nhà kiếm b ắ t 2 đồng chí Tư Việt, Bảy 
H ùng và các chiến sĩ du kích. Chứng hạch hỏi các gia đình, 
quyết bắ t cho được hết "Việt Cộng". Bà con ta  đấu tra n h  
bảo không ,có "Việt Cộng" nào trong nhà. Thấy tình  hình 
nguy hiểm, 3 chiến sĩ du kích thoá t khỏi nhà, ẩn náu  trong 
cây rơm phía sau. Nhưng bọn lính gác bên ngoài p h á t hiện. 
Địch hò hét nhau  vây chặt cây rơm và gọi các chiến sĩ du 
kích ra  hàng. Không đạ t kết quả gì, chúng xông vào. Trái 
mìn du kích nổ tung. Tiếp theo các chiến sĩ du kích nổ 
súng chống trả  quyết liệt. Bọn địch dạ t ra  và ném lựu đạn 
cháy cây rơm. Lập tức, 3 chiến sĩ du kích thoá t ra  nổ súng 
và tung  lựu đạn vào bọn địch. N hưng chúng ỷ đông, hô 
hào nhau  trà n  tới quyết bắ t sống du kích để lãnh thưởng. 
Cuộc chiến đấu hoàn toàn không cân sức, bọn địch đông 
hơn ta  gấp bội. Dù bị thương, các đồng chí vẫn quyết tử  
chiến đấu đến cùng. Sau 3 tiếng đồng hồ chiến đấu đến 
h ế t đạn và lựu' đạn, tấ t  cả 3 đồng chí đều hy sinh oanh 
liệt. Phía địch, 6 tên  bị diệt.

Bọn ác ôn điên cuồng đâm chém vào thây 3 đồng chí 
và định đem xác các chiến sĩ du kích về. Lập tức bà con 
ta  trong ấp kéo đến. Lực lượng đấu tran h  do chị T rạng cán 
bộ phụ nữ hợp pháp lãnh đạo. Thấy tận  m ắt hành động 
dã m an của địch đối với các chiến sĩ ta , ai cũng căm giận, 
quyết giành lại th i thể các đồng chí đã chiến đấu anh dũng
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hy sinh. Các bà, các chị tran h  th ủ  xin xác về chôn cất: 
Quốc gia hay Giải phóng cũng đều là người Việt Nam, nếu 
chết rồi cũng phả i được chôn cất tử  tế. N hưng bọn chỉ huy 
ác ôn vẫn không cho, hò hé t binh lính kéo xác về. Tức quá, 
ông Tư Phách, m ột gia đình binh sĩ nói thẳng: Hồi còn sống 
hai hèn bắn giết nhau đã đành, người ta đã chết còn hành  
hạ. Không cho chôn là quá độc ác. Mà hễ ác giá thì ác 
báo đó. Thấy bọn chúng do dự, chị Cưng bước tới điểm m ặt 
tên  chỉ huy ác ôn hé t lớn: Tao nói cho bây biết bây đừng  
có ác quá vậy. Bà con năn nỉ hết lời bây không cho, bộ 
tính  đem xác về bây ăn hay sao? Tên chỉ huy có vẻ xuống 
nước. Cả bọn sĩ quan, lính  biệt kích đều đã ngán sợ chị 
Cưng. Chị là vợ nông dân, nhưng dám  chửi chúng thẳng  
tay, chẳng sợ ai. Bọn này vốn nể m ặt chị từ  lâu. Thấy bọn 
chỉ huy chùn tay, các bà, các chị tiếp tục đấu tranh . Cuối
cùng bọn chỉ huy ra  lịnh  cho lính ra  về.

Đấu tra n h  th ắn g  lợi, bà con ta  khiêng xác 3 chiến sĩ
về tẩ n  liệm, chôn cất. Chi bộ tổ chức lễ truy  điệu có đông
đảo bà con dự, ai cũng không cầm được nước m ắt thương 
tiếc, căm thù!

Trong số tay  sai địch ở địa phương có tên Cọp khét 
tiếng  ác ôn. Không riêng Hòa An m à các xã kế cận, nhân 
dân rấ t  căm th ù  tên  Cọp vì hắn đã gây nhiều tội ác. Nó 
lại có nhiều  kinh nghiệm đánh phá cơ sở cách mạng. Chi 
bộ Hòa An quyết tr ị  tội con "rắn độc" này. Nắm  chắc quy 
lu ậ t đi lại của Cọp, chi bộ giao cho đồng chí Thu (Kim 
Hồng) chỉ huy du kích thực hiện bản án. Ngày 23-5-1964, 
đúng ngày cúng C hùa Ông, Cọp và m ột tên  đàn em ra  ngồi 
quán  cách bót 100m theo dõi người qua lại. Khoảng 8 giờ 
tối, đồng chí Thu cầm lồng đèn đi trước, 2 du kích cải tran g  
thường dân theo sau. Được tín  hiệu của đ/c Thư, tổ du kích



b ấ t th ần  nổ súng kết liễu cạ 2 tên ác ôn. Theo phương án 
đã định, tổ du kích rú t lui an toàn.

Trừ xong tên  ác ôn đầu sỏ, đồng bào trong vùng rấ t  
hả dạ. Bọn tay  sai núng thế, Chi bộ có điều kiện củng cố 
thêm  cơ sở cách m ạng. Giư vững th ế  làm chủ của nhân  
dân trong các vùng mới giải phóng.

Kể từ  sau Đồng khởi 1960, đến cuối năm 1964, cuộc 
chiến tranh Cách m ạng diễn ra ở xã Hòa A n trong th ế  hợp 
pháp, bao bọc của quần chúng. Là địa bàn "sát nách" thị 
xã Cao Lãnh, xã Hòa A n  phải chịu đựng sự kềm kẹp đánh  
phá  liên m iên của địch, đặc biệt là từ  kh i địch thực hiện 
qui khu, lập ấp chiến lược và đưa về đây nhiều tên tay sai,' 
m ật vụ ác ôn khét tiếng. N hưng dưới sự  lãnh đạo trực tiếp 
của Chi bộ, truyền thống bất khuất và khả năng sáng tạo 
tuyệt vời của quần chúng, đã p h á t huy cao độ sức m ạnh  
tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chánh trị, binh  
vận và võ trang, lần lượt làm  thất bại âm  mưu bình định  
đầy tội. ác của kẻ thù. Tại xã Hòa An, chưa bao giờ cuộc 
đấu tranh g iữ  đất, g iành dân lại diễn ra g iằng co, quyết 
liệt như  thời kỳ này, cuối cùng lực lượng cách m ạng vẫn 
tồn tại và g iành thắng lợi vẻ vang. N hững gương hy sinh  
anh dũng như  đồng chí Chông, các chiến sĩ du kích, những  
cơ sở quần chúng trung kiên như  bà Chín Ngay, cô Thu  
và nhiều người khác sẽ còn sống mãi với lịch sử anh hùng  
của xã Hòa An; là hành trang là giá trị tinh  thần hun đúc 
cho giai đoạn cách m ạng kế  tiếp.

III- VỪA ĐÁNH ĐỊCH VỪA RA s ứ c  XÂY DỤNG 
LỰC LUỌNG, PHỔI HỌP TổNG  TẤN CÔNG VÀ N ổ i  
DẠY Xư Ẩn  Mậ u  t h â n  - 1968 (1965 - 1968)

Đ ầu năm  1965, C hánh phủ bù nhìn Nguyễn Ngọc 
Thơ lại bị lậ t đổ vì không làm ổn định được tình
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thế. Mỹ đưa tướng quân phiệt Nguyễn K hánh lên ghế Thủ 
tướng "Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa".

Để cứu vãn th ấ t bại trước m ắt, đế quốc Mỹ ồ ạ t đổ 
quân  Mỹ vô m iền Nam cùng bọn lính chư hầu ú c , Nam
Triều Tiên, Thái Lan... trực tiếp tham  chiếm, tiến  hành
chiến lược "chiến tran h  cục bộ". Mỹ - ngụy tập tru n g  bình 
định m iền Nam , đánh phá miền Bắc. Với đội quân viễn 
chinh khổng lồ, phương tiện  chiến tra n h  hiện đại, dồi dào; 
với chiến th u ậ t 2 gọng kềm "tìm diệt và bình định", Mỹ 
ngụy hy vọng sẽ đè bẹp nhanh  chóng cách m ạng miền Nam, 
chiếm lại các vùng đã m ất...

Trong tỉnh , địch tập  tru n g  củng cố lại bộ máy ngụy 
quyền, xây dựng, huấn  luyện và tran g  bị m ạnh cho lực
lượng ngụy quân, do Mỹ trực tiếp chỉ huy. Các cuộc hành
quân cấp sư đoàn được hỗ trợ  m ạnh bằng phi pháo, các 
loại m áy bay chiến đấu, (có cả pháo đài bay B.52), tàu  
chiến, xe lội nước... càn quét đánh phá ác liệt, cả ngày lẫn 
đêm, m ùa khô lẫn m ùa nước. Trong các vùng mới giải phóng, 
n h ấ t là Hồng Ngự, T hanh Bình, Cao Lãnh, Mỹ An, địch 
tăng  cường m ật độ bom pháo, trực th ăn g  đổ quân, ném bom 
na-pan, rả i chất độc "khai hoang" tr iệ t hạ ruộng vườn làng 
mạc. B ằng mọi hành  động tàn  sá t m an rợ, chúng cố tình  
tá t  h ế t dân ở đây ra  các vùng chứng kiểm soát.

Ở Hòa An, địch mở nhiều cuộc càn lớn với các lực 
lượng quân sự hỗn hợp, có các đơn vị quân chủ lực, do Mỹ 
chỉ huy. Ngoài việc bổ sung quân, củng cố các đồn bót cũ, 
chúng đóng thêm  các đồn mới: H àng Me, Cây Mít, trường 
học Hòa Khánh. Hệ thống đồn bót trong xã tạo th àn h  th ế  
liên hoàn, đồn nọ cách đồn kia chỉ khoảng 1 km. Mỗi đồn 
có vài tiểu  đội đến 1 tru n g  đội lính. Ngoài ra, còn có 1 đại 
đôi bảo an cơ động sẵn sàng tiếp ứng. Phân chi cảnh sá t
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đóng tại Xép Lá được nâng lên th àn h  Cuộc cảnh sá t với 
lực lượng đông hơn, do tên Thiếu úy Kiệu cầm đầu. M ạng 
lưới cảnh sát, m ật vụ, tình  báo, công an chìm nổi được bố
tr í  đều ở các ấp. Bộ máy kềm kẹp xã ấp được củng cố
thêm . Mỗi ấp có đủ Trưởng, Phó ấp và 1 tru n g  đội Phòng 
vệ xung kích võ tran g  m ạnh, do chứng lựa chọn người tín  
cẩn đưa vào.

Ngoài lực lượng quân sự địa phương, còn có 1 đơn vị 
lính Nam Triều Tiên đóng trước Tòa hành  chánh tỉnh , ngang 
vàm rạch Xép lá, Hòa An. Bọn này thường xuyên qua sông 
đánh biệt kích vào xã Hòa An ven sông Cao Lãnh. Một căn 
cứ thuyền bay và sân bay dã chiến ở  xã Tân Tịch. Đây là
nơi xuất phá t của các loại thuyền bay, trực thăng  chiến
đấu đánh phá càn quét các nơi trong tinh.

Với chiến th u ậ t 2 gọng kềm "tìm diệt và bình định", 
ở Hòa An địch tập  tru n g  càn quét đánh phá m ạnh, m ật độ 
bom pháo dày đặc. Các cuộc hành  quân cảnh sá t lủng sục, 
chà xát và các hoạt động công an, do thám  tăng  cường 
thường xuyên. Ý đồ của địch là tiêu  diệt hoặc đánh tróc 
hết cơ sở cách mạng, đàn áp phong trào, kềm chặt quần 
chúng, giữ vững an toàn vùng vành đai th ị xã.

Trong vòng vây càn quét đánh phá bình định của địch, 
Chi bộ, Du kích vẫn kiên cường bám trụ  tạ i xã, trong các 
lõm căn cứ^*, dựa vảo các hầm  bí m ật trong các khu vư<W2  ̂
và cả trong nhà dân. ơ  từng khu vực, các đảng viên họp 
pháp giữ vững mối liên hệ bí m ật với cơ sở, lãnh đạo quần 
chúng. Chi bộ tiến hành đợt sinh hoạt chánh trị trong nội

(1), (2) Vườn quít, khu Hòa Na, tam giác Hòa - Đông - Tây, giếng và 
miếu ông Tà...
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Giếng nước và miễu Ông Tà, tọa lạc trên phần đất ông Nguyễn Văn 
Mừng, ấp Hòa Long, xã Hòa An. Khu vực nẩy trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước là căn cứ cách mạng có nhiều hẩm bí mật cho cán bộ và

du kích...

bộ, đánh giá âm  mưu thâm  độc, ngoan cố của địch, đồng 
thời thấy được sự  suy yếu thất hại của chúng. Từ đó nâng  
cao cảnh giác cách mạng, g iữ  vững thế tấn công 3 m ũi của 
quần chúng. K hẩu hiệu được đề ra: Tấn công và liên tục 
tấn  công. Chi có tấn công địch mới hảo tồn được cơ sở, g iữ  
vững phong trào, làm thất hại từng bước, từng phần  âm  
m ưu thú đoạn địch. Tổ Đảng ở từng khu vực tập trung  
củng cố lực lượng quần chúng, chủ động lãnh đạo đấu  
tranh, kết hợp chặt 3 m ũi chánh trị, binh vận, võ trang  
tấn công địch trong khu vực mình. M ở rộng phong trào 
nhân dân du kích chiến tranh, làm  thêm võ kh í thô sơ, 
kết hợp với du  kích vây ép đồn hót, không cho chúng bung 
ra. M ũi binh vận, lực lượng gia đinh binh sĩ học tập và 
phổ  biến chánh sách 10 điểm của M ặt trận Dân tộc Giải 
phóng đế giáo dục lôi kéo binh sĩ. Trong chánh sách này,
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các. gia đ ình  binh sĩ ngụy được gọi là "gia đ ỉnh  đau khổ". 
Đối với binh sĩ, chánh sách ghi rõ: khoan hồng với binh sĩ 
lầm  đường biết ăn năn hổi cải; nếu lập được công trở về 
với nhân, dân, sẽ được khen thưởng.

Thực hiện nghị quyết của Chi bộ, trong những năm  
1965, 1966 và 1967 phong trào  3 mũi giáp công của nhân  
dân Hòa An diễn ra m ạnh mẽ, thường xuyên, liên tục.

Mũi chánh trị, đã có nhiều cuộc đấu tra n h  chống địch 
bắn pháo bừa bãi, chống càn quét cướp bóc, đòi để cho dân 
yên ổn làm ăn. Bọn tề xã và đồn bót đổ lỗi cho nhau, tìm  
cách xoa dịu, hứa sẽ kiến nghị về trên  giải quyết. Sôi nổi 
n h ấ t là các cuộc đấu tran h  chống b ắ t lính bằng lý lẽ hợp 
pháp, giành giựt được nhiều th an h  niên khỏi bị bắ t đi lính.

Mũi binh vận cũng đ ạ t được nhiều kết quả khả quan. 
Được các gia đình thường xuyên đến giáo dục, phổ biến 
C hánh sách 10 điểm của M ặt trận , đông đảo binh sĩ tỏ ra 
đồng tình, hưởng ứng. Qua đó, xây dựng thêm  một số cơ 
sở nội tuyến trong các đồn bót, hạn  chế địch đánh phá. Chi
bộ cho viết nhiều khẩu hiệu vận động binh sĩ dán dọc
đường, trên  các chướng ngại vật. Như:

"Hầm chông chống Mỹ, binh sĩ đừng đi",

"Mỹ thua về Mỹ, 'binh sĩ về đâu?"...

Những năm này, đông đảo quần chúng tham  gia du 
kích chiến tra n h  bằng nhiều hình thức, nhiều mức độ. Hầm  
chông, bãi trá i, rào chướng ngại vật lấn dần gần đồn bót. 
Có nơi, lính ra cách đồn 500 m, bị du kích bắn tỉa, sa vào
hầm  chông, bãi trá i, chết và bị thương. Hai đồn xẻo Bèo
(Hòa Mỹ), Cây Mít (Hòa K hánh) bị du kích bao vãy phong 
tỏa chặt.

Phương châm hoạt động của du kích thời gian này là:
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Đ ánh lẻ ăn chắc, tiêu hao được địch mà bảo tồn được lực 
lượng ta; đánh  từng tổ, bắn tỉa kết hợp với bãi chông lựu 
đạn, tạo lý lẽ vững chắc cho quần chúng đấu tranh chánh  
trị chống khủng  bố của địch. Với phương châm chỉ đạo này, 
du kích Hòa An đánh nhiều trận  đạ t kết quả cao:

- T rận  đánh lựu đạn ở ấp Hòa Thuận. Tại đây, bọn 
lính  N am  Triều Tiên thường qua sông, kéo nhau nghênh 
ngang hống hách dân, chọc ghẹo thô bạo chị em phụ nữ. 
C húng xem đây là vùng đã bình định "một trám  phần trăm ". 
Để trừ ng  tr ị chứng, du kích bí m ật gài 2 trá i lựu đạn trong 
th â n  cây gòn lớn cặp mé lộ. Bên ngoài, ốp bảng khẩu hiệu 
"Đả đảo đế quốc Mỹ và bọn chư hầu  xâm lược". Sáng hôm 
sau, một toán lính Nam Triều Tiên kéo đi ruồng. Đến chỗ 
cây gòn thấy  bảng hiệu, cả bọn xúm lại. Một tên giựt băng 
k h ẩu  hiệu xuống. Lập tức, lựu đạn nổ tung, 6 tên chết tạ i 
chỗ, 2 tên  bị thương. Sau trậ n  này, chúng không dám nghênh 
ngang lùng sục như  trước.

Chớp thời cơ, du kích tăng  cường hoạt động, vây ép 
đồn Sáu Quốc, xẻo Bèo, giải tán  Phòng vệ dân sự ở 2 ấp 
Hòa Lợi, Hòa Long.

- T rận  đánh trạm  gác Phòng vệ xung kích Hòa Khánh. 
T rạm  gác này có 1 tiểu đội Phòng vệ xung kích võ tran g  
toàn  súng cạc-bin. Bên trong có một cơ sở nội tuyến là đảng 
viên dự bị nằm  sẵn. Lực lượng tấn  công gồm các đổng chí: 
M ai Lâm. Bảy Triệu, Chín Cái, Tám Anh. Bị đánh b ấ t ngờ, 
địch bỏ súng chạy tán  loạn. Lực lượng ta  làm chú tình 
h ình , th u  được 10 súng (có 1 súng hai nòng).

- T rận  phục kích đánh bọn Bảo an quận. Được tin  cơ 
sở báo 1 tru n g  đội lính Bảo an quận do một tên Mỹ chỉ 
huy kéo đi ruồng bố ấp Hòa Lợi; đồng chí Dương Vàn Táng,
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Chi ủy viên dẫn 1 tiểu đội Du kích bố trí phục kích tạ i 
cầu kinh Cả Thượng. Chờ cho quân địch lọt vào trậ n  địa, 
du kích đồng loạt nổ súng và ném lựu đạn tới tấp. Bị đánh 
bất ngờ, bọn địch rối loạn hàng ngũ, dội trở  lại. Sau đó 
chứng nổ súng chống cự. T rận  đánh diễn ra suốt 2 tiếng 
đồng hồ. Ta diệt và làm bị thương nhiều tên địch, trong 
đó có tên Mỹ. Bọn địch hoảng sợ, gọi máy bay đến tiếp 
cứu. Thừa lúc đó, lực lượng ta  tổ chức rú t lui khỏi trậ n  
địa an toàn.

Bị th u a  đau nhiều trận , bọn địch tìm  cách đối phó. 
Qua các nguồn tin  tình  báo, chúng biết cán bộ, đảng viên, 
du kích vẫn còn bám tại xã và được dân bảo vệ kỹ. Chừng 
nào "Việt cộng nằm  vùng" còn trụ  lại, chúng không thể bình 
định được Hòa An. Bọn m ật vụ, do thám  chìm nổi được 
lịnh bám sá t hoạt động của ta. Khi nắm  chắc tình  hình, 
chúng tổ chức những nhóm biệt kích nhỏ, chận đánh bất 
ngờ và rú t nhanh. Với kiểu đánh này, chúng cũng đã gây 
cho ta  một số tổn th ấ t n h ấ t định. Ngày 24-10-1966, đồng 
chí Trần Văn Thưởng (Tư Tha) lúc nầy là ủ y  viên Thường 
vụ Huyện ủy phụ trách Hòa - Đông - Tây bị địch phục 
kích và hy sinh trên  đường đi công tác.

R út kinh nghiệm qua các tổn th ấ t, Chi bộ nghị quyết 
tăng  cưòng phòng gian bảo m ật trong nội bộ và nhân dân. 
Ta bố trí cơ sở quẩn chúng theo dõi phát hiện do thám  chỉ 
điểm của địch để có kế hoạch trừ ng  trị. Ta tiếp tục giữ
vững thế tấn  công địch bằng 3 mủi võ trang , chánh trị,
binh vận. Nhờ vậy, trong những tháng  đầu 1967, phong
trảo cách m ạng được duy tri. Hệ thống đồn bót địch tuy
dày, nhưng chỉ hoạt động cầm chừng.

Đặc biệt, hoạt động binh vận đâ nắm  được một số 
Trưởng, Phó đồn ở Hòa Long, Hòa Lợi. Chi bộ có thêm



th u ậ n  lợi để xây dựng mở rộng các lõm du kích, bố trí 
thêm  các hầm  bí m ật trong căn cứ và trong nhiều nhà  dân 
gần  đồn bót. Dù tình  th ế  khó khăn nguy hiểm, nhưng đông 
đảo bà con trong xã vẫn giữ vững tinh th ầ n  yêu nước, dám 
hy sinh th â n  mình để bảo vệ cán bộ, đảng viên. Bà con tự  
làm  hầm  bí m ật trong vườn, trong nhà, dưới bếp, trong tủ, 
vách, trên  gác, cả trên  tran g  thờ  Bà để che giấu, bảo vệ 
cán bộ.

Tháng 6/1967, đồng chí Lê Thị Huệ (Năm Vạn) Tỉnh 
ủy viên củng một số đồng chí cán bộ khác, được T ỉnh ủy 
phân  công về Hòa An hỗ trợ  Chi bộ phát động quần chúng, 
p h á t triển  cơ sở và lực lượng, chuẩn bị chiến trường cho 
lực lượng võ tran g  tỉnh  về hoạt động. Số cán bộ này, ban 
ngày ở trong  nhà  dân, được bà con che giấu, canh gác, nuôi

cơm nước; ban đêm chia 
nhau đến các xóm ấp họp 
dân, có du kích bảo vệ chu 
đáo. Đến khuya, lại trở  về 
bám trong nhà dân. Cứ 
như thế, hế t đêm này qua 
đêm khác, xóm này đến 
xóm khác, đông đảo bà con 
càng hiểu rõ thêm  tình 
hình và chủ trương của 
trên. Vận động đến đâu, 
cơ sở quần chúng được 
củng cố, phát triển  đến đó. 
Ai cũng sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ được giao. Đặc 
biệt, qua vận động, đã có 
trên  50 thanh  niên trong 
xâ tinh nguyện lên đường
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Trang thờ 2 ngăn của bà 
Nguyễn Thị Thân (Ngàn), 

tổ  3, ấp Hòa Thuận -  Hòa An 
dùng để che giâu cán bộ cách mạng.
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tòng quàn, Trong cuộc họp tạ i trường học Cái Gia có m ặt 
30 th an h  niên nam  nữ đến dự, 11 thanh  niên tình  nguyện 
đi đợt đầu. ơ  các điểm khác th an h  niên cũng nô nức xin 
gia nhập bộ đội,

Chi bộ chọn ấp Hòa Long làm căn cứ chỉ đạo toản xã, 
Kế hoạch rước quân, bố trí địa bàn đứng chân, kế hoạch 
hợp đồng tác chiến và hậu cần tại chồ đã bàn thống n h ấ t 
vả cụ thể.

Ngày 26-1-1968 (27-12 năm  Đinh Mùi), một bộ phận 
của Tiểu đoàn 502 Bộ đội địa phương tỉnh  từ  vùng căn 
cứ giải phóng tiếp cận xã Tân An, gần bót đường ông Thợ 
trong đêm khuya. Du kích Tân An và Hòa An đã bố trí 
vây các đồn bót gần đường chuyển quân. Theo kế hoạch đã 
định, các ông Sáu Thường, Hai Tân cơ sở họp pháp cùng 
bà con ấp Hòa Long tổ chức rước quân. Một sợi dây luộc 
lớn được cột vào th ân  cây to ở hai bờ sông, căng th ẳn g  
ngang sông Cao Lãnh. Lần lượt hế t trung  đội này đến tru n g  
đội khác xuống ghe phang theo đường dây qua Hòa An, 
không gây ra tiếng động. Đơn vị nào qua sông trước liền 
được cán bộ, du kích hướng dẫn đến tận  nơi đóng quân. 
Trong đêm, bà con ta  làm heo, gả vịt, lo cơm nước sẵn 
sàng cho bộ đội. Vì gần các đồn bót, bà con ta  lấy đệm che 
kín các bếp nấu ăn, không để ánh sáng lọt ra  ngoài. Tiểu 
đoàn cơm nước xong thì trời cũng vừa sáng. Đội hình đứng 
chân của tiểu đoàn có sự phối họp của biệt động th ị xã vầ 
du kích Hòa An được bô tr í từ  khu vườn ông Ba Tích đến 
vườn ông Tư Cư (ấp Hòa Hưng),..

Sáng ra, bọn Tiểu khu Kiến Phong huy động lực lượng 
quân sự lớn gồm Tiểu đoàn biệt động 41, hai tiểu đoàn bộ 
binh Sư đoàn 9 (chủ lực ngụy) có máy bay, trọng pháo yểm 
trợ  càn vào khu vực phục kích của quân ta. Dựa vào các
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chiến hào, công sự, ta  đánh  trả  quyết liệt. T rận đánh kéo 
dài từ  sáng  đến tối. Địch mở nhiều đợt xung phong đều bị 
ta  đánh  bậ t ra. Giữa các đợt xung phong của địch, cán bộ, 
du kích vả bà con ta  anh  dũng vượt qua lửa đạn, tiếp tế  
com nước, đạn dược ngay tạ i m ặt trậ n  và tả i tử  sĩ, chiến 
thưong về, quyết không để bộ đội th iếu  com, thiếu đạn đánh 
giặc. Trong đêm, cán bộ, du kích và bà con Hòa Long tổ 
chức đưa bộ đội sang sông, vưọt lộ, chuyển chiến thương 
và tử  sĩ về vùng giải phóng an toàn. Kết quả trậ n  này, 
hàn g  trăm  tên  địch chết và bị thương. Qưân ta  th u  được 
nh iều  võ khí đạn dược. Để phá t huy chiến thắng, du kích 
tiếp  tục vây chặt đồn bót, các lực lượng chánh trị, binh vận 
h àn g  ngày kéo đến bọn tề, đồn bót tung  tin  chiến thắng, 
tác  động tinh  th ần  và vận động, giáo dục binh sĩ.

T rận  đánh th ắn g  lớn ở Hòa An buộc địch phải kéo lực 
lượng đang càn quét Đồng Tháp Mười về phòng ngự th ị xã, 
bộ đội Tỉnh và Khu 8 có điều kiện th u ận  lợi triển  khai kế 
hoạch, chuẩn bị vào đợt tấ n  công mới.

Thắng lợi vang dội trên  chiến trường miền Nam cuối 
năm  1967 đã làm cho cán bộ và nhân  dân vô cùng phấn 
khởi. Cuộc càn quét lớn m ang tên  Giơn-xơn-xi-ty tập  trung  
lực lượng quân Mỹ đánh vào căn cứ T rung ương Cục miền 
Nam  (Tây Ninh) bị th ấ t bại thảm  hại. Tập đoàn cứ điểm 
Khe Sanh (Quảng Trị) của quân Mỹ mong cắt đứt đường 
chi viện của ta  từ  miền Bắc vảo miền Nam, bị quân ta  bao 
vây tấ n  công tới tấp  và gây cho địch tổn th a t lớn. Chớp 
thời cơ quân dân toàn miền Nam sẵn sàng chờ lịnh tổng 
tấ n  công và đồng loạt nổi dậy,

Tháng 1/1968, chi bộ Hòa An(1) tiếp nhận chủ trương

(1) Đến lúc này chi bộ còn hơn 15 đáng viên.
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của cấp trên , gấp rú t chuẩn bị lực lượng đón thời cơ mới. 
Nhiệm vụ của xã khi đợt tấn  công nổ ra là xã phải tự  lực 
giải phóng xã và đảm bảo hậu cần tạ i chỗ cho lực lượng 
quân sự lớn của tỉnh , huyện tấn  công.

Ngày 30/1/1968, đúng vào ngày m ủng một tế t M ậu 
Thân, chiến dịch Tổng tấ n  công và nổi dậy nổ ra khắp miền 
Nam. Ngày 31/1/1968 (mồng hai Tết), lực lượng võ tran g  ta  
gồm 2 Tiểu đoàn của Tỉnh (502A, 502B), Địa phương quân 
huyện, Biệt động th ị xã đồng loạt nổ súng tấn  công vảo thị 
xã. Được lịnh, lực lượng du kích và quần chúng vây ép 
chặt, nổ sũng tấn  công vào các đồn bót trong xã, từ  Cây 
Mít, Xép Lá, đến Sáu Quốc, xẻo Bèo. Bị cắt đứt đường tiếp 
tế  và m ất sự chi viện của trên, các đồn bót chỉ lo cố thủ.

Dân Đồn kinh Sáu
L s c l l  1

công Quốc, binh

tải đạn, lính không nấu
cơm được,tiếp

lương không dám

cho bộ xuống sông xách

đội nước, tiêu tiểu

đánh ngay trong đồn.

địch Chờ đến đêm,

Ở3 binh sĩ trong

xả Hỏa đồn này n í t
An, Tân chạy. Tiếp theo
Thuận các đồn khác
Đông, trong  xã lần
Tân lượt bị tiêu diệt
Thuận hoặc bỏ chạy;
Tây, lính đồn Xẻo 

Bèo bỏ lại võ
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khí để chay 
thoát thân.

Chỉ trong 
3 ngày, từ  m ùng 
2 đến m ùng 5 
Tết, hệ thống 
đồn bót địch ở 
các ấp đã bị san 
bằng. Một vũng 
đ ấ t rộng lđn 
trên  3 phần 4 
xã Hòa An với 
10 ngàn dân 
được giải phóng, 
nối liền với 
vùng giải phóng 
2 xã Tân Thuận 
Đông vả Tân 
Thuận Tây, tạo

vành đai du kích chiến tran h  bao vây th ị xã.

Sau 7 ngày đêm tấ n  công địch ở nội ô thị xã Cao 
L ãnh  gây cho địch tổn th ấ t nặng nề, hai Tiểu đoàn 502 và 
đại đội Địa phưong quân Cao Lãnh rú t qua xã Hòa An 
chuẩn bị đánh dịch phản kích.

Bị th u a  đau, bọn Tiểu khu Kiến Phong huy động lực 
lượng quân sự lớn, gồm Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 16 
Sư đoàn 9 ngụy, Tiểu đoàn biệt động số 41 vả một đại đội 
Thủy quân lục chiến, có xe, pháo, máy bay yểm trợ  mở 
cuộc phản  kích vào khu tam  giác giáp 3 xã Hòa - Đông - 
Tây. Bộ đội tỉnh , huyện phối hợp với du kích 3 xã sẳn sàng 
chiến đấu. Bọn địch ỷ đông, nhiều lần ồ ạ t tiến vô, nhưng

Bộ đội đánh chiếm đồn xẻo Bèo - Hòa An 
Xuân 1968.
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Chiếc xe tự tạo của ông VÖ 
Vàn Tân xả Hòa An dùng chở võ 
khí, lương thực, thương binh... 
phục vụ tổng tấn công Xuân 
1968.

(Hiện vật trưng bày tại Bảo 
tàng Đồng Tháp).

đều bị ta đánh bậ t ra. 
T rận  đánh giằng co ác liệt 
suốt cả ngày. Lực lượng 
du kích Hòa An động viên 
nhau  cố gắng giữ vững 
trậ n  địa, nếu rứ t đi sẽ gây 
khó khăn cho đon vị bạn. 
Đ ánh kéo dài, đạn thiếu, 
nữ đồng chí Kim Hồng vượt 
qua lửa đạn về căn cứ vận 
động th an h  niên đem tiếp 

thêm  đạn, lựu đạn cho du kích tạ i chiến hào.

Suốt một ngày chiến đấu, đội du kích 3 xã diệt 27 
tên địch. Qua trận  chống phản kích thắng  lợi, đồng bào 
Hòa An càng thêm  mến phục tinh  th ần  chiến đấu ngoan 
cường của du kích. Bà con tự  vận động đem cơm nước, quà 
vật ủy lạo bộ đội và du kích.

Vùng giải phóng mở rộng, Uy ban Nhân dân Cách 
m ạng xã Hòa An được thảnh  lập. Đồng chí Trân Thị Thu 
(Kim Hồng) được cử làm Chủ tịch; đồng chí Y phụ trách 
An rnnh (Công an); đồng chí Lê Hai: Xã đội Trưởng; đổng 
chí Trần Văn Ưu: Xã đội Chánh; đồng chí Bai vả Trần Thị 
Chưa (Chi): Xã đội Phó. Đồng chi Tư Việt được Huyện ủy 
phân công về phụ trách 3 xả Hòa - Đông - Tây sá t cánh



Quân ta thu chiến lợi phẩm và san bằng đồn xẻo Bèo.

với đồng chí Chín Thi, Bí th ư  chi bộ.
Sau ngày được th àn h  lập, ủ y  ban N hân dân Cách 

m ạng xã Hòa An tổ chức cuộc m ít - tinh  trong vùng mới 
giải phóng ở ấp Hòa Mỹ. Trên 500 quần chúng các ấp về 
dự m ít - tinh. Đại diện ủ y  ban báo tình  hình thắng  lợi của 
quân dân miền Nam nói chung và th ắn g  lợi của Hòa An, 
của tỉn h  trong Tổng tấn  công nổi dậy đầu xuân 1968. Uy 
ban ra  m ắt đồng bào, được quần chúng hoan hô nồng nhiệt. 
Trong niềm  vui lớn, ông Mười Lưong, m ột ông lão nho có 
uy tín  lớn trong xã xin phát biểu cảm tưởng. Ông nói: Hồi 
9 năm  dân m ình đánh Pháp, bọn Pháp đã chịu thua. Nay  
đến bọn Mỹ, tuy nỏ có quân đông, ưõ kh í nhiều hơn, nhưng  
không có thằng đế  quốc nào cướp nước m ình được đâu!

Cuộc m ít - tinh  được kết thức trong bầu không khí 
sôi nổi và tin  tưởng vào thắng  lợi cuối cùng.



Cuộc tấn công và nối dậy Xuân Mậu Thản 1968 là 
một đính cao cúa phong trào nhân dãn du kích chiến tranh  
cứa xã Hòa An, nó góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung  
cứa Tính và toàn Miền. Đây là kết quả cúa quá trình đấu  
tranh lảu dài, vừa chiến đấu vừa tích cực xảy dựng lực 
lượng của xã Hòa An, một xã tiếp giáp nội ô th ị xã Cao 
Lãnh, được sự chi đạo thường xuyêĩi, trực tiếp cứa Huyện  
úy Cao Lãnh. Đây là thắng lợi cúa ý  chí chiến đấu kiên 
cường, sự xả thân vì sự  nghiệp giải phóng quê hương, đất 
nước của Đảng bộ và N hăn dân Hòa An. Với ý  nghĩa đó, 
cuộc Tổng tấn công và nổi dậy M ùa X uân  1968 là một điếm  
mốc quan trọng trong lịch sứ kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của xã Hòa An.

IV- TRUNG DŨNG - KIÊN CƯỜNG - BÁM ĐẤT - 
GIÀNH DÂN (1968-1972)

Cuộc Tổng tấn  công và nổi dậy Xuân 1968 của quân 
dân miền Nam là một đòn chí m ạng giáng vào ý 

chí xâm lược của Mỹ. Cuộc chiến tran h  phá hoại bằng không 
quân của Mỹ ở miền Bắc cũng bị th ấ t  bại thảm  hại. Quân 
đội Mỹ bị tổn th ấ t nặng mà không cứu vãn được tình  thế. 
N hân dân Mỹ và các nước yêu chuộng hòa bình th ế  giới 
rầm  rộ xuống đường đòi Mỹ chấm dứt chiến tran h  xâm 
lược, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Giôn-xon phải từng bước xuống thang  
chiến tranh , chủ trưong "phi Mỹ hóa chiến tranh" (sau gọi 
là chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh") lần lượt rú t quân 
Mỹ về, ngừng ném bom miền Bắc, chịu nối lại đảm phán 
vói ta  tại Paris. Thực hiện chiến lược mới này, Mỹ sử dụng 
tối đa sức .mạnh quân sự, mở nhiều cuộc hành quân ' bình 
định cấp tốc" với phưong châm "quét và giữ”, cố giành thế
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m ạnh trên  chiến trường hòng trả  giá với ta  trên  bàn hội nghị.
Tại xã Hòa An, sau  Xuân Mậu Thân (1968), địch tập 

tru n g  đánh phá ác liệ t nhằm  đẩy lực lưọìig ta  ra khỏi vùng 
ven th ị xã.

Tháng 3/1968, địch huy động lực lượng quân sự lớn 
gồm Sư đoàn 9 chủ lực ngụy, các tiểu  đoàn Biệt động 41 
và quân bảo an mở nhiều cuộc càn quét đánh phá ác liệt 
xã Hòa An. Bom pháo địch đã trú t  bừa bãi vào các xóm 
ấp, tàn  phá nhiều nhà cửa, giết hại dân thường, nhứ t là 
người già, phụ nữ, trẻ  em. Đi đôi với càn quét, địch tổ chức 
các cuộc hành  quân cảnh sá t vây 1 'áp, b ắ t bớ nhiều người 
bị chúng tình  nghi là cơ sỏ* cách m ạng hoặc du kích. Sau 
nhiều ngày càn quét, bố ráp  lien Ilion, địch đong iại 6 đồn 
đã bị m ất trong cuộc tấn  công Tết M ậu Thân - 1968. Ngoài 
đồn bót, còn có 2 đại đội Bảo an, một đại đội Thám  báo 
đóng dã chiến - cơ động trong xã và hơn 200 Phòng vệ dân 
sự. Bộ m áy-tề  điệp cũng được tăng  nhiều: Tề xã 17, Tề ấp 
7, Liên gia trưởng 214, Toán trưởng Phòng vệ dân sự 40, 
do thám  chỉ điểm 30, 1 đoàn bình định áo đen 116 tên. Tề 
xã do Văn Công Hỷ làm xã trưởng, Năm Nhi Xã phó An 
ninh. Cuộc cảnh sá t xã do th iếu  úy Kiệu làm Trưởng cuộc. 
Đồn Xép Lá cũng được tăng  cường do Thượng sĩ Chiêu làm 
Trưởng đồn.

Các hoạt động vãn hóa-xã hội cúng được địch "thả nổi". 
Các tệ  nạn xã hội, đồng bóng, bói toán, cờ bạc, mãi dâm, 
xì ke ma túy  phá t triển  phức tạp  nhưng chánh quyền ngụy 
mặc nhận. Đặc biệt, các tụ  điểm ăn choi trụy  lạc m ang tên 
"hoa nở về đêm" thu  h ú t th an h  niên nam  nữ  vào con đường 
hư hỏng, làm  tay sai đắc lực cho địch. Ngụy quyền còn 
dùng các th ủ  đoạn m ua chuộc mị dân như  cấp vốn, cấp 
giống, phân bón để làm m ùa, cho tole lọp nhà.v.v...
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Thủ đoạn địch đánh phá cơ sở Cách m ạng thâm  hiểm 
hơn. Chứng viết th ư  giả danh M ặt trận  Dân tộc Giải phóng 
m iền Nam gởi cho những gia đình bị tìn h  nghi có quan hệ 
tố t với cách m ạng để "thu tà i chánh". Ai lầm nhận thơ, bị 
chứng bắ t khảo tra , làm tiền. Chung treo giải thưởng lớn 
từ  50 ngàn đến 100 ngàn đồng cho kẻ nào bắt được hoặc 
giết được "cán bộ Việt Cộng" (một lượng vàng lúc này là 
10 ngàn đồng). Bọn m ật thám , bình định phân từng tốp 2, 
3 tên đi vào các khu vườn giả bắn chim, hái trá i cây để 
tìm  tung  tích cán bộ. Các em nhỏ đi soi cóc, ngoéo ếch, 
lượm xoài m ận, nếu gặp hầm  bí m ật báo lại, chúng sẽ 
thưởng tiền. Thâm  độc n h ấ t là bọn cán bộ bình định lân 
la vào xóm ấp, m ua chuộc vợ con cán bộ, chiến sĩ ta  để ly 
gián, phân hóa, khống chế lầm cho m ột vài chị em bị hư 
hỏng, cam tâm  làm  tay  sai cho địch.

H oạt động của địch gây cho ta  nhiều khó khăn mới. 
Mọi liên lạc từ  xã đến các ấp bị gián đoạn. Chi bộ không 
nắm  được tìn h  hình diễn biến hàng ngày, không thể  hợp 
bàn để chỉ đạo đối phó. Trước sự đánh phá ác liệt và chà 
xát dài ngày của địch, Chi bộ, cán bộ chủ chốt và du kích 
lộ phải ly hương để trán h  tổn thấ t. Số cán bộ đảng viên 
hợp pháp vẫn bám lại, nắm  cơ sở và tình  hình địch phục 
vụ yêu cầu chỉ đạo của Chi ủy.

Tháng 5/1968, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, xã 
Hòa An được giao cho th ị xã Cao Lãnh. Cấp ủy phân công 
đồng chí Nguyễn Vãn Chác (Tư Việt) Huyện ủy viên về làm 
Bí thư  Chi bộ Hòa An. Một cuộc họp Chi bộ được tổ chức 
tạ i rạch Xã Lễ (Mỹ Ngãi). Đồng chí Tư Việt báo lại chủ 
trương của trên  đưa Chi bộ trở  về xã hoạt động, tạo bàn 
đạp xây dựng, củng cố cơ sở 3 xã Hòa - Đông - Tây. Đồng 
chí nhắc nhở truyền thống cách mạng của chi bộ lâu nay,



dù hoàn cánh gay go ác liệt đến mức nào cũng kiên quyết 
bám đất, bám dân. Nhiều đồng chí đã hy sinh dũng cảm, 
nêu cao kh í tiết sáng ngời của người Cộng sán. Quần chúng  
bị địch kìm  kẹp sống dở, chết dở, đang chờ Đáng lãnh đạo 
nổi dậy tự  cứu m ình. Dàn ở đâu, Đảng phái ở đó. Cuôi 
cùng, tất cả các đáng viên Chi bộ đều nhất trí trở về xã. 
Trước Đảng kỳ, tấ t cá đều thề: 'N gười Đ án g  viên  Cộng  
sá n  H òa  A n y s in h  r a  ở H òa A n , tứ  cũ n g  ớ đ ấ t  H òa An".

Kế hoạch của Chi bộ, trước m ắt là phải móc nối cơ 
sở hợp pháp, điều tra  nắm  chắc tình  hình địch. Một tốp 
cán bộ tìn h  nguyện về bám địa bàn trong xã gồm: Nữ đồng 
chí Kim Hồng, các đồng chí Nghĩa, Ưu và Bai đều là đảng 
viên. Đồng chí Kim Hồng cải tran g  đi đường hợp pháp. Sau 
6 ngày tiếp xúc với các đảng viên và cơ sở hợp pháp, đồng 
chí trở  về báo rõ tình  hình: Bọn địch tuy đồng, n h ấ t là bọn 
công an do thám  hoạt động khắp nơi, nhưng chúng đi lại 
lung  tung, có phần chủ quan sơ hở. Các đơn vị chủ lực 
địch sau các cuộc càn quét hỗ trợ  đóng đồn xong lại bị điều 
đi đối phó ở các chiến trường khác trong tỉnh. Q uần chúng 
tu y  bị địch kềm kẹp, nhưng vẫn tố t với cách m ạng, căm 
th ủ  địch, trông  mong cán bộ trở  về. Đây là điều kiện thuận  
lọi để Chi bộ bám  về trụ  hoạt động.

Hôm sau, đồng chí Kim Hồng về trước, vẫn đi họp 
pháp. Đến đêm, đồng chí Tư Việt và các đồng chí khác bám 
về, m ang theo 4 nắp hầm bí m ật và 4 khẩu súng. Do địch 
càn, đóng quân gần điểm hẹn, các đồng chí không bắt được 
liên lạc với đồng chí Kim Hồng. Phải qua 4 ngày nhịn  đói, 
ngủ đất nằm  sương, cuối cung mói liên hệ được. Mỗi đồng 
chí được phân công về một ấp móc nối cơ sở hoạt động.

Việc móc nối cơ sở họp pháp các ấp cũng rấ t khó 
khăn ,vất vả. Ban ngày, các đồng chí phải sống dưới hầm
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bí m ật đào ỏ’ các khu vườn. Ban đêm, lẩn mò về nhà cơ 
sở. Có đêm nghe gõ cứa, cơ sở không dám lên tiếng, sợ kẻ 
địch giả mạo. Khi gặp được, th ì bàn việc không lâu, vì ngại 
địch tuần  tiễu  phát hiện. Phải m ất cả trên  10 ngày, việc 
móc nối cơ sở các ấp mới xong.

Nhờ bám trụ  tại xã, được cơ sở nội tuyến trong đồn 
cung cấp tình  hình, Chi ủy nắm  rõ quy luậ t hoạt động của 
đồn bót trong xã, ám tín  hiệu của các đồn bót đều thống 
nhất: Bắn 5 p h á t súng: chuẩn bị đi ruồng; bắn từng nhịp 
2 phá t liền: kêu lính về; bắn từng p h á t một kéo dài: báo 
động. Qui luậ t tu ần  tiễu  đêm: 7 giờ tối đi, 9 giờ đêm về. 
ơ  khoảng giữa giáp ranh  2 đồn, thường bỏ 1, 2, công đấ t 
(50-60 mét) không đi tu ần  đến vì sợ bắn lầm nhau. Nắm 
chắc qui lu ậ t này của địch, Chi bộ bung ra đi lại hoạt động 
được dễ dàng hơn.

Qua cơ sở quần chứng cung cấp tin , trong xã hiện có 
57 tên tề điệp. Trong số này có 7 tên ác ôn đầu sỏ gây 
nhiều tội ác. Chi ủy bản bạc cân nhắc kỹ, thống n h ấ t chủ 
trương, mở đợt diệt tề trừ  gian, phá lõng kềm kẹp trong 
dân. Trong số 7 tên ác ôn cần trừ ng  trị, đợt này ta  diệt 
đưọ’c 5 tên, tha  tội 1 tên, còn 1 tén  chạy thoát.

Sau đợt diệt tề trừ  gian, thông qua các gia đình binh 
sĩ, Chi bộ gây dựng được cơ sỏ’ trong các đồn bót. Nhờ vậy, 
ta  nắm  tinh  hình các đồn bót được chính xác hơn, từ  thái 
độ của từng tên trưởng đồn, quân số, võ khí và hoạt động 
của từng đồn, đến một số tên công an, do thám  thường 
quan hệ với đồn bót.

Để đảm bảo thông tin nhanh chóng, Chi bộ xây dựng 
hệ thống ám  - tín hiệu tại nhà cơ sở vả quấn chứng tích 
cực. Cơ sở được gầy dựng mở rộng đến đâu, thì ám - tin
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hiệu được đ ặ t ra  đến đó. Ám hiệu báo động địch có nhiều 
cách, tùy từng noi: Cắm tàu  dừa, phoi quần áo, để nón lá, 
gàu tá t  nước... tạ i m ột địa điểm n h ấ t định.

Hầm bí m ật được xây dựng thèm  ở nhiều noi. Đến 
cuối năm  1968, diện hoạt động của Chi bộ mở rộng ra ở 
nh iều  ấp. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách 1-2 ấp. 
Chủ trưoìng của Chi bộ lúc này là tiếp tục trừ ng  trị và làm 
vô hiệu hóa hoạt động của bọn công an do thám ; vận động 
quần  chúng th am  gia du kích chiến tran h , đấu tran h  chánh 
trị; phá bỏ các h ình  thức kềm kẹp như  cờ ba que, bảng tố 
cộng, tờ  khai gia đình, bỏ đốt đèn treo trước nhà. Qua 7 
ngày p h á t động, quần chúng 7 ấp trong xã đã phá bỏ xong 
các hình thức kềm kẹp của địch, chỉ còn lại một số nhà 
gần sạ t đồn bót. Có noi, bọn tề, lính đồn đến tìm cách 
hoạnh họe, bị quần chúng đấu tran h , r iế t rồi bọn chứng 
cũng làm  ngơ.

Đến th án g  8/1968, thế  bám trụ  của Chi bộ được vững 
chắc, cán bộ, đảng viên hoạt động cả ban ngày. Toàn thể 
cán bộ đảng viên du kích xă bám trụ  hoạt động. Các tổ 
chức quần chúng được khôi phục. Các lực lượng chánh trị, 
b inh vận của quần chúng được tập  họp, củng cố, hoạt động 
thường xuyên. Thế nhân  dân du kích chiến tran h  cũng được 
mỏ’ rộng. N hân lúc này, Chi bộ cử đồng chí Tư Việt và 1 
đồng chí du kích đến xã cù lao Bình Thạnh, nơi có phong 
trào  du kích chiến tran h  m ạnh trong huyện học tập  kinh 
nghiệm . Qua những ngày ở đây, các đồng chí đã học được 
nhiều  điều, đặc biệt là cách làm các loại chông bàn, lựu 
đạn ve chai, tự  tạo ra mìn trong thùng đạn... Được truyền
đ ạ t lại, cán bộ đảng viên, du kích và cơ sở đều biết cách
làm  các loại võ khí tự  tạo mới, từ  đó ngày càng nhân ra,
chủ động bố tr í tấn  công địch.
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Mở đầu cho chuyển thế  phong trào, là trậ n  đánh mìn 
diệt địch th ắn g  lớn. Giữa tháng  8/1968, một buổi sáng, 1 
tiểu  đoàn Bảo an tứ  th ị xã Cao Lãnh càn vào Hòa An. Bọn 
địch đi đến đâu, bà con ta  chận đón "mời" uống nước, nghỉ 
ngoi, tran h  th ủ  binh lính. Có nơi, bà con tổ chức tiệc nhậu  
kềm chân địch. Lúc đó, du kích gài trá i mìn nặng 7 ký 
trên  đường về của địch. Hai bên lề đường, gài thêm  8 trá i 
lựu đạn và nhiều bàn chông sắt. Trận địa nảy do 2 tổ du 
kích của 2 đồng chí Ưu vả Nghía bố trí, do đồng chí Tư 
Việt trực tiếp chỉ huy. Quân địch đi càn về lọt vào trận  
địa. Đồng chí Ưu cho mìn nổ, diệt đúng bọn chỉ huy vầ 
tên  giữ điện đài. Bọn còn lại hốt hoảng nhào xuống hai 
bên lề đường vướng lựu đạn nổ và đạp chông. Địch chết 
và bị thương 37 tên, bỏ xác tạ i trận  5 tên. Du kích th u  1 
súng AR.15, một số đạn và lựu đạn.

Bị th u a  đau, bọn địch ở Cao Lãnh tìm  cách đánh trả . 
Qua các nguồn tin  tình  báo, chúng biết khu vườn Q uít ở 
ấp Hòa Long là căn cứ "đầu não của Việt Cộng ở Hòa An". 
Bọn Tiểu khu Kiến Phong lệnh cho Chi khu Cao Lãnh tìm  
mọi cách phải diệt cho kỳ được "cái ổ Việt cộng này".

Khu căn cứ Vườn Q uít được xây dựng ờ giồng Bà 
Bướm, thuộc ấp Hòa Long, rộng 30 ha, nằm  cách 2 đồn 
kinh Sáu Quốc (Hòa Long) và đồn xẻo Bèo (Hòa Mỹ) khoảng 
500m đường thẳng. Lọi dụng nhiều cây to rậm rạp, Chi bộ 
vả Du kích đã xây dựng nhiều hầm bí m ật, hầm  hao chiến 
đấu, bố trí bãi mìn, lựu đạn, chỏng lôi day đặc. Hệ thống 
hầm  bí m ật có thể chứa cả đại đội. Chung quanh các xóm 
nhà dân đều là cơ sở, quần chúng Cách m ạng dáy dạn 
trong đấu tranh , vừa lả lực lượng bảo vệ tích cực, vừa là 
hậu cân tiếp tế  cơm nước cho khu cân cứ. Việc tiếp tế  có 
sự phân công thống nhất. Phía ấp này có đỊch, thì ấp khác 
phải lo, không để anh em tự  nấu  trong căn cứ, có khói lứa
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địch dễ phát hiện. Ám tín  hiệu thông báo tin tức động tịnh 
được treo ở th ân  cây cao, vừa tầm  m ắt quan sá t của du 
kích. Do vậy, căn cứ du kích của xã được lóp vỏ dày của 
dân  bao bọc, trở  thành  Mcăn cứ lòng dân”.

Lúc đầu khỏi xây dựng, Chi bộ cũng gặp một số trở  
ngại khó khăn. Các chủ vườn ngại địch phá t hiện hủy diệt 
khư  vườn, m ất cơ sở sinh sống. Có người lo khi trá i chín, 
không vô vườn hái đem bán được. Nhưng lòng yêu nước, 
căm thù  giặc, tìn h  thương cán bộ, du kích, bộ đội của những 
gia đình có vườn đã vượt qua mọi toan tính  quyền lợi riêng 
tư. Chi bộ và anh  em du kích cam kết khí xoài, chuối chín, 
anh  em sẽ hái và đem giao tạ i nhà, làm cho chủ vườn an 
tâm . Và lời hứa đã được thực hiện đúng, bà con càng thêm  
tin  tưởng hơn.

Bọn chỉ huy Chi khu, qua bản cãi đã chọn phương án 
dùng xăng đốt cháy khu Vườn Quít. Chúng xem đây là 
phương án tối ưu, vừa hủy diệt được khu căn cứ, vừa trán h  
chạm  sũng với du kích dễ bị tổn thất.
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Tháng 9/1968, bọn chi khu Cao Lãnh tổ chức nhiều 
mũi, có chớ theo 19 thùng  phuy xăng. Được tin , chị Ba 
Sánh (cơ sở) cấp tốc chạy vô báo với Chi bộ. Đồng chí Tư 
Việt, Bí thư  chi bộ hướng dần cách đấu tran h  ngăn chận 
địch. Lực lượng đấu tran h  được tập  hợp khoảng 40 ngưòi, 
phần lớn là phụ nữ. Khi bọn địch chở 19 phuy xăng đến 
gần khu căn cứ, bà con ta  kéo nhau đến. Các bà tranh  thủ  
binh sĩ đửng liều m ạng vô đốt vườn, lựu đạn nổ chết bỏ 
vợ, bỏ con. Các chị tác động thêm: Trong đó Việt cộng gài 
mìn, lựu đạn giáp vườn, bà con ở đây không ai dám  vô. 
Heo, chó đi lạc vô đó bị rìố chết hoài. Cùng lúc đó du kích 
cho nổ mấy trá i lựu đạn. Bọn lính càng sợ chết, không dám 
đến gần đốt xăng. Thấy vậy, các bà, các chị em đến tran h  
thủ bọn chỉ huy bán xăng cho bà con bơm nưó*c tưới ruộng, 
tưới rẫy. Sau ít phú t do dự, bọn chỉ huy ra lệnh bán xăng 
cho dân, chỉ chừa ít thùng  đổ ra ruộng đốt để có cớ báo 
về cấp trên, rồi kéo về.

Cuộc đấu tran h  bảo vệ khu Vườn Q uít hoàn toàn thắng  
lợi. Nhưng bọn Tiểu khu nầm được tin  căn cứ chưa bị hủy 
diệt, nén khiển trách  bọn Chi khu, bảo phải tiếp tục đốt 
hủy diệt cho được Vườn Quít. Bọn lính Bảo an lại được 
lệnh chở xăng đi đốt. Lần này bọn địch chở xăng lên kinh 
Sáu Quốc, gần đồn. Khỏng dám men đến gần căn cứ, lựa 
theo chiều gió thổi, chúng đổ xăng châm lứa đốt từ  hàng 
rào bót trở  xuống. Bá con ta  đấu tranh , chúng bảo chỉ phá t 
quang gần đồn, không cho Việt Cộng có chỗ phục kích. Song 
bà con ta cũng thừa hiểu chung định đốt khu cân cứ, nên 
tìm cách ngăn chận. Lứa cháy lan vô vườn của ông Bảy 
Thiệu, bà con hè nhau dập tắ t  ngọn lứa, mặc cho bọn ác 
ôn hò hét ngăn cản Nhơ vậy, ngọn lứa không lan rộng đến 
căn cư Vưò'n Quít.



Sau khi bọn địch kéo về, bà con bàn nhau tố cáo đến 
ngụy quyền quận, tỉnh  và Quốc hội Sải Gòn, đòi phải bồi 
thường th iệ t hại cho dân. Ông Bảy cũng làm đơn gỏi tới 
th â n  nhân  làm Tỉnh trưởng Tây Ninh nhờ can thiệp. Sau 
đó, T ỉnh trưởng Kiến Phong cho đòi ông Bảy, ông Sáu 
Thường và một sô bà con đứng đầu đon tố cáo đến Tòa 
H ành  chánh Tỉnh. Lúc đầu, hắn giở giọng hăm  dọa, nhưng 
sau  thấy  không ổn, hắn xuống nước xoa dịu: Chuyện đã lở 
rồi, đừng thư a  gởi nữa, Tỉnh sê giải quyết. H ắn chịu bồi 
thưòng mỗi gia đình bị đốt cháy 10 ngàn đồng và ra  lệnh 
b ắ t giam  3 tên  lính đốt vườn.

Cuộc đấu tra n h  chống âm  mưu hủy diệt khu căn cứ 
Vườn Q uít lần th ứ  hai giành thắng  lợi. Thế là qua 2 lần 
địch định hủy diệt khu căn cứ, cả 2 lần địch đều th ấ t bại. 
Bảo vệ được khu Vườn Quít, chính là sức đoàn kết đấu 
tra n h  kiên quyết và thông m inh của quần chúng. Chi bộ, 
Du kích Hòa An càng thêm  tin tưỏng vào dân và khẳng 
định cái chân lý giản đon nhưng sâu sắc: bột dày không  
S Ọ ’ lò i nhưn (nhân).

Qua thắng  lọi, Chi bộ nhận  định chắc chắn địch sẽ 
đánh  vào căn cứ Vườn Q uít bằng mọi giá. Đối với chúng, 
khu  Vườn Q uít là cái "gai nhọn" đâm th ẳn g  vào con m ắt, 
là "lò thuốc súng" nằm  cạnh các đồn bót chúng. Do vậy ta 
phải ra  sức xây dựng nhanh  chóng khu căn cứ dự bị, vừa 
phân  tán  lực lượng, vừa chủ động di chuyển khi cần th iết. 
Địa điểm được chọn là Gò Cà ở ấp Hòa Lợi. Tương tự  như 
Vườn Quít, khu Gò Cà có địa th ế  th u ận  lợi, vườn cây' to 
rậm  rạp, rộng khoảng 20 ha, tiếp giáp với vưòn Mù Ư, nổi 
vói Vườn Q uít bằng nhiều khu vươn nhỏ khác. Vùng này, 
đảng viên bám trụ  chiến đấu tốt, cơ sở quần chúng vững vàng.

Khu căn cứ dư bi Gò Cà có các hầm bi m ât có thể
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chứa được 25 người. Dây là địa bàn bám trụ  thường xuyên 
của các đổng chí cán bộ lãnh đạo Thị xã ủy và Biệt động 
th ị xã Cao Lãnh.

Cuối năm  1968, tạ i khu  vực Tòa H ành chánh ngụy 
quyền Kiến Phong có các đom vị chủ lực ngụy, qua càn quét 
ở vùng sâu bị đánh toi bời, về nghỉ ngơi củng cố đội ngu. 
Thị xã ủy chủ trương đánh m ạnh tận  nơi sào huyệt của 
địch trong tình huống chứng bấ t ngờ nhứt. Du kích Hòa 
An được lịnh pháo kích vào khu vực tòa H ành chánh, đồng 
thời Biệt động thị xã tấn  công vào Khách sạn sĩ quan địch 
ở nội ô. C huẩn bị cho trậ n  này, một số cơ sở học sinh được 
giao nhiệm  vụ đo từ  tòa H ành chánh xuống mé sông bằng 
đếm bước chân, sau về nhà  đo lại. Cơ sở họp pháp giả 
xuồng câu, kéo đường dây câu ngang sông, từ  bờ này đến 
bờ kia, về nhà lấy thước đo lại. Qua tín h  toán, nếu đạt cự 
ly 350m đúng tầm đạn pháo kích th ì phải đặ t bệ phóng ở 
hàng rào th ứ  2 đồn Xép Lá, đối diện Tòa H ành chánh. Trở 
ngại này đã có cách khắc phục. Ban đêm 2 du kích bò vô 
hàng rào thứ  2 đồn Xép Lá. Để tránh  tiếng động khi đào 
đất, anh em dùng ống nhựa chứa nước đem vô đổ cho đất 
mềm. Đến 10 giờ đêm đ ặ t bệ phong xong. Nhờ đo kỹ nên 
đạn roi rấ t chính xác. Ba trá i đạn được phóng đi, 2 trá i 
ró t trúng  cột cờ, phá hư 2 xe quân sự, 1 trá i rớt trên  nóc 
Tòa Hành chánh, nhưng đạn lép, không nổ.

Cùng đêm, Biệt động Thị xã Cao Lành đánh mìn váo. 
Khách sạn sĩ quan, làm sập tần g  lầu trên. Địch chết và bị 
thương 50 tên, hầu hết là sĩ quan, có 1 th iếu  tá.

Tháng 5/1969, đúng như dự đoán trước của Chí bộ, 
địch tập  trung  quân đánh vô khu cán cứ Vườn Quít. Với 
sự yểm trơ  hỏa lực m ạnh, địch mở cuộc càn lớn, chia làm 
nhiều mũi tấn  công vô Vườn Quít. Đẽn cách mé vươn 300m
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chúng dừng lại. Bọn lính b ắ t 1 con bò của dân đánh cho 
bò chạy vô vườn. Nếu bò đi lọt, chúng theo dấu chân bò 
tiến  vô. Đi được một khoảng ngắn, bò bị sụp hầm, lựu đạn 
nổ,cả bọn lui ra. Chúng lại dùng m áy dò mìn, gỡ được 8 
bàn  chông sắt, 8 quả lựu đạn.

Thấy tìn h  th ế  nguy hiểm, du kích thực hiện ngay sáng 
kiến gài lựu đạn trên  th ân  cây để vô hiệu hóa máy dò mìn.
Xác định hướng tiến quân của địch, du kích gài lựu đạn
trê n  th â n  2 cây chuối, căng sợi dây nhỏ ngang tầm  ngực
người. Bọn địch chỉ chú ý dưới đất, không đề phòng phía
trê n  nên bị vướng dây, 2 trá i lựu đạn nổ, mìn nổ theo. Bốn 
tên  rà  m ìn chết, m áy rà  mìn bị phá hủy. Cả bọn hoảng 
hố t rứ t chạy trở  ra. Du kích nhảy lên khỏi công sự nả súng 
dữ đội vào bọn địch. C húng tạ t qua 2 mé vườn bị lựu đạn 
nổ bị thưong 4 tên. Bọn địch còn lại tháo chạy ra  đường 
lớn để về th ị xã. Đồng chí Ưu chỉ huy một tổ du kích chạy 
t ắ t  chận đầu tru y  kích theo. Đến nhà  em Nguyền Văn Việt, 
du  kích m ật 16 tuổi, em vội vã ôm trá i mìn định hướng ra 
chận  đánh. Mìn vừa đặ t xong th ì bọn địch lọt vào đúng 
tầm . Em Việt cho mìn nổ, diệt được 8 tên nữa. Đánh mìn 
xong, em rú t đi, bọn địch thấy  bắn theo, nhưng không trúng. 
Từ đó em xin vào du kích bấ t hợp pháp.

Thừa thắng, đồng chí Bai cùng tổ du kích trong đêm 
bám  sá t đồn Xép Lá đặ t mìn diệt 2 tên trong đồn ra  phục 
kích ngoài rào. Du kích b ắ t tên thám  báo ở xẻo Bèo, trừ ng  
tr ị  tên  chiêu hồi ở xã Mỹ Ngãi, trị 1 tên phản bội cứu 
nguy cho cơ sở cách m ạng xã Tân T huận Tây.

Q ua trậ n  chống càn thắng  lợi của du kích ở Vườn 
Q uít, quân  địch tỏ ra  rấ t ngán sợ khi phải đi càn vô vùng 
này. Chi bộ cho chuyển lực lượng qua khu dự bị Gò Cà, 
chỉ chừa m ột bộ phận nhỏ bam trụ  Vườn Quít.
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Được lịnh của Tỉnh úy triệu  tập  về dự hội nghị chuẩn 
bị cho đợt tấn  công mới, chi bộ Hòa An cử một đoàn cán 
bộ về vùng căn cứ giải phóng dự họp. Đoàn gồm có: Đồng 
chí Tư Việt, Bí thư  chi bộ, đồng chí T rần  Thị Thu (Kim 
Hồng) Chủ tịch UBND Cách m ạng kiêm Chỉ huy Xã đội va 
các cán bộ Thu Hai, Chưa, do Tiểu đội du kích dẫn đầu.

Đêm 4/6/1969, đoàn đến vùng Bình Trị, xã Mỹ Ngãi 
Trước đây, địch có đóng đồn ở Bình Trị, nhưng đã bị ta 
bức rứ t trong đợt tấn  công Xuân M ậu Thân - 1968. Không 
ngờ, đêm ấy, bọn biệt kích đã bố trí nằm  phục tạ i đây. Khi 
tổ võ tran g  đã đi khỏi, đoàn cán bộ vừa đến liền bị bọn 
biệt kích nổ sũng, BỊ phục kích th ình  lình, các đồng chí tạ t  
xuống sông né trán h . Riêng đồng chí T rần Thị Thu (Kim 
Hồng) chẳng may trú n g  đạn, bị thương nặng ở chân, không 
đi được.

Bọn biệt kích tràn  đến, rọi đèn bắ t được đồng chí Kim 
Hồng. Chúng tra  tấn  chị tạ i chỗ rấ t dã man, buộc phải 
khai tên  tuổi vả những người đi cùng,

Chị cắn răng chịu đau, không khai báo một lời. Trong 
toán biệt kích, có một tên trước lả cơ sở cách m ạng đã 
phản bội đầu hâng địch. Nó nhận  ra chị và Dáo với tên chỉ 
huy: Đó là Kim Hồng, Chủ tịch Việt cộng Hòa An. Tên chỉ 
huy hò hé t bọn ác ôn đánh đập chị càng dã m an hơn, buộc 
phải khai báo cơ sở.

Sức đã kiệt, Kim Hồng cố sức hét lớn: 'Phải, tao là 
Cộng sản đây. Cộng sản đánh đuổi hết bọn cướp nước  
để giải p hóng cho dân. Bây cứ bắn chết tao đi, đừng  
tra khảo vô ích". Tên chỉ huy ác ÔI1 điên cuồng nả  sung 
vào chị. Các đồng chí cùng đi "chém vè" gần đó nghe rõ 
tiếng th é t của chí và tiếng súng nổ. Ai cũng đau xót, 
càm thù!
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Sau 2 tiếng đồng hồ 
bị thương và bị tra  tấn  dã 
man, chị Kim Hồng đã hy 
sinh oanh liệt. Lúc này chị 
mói vừa tròn 23 tuổi. Khí 
phách anh  hùng của người 
nữ  chiến sĩ Cộng sản trẻ  
tuổi đã làm cho quân th ù  
khiếp sợ. Đảng bộ và nhân  
dân Hòa An càng mến 
phục, thương tiếc, quyết 
học tập  gương sáng của 
chị. Tinh th ần  chiến đấu 
kiên cường, hy sinh b ấ t 
k h u ấ t của đồng chí Trần 
Thị Thu (Kim Hồng) được 
N hà nước CHXHCNVN 
truy  tặng  danh hiệu cao
quí: ANH HÙNG Lực 

Đ/c Trân Thị Thu (Kim Hồng) LƯƠNG VÕ TRANG 
1946-1969. . mT

Anh hùng LL VTND. NHÂN DÂN.
T háng 8/1969, bọn 

địch tổ chức lễ khánh  th àn h  chợ kinh Sáu Quốc vừa xây 
xong. C húng mướn gánh h á t đến, vừa th u  tiền, vừa để 
quảng cáo "vùng bình định an toàn". Vì chợ ở gần đồn, 
chứng có phần chủ quan. Trong chợ có nhiều sĩ quan đến 
ăn nhậu, xem hát, ngoài có lính tuần  canh. Hai du kích 
m ậ t trà  trộn  trong đoàn người đi xem hát, ném 2 trá i lựu 
đạn  vào đám  sĩ quan. Lựu đạn nổ tung. Tiếp theo, tổ du 
kích bên ngoài bắn yểm trợ. Bọn địch hoảng hồn nổ sung 
loạn xạ. Đồng bào coi h á t và đào kép chạy tản  ra. 'Trong



lúc hỗn loạn, du kích rứ t lui an toàn. Kết quả, địch chết 
2 tên, bị thương 4 tên. Buổi lễ khánh  th àn h  bị phá vỡ. 
Qua trậ n  đánh này, bọn đồn bót, tề  điệp ác ôn trong xã 
càng hoảng sợ với kiểu đánh "xuất quỹ nhập thần", táo bạo 
của du kích. Bọn địch thây  trên  đấ t Hòa An không có đâu 
là nơi an toàn cả.

Những tháng  cuối năm  1969, Tiểu khu Kiến Phong 
cho tập  tru n g  các đơn vị chủ lực ngụy về th ị xã Cao Lãnh. 
Địch mở nhiều cuộc hành  quân cấp tru n g  đoàn càn quét 
liên miên, với m ật độ bom pháo ác liệ t hơn. Chúng sử dụng 
cả bom na-pan và các loại bom có sức tàn  phá, hủy diệt 
lớn. Cùng lúc, các đơn vị biệt động, biệt kích tập  tru n g  
đánh vào khu Vườn Q uít và các lõm căn cứ du kích trong 
xã, quyết "làm cỏ Việt Cộng" ở Hòa An. Tại đây, cuộc chiến 
đấu của cán bộ, du kích chống địch càn quét, biệt kích càng 
gay go ác liệt, không cân sức, nhiều lúc phải lâm vào th ế  
hế t sức hiểm nghèo. Củng chính trong tình  th ế  này, đã 
xuấ t hiện thêm  những tấm  gương hy sinh anh dũng, những 
hành  động anh hùng, những con người son sắ t thủy  chung 
với Đảng, với dân. Sau đây là một số điển hình:

Một hôm, vào buổi sáng sớm, đồng chí Tư Việt, Bí thư  
Chi bộ đang làm báo cáo thì bị địch bấ t th ần  ập đến. Trong 
tình  th ế  nguy kịch, đồng chí chụp khẩu sũng ngắn nhào 
xuống mương. Một du kích gác ngủ quên, giựt mình bắn 
một loạt súng rồi cũng nhào xuống mương, bị địch bắn hy 
sinh. Bọn địch trà n  tới bắn xối xả khắp nơi. Đồng chi Tư 
Việt trườn tơi một cây chuối nằm ngang dưới mương và 
núp ờ đó. Bọn địch cho 3 tên lính xuống mò, định bắt sống. 
Số còn lại lố nhố trên  bờ, Một toán khá đông đứng phía 
cây chuối, Đồng chí Tư Việt rú t chốt lựu đạn, chờ xịt khói 
xanh mới ném, định bụng thà  hy sinh cánh tay để giết
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được nhiều địch và có cơ may th o á t được. Lựu đạn nổ, 
m iểng tạ t  tứ  phía. Đồng chí bị mấy vết thương, nhưng tay 
vẫn nguyên lành. Địch chết và bị thương 5 tên. Số còn lại 
chạy d ạ t ra. Chớp thời cơ, đồng chí chạy thoá t chun xuống 
hầm  bí m ật. Tổ du kích bên ngoài nổ súng áp đảo, chia 
cắ t đội hình địch. Nghe súng nổ, bọn địch tủa  ra bao vây 
định tiêu  diệt du kích. Nhưng du kích đã biệt dạng, không 
còn để lại dấu vết nào.

Trong trậ n  chống càn bảo vệ khu Vườn Quít, đồng chí 
T rần  Văn Ưu người chỉ huy dũng cảm của đội du kích Hòa 
An bị thương nặng. Bọn địch ập đến. B iết không thể thoá t 
được, đồng chí nằm  chờ địch đến, chia m ạng với chứng. Bọn 
địch sáp lại b ắ t đồng chí. Đồng chí Ưu gượng sức chồm 
dậy, đập một trá i lựu đạn vào ngực tên  lính. N hưng lựu 
đạn  không nổ. Tên Bé Bụng, Trưởng đoàn bình định bắn 
thêm  m ột p h á t súng ngắn vào chân gãy của đồng chí, bảo 
giơ tay  đầu hàng, đồng chí quá t vào m ặt chúng: 'Tao là  
ch iến  sĩ giải phóng, không b iết đầu hàng, đừng kêu  
gọi uổng công". Bọn địch nổi xung, xông vô toan b ắ t sống. 
Đồng chí Ưu rú t  nhíp trá i lựu đạn còn lại, nhưng lựu đạn 
vẫn  không nổ. Đồng chí cố sức chụp tên  địch bẻ cổ nó, 
nhưng  sức đồng chí đã kiệt. Chúng bắn đồng chí và lôi xác 
đi. Bà con kịp thời đấu tra n h  giành lại được th i thể  của 
đồng chí và chôn cất chu đáo.

Đồng chí Ưu chiến đấu hy sinh dũng cảm đã gây xức 
động cãm th ù  m ạnh mẽ trong toàn thể  cán bộ, đảng viên, 
du kích và bà con xã Hòa An. Lúc này, đồng chí là  Phó 
Bí th ư  và sắp được đề bạ t làm Bí th ư  Chi bộ xã (1). Chi

(1) Đ /c  Ưu hy sinh, đ /c  Trần Thị Chưa (Chi) thay làm Xã đội chánh.
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bộ tổ chức lễ truy điệu, bọc tập khí tiế t sáng ngời của đồng 
chí, phá t động Chi bộ 7 ngày thi đua giết giặc trả  th ù  cho 
đồng chí Kim Hồng và đồng chí ư u .

Em Nguyễn Văn Việt, từ  sau ngày dùng mìn diệt địch 
năm 1968 bị lộ, vô Đội Du kích xã chiến đấu bất họp pháp 
với địch. Cùng với Đội Du kích, chiến sĩ Việt đã nhiều lần 
anh dũng chiến đấu chống địch càn quét, biệt kích. Mấy 
lần bị thưong, Việt vẩn không chịu đi nằm  viện, xin bám 
lại cũng Đội Du kích chiến đấu trong tình  th ế  ác liệ t gay 
go nhứt. Sau ngày đồng chí Ưu hy sinh, tuy vết thưong 
chưa lành, Việt tình  nguyện đi gài mìn diệt địch để trả  
th ù  cho đồng chí Ưu, người chỉ huy mà em hết sức thưong 
mến, kính phục.

Trong một cuộc chiến đấu, Việt lại bị thưong một lần 
nữa và bị sa vào tay giặc. Bọn địch tra  tấn  đánh đập dã 
m an, nhưng em vẫn không một lời khai báo. C húng đem 
em về giam giữ tiếp tục khảo tra , nhưng vẫn không moi 
được gì. Thấy Việt còn nhỏ tuổi (17 tuổi) chúng lại cố dụ 
dỗ, m ua chuộc, nhưng vẫn vô hiệu. Lúc này, bọn địch chưa 
rõ tên  tuổi, tông tích em. Nhưng sau đó, qua tà i liệu cung 
cấp của m ột tên  đầu hàng  phản bội, chúng dùng điện tra  
tấn  liên tục, buộc phải khai báo. Em Việt phải nhiều lần 
chết đi sống lại, th ân  bị tà n  phế, nhưng vẫn giữ khí tiế t 
cách m ạng trọn vẹn. Dù đã dùng mọi th ủ  đoạn hiểm độc, 
cuối cùng bọn địch phải chịu th u a  người chiến sĩ du kích 
còn rấ t trẻ  tuổi đời. Vì không có chứng lý kết tội, bọn địch 
giam giữ đến 6 tháng  mới chịu trả  tự  do cho em về.

Trên m ảnh đất Hòa An nóng bỏng, thời gian này luôn 
diễn ra  các trậ n  đánh khốc liệt, dai dẳng. Bọn địch dùng 
quân đội, hỏa lực m ạnh, quyết tâm  diệt hế t lực lượng cán 
bộ, du kích. Lực lượng ta  phải bám  trụ  chiên đấu trong



địa bàn căn cứ nhỏ hẹp, bị địch bao vây, Trong gian nguy 
th ử  thách, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, du kích càng 
sát cánh bên nh au  chiến đấu sống chết với kẻ thù. Nhiều 
đồng chí đã anh  dũng kéo địch về phía m ình để chia lửa, 
cứu nguy cho các đồng chí khác trong tình  th ế  hiểm nghèo. 
Có những tấm  gương chiến đấu vừa dũng cảm, vừa cảm 
động, thể  hiện rõ tìn h  đoàn kết keo sơn gắn bó này.

Điển hình, trong m ột trậ n  chiến đấu chống địch đánh 
biệt kích vào lõm căn cứ, vài đồng chí cán bộ lãnh  đạo và 
chỉ huy xã đội bị thương. Một tổ du kích bố tr í bên ngoài 
vội nổ súng vào bọn địch. Chứng liền kéo nhau về nơi có 
tiếng súng để bao vây. Nhiều tên  bị vướng mìn và lựu đạn 
gài. Tổ du kích bám  công sự tiếp tục bắn tỉa  vào bọn địch. 
Chúng biết lực lượng du kích ít, nhưng không dám  xung 
phong, chỉ ở ngoài nổ sứng và quăng lựu đạn, N hân lức 
ấy, các đồng chí cán bộ, Chi đoàn, Xã đội, có cô Thu Hai, 
cô Chưa... tra n h  th ủ  băng tạm  vết thương, điều động các 
đồng chí bị thương th o á t ra ngoài dưới làn đạn của địch. 
Dự đoán các đồng chí trong căn cứ có đủ th ì giờ thoát ra 
được, tổ du kích mới bí m ật rú t lui khỏi trậ n  địa.

Điên cuồng trước th ấ t bại, bọn địch châm lửa đốt chung 
quanh khu căn cứ Vườn Quít, gặp lức m ùa nắng, cỏ rạ  khô 
héo, lửa cháy trụ i h ế t cây cỏ vùng này,

Không phải chỉ có cán bộ, du kích, mà bà con ta  nói 
chung cũng dám  chấp nhận  hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo 
vệ du kích. Theo kế hoạch chung lúc này, cơ sở hợp pháp 
và bà con ấp Hòa Long gần đồn Sáu Quốc có nhiệm vụ 
tiếp tế  cho trong khu căn cứ. Nồi cơm chiều vừa nấu xong 
thì một toán  quân địch tư  đồn kéo tới. Chúng hỏi chị Sáu 
tại sao nhà  ít người mà nấu nồi cơm lớn vậy? Chị Sáu 
nhanh  trí đáp: Có gia đình đứa cháu từ  Cái Bè nhắn tin
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chiều nay đến chơi ăn cơm. Chắc kẹt. xe hay sao mà trống 
cả buổi chưa thấy tụi nó tới, chắc giờ cũng sắp đến rồi. 
Bọn lính cứ tìm  cách hỏi chuyện này rồi chuyện khác, lân 
ỉa chà lết, chẳng chịu về. Chị Sáu hết sức sốt ruột. Đã đến 
giờ trong căn cứ ra để nhận  cơm rồi. Trời đâ gần chạng 
vạng. Bọn địch còn ở đó, không treo ám hiệu báo động được. 
Chị Sáu nghĩ ra  một kế, bảo bọn lính ngồi chơi để chị ra  
chuồng heo cho heo ăn. Vừa trông thấy  anh cán bộ thấp  
thoáng đến gần, chị đập bầy heo cho chúng la hé t om tỏi 
và lớn tiếng gọi chị ú t  ở nhà bên, làm  như heo đang đói, 
hỏi bên đó còn cám không mượn đỡ. Chị ú t  biết ý, chạy 
ra  khoát tay. Anh cán bộ biết có địch, vội rứ t lui về căn 
cứ an toàn.

Vào cuối năm  1969, trong cuộc họp tổng kết phong 
trào  nhân  dân du kích toàn miền Nam, th àn h  tích của quân 
dân xã Hòa An được biểu dương và vinh dự được T rung 
ương Cục miền Nam tặn g  thưởng 8 chữ vàng: TRƯNG 
DŨNG, KIÊN CƯỜNG, BÁM ĐẤT, GIÀNH DÂN.

N hận được phần thưởng cao quí, Chi bộ, Du kích Hòa 
An hế t sức phấn khởi, nêu cao quyết tâm  bám trụ  chiến 
đấu, Đầu năm  1970, tình hình trong xã vẫn hết sức căng 
thẳng, các lực lượng võ tran g  cấp trên  lúc này cũng đang 
gặp khó khăn lớn, không thể  chi viện cho xã, Chi bộ động 
viên đội ngũ cán bộ, đảng viên xã p h á t huy tinh  th ần  tự  
lực, tự  cường chống trả  lại địch. Bọn tiểu khu, chi khu có 
điều kiện tập  tru n g  lực lượng và phương tiện chiến tran h  
càn quét đánh phá càng ác liệt và dồn dập.

Lực lượng cán bộ, đảng viên và du kích xã vẫn giữ 
vững tinh  thần  chiến đấu ngoan cường. Song phải đương 
đầu với quân địch quá đông, hỏa lực m ạnh áp đảo, nên 
không thể trán h  khỏi tổn th ấ t nặng nề. Một số cán bộ, du
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kích hy sinh anh  dũng trong chiến đấu; một số đồng chí bị 
thương phải nằm  Q uân y viện, có đồng chí bị bắt. Cũng có 
người không chịu nổi gian khổ, bỏ cuộc. Lại cũng có người 
cầu an, bảo m ạng, đầu hàng phản bội lại nhân dân.

T háng 3/1970, đồng chí H uỳnh Văn Xích (Chín Thi) 
ủ y  viên Thường vụ Thị xã ủy Cao Lãnh được phân công 
phụ trách  Hòa An. Đồng chí Bình Dân được cử làm Xã đội 
Trưởng. Số đảng viên họp pháp còn 7 người, bám theo ấp 
hoạ t động. Chi bộ không họp được, nhưng tinh th ần  tự  động 
công tác của từng  đảng viên họp pháp khá cao. Tổ du kích 
m ậ t cũng tự  động chiến đấu từ  xã đến ấp, đồng chí Bí thư  
Chi bộ chi đạo qua hộp thơ. Đảng lãnh  đạo quần chúng 
theo hệ thống chuỗi rễ. Do địch chà xát, ruồng rập  thường 
xuyên, các hầm  bí m ật trong nhà  dân đều bị phá hủy. Chỉ 
còn m ột điểm duy n h ấ t ở nhà  đồng chí Võ Trí Thâm  (Hai 
Tân) đảng viên hợp pháp ở ấp Hòa Long. Hầm  bí m ật ở 
đây có thể  chứa được 5 cán bộ, du kích lộ. Khu căn cứ 
Vườn Q uít đã bị giặc đốt không còn trụ  được. N hà đồng 
chí H ai Tân lại ở gần đồn kinh Sáu Quốc, cách 300m, nên 
việc ăn ở hoạ t động của số cán bộ đảng viên lộ rấ t gian 
khổ, khó khăn.

Tuy vậy, các đồng chí vẫn xác định phải tấn  công địch. 
Chỉ có tấ n  công mới tồn tại, mới duy trì phong trào  đấu 
tra n h  của quần chứng. Nhưng tấn  công diệt địch phải đi 
đôi vói bảo toàn  lực lượng ta  hiện còn mỏng, nhứ t th iế t 
không để tiêu  hao. Qua điều tra  theo dõi, các đồng chí nắm  
vững quy lu ậ t hoạt động của căn cứ quân sự T rần  Quốc 
Toản đóng ở xã Tân An. Căn cứ quân sự này vừa là trường 
hu ấn  luyện tâ n  binh, vừa là nơi địch qui tụ  các đơn vị chủ 
lực, bảo an bị th u a  trậ n  ờ các chiến trường kéo qua chợ 
Cũ xã Tân T huận  Tây để luyện tập  quân sự. Mỗí buổi tập  
có đến trê n  vài trăm  tên.
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Phương án đánh địch đã bản kỹ, được Chi ủy nhứ t 
trí. Các đồng chí ráo riế t chuẩn bị. Hai đồng chí Tư Việt 
và Hai Tân th iế t kế trá i m ìn giờ. Trái mìn là th ùng  đạn 
đại liên (thùng đạn luộc) bên trong đặ t hộp thuốc nổ TNT, 
có tăng  cường thêm  2 trá i lựu đạn M.26 để gây xát thương 
trên  diện rộng. Đồng chí M inh Thanh, biệt động m ật và Bé 
Trung, cơ sở học sinh chở trá i mìn trên  xe đạp đi họp pháp 
đến chợ Tân Thuận Tây. Đồng chí Hai Tân lãnh trách  
nhiệm  bí m ật đặ t mìn tạ i địa điểm đã chọn trước.

Một buổi sáng tháng  5/1970, khoảng 250 quân địch từ  
căn cứ T rần  Quốc Toản kéo qua bãi tập  ở chợ Cũ xã Tân 
Thuận Tây. Đồng chí Hai Tân vặn kim định giờ nổ. Nơi 
đặ t mìn ở gần nhà dân phố chợ cũ, nhà ở kh ít vách nhau. 
Đồng chí Hai Tân không dám cho ông Chín Phương gia 
đình cách m ạng gần đó biết trước, sợ bị lộ. Chờ trước giờ 
mìn nổ 10 phút, đồng chí nói với ông Chín cho số trẻ  em 
đi chơi xa. ông Chín hiểu ý, bảo lũ trẻ  đi xuống xóm dưới 
chơi. Đúng 9 giờ, mìn nổ tung  ngay đội h ình  địch. Nhiều 
tên chết và bị thương (chết tạ i chỗ 30 tên). Đội hình địch 
tan  tác, tiếng la hét kinh hoàng vang dậy. Sau khi định 
thần , chúng tập  họp lại lo khiêng xác chết và cứu bọn bị 
thương. L át sau, được tin  báo, tên  Đại tá  Thiêm, Tỉnh 
trưởng Kiến Phong th ân  hành  chạy xe đến hiện trường. 
H ắn thúc hối bọn tay  chân phải th u  dọn cho nhanh, vì để 
kéo dài th ì hậu quả b ấ t lợi cho chúng càng lớn.

T rận  đánh đạt thắng  lợi lớn và trọn vẹn. Đồng bào ở 
gần đó, không ai bị th iệ t hại gì. Sau trận  đánh, dư luận 
quần chúng trong vùng càng vui mừng, tin  tưởng cách mạng. 
Bọn địch ở căn cứ Trần Quốc Toản và ở các đồn bót xung 
quanh đều khiếp sợ, không dám kéo ra đánh phá ruồng bố 
hung hăng như trước. Tình hình này càng tạo th u ận  lợi



cho lực lượng gia đình binh sĩ giáo dục, vận động binh lính 
ở các đồn bót và Phòng vệ dàn sự trong xã.

Bị trậ n  đòn choáng váng, bọn địch ờ Tiểu khu và Chi 
khu  Cao Lãnh càng cay cú, lồng lộn như  con th ú  dữ bị 
trọng  thưong. C húng lại huy động lực lượng càn quét và
hành  quân cảnh sá t đánh phá nhiều noi trong xã, song vần
không đ ạ t kế t quả gi đáng kể. Nhưng do tên  Thành đầu 
hàng  phản  bội chỉ điểm, chúng phá t hiện ra cán cứ Gò Cà 
ở  ấp Hòa Lợi. Ngày 3/9/1970, Thành dẫn một toán lính biệt 
kích do tên  Được chỉ huy, b ấ t ngờ nổ súng tấn  công khu 
căn cứ. Một số đồng chí bị thương, trong đó có đồng chí
Hồng N h ân (1) lãnh  đạo Thị xã ủy, đồng chí Tư Việt, nữ
đồng chí M inh Thanh... Lực lượng ta  vừa tổ chức chống trả , 
vừa điều động các đồng chí bị thương ra khỏi trậ n  địa.

Trong trậ n  này, dù trong th ế  bị động chống trả , cán 
bộ du kích xã chỉ có mấy người, đã bám trụ  chiến đấu rấ t 
dũng cảm, quyết bảo vệ các đồng chí bị thương th o á t khỏi 
căn cứ.

Sau trậ n  bị địch đánh biệt kích ở Gò Cà, Chi bộ bị 
th iệ t hạ i đáng kể. Bọn địch lại tiếp tục truy  lùng ráo riết. 
Thị xã ủy chỉ đạo chuyển các đồng chí cán bộ bị lộ về công 
tác ở Thị xã và Tỉnh để giảm tổn th ấ t. Những th án g  cuối 
năm  1970, hoạt động của số đảng viên họp pháp cũng bị 
hạn  chế nhiều  m ặt. Phong trào  cách m ạng quần chúng trong 
xã lại bị lắng  xuống.

Trong thời gian này, bọn địch ở  Cao Lãnh hí hửng 
cho rằn g  đã quét hế t Việt Cộng ở Hòa An. Những tháng
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(1) Đ /c  Hồng Nhân bị thương nặng ớ bụng, đứt ruột. Đ /c  Hai Tân 
tìm  cách đưa đ /c  Hồng Nhân theo đường hợp pháp qua bệnh viện 
Long Xuyên điều trị.
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đầu 1971, chúng ráo riế t đôn quân b ắ t lính, củng cố thêm  
đồn bót và bộ máy ngụy quyền xã, ấp. Mỗi ấp có 1 trung  
đội Phòng vệ dân sự trở  lên, trong đó có 1 tiểu  đội Phòng 
vệ xung kích, võ tran g  tiểu liên, súng trường tự  động (garant) 
tru n g  liên, trang  bị cả máy bộ đàm thông tin nhanh  từ  ấp 
về xã. Cuộc cảnh sá t xã tăng  thêm  người, tăn g  võ khí, 
tran g  bị máy thông tin  PRC.25. Tăng cường hoạt động công 
an, cảnh sát, thám  báo chìm nổi. Bọn này rấ t chủ quan, 
ngang nhiên đi lại lùng sục khắp noi, ra m ặt hống hách 
dân, chọc gái, làm tiền, rượu chè, bài bạc. Quần chúng rấ t 
căm ghét chứng, song phải kiên trì chờ lịnh Đảng.

Tháng 6/1971, Thị xã ủy quyết định đưa các đồng chí 
H uỳnh Văn Xích (Chín Thi) Thường vụ Thị xã ủy, Lê Thành 
T hật (Hoàng Vân) cán bộ th ị xã về Hòa An, cùng với đồng 
chí Dưong Văn Tăng (Bảy Mai) hình thành  Chi ủy xã: đồng 
chí Chín Thi lầm Bí th ư  chi bộ, đồng chí Hoàng Vân, Phó 
bí thư, đồng chí Bảy Mai, chi ủy viên(1).

Địa bàn hoạt động của Đảng bộ th ị xã lúc này chia 
làm 4 khu. Riêng xã Hòa An được chia làm 2 khu. Khu 3 
gồm 3 ấp: Hòa Khánh, Hòa Hiệp và Hòa Lợi do đồng chí 
Bảy Triệu làm Bí th ư  Chi bộ. Khu 4 gồm 5 ấp: Hòa Thuận, 
Hòa Lạc, Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Mỹ. Chi bộ Hòa An 
lúc này có 3 đảng viên hoạt động b ấ t hợp pháp, 8 đảng 
viên họp pháp(2). Chi đoàn Thanh niên hợp pháp có 19 đoàn

(1) Đ /c  Chín Thi được Thị xã ủy đưa về làm Bí thư chi bộ xã Hòa 
An không lâu bị bệnh nặng phải đi điều trị, an dưỡng, đ  / c Lê Thành 
Thật (Hoàng Vân) thay làm quyền BT đến ngày giái phóng,
(2) Gồm có: Dương Văn Phược (Nam Đồng), Trần Ngọc Thanh (Thanh 
Hái), Lê Văn Long (Thanh Hùng), Lê Thị Thưa (MAO), Lê Văn Trí 
(Sơn Hái), Cao Văn Ba (Hoàng Ba), ơ  ấp Hòa Long có các nữ đồng 
chí hợp pháp: Ba Chuộng, Ba Cấn.



viên. Ngoài ra, còn 40 cơ sở họp pháp ở rải rác ở các ấp.

Quyết tâm  của Chi bộ là bám trụ , đứng vững trên địa 
bàn. N hưng các khu căn cứ Vườn Quít, Gò Cà đã bị địch 
th iêu  hủy, không th ể  bám  ở được. Được cơ sở họp pháp 
tiếp sức, đồng chí Hoàng Vân xây dựng một số hầm  bí m ật 
tạ i ấp Hòa Lạc, có thể  chứa được 20 người (dự bị cho lực 
lượng biệt động lộ th ị xã). Chi ủy xã, mỗi người đứng chân 
ở m ột ấp. Ban ngày sống trong hầm  bí m ật, đêm bung ra 
gặp nhau  tạ i m ột nơi n h ấ t định để hội ý, nắm  tình hình, 
bàn  kế hoạch hoạt động. Đêm nào tìn h  hình có động, th ì 
ban ngày liên hệ nh au  bằng hộp thơ. Tổ chức và hoạt động 
của Chi bộ tuyệ t đối bảo đảm bí m ật. Mỗi đảng viên tự  
động công tác và nắm  quần chúng qua cơ sở (tổ chức kiều 
"tam tam  chế", theo hệ thống chuỗi - rễ). Việc sinh hoạt 
chánh trị, thời sự trong đảng viên, cơ sở được tiến hành 
thường xuyên nhằm  giúp cho mỗi người hiểu rõ tình  hình, 
giữ vững tin h  th ầ n  cách mạng, khẳng định ta  n h ấ t định 
thắng , Mỹ - ngụy n h ấ t định sẽ thua . H ình thức sinh hoạt 
chủ yếu là truyền  miệng.

Sau khi tổ chức và tư  tưởng nội bộ đã ổn định, Chi 
bộ đề ra  nghị quyết: Theo sát và nắm  chặt tình hình tổ 
chức và hoạt động của địch tại xã, phá t hiện những tên tề 
ngụy ác ôn thường dẫn quân đánh phá cơ sở và nắm qui 
luậ t đi lại của chúng để có cách trừng trị. Đồng thời, cài 
người của ta vố trong các tổ chức cứa địch để nắm chắc 
tinh  hình, hạn chế địch đánh phá và sẵn sàng hành động 
kh i cần. Thi hàn h  nghị quyết này, những tháng  cuối năm 
1971, Chi bộ đã gài được nhiều cơ sở cách m ạng trong lực 
lượng Phòng vệ dân sự các ấp. Ngay trong bộ máy ngụy 
quyền các cấp và Tỉnh, cũng có cơ sở của ta. Nhờ vậy, Chi 
bộ nắm  chắc được tình  hình hoạt động của địch nên thường
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xuyên đối phó có hiệu quá. Nhiều lần bọn Công an "chìm” 
giả bộ đi bắn chim, ngoéo ếch trong vườn tìm tòi phát hiện 
hầm bí m ật. Nhưng cơ sở và bà con ta  tìm  cách đánh tạ t  
chúng đi nơi khác, nên các hầm bí m ật không bị lộ.

Năm 1972, Tổng thống Mỹ cho rú t bớt quân đội, tên 
Tổng thống bù nhìn  Nguyễn Văn Thiệu bực tức, lên tiếng 
tru  tréo, trách móc quan thầy  "bỏ rơi chúng trong cơn điêu 
đứng th ấ t bại". Tinh th ần  bọn ngụy quân, ngụy quyền hết 
sức hoang mang. Trên bản hội nghị 4 bên ở Paris, đại diện 
C hánh phủ Mỹ phải từng bước nhân  nhượng trước đấu
tran h  ngoại giao kiên quyết của C hánh phủ ta. N hân thời
cơ, quân dân miền Nam càng phát huy th ế  tiến công địch 
dồn dập khắp chiến trường.

Ngụy quyền Thiệu lâm vào tình  trạn g  nguy khốn: quân 
số th iếu  hụt, chánh trị, kinh tế  tài chánh khủng hoảng 
trầm  trọng. Để cứu nguy,chúng ra  lịnh đôn quân bắt lính 
ồ ạt, táng  thuế, phá giá đồng bạc, vơ vét lúa gạo. N ạn vật 
giá tăng  vọt, cùng với nạn đầu cơ, cướp bóc, làm tiền ... liên
tục diễn ra. N ạn th ấ t nghiệp, th ấ t  học tăng  thêm. Đời sống
nhân dân lao động, cả đến binh lính, công chức càng khốn 
đốn, khó khăn hơn. Quần chúng càng căm thủ  sôi sục.

Trước tình  hình này, Tỉnh ủy ra  chỉ thị: Tích cực phá t 
động quần chúng chổng hắt lính, đôn quân, diệt ác phá  
kềm, phá rã các tổ chức ngụy quản ngụy quyền cơ sớ, tạo 
thế cho quần chúng đấu tranh tự  giải phóng . Nhửng tháng  
đầu năm 1972, nhiều tên tề  ngụy ác ôn trong xã lần lượt 
bị ta trừng trị. Trong số nay, có vụ trừ ng  tr ị tên Mây, m ật 
báo viên Cao Lãnh, một tên ác ôn khét tiếng trong vùng. 
Nắm vửng qui lu ậ t đi lại của tên Mây, Chi bộ bố trí một 
tổ du kích lộ và m ật, giả thường dân đón đường đi của 
hắn đến nhà vợ bé ở ấp Hòa Thuận. 8 giờ sáng, tên Mây
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đến nơi, du kích sắp ra  tay, nhưng lại gặp trở  ngại. Có 
m ấy người dân trên  đường đi chợ cũng vừa đến nơi này. 
Sợ dân bị liên lụy và dễ bị lộ m ặt, dư kích đành phải để 
cho "con mồi" đi qua. Anh em du kích vẫn kiên trì chờ đợi 
tr ị  tội Mây trên  đường về. Chờ đến 3 giờ chiều mới thấy 
tên  M ây xuất đầu lộ diện. Du kích xông ra  nổ súng giết 
chết tên  Mây, chỉ cách trụ  sở tề xã Hòa An 600m. Sau đó, 
dư kích rú t  lui an toàn.

Tiếp đó, là vụ trừ n g  tr ị  tên  Hòa, phó ấp Hòa Hưng 
phụ  trách  an ninh. Hòa vốn là tên dân vệ ác ôn đã từng 
gây nhiều  tội ác, đánh phá cơ sở cách m ạng và nhân  dân 
ở Hòa Hưng. Vào m ột buổi sáng sớm, lúc 6 giờ, Hòa cùng 
m ột tiểu  đội lính đi tu ầ n  tiễu  phục kích ban đêm về tới 
cầu sắt, bị du kích nổ súng trừ ng  trị. Hòa bị diệt tạ i chỗ. 
Bọn lính hoảng sợ bỏ chạy.

Trong tru n g  đội Phòng vệ dân sự ấp Hòa Pĩưng, Chi 
bộ có gài được cơ sở nội tuyến. Cầm đầu lực lượng này là 
Liên toán  Trưởng không phải là cơ sở cách mạng. Ap Hòa 
H ưng giáp ran h  với ấp Hòa Lạc, nơi có các hầm  bí m ật để 
các đồng chí b ấ t họp pháp bám trụ. Tên cầm đầu tình  nghi, 
nhưng  không dám ngang nhiên dẩn lính qua tìm, moi móc 
kiếm  hầm  bí m ật, vì ngoài phạm  vi hoạt động của chứng. 
Vì vậy, nó cho bọn bộ hạ giả bộ m ua gà vịt, trá i cây để 
tìm  dấu  vết hầm . Đã m ấy lần, cơ sở họp pháp của ta  trong 
Phòng vệ dân sự ấp Hòa Lạc huy động lực lượng ra ngăn 
cản xua đuổi, gây ra  cuộc ẩu đả giữa 2 bên. N hung xem 
ra , nó vẫn còn hung hăng, thúc ép lính gây sự để moi hẩm. 
Được tin , Chi ủy chủ trương dùng lực lượng phòng vệ dân 
sự  Hòa Lạc trừ ng  trị bọn này, Một hôm, một toán lính 
Phòng vệ dân sự Hòa Hưng qua Hòa Lạc toan gây sự, Cơ 
sở ta  trong lực lượng phòng vệ dân sự Hòa Lạc nổ súng
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làm bị thương 5 tên.

Bọn địch ở Cao Lãnh được tin, cho đó là do mâu thuẫn 
giữa lực lượng phòng vệ dân sự ở 2 ấp và do ấp Hòa Hưng 
gây sự trước. Từ đó, bọn ác ôn cầm đầu Phòng vệ dân sự 
Hòa Hưng không dám cho lính qua lục lạo ờ ấp Hòa Lạc 
nữa.

Tháng 6/1972 hưởng ứng Chiến dịch tấn  công "mùa hè 
rực lửa" của trên , Chi bộ chủ trương tổ chức pháo kích vào 
Tòa H ành chánh Kiến Phong. Trước đó, xã đã chuẩn bị sẵn 
hai đầu đạn pháo 155 ly được Xưởng võ khí Tỉnh đội th iế t 
kế thuốc tống m ạnh. Lúc này, một đom vị chủ lực ngụy về 
đây để củng cố. Theo qui luật, sáng th ứ  hai hàng tuần , 
chúng tập tru n g  chào cờ trước sân Tòa H ành chánh tỉnh. 
Số quân khoảng 250 tên, có tên Tỉnh trưởng, Tỉnh phó và 
2 cố vấn Mỹ. Cán bộ và du kích đặ t bệ phóng cách Tòa 
hành chánh 550m, sá t đồn Xép Lá Hòa An. Tổ pháo này 
gồm 3 đồng chí do Hoàng Vân, Nam Đồng, Thanh Hải và 
có thêm  Hoàng Ba, du kích m ật trong phòng vệ dân sự.

6 giờ 30 sáng, 2 trá i đạn đã đặ t xong tại bệ phóng. 
Tổ du kích đã sẵn sàng, chơ đúng giờ địch tập  trung sẽ 
khai hỏa. N hung xảy ra sự cố b ấ t ngờ. Cô Ba Ngưng ờ gần 
đó đi hái nấm mối thấy  2 trá i đạn. Cô sợ quá về nhà, vô 
tình nói lại. Bọn đồn Xép Lá biết được đến chặt dây điện 
và báo điện về Tiểu khu. Bọn nảy chạy xe đến, có 2 tên 
Mỹ chụp hình chỗ hai trái đạn.

Cuộc pháo kích không thành, song đã làm cho Mỹ 
ngụy một phen kinh hồn,

Qua trừng trị ác ồn, Chi bộ có kế hoạch giáo dục tranh  
thủ  tề xã, ấp. Bọn này củng sợ, làm việc cầm chừng, không 
tích cực thi hanh lịnh trên . Có người khi được lịnh của bọn
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trê n  như  b ắ t lính, th u  thuế... đã tìm  cách báo cho ta  biết. 
Lực lượng gia đình binh  sĩ cũng được tập  hợp, thường xuyên 
đến tra n h  th ủ  b inh  sĩ bỏ ngũ hoặc không đi ruồng bố.

Được sự lãn h  đạo của Chi bộ, quần chúng trong xã 
đã tiến  hành  những  cuộc đấu tra n h  chống khủng bố, cướp 
bóc, b ắ t lính ở khắp  noi. Qua các cuộc vận động, đã có 
thêm  vài chục th a n h  niên thoát ly gia đình gia nhập  giải 
phóng. Thời gian  này, bọn Tiểu khu. Chi khu Cao Lãnh tỏ 
ra  r ấ t  lúng túng, bị động đối phó trước sức tấ n  công dồn 
dập của quân dân khắp noi trong tỉnh . Hệ thống đồn bót 
địch ở các vùng sâu  bị quân ta  bao vây uy hiếp, lớp bị 
diệt, lớp cuốn chạy. Các đon vị chủ lực, bảo an được huy 
động tiếp cứu, các đồn bót cũng bị quân giải phóng giáng 
cho toi tả , về co cụm ở nội ô th ị xã.

Trên chiến trường chung toàn m iền Nam những tháng  
cuối năm  1972, thời cơ lớn đã diễn ra. Chiến dịch tấn  công 
m ùa hè của Q uân Giải phóng giành th ắn g  lợi. Q uân ta  đã 
giải phóng và chiếm giữ nhiều vùng rộng lớn ở Tây Nguyên, 
m iền Đông và Tây Nam  Bộ.. Cuộc hành  quân Lam Sơn 719 
ở Đường 9 - Nam  Lào của các quân đoàn ngụy, với tham  
vọng "cắt đứt yết hầu  của Cộng sản" đem lại kế t quả hết 
sức thảm  hạ i cho chúng: H àng vạn sĩ quan, binh sĩ ngụy 
phơi xác trên  chiến trường. Thừa thắng, Quân Giải phóng 
p h á t huy th ế  tấ n  công tới tấp, dồn quân địch vào th ế  bối 
rối đỡ gạt.

Tháng 10/1972, một đại đội thuộc Tiểu đoàn 502 của 
tỉn h  về Hòa An, tiến  hành  hoạt động võ tran g  tuyên truyền, 
phổ biến tin  th ắn g  lợi của quàn dân ta  các nơi và thắng  
lợi ngoại giao ở Paris, động viên đồng bào tích cực chuẩn 
bị nổi dậy tấ n  công địch. Một số bà con ta  lúc này, đã bí 
m ật theo dõi tìn h  hình qua đài p h á t th an h  Hà Nội và đài



Giải phóng, lại được cán bộ, bộ đội nói rõ thêm , ai cũng 
hế t sức phấn khởi. Bọn địch ở Tiểu khu được tin, vội tung  
lực lượng quân sự, có m áy bay và xe bọc thép  yểm trợ  càn 
vào xã. Được cơ sở và bà con ta  bảo vệ, dẫn đường, toàn 
đơn vị về vùng giải phóng an toàn.

Sau  cuộc tổng tấn công và nổi dậy X uân  M ậu Thăn  
(1968) cơ quan đầu não địch tỏ ra hết sức lo ngại kh i vùng  
kiểm  soát của Việt Cộng mở rộng, tạo thành vành đai du  
kích chiến tranh bao vây th ị xã Cao Lãnh, trong đó địa 
bàn hiếm  yếu nhất là xã Hòa An. Với cố gắng cao nhất và 
sự  giẫy chết tuyệt vọng của địch trong chiến lược "Việt N am  
hóa chiến tranh", ngụy quân, ngụy quyền Kiến Phong tập 
trung binh lực, hỏa lực m ạnh thực hiện cuộc phán  kích  
quyết liệt; địa bàn bình đ ịnh  trước tiên là ở 3 xã Hòa - 
Đông - Tây, nhằm  triệt hạ cơ sở và phong trào cách mạng, 
đấy lực lượng ta ra xa thị xã. Lúc này bộ đội Tỉnh, Huyện  
phả i liên tục đánh địch phản  kích ở nhiều nơi, lực lượng 
bị tiêu hao đáng kể nhưng bổ sung không kịp, m ất khả  
năng chi viện cho quân dân xã Hòa An. Với tinh thần tự  
lực tự  cường, lời thề quyết tâm  bám trụ: "Người H òa  An, 
s in h  tứ  trên  m án h  đ ấ t  H òa A n ”, cán bộ, lực lượng võ 
trang và quần chúng trung kiên đã chiến đấu vô cùng anh  
dũng, và lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. N hưng do 
tương quan ta-địch tại chỗ khống cân sức, nhiều cán bộ, 
đáng viên và quần chúng trung kiên lần lượt hy sinh. Các 
lõm căn cứ như  Vườn Quít, Gò Cà chỉ g iữ  được một thời 
gian rồi cũng bị địch thiêu trụi. N hân dân Hòa A n  phải 
chịu đựng sự tàn phá cứa bom đạn hủy diệt, bị địch khúng  
bố, kềm. kẹp, ly gián hết sức tàn bạo và thâm  độc.

Nhumg cũng chính vào thời điếm gay go, ác liệt nhứt 
này, xã Hòa An nổi lên nhiều tấm gương chiến đấu, hy
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sinh  một cách anh hùng, đầy kh í phách như  nữ  đồng chí 
Trần Thị Thu (Kim Hồng). - Chủ tịch ú y  ban ND CM  xã; 
đồng chí Ưu - cán bộ Chi huy Đội Du kích; Nguyễn Văn 
B ai - X ã  đội Trưởng và nhiều đồng chí khác. Xã Hòa An  
th ậ t xứng đáng được Trung ương Cục miền N am  trao tặng  
danh  hiệu cao quí 'T ru n g  d ũ n g  - k iên  cường  - b á m  đ ấ t  
- g ià n h  d â n ”.

Với truyền thống cách m ạng kiên cường, người trước 
ngã xuống th ì người sau đứng dậy, chỉ sau một thời gian  
ngắn xã Hòa A n  liền khôi phục cơ sở Đảng, móc nối cơ sở, 
chuyển phong trào lên, gây cho địch nhiều bất ngờ và tổn 
th ấ t nặng nề. Đến cuối năm  1972, phong trào cách mạng  
xã  Hòa A n  đã  vượt qua sự  thử  thách hiểm  nghèo, kịp thời 
chuyển vùng, g iành dân, đón thời cơ mới.

V. PHỐI HỢP VỚI CHIẾN TRƯỜNG CHUNG, QUÂN 
VÀ DÂN HÒA AN GÓP PHAN ’ĐÁNH CHO NGỤY 
NHÀO’’ GIÀNH TOÀN THANG (1973 - 30.4.1975)

Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" bị th ấ t  bại 
toàn  diện cả về chánh trị, quân sự và ngoại giao, 

buộc C hánh phủ Mỹ và bọn tay sai ký kết Hiệp định Paris, 
th ừ a  nhận  độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, 
chấm  dứt chiến tra n h  xâm lược, rứ t h ế t quân Mỹ và chư 
h ầu  ra  khỏi miền Nam Việt Nam. Ngày 28/1/1973, Hiệp 
đ ịnh  Paris về V iệt Nam có hiệu lực(1). Nội dung Hiệp định
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(1) Được đại diện 4 bên: Chánh phú Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa, 
Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chánh 
phủ Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ký kết chánh thức tại Paris vào ngày 
27/ 1 /1973 .



CÓ điều khoản qui định: Ngừng bắn tại chỗ, lực lượng mỗi 
bên giữ nguyên vị tr í vả phạm  vi kiểm soát, th àn h  lập Ban 
Liên hiệp 4 bên ở Sài Gòn. Ban liên hiệp có nhiệm  vụ giám 
sá t đình chiến và giám sá t thực th i các điều khoản trong 
Hiệp định, kể cả giám sá t việc rú t hế t quân Mỹ ở  miền 
Nam  Việt N am (1).

Hiệp định Paris là một thắng  lợi cực kỳ quan trọng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân  dân 
ta. Lời kêu gọi của Bác Hồ trước đây: "Đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào" đã và đang th àn h  hiện thực.

Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay  sai vẫn ngóan cố, 
hiếu chiến, cố gắng vùng vẫy. Mỹ vẫn tăng  cường viện trợ  
đôla, võ khí cho quân ngụy phá hoại Hiệp định, hô hảo 
"tràn  ngập lãnh  thổ", "cắm cờ, lấn đất, giành dân". Trong 
tỉnh, bọn tiểu  khu huy động lực lượng quân sự mở các cuộc 
càn quét lấn chiếm vùng giải phóng. Song tinh  thần  binh 
sĩ ngụy vốn đã sụp đổ, các cuộc càn quét đều bị tổn th ấ t 
lứn. Ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Tiểu đoàn 502 của 
tỉnh  phối hợp Địa phưong quân và Du kích, kết hợp th ế  
tấn  công 3 m ặt tạ i chỗ, diệt và làm tan  rã  hằng trăm  tên 
địch. Ở kinh 3 Mỹ Điền xã Thanh Mỹ (Mỹ An), cũng với 
th ế  tấn  công 3 mũi, ta  đập tan  cuộc hành  quân lấn chiếm, 
diệt và làm tan  rã  nhiều lực lượng bảo an, cuối củng, chúng 
buộc phải tháo chạy, ta  chẳng những giữ vững mà còn mở 
rộng vùng giải phóng.

Tin tức chiến thắng  của quân dân ta  bẻ gãy các mũi
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(1) Ban Liên hiệp 4 hên giám sát đình chiến gồm đại diện Chánh phú 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa Miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa (tức Chánh phú  
bù nhìn Nguyễn Văn Thiệu).



h àn h  quân lấn  chiếm của địch ở kinh ba Mỹ Điền và vàm 
xáng Mỹ Thọ càng làm  cho nhân  dân Hòa An vô cùng phấn 
khởi, th ấy  rõ sự suy yếu thảm  hại của Mỹ ngụy.

Ở các vùng ven th ị xã, bọn địch mở các cuộc hành  
quân lấn  chiếm m ang tên  F.6, F.7, đông đảo binh sĩ không 
đồng tình , nêu lý do để khống đi càn. N hiều sĩ quan sợ 
chết, cũng tỏ ra  tiêu  cực trong th i hành  lịnh bọn trên . Bọn 
tề  xã ấp, đồn bót' đều hoang mang, lo sợ, hoạt động cầm 
chừng. Bộ m áy ngụy quân, ngụy quyền trong xã đã bị vô 
h iệu  hóa, chỉ còn về h ình  thức. Nhiều tề xã, ấp tìm  gặp 
các gia đình cách m ạng để th an h  m inh tội lỗi và xin lập 
công chuộc tội. Ban đêm, một số tề rú t về th ị xã, hoặc vô 
đồn bót, không dám  ngủ nhà. Bọn sĩ quan ngụy củng không 
dám  ra  ăn tiệm  vì sợ mìn, lựu đạn gài. Trước đó, các đon 
vị B iệt động m ật của Thị xã đã mấy lần đánh mìn vào các 
khách sạn  và tiệm  ăn uống thường tập  tru n g  đông bọn sĩ 
quan  ngụy và cố vấn Mỹ, diệt nhiều tên. Tình th ế  th u ận  
lợi cho cách m ạng đẩy m ạnh tấ n  công chánh trị, binh vận. 
Chi bộ chỉ đạo cho cơ sở và lực lượng gia đình binh sĩ phổ 
biến sâu  rộng truyền  đơn, bản  trích nội dung của Hiệp định 
Paris, H iệu triệu  của M ặt trậ n  Dân tộc Giải phóng trong 
hàng  ngũ binh sĩ ngụy ở các đồn bót, các căn cứ quân sự 
của địch. Vốn m ang tâm  lý th ấ t bại, nhận  truyền  đơn và 
qua vận động, tra n h  th ủ  của gia đình, đông đảo binh sĩ 
ngụy tỏ ra  đồng tình , hứa hẹn tìm  cơ hội đào rã  ngũ, về 
nhà. Qua vận động, cơ sở binh vận p h á t hiện những binh 
sĩ giác ngộ để xây dựng và phát triển  th àn h  cơ sở trong 
lòng địch.

Chi bộ chủ trương vận động lực lượng Phòng vệ dân 
sự ở các ấp nổi dậy tự  giải tán , tước hế t võ khí của Phòng 
vệ xung kích ở ấp Hòa Long; cán bộ và Du kích xã phối
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họp với cơ sở m ật (có cả đảng viên và đoàn viên) trong lực 
lượng Phòng vệ dân sự, ban đêm khống chế và tước võ khí 
của đội Phòng vệ xung kích tạ i từng  nhà. Ta thu  được 
nhiều súng đạn, trong đó có 1 trư ng  liên, 1 garan t, 3 carbine. 
Sau đó, toàn lực lượng Phòng vệ dân sự trong ấp tự  động 
giải tán,

ơ  ấp Hòa Hưng, sau  khi tên Hòa, Phó An ninh ấp bị 
trừ ng  trị, Chi bộ có kế  hoạch tước võ khí và giải tá n  hết 
lực lượng Phòng vệ dân sự ấp. Do công tác chuẩn bị chưa 
chu đáo, nên 4 giờ khuya mới hành  động. Các đảng viên 
và cơ sở họp pháp giả danh bộ đội đến tận  nhà tên  cầm 
đầu khống chế, buộc giao võ khí,bặt hắn  dẫn đến từng nhà 
đội viên Phòng vệ dân sự tước võ khí và tuyên bố giải 
tá n  luôn.

Riêng ấp Hòa Lạc, lực lượng Phòng vệ dân sự hoàn 
toàn do cơ sở ta  nắm , nên Chi bộ chủ trương không tước 
võ khí và giải tá n  lực lượng này.

ơ  ấp Hòa K hánh, lực lượng Phòng vệ dân sự khá đông 
(do bị úp bộ) và được tran g  bị khá m ạnh. Chúng tổ chức 
canh gác đêm ở 3 cụm, cách nhau  khoảng 40, 50 thước. 
Tại vàm rạch Cái Gia, chúng có đặt trạm  gác. Tháng 4/1974, 
lức nửa đêm, lực lượng ta  gồm các đồng chí trong Chi bộ 
có sự hỗ trợ  của một bán Đội Biệt động th ị xã), lấy danh 
nghĩa Tiểu đoàn 502 đột nhập vô các trạm  gác, khống chế 
và tước súng Phòng vệ dân sự. Xong, ta  đến vây nhà  Trưởng 
ấp Trong, cách đồn Cây M ít 200 thước, nhưng hắn hoảng 
sợ chạy trốn trong đồn. Kết quả trận  này, ta  tước hết võ 
khí Phòng vệ dân sự gồm 25 súng các loại, bắ t 25 tên, đốt 
cháy chòi canh. Số 'Phòng vệ dân sự xung kích bị dẫn về 
giao cho Thị đội. Đến 4 giờ sáng, bọn Cảnh sá t dã chiến 
kéo đến ấp Hòa Khánh định đối phó, nhưng không thể làm
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được trò trống gì. Lực lượng ta  sau khi hoàn th àn h  tốt 
nhiệm  vụ đã rứ t đi h ế t rồi. Sáng ra, các gia đình của lực
lượng Phòng vệ dân sự kéo ra  trụ  sở tề  xã Hòa An đâu
tra n h , tố  cáo việc b ắ t ép dân vàơ Phòng vệ dân sự nên bị 
bộ đội giải phóng bắt, và yêu cầu không được b ắ t bớ thanh  
niên vô Phòng vệ dân sự nữa. Bọn tề xã cũng hoang mang, 
hứa sẽ báo về trên .

Tại cơ quan Thị đội, sau  khi được học tập  giáo dục, 
nhiều  người trong lực lượng Phòng vệ dân sự tự  nguyện 
gia nhập  vào lực lượng biệt động th ị xã chiến đấu. Một số 
có vợ con, gia đình khó khăn, xin được ở lại vùng giải 
phóng lảm  ăn nuôi gia đình.

Thế là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tấ t  cả lực 
lượng Phòng vệ dân sự ở nhiều ấp trong xã m à bọn địch
ra  sức dựng lên để chống phá cách m ạng, đã bị tan  vỡ
hàng  loạt. P hần  lớn võ khí của Phòng vệ xung kích về tay 
cách mạng. Một số ấp còn lại, lực lượng Phòng vệ dân sự 
đều do ta  khống chế, bên ngoài còn là Phòng vệ dân sự 
nhưng thực chất là những toán  Tự vệ m ật của ta . Bộ máy 
kềm  kẹp trong  xã bị lỏng lẻo. Thỉnh thoảng, bọn Cảnh sát 
dã chiến Tiểu khu  mở hành  quân ở m ột số nơi, song chúng 
cũng không dám  lùng sục như  trước, tin h  th ầ n  uể oải. Nhiều 
tên  gặp bà con ta  th an h  m inh là vì bị bắ t phải đi hành 
quân chớ phần lớn binh sĩ không ai muốn đi. Bà con đã 
được dịp giáo dục tra n h  th ủ  số này.

Bọn ngụy quyền tỉn h  ra lịnh b ắ t đồng bào phải sơn 
cờ 3 que trước cửa nhà, th ì phần đông các gia đình không 
ai th i hành. Chỉ có một số nhà ở gần đồn bót buộc phải 
làm , nhưng chỉ sơn phía sau bếp để đối phó, bọn binh sĩ 
th ấy  vậy cũng làm  ngơ.
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Cũng với ý đồ giành dân với ta , 'bọn ngụy quyền tăng  
cường kềm kẹp kiểm soát dân gắt gao, cấm đoán dân không 
được đi lại làm  ăn trong vũng sâu, vùng giải phóng. Ai 
muốn đi vô đồng làm  lũa, giăng câu phải có giấy phép của 
chúng, qui định thời gian kh ít khao và chỉ được m ang theo 
một lít gạo ăn.

Để phá vỡ âm mưu địch, năm  1973, Tỉnh ủy Kiến 
Phong chủ trương vận động quần chúng vào các xã hậu  bối 
huyện Cao Lãnh để khai hoang, lập xóm ấp dân cư ở vùng 
sâu, vừa sản x u ấ t lương thực, vừa h ình  th àn h  các tổ chức 
cơ sở quần chứng vùng thư a dân hoặc trắ n g  dân. Chủ trương 
vừa ích nước vừa lợi nhà  của trên  được bà con Hòa An 
nh iệ t liệt hưởng ứng. Trong 2 năm  1973, 1974 đã có gần 
50 người của xã, trong đó có nhiều cơ sở cách m ạng vô 
đồng nhận  đ ấ t cất nhà, che trạ i, định cư và khai hoang ở 
vùng này. Bà con rấ t  phấn khởi được th o á t khỏi ách kềm 
kẹp của 'địch, sống trong không khí tự  do, được cách m ạng 
giao ruộng đất, giúp phương tiện  lao động sản xuất đời 
sống, củng đoàn kết chặt chẽ với đồng bào tạ i chỗ và các 
nơi khác đến giữ vững vùng giải phóng.

Trên chiến trường chung, từ  giữa năm  1974 xuấ t hiện 
hình  th á i mới: Q uân ngụy không đủ sức đương đầu với chủ 
lực của ta , không thực hiện được kế hoạch lấn  chiếm, viện 
trợ  Mỹ bị cắt giảm . Nộị bộ địch bị xâu xé, lục đục. Mỹ 
buộc phải thay  Nguyễn Văn Thiệu. Song cũng không xoay 
chuyển được tìn h  thế. Điều kiện chín muồi cho giải phóng 
miền Nam đã đến. Ban chấp hành T rung ương Đảng họp 
(từ  tháng  10/1974 - 1/1975) ra  quyết định giải phóng miền 
Nam. Chiến dịch Xuân 1975 được mở m àn bằng giải phóng 
Buôn Mê Thuộc.

Sau đó, quân ta  phá t triển  thế  tấn  công như vũ bão
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ở m iền T rung và Đông N am  Bộ, thực hiện quyết tâm  chiến 
lược của T rung ương Đảng đánh th ẳn g  vào đầu não bọn 
ngụy quyền Sài Gòn.

N hận  chỉ th ị của trên , hưởng ứng chiến dịch Hồ Chí 
M inh lịch sử. Chi bộ đề ra  kế hoạch tích cực chuẩn bị tinh  
th ầ n  và lực lượng quần chúng nổi dậy giải phóng hoàn toàn 
xã nhà. Đ ảng viên và cơ sở hợp pháp tổ chức ra  các chợ 
m ua vải về m ay sẵn 200 lá cờ M ặt trận . Những gia đình 
có m áy m ay được phân công tra n h  th ủ  may ngay ban ngày 
trong  buồng kín, có người canh gác bên ngoài. May xong 
th ì cất giấu  vào nơi kín đáo, đề phòng địch lục xét. Công 
tác  binh vận lúc này được tiến  hành  khẩn  trương ráo riết. 
Lực lượng gia đình binh sĩ hàng ngày đến các đồn bót trong 
xã và các noi đóng quân của địch ở th ị xã tran h  th ủ  tác 
động chồng con em bỏ ngũ. Tinh th ần  binh sĩ ngụy vốn đã 
rệu  rã , sụp đổ, được sự hướng dẫn của gia đình nên bỏ 
ngũ hàng  loạt. Để chuyển số đông binh sĩ có gia đình ở An 
G iang và các nơi, Chi bộ có kế hoạch vận động tấ t  cả anh 
em có xe lôi trong xã, đón sẵn ở gần th ị xã đưa số binh 
sĩ về quê. Ai có tiền th ì đóng tiền, người nào không tiền 
th ì giúp không. Cả mấy ngày, binh sĩ rã  ngũ được gấp rú t 
chuyển đi tấp  nập trên  các đường lộ trong xã. Các đồn bót 
trong  xã, binh lính, tề  xã, ấp còn lại đều bỏ trốn khi nghe 
tin  Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng giải phóng. Cơ 
sở và đồng bào tạ i chỗ đứng lên làm chủ.

Đêm 30/4 rạng  sáng ngày 1/5/1975, những lá cờ 3 que 
đều bị hủy bỏ, cờ M ặt trậ n  Dân tộc Giải phóng được treo 
trên  các đồn bót, trụ  sở tề, trường học, chợ bua, đình chùa... 
N hiều n h à  dân cũng tự  động treo cờ M ặt trậ n  trước nhà. 
Lực lượng cách m ạng đã chiếm lĩnh hết trụ  sở, đồn bót và 
các cơ sở ngụy quyền trong xã. Một số cán bộ lãnh đạo và
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du kích xã còn phối họp với các cánh quân Giải phóng tiến 
ra  tiếp quản th ị xã Cao Lãnh.

Sau ngày giải phóng, chánh quyền cách m ạng xã (ủ y  
ban quân quản) được th àn h  lập. Đồng chí Lê T hành T hật 
(Hoàng Vân) Bí th ư  Chi bộ kiêm chức Chủ tịch ủy ban 
Quân quản xã Hòa An. M ặt trận  và các đoàn thể cách 
m ạng được củng cố và p h á t triển  nhanh, tập  họp đông đảo 
quần chúng thực hiện tố t mọi nhiệm vụ. Trước m ắt, nhanh 
chóng ổn định tình  hình an ninh trậ t  tự  trong xã, tập  họp 
cho đăng ký và giáo dục những người trước đây trong hàng 
ngũ ngụy quân, ngụy quyền.

N hân dân Hòa An vô cùng phấn khởi trước thắng  lợi 
vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã kết 
thúc chặng đường 45 năm  cuộc Cách m ạng Dân tộc Dân 
chủ N hân dân, trong đó có 30 năm  kháng chiến từ  1946 
đến 1975, hế t chống Pháp rồi đến chống Mỹ. Đảng bộ vả 
N hân dân Hòa An tự  hào về sự đóng góp của m ình về 
người, về của cho Cách m ạng, cho đấ t nước hòa bình thống 
n h ấ t và đĩ lên 'Chủ nghĩa xã hội.
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K Ế T  LUẬN

N hững đặc điểm địa lý, tự  nhiên và lịch sử truyền 
thống đã tạo nên th ế  đứng và tầm  vóc của m ảnh 

đ ấ t và con người Hòa An trong bối cảnh Cách m ạng chung 
trong  vùng. "Từ thuở m ang gươm đi m ở cõi", các bậc tiền 
n h ân  từ  m iền Bắc, m iền Trung đã vượt núi rừng, biển cả, 
lần  lượt qui tụ  về đây, cùng với hào khí Thăng Long, chí 
yêu nước q u ậ t cường của các thời đại, tữ  Hai Bà Trưng, 
T rần  H ưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đến nếp sống văn 
hóa đượm nhuần  đạo lý, nghĩa tình  của cộng đồng dân Việt 
từ  ngàn  xưa.

Bao công sức, mồ hôi, nước m ắt lẫn  m áu xương đã đổ 
ra  từ  th ế  hệ này đến th ế  hệ khác, lo khai hoang lập ấp, 
xây dựng và giữ gìn vùng đấ t mới của quê hương. Từ đó, 
vùng đ ấ t "Ngưu Châu" hoang sơ trở  th àn h  trù  phú với 
những  vườn m ận đỏ, cam vàng, xoài thanh , quít ngọt, thuốc 
"Xiêm mẵn" hương vị đậm  đà nổi tiếng m ột thời. Và truyền 
thống yêu nước hào hùng của dân tộc được lưu truyền  từ  
thời ông cha đến con cháu, luôn hướng về sự nghiệp cao 
cả của đ ấ t nước: Độc lập, tự  do.

Trên 100 năm , từ  thời thực dân Pháp cai tr ị đến hai 
cuộc kháng  chiến trường kỳ, kẻ th ù  đế quốc xâm lược hết 
P háp  đến Mỹ đã đặ t các cơ quan đầu não chánh tr ị và 
quân  sự cấp quận rồi cấp tỉnh  trên  ấp Hòa Hiệp, xã Hòa 
An. M ảnh đ ấ t củ lao này thuộc vùng Cao Lãnh từ  xưa vốn 
nổi tiếng  là MĐịa linh nhân kiệt", hành lang cửa ngõ Đồng
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Tháp Mười mồ chôn giặc Pháp bạo tàn . Ngay từ  giữa th ế  
kỷ 19, những trào  lưu yêu nước, hết đợt này đến đợt khác, 
liên tiếp nổ ra. Vàm sông Hổ Cứ đã diễn ra  các trậ n  "thư 
hùng" quyết tử  của vị chỉ huy nghĩa quân Quản Bạch; vùng 
Bà Bướm, ấp Hòa Long vốn là quê hưong của Thống Linh, 
Thống Bình, hai vị lãnh binh của nghĩa quân Tháp Mười, 
văn võ, tà i đức vẹn toàn, trước giờ bị xử chém vẫn khẳng 
khái cất lên hai câu thơ  bất hủ được người đời truyền tụng  
m ãi về sau. Cũng vào thời này, đã nổi danh hai vị nữ 
"trung trinh tiế t liệt": Bà Bướm và Bà Quá ở ấp Hòa 
Long và Hòa Hưng. Sau khi chết, được nhân  dân Cao Lãnh 
phụpg thờ  ở đình Trung xã Mỹ Trà.

Tiếp đến thời Đông Du, đầu th ế  kỷ 20, ở Hòa An đã 
có 3 vị yêu nước: Lê C hánh Đáng, Nguyễn Văn Khỏe, Nguyễn 
Văn Hảo xuấ t dương sang N hật, theo lời kêu gọi của cụ 
P han  Bội C hâu để mưu cầu giành độc lập; và ông T rần  Bá 
Lê (Cả Nhì Ngưu), một "cán bộ kinh tài" x u ấ t sắc của phong 
trào  Đông Du. Đặc biệt, người th an h  niên yêu nước Lê Văn 
Sao ở  Hòa An đã vượt trù n g  dương tìm  đường cứu nước, 
củng sống hoạt động chung và là người cộng sự đắc lực của 
Nguyễn Ái Quốc trên  đấ t Pháp, tạ i Paris.

Không phải ngẫu nhiên Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
đã 2 lần chọn về vùng đấ t có "khí th ế mạnh" này làm nơi 
cư ngụ và hoạt động yêu nước, rồi vĩnh viễn gởi th ân  tại 
đây. Và chắc cũng không phải ngẫu nhiên thời gian Cụ ở 
đây lại gắn chặt với những sự kiện lịch sử cách m ạng trọng 
đại đã diễn ra  trên  m ảnh đấ t Hòa -An: Tổ chức Việt Nam 
Thanh niên Cách m ạng đồng chí Hội - tiền thân  của Đảng 
Cộng sản do lãnh  tụ  Nguyễn Ai Quốc sáng lập - ra  đời vào 
năm 1927; hai năm  sau, chí bộ Đảng Cộng sản đầu tiên 
của Tỉnh được th àn h  lập tháng  11/1929; tiếp theo đó, Chi
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bộ Đ ảng đầu  tiên  của xã Hòa An ra đời đầu năm 1930. Cả
hai tổ chức đảng trên  đều được sinh ra  tạ i vườn Mù Ư và
vườn Xoài thuộc ấp Hòa Lợi, noi cụ Phó bảng đã cư ngụ 
h o ạ t động. Khu vườn Xoài của ông T rần  Bá Lê không những 
là cái nôi của Cách m ạng m à còn là noi đóng trụ  sở của 
Chi bộ Cao Lãnh và Chi bộ Hòa An, từ  đây các đảng viên 
tiên  phong đi gieo m ầm  cách m ạng khắp noi trong và 
ngoài tỉnh .

Kể từ  ngày có Đ ảng lãnh  đạo, chỉ 5 tháng  sau, các
cao trào  nổi dậy dồn dập của hàng ngàn, hàng vạn nhân
dân  Hòa An và 10 xã trong vùng mở đầu  là cuộc biểu tình  
trự c  diện chống thuế, xâu thắng  lợi vang dội tháng  5/1930; 
kế tiếp  là những cuộc m ít-tinh biểu tìn h  th ị uy sôi động, 
giáo gậy tu a  tủa , đuốc sáng rực trời, tiếng mõ, pháo nổ 
vang dậy, đẩy lấn, xô xá t đổ m áu với bọn cò Tây, hiến 
binh, khiến cho lũ thực dân cường hào lắm phen kinh hồn 
b ạ t vía trước cao trào  ’’Cộng sản nổi dậy"! T ất cả các cuộc 
nổi dậy trên  đều nổ ra  trong năm  1930, cùng một điểm tập  
tru n g  và xuấ t phát: Giồng Bà Bướm ấp Hòa Long.

Thời kháng  chiến chống Pháp, khu Hòa Na nổi tiếng 
thuộc ấp Hòa Mỹ là tru n g  tâm  đầu não kháng chiến của 
3 xã Hòa An, Tân T huận Tây, Tân T huận Đông. Từ khu 
này, các lực lượng du kích và phong trào  cách m ạng liên 
xã h ình  th àn h  khối liên kết; tương hổ và tương tác nhau 
m ạn h  mẽ, p h á t huy sức m ạnh tổng họp chung. Kết thúc 
th ắ n g  lợi của 9 năm  kháng chiến chống thực dân Pháp, 
H òa An - th ị trấ n  Cao Lãnh được chọn làm địa bàn tập  
k ế t 100 ngày chuẩn bị chuyển quân ra  Bắc của Vệ quốc 
đoàn K hu 8; m ãi đến nhiều thập  kỷ sau vẫn còn ghi đậm 
tìn h  quân dân cá nước giữa N hân dân và Anh Bộ đội Cụ 
Hồ. Đặc biệt chánh sách đại đoàn kết dân tộc đã được thâm
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nhập sâu trong tín đồ các tôn giáo, n h ấ t là Hòa Hảo, đã 
giải tỏa mọi nghi ngờ định kiến trước đây do bọn phản 
động gieo rắc, làm cho đồng bào có đạo hiểu rõ và đi theo 
Cách m ạng một cách tự  giác.

Trong 21 năm  kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu 
nước, xã Hòa An đã nổi lên nhiều địa danh lịch sử mới: 
Ap Hòa Hưng, noi đóng cơ quan của Ban cán sự Thị xã 
Cao Lãnh suốt 6 năm (1956-1962); tiếp đến, khu Gò Cà ấp 
Hòa Lợi là điểm bám trụ  hoạt động của một bộ phận Thị 
xã ủy Cao Lãnh và Đội Biệt động th ị xã từ  1963 đến 1972; 
từ  đây các chiến sĩ Biệt động - cả lộ và m ật - đã bao phen 
giáng những đòn sấm sét bấ t ngờ vào sào huyệt bọn sĩ 
quan Mỹ - ngụy ở nội ô th ị xã Cao Lãnh.

Âp Hòa Long vốn là địa bàn tập  kết, củng cố đội ngũ 
của các "Đội quân tóc dài" của 2 huyện Thanh Bình, Hồng 
Ngự để sáng sớm kéo về th ị xã Cao Lãnh hợp đồng với các 
huyện khác nổ ra các cuộc đấu tran h  chánh trị trực diện, 
quyết liệ t với bọn cầm đầu ngụy quyền tỉnh  trong 2 năm  
1960-1961; trong các cuộc đấu tran h  này, Hòa An vừa đưa 
lực lượng đấu tran h  chánh trị dày dặn kinh nghiệm  của 
m ình phối với các lực lượng toàn Huyện và Tỉnh, vừa phục 
vụ (hậu cần) đắc lực cho lực lượng đấu tran h  chung.

Khu căn cứ vườn Quít ấp Hòa Long, nơi bám trụ  chiến 
đấu và lãnh  đạo phong trào  Cách m ạng toàn xã của Chi 
bộ và các Đội du kích Hòa An trong vòng vây đồn bót, bộ 
máy ngụy quyền dày đặc, Công an do thám  chìm nổi rình 
rập ngày đèm trong những năm chống Mỹ ác liệt n h â t 
(1969, 1970, 1971). Nơi đây giữ vẹn lời thề son sắc "Sanh 
tại Hòa An, tử cũng tạí Hòa An". Các cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, du kích kiên cường bám trụ , đã giáng những 
trận  đòn chí tử vào bọn biệt kích, báo an đông hon ta gấp
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bội, đập tan  các cuộc đánh phá liên miên của địch hòng 
hủy  diệt các khu, các lõm căn cứ nhỏ bé của ta. Và qua 
các chiến th ắn g  vẻ vang trên , quân dân Hòa An vinh dự 
tiếp  nhận  phần thưởng cao quý của Trung ương Cực miền 
N am  tặn g  cờ thêu  8 chữ vàng 'TRUNG DŨNG - KIÊN 
CƯỜNG - BÁM ĐẤT - GIÀNH DÂN'.

Ngoài các khu căn cứ vườn Quít, Gò Cà, điểm hẹn cây 
C ần Sen... còn có nhiều địa danh khác. H ầu như  mỗi ấp, 
mỗi xóm nhà, mỗi khu vườn, mỗi con rạch, mỗi con đường 
lớn nhỏ đều là trậ n  địa, ghi dấu nhửng chiến công của du 
kích, bộ đội và những cuộc đấu tran h  chánh trị sôi nổi của 
nh ân  dân ngăn chận địch càn quét, bắn giết, khủng bố, 
gom khu, b ắ t lính, cướp bóc, nhiễu hại dân lành. Nhiều 
nơi, đã diễn ra  trậ n  đánh hiệp đồng võ tran g  và chánh trị 
đầy gan góc, mưu lược, giành thắng  lợi vẻ vang.

Qui lu ậ t xã hội có áp bức, có đấu tranh  đã được thực 
tế  chứng m inh rõ né t tạ i đây, n h ấ t là từ  ngày Chi bộ Đảng 
đầu  tiên  ra  đời. Từ những cuộc biểu tình  rầm  rộ sôi sục 
trong  năm  1930; tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 đến kháng 
chiến chống Pháp th àn h  công 1954; thời chống Mỹ với các 
cuộc nổi dậy đồng khởi 1960, đập n á t "quốc sách" ấp chiến 
lược 1963, tổng tấn  công và nổi dậy Xuân 1968, đến Tổng 
công kích Tổng khởi nghĩa trong chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử giành toàn th ắn g  ngày 30/4/1975. Như sóng Cửu 
Long m ùa giông bão, cao trào  lại tiếp đến cao trào, không 
lúc nào dứt, mãi đến ngày sóng lặn gió yên.Trên m ảnh đất 
này suốt 45 năm  đăng đẳng, chỉ có non 10 tháng  là không 
có bóng dáng quân thù , nhân dân th ậ t sự sống trong hòa 
bình, độc lập tự  do! Đó là những khoảng thời gian ngắn 
ngủi: 6 th án g  sau ngày Cách m ạng Tháng 8/1945 thành  
công và trên  3 th án g  tập  kết chuyến quân ra Bắc (1954).
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Cả hai thời kỳ, h ế t Pháp rồi đến Mỹ xâm lược, bọn 
đế quốc và tay sai đều cho Hòa An thuộc vùng "Cộng sản  
nòi", không ngừng khủng bố đẫm m áu với quyết tâm  tiêu 
diệt cho kỳ được Đảng vầ phong trào  cách m ạng của nhân 
dân. N hứt là thời Mỹ, địch đã đánh phá dã m an bằng mọi 
binh chủng, với những quân chủ lực sừng sỏ, cảnh sát, biệt 
kích ác ôn, bằng mọi hỏa lực áp đảo, với tấ t  cả bài bản 
sẵn có. Từ các chiến th u ậ t hai gọng kềm "tìm diệt và bình 
định" rồi đến "quét và giữ", hết "bình định đặc biệt" rồi 
"bình định cấp tốc", từ  chánh sách gom dân lập "khu trù  
m ật" đến "quốc sách ấp chiến lược"; tấ t  cả các th ủ  đoạn 
tà n  bạo và thâm  độc cả về quân sự, chánh tr ị đến văn hóa, 
xã hội "chiến tran h  tâm  lý, cân não"... đều được chúng đem 
ra  th i thố  ở đây.

Đối phó lại các âm mưu thủ  đoạn tà n  bạo của địch, 
quân dân Hỏa An luôn quán tr iệ t phưcmg châm chỉ đạo của 
Đảng: Kiên quyết ưà không ngừng tiến công địch. Một đơn 
vị du kích, một tổ, đến một cán bộ, một chiến sĩ cũng tiến 
công địch. Tiến công khắp mọi nơi, mọi lúc: Khi địch đi 
càn, lúc chúng đóng quân, co cụm phòng ngự, ban ngày lẫn  
ban đêm, tìm  đánh vào chỗ địch sơ hớ và lúc chúng bất
ngờ nhấ t, Tiến công cá về chánh trị, binh vận, võ trang,
bằng võ kh i thô sơ tự  tạo, bằng chiến tranh nhân dân và 
bằng phương châm vô củng lợi hại là 3 m ũi giáp công. 
Trong phong trào  nhân  dân du kích chiến tranh , mỗi người 
dân là một chiến sĩ, đánh địch bằng 3 mũi, gan góc, thông 
minh. Nhiều gia đình binh sĩ là cơ sở cách mạng, nuôi chứa 
cán bộ, chiến sỉ, vừa là lực lượng chánh trị, binh vận và 
đánh địch bằng võ khí thô sơ. Cả những cơ sở cách mạng 
nằm trong tổ chức ngụy quyền, ngụy quân "xanh vỏ, đỏ
lòng" hoạt động bi m ật lâu dài trong lòng địch, phối hợp
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với du kích, bộ đội "nội công, ngoại kích", giành chiến thắng.

Q uán tr iệ t tư  tưởng tiến  công, quân và dân Hòa An 
đã p h á t huy cao độ ý chí tự  lực tự  cường để đánh thắng  
địch. Từ việc huy động các lò rèn  trong xã sản xuấ t các 
loại võ khí thô sơ tự  tạo: m ã tấu , đao kiếm, phi tiêu... võ 
tra n g  cho lực lượng khởi nghĩa giành chánh quyền Tháng 
8/1945; lập tổ võ khí sửa chữa, lầm  ra  súng đạn cho du 
kích chiến đấu  giữ vững chánh quyền mới được th àn h  lập 
năm  (1947); tự  chế tạo các loại mìn giờ, lựu đạn gằi, bàn
chông sắt., bổ sung vào số võ khí í t  ỏi của m ình để làm
sá t thương được nhiều  tên  địch, giành th ắn g  lợi năm  1969- 
1970. Trong các chiến dịch họp đồng tác chiến với các lực 
lượng võ tra n g  cấp trên , các đội du kích xã đảm bảo cả về 
lực lượng, địa bàn chiến đấu, kế hoạch họp đồng và hậu 
cần n h ân  dân tạ i chỗ. Điều đáng được ghi nhận: Khi Tổng 
tấ n  công Xưân M ậu Thân 1968 nổ ra, tậ n  dụng thời cơ 
chung, quân và dân Hòa An bằng sức m ạnh 3 mũi tấn  công
và nổi dậy tạ i chỗ đã bao vây, thúc ép, bức rứ t một loạt
6 đồn bót địch đóng trong xă, tự  lực giải phóng trên  2/3 xã.

Sự hy sinh cống hiến của nhân  dân Hòa An và các 
lực lượng Tỉnh, H uyện trên  m ảnh đ ấ t này th ậ t đáng kể. 
Đã có b iết bao liệt sĩ thuộc các lực lượng võ tran g  Tỉnh,
H uyện, Thị xã., đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng
chiến, cứu nước trên  đấ t Hòa An luôn nóng bỏng vì mưa 
bom, lửa đạn. Gần 300 cán bộ đảng viên, chiến sĩ Hòa An 
đã ngã xuống trên  các chiến trường trong và ngoài tỉnh.
Chỉ xin kể một số liệt sĩ quê ở Hòa An đã chiến đấu hy
sinh trên  m ảnh đ ấ t quê nhà:

+ Đồng chí T rần  Văn Thưởng (Tư Tha) nguyên Bí thư  
Chi bộ xã, sau  đó là ủ y  viên Thường vụ Huyện ủy Cao 
Lãnh phụ trách  3 xã Hòa - Đông - Tây, trên  đường đi công
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tác ở Hòa An bất ngờ đụng địch đã chiến đấu dũng cảm 
và hy sinh.

+ Đồng chí T rần Thị Thu (Kim Hồng), từ  cô chỉ huy 
du kích dũng cảm, Xã đội Phó rồi đến Chủ tịch ủ y  ban 
N hân dân Cách m ạng xã,đã tỏ rõ khí phách anh hùng, bấ t 
khuất. Trên đường đi công tác, bị địch phục kích b ấ t ngờ 
sa vào tay  giặc, được phong vinh là Anh hùng lực lượng 
võ tran g  nhân  dân Việt Nam  lúc mới vừa 23 tuổi đời.

+ Các đồng chí Trần Văn Ưu (Xã đội Chánh) và Nguyễn 
Văn Bai (Xã đội Trưởng Hòa An) đã chiến đấu ngoan cường 
và hy sinh dũng cảm trong các trận  chiến đấu gay go ác 
liệt, hoàn toàn không cân sức, để bảo vệ khu căn cứ Vườn 
Q uít năm  1969. 3 đảng viên trẻ du kích Hòa An: Kiểng, 
Phết, Tâm, bị địch bao vây gọi hàng, đã chiến đấu đến viên 
đạn và hơi thở  cuối cùng tháng  4/1964, Trong lưc lượng Du 
kích xã, chỉ thời gian 1 năm  từ  th án g  5/1968 đến tháng  
5/1969, đã có đến 32 đồng chí trong tổng số 38 Du kích xã 
đã hy sinh trong chiến đấu. Đổi lại, cũng trong thời gian 
này, 326 tên  địch đã đền mạng. Đồng chí Ba Hội rồi đến 
đồng chí Chín Lập, những người chiến sĩ du kích xã cuối 
cùng cũng đã chiên đấu kiên cường và dũng cảm hy sinh. 
Đội viên Du kích m ật Nguyễn Văn Việt, 17 tuổi đánh mìn 
chận địch, bị lộ xin vào Du kích xã, m ấy lần chiến đấu bị 
thương không chịu rời trậ n  địa, quyết bám trụ  cùng đồng 
đội chiến đấu bảo vệ căn cứ Vưòn Quít. Trận sau cùng 
đồng chí bị trọng thương, bị địch b ắ t đem về tra  tấn  dã 
man bằng mọi cực hình đã trở  thành  tàn  phế, nhưng vẫn 
giữ vững khí tiế t cách m ạng cho đến khi địch trả  tự  do.

M áu xương của những người chiến sĩ Cách m ạng và 
của biết bao đồng bào yêu nước ở Hòa An trên 45 năm  qua 
đã tô thắm  lá cờ thiêng của Đảng vả Tổ quốc, viết nên bản
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anh hùng  ca Cách m ạng sáng chói trên  quê hương mình.

Xưa, Bác Hồ đã nói: "Đảng ta rất v ĩ đại, nhân dân
ta rất anh hùng". Trước ngày Chi bộ Đảng ra  đời, Nhân 
dân Hòa An vốn đã có truyền  thống yêu nước chống thực 
dân phong kiến bóc lột. Từ khi Đảng trong thời kỳ trứng 
nước, đến lúc trưởng thàn h , nhân  dân Hòa An luôn sát 
cánh, gắn bó với Đảng, hế t lòng bảo vệ Đảng, quyết chiến 
đấu dưới ngọn cờ tiên  phong của Đảng. Chỉ trong cuộc đánh 
phá của địch vào trụ  sở Chi bộ Cao Lãnh trong Vườn xoài 
của ông T rần  Bá Lê ngày 7/11/1930, cả hai ông bà và cô 
dâu bị bắt, tra  tấ n  giam cầm và lần lượt hy sinh. Những 
năm  sau, đến lượt ngưòi cháu nội của ông - đồng chí Trần 
Ngọc Diệp - m ột chiến sĩ Cộng sản kiên cường cũng bị địch 
b ắ t tạ i đây, rồi bị đày ải và hy sinh tạ i Côn Đảo. Những 
năm  chống Mỹ gay go ác liệ t nhứt, nếu không nhờ nhân 
dân h ế t lòng đấu tra n h  bảo vệ, th ì n h ứ t định Chi bộ, Du 
kích không thể  bám trụ , tồn tại, chiến đấu và lãnh đạo 
phong trào  được. Chỉ riêng việc nuôi chứa cán bộ cũng thể 
hiện rõ bản chất anh hùng của các ông cha, bà mẹ và của 
nhiều gia đình. Ở các ấp trong xã, đã có hàng trăm  gia 
đình cưu m ang đùm bọc bảo vệ cán bộ, du kích, bộ đội 
trong vùng kềm kẹp của quân thù; hầm  bí m ật đủ kiểu, 
do tự  tay  bà con th iế t kế xây dựng, ngoài vườn, trong nhà, 
dưới bếp, bồ lúa, tủ  chén hai ngăn, vách đôi, trên  gác, thậm  
chí ở trên  tran g  thờ, nơi thờ  cúng th iêng liêng của bà con 
theo đạo... D anh sách hàng trăm  gia đình có công với nước 
được đưa vào sổ vàng truyền  thống Cách m ạng Hòa An, 
dưới đây chỉ nêu một số điển hình:

+ Bà Nguyễn Thị Mau (Tư Mau) thuộc gia đình Cách 
m ạng ấp Hòa Thuận, nhà cách đồn Xép Lá lOOm, đã có 5 
hầm  bí m ậ t (HBM) 3 trong nhà, 2 ngoải vườn có thể chứa



Bà Nguyễn Thị Mau, sinh năm 1905, ở ấp Hòa Thuận (người ngồi giữa)
-  củng 5 người con đều tham gia hoạt động cách mạng - 
là một trong những gia đình cách mạng tiêu biểu ở Hòa An.

vài mươi cán bộ và chiến sĩ biệt động, chứa cả võ khí và 
dụng cụ chiến đấu trong vài năm  liền. N hà bà cũng là một 
trạm  giao liên công khai để liên lạc th ư  từ  ở nhiều nơi, 
nhưng không lần nào bị lộ. Có lần địch phát hiện HBM 
kiên cố ngoài vườn, kết tội bà chứa Việt cộng, bà Tư phải 
kiên trì khéo léo đấu tran h , bọn giặc mới để bà yên.

+ Bà Mai Thị Ngàn đã trên  80 tuổi, nhà chỉ có bà 
và một cháu gái nhỏ, gia đình rấ t  nghèo. Cô cháu gái 
thường đi lo việc chợ bũa, đi liên lạc thơ  từ  cho Cách mạng. 
Tự tay bà lo việc cơm nước cho các đồng chí cán bộ Tỉnh 
về trú  trên  tran g  thờ. Tuổi già sức yếu không xách nổi 
thùng  nước, bà phải múc từng lon nước nấu cơm; xong bắc 
thang  lên gác đưa cơm cho cán bộ,

+ Ông ba Đặng Ván Cử (Ba Chuộng) ờ ấp Hòa Long, 
nhà gấn đồn, đã tự  tay  lâm các HBM trong nhà; ngoài 
vườn, chứa 1 tiểu đội nhiều năm liền. Nha nghèo, thiếu
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gạo, bà Ba đi vận động gạo của bà con th ân  th iế t ở gần 
về nấu  com nuôi cán bộ, chiến sĩ ở hầm . Ông bà không 
ngại tốn gạo, tốn công, cũng không sợ địch bắt tra  khảo 
cực h ình  m à chỉ có điều băn khoăn day dứt không nguôi 
là  Vi nhà nghèo, không lo nổi thức ăn ngon đế cho cán bộ, 
chiến sĩ phá i ăn uống quá kham  khổ.

Tình yêu Đảng, yêu nước thể  hiện yêu các cán bộ, 
chiến sĩ Cách m ạng của nhân  dân ta  th ậ t  cao cả, rấ t  trong 
sáng, không m ột chút tín h  toán vụ lợi, chấp nhận cả sự hy 
sinh m ạng sống của m ình, đã là sức m ạnh động viên to 
lớn đối với các chiến sĩ cách m ạng trong cuộc chiến đấu 
sống chết với kẻ thù . Điều đáng chú ý là hằng trăm  gia 
đình nuôi chứa cán bộ nhiều năm  liền nhưng không có một 
cán bộ nào bị địch p h á t hiện bị b ắ t tạ i HBM của dân.

Cũng như  các Bà mẹ Việt Nam khắp đất nước, những 
Bà mẹ Hòa An giàu lòng yêu nước, trong hai cuộc kháng 
chiến, đã lần  lượt tiễn  chồng, con lên đường chiến đấu giết 
giặc và sẵn sàng gánh vác việc gia đình, tích cực đóng góp 
việc h ậu  phương và đấu tra n h  ngoan cường với kẻ thù  
không quản ngại gian khổ, hy sinh. Bằng những công lao 
và cống hiến của m ình cho cách m ạng, các bà mẹ và các 
chị phụ nữ  trong xã tỏ ra  rấ t xứng đáng với 8 chữ vầng 
A n h  h ù n g , b ấ t  k h u ấ t ,  tr u n g  h ậ u , đ ả m  đ a n g  m à Bác 
Hồ đã tuyên  dương chung cho phụ nữ Việt Nam  thời 
chống Mỹ.

Một điểm son sáng chói trong lịch sử Cách m ạng Hòa 
An: Ngay từ  đầu th àn h  lập Chi bộ Đảng đến khi bước vào 
kháng chiến cứu nước, đã có đông đảo giới trí thức xuất 
th ân  từ  các gia đình tru n g  - tiểu  chủ đã sớm giác ngộ dân 
tộc và giai cấp, tự  nguyện đứng dưới ngọn cờ tiền phong 
của Đ ảng cùng với các giai cấp cần lao đấu tra n h  từ  
1927-1930 như  các đồng chí Nguyễn Thị Lựu, Lê Văn Cảnh



(Giáo Cảnh), Lê Văn Thượng ( ú t  Cừ), Lê Văn Nhạc, Lê 
Văn Cử..

"Hễ là  n g ư ờ i V iệ t N a m  th ì  a i c ũ n g  có í t  n h iề u  
lò n g  y êu  n ư ớ c"  (Hồ Chí Minh). Đảng ta , đứng đầu là Hồ 
Chủ Tịch đã giương cao ngọn cờ đại nghĩa cứu nước vả 
chánh sách đại đoàn kết dân tộc, nên ngay từ  đầu đã thu  
h ú t và tập  hợp mọi giới, mọi giai cấp, mọi tần g  lóp nhân 
dân yêu nước ở Hòa An th àn h  lực lượng Cách m ạng đánh 
đổ kẻ thủ  cưóp nước, giành độc lập, tự  do,hạnh phúc cho 
nhân  dân. Trong giới tru n g  - tiểu điền chủ và công thương 
ở Hòa An, nhiều vị chức sắc có chân trong hội tề  như  các 
ông Chủ Sành, ông C hánh Cữu, Bộ Cây, ông C hánh N hất 
Đáng, Nguyễn Thành Tây (Bộ Tây)...; cả những vị lãnh đạo 
tôn giáo có nhiều uy tín  trong đạo vầ nhân dân nói chung 
như: P h ậ t giáo, Thiền Lâm có Hòa thượng Thoại; đạo Cao 
Đài có ông Bảy Triệu; Nho giáo có ông Sáu Lương... đã sớm 
gắn bó vứi Đảng, với Cách m ạng ngay từ  buổi đầu gian 
nguy nhất.

Và con cháu của nhiều vị trong giới tư  sản, điền chủ 
trong xã như  hai* anh em T rần  Ăn-Đơ-Rê, Trần Bô-Ghê (hy 
sinh trong chống Pháp),- đồng chí Đỗ Văn An (lức hy sinh 
trong chống Mỹ là cán bộ trường Đảng khu), ông Nguyễn 
Thành Mậu, các đồng chí Nguyễn T hành Kinh... đã đi suốt 
chiều dài của 2 cuộc kháng chiến cho đến ngày được nghỉ hưu.

Những đảng viên trẻ  tuổi Hòa An lãnh đạo Chi bộ 
học sinh Trung học th ị xã Cao Lãnh thời chống Mỹ: Nguyễn 
Văn ơ n  (Năm Hải), Phạm  Văn Đoàn (Sáu Đoàn), Võ Đông 
Xuân (Hồng N hân), Võ Quốc Trung, Lê Văn Sớm (Bảy Bình), 
Như Tuyết (2 đồng chí Sớm và Tuyết đã hy sinh) và nhiều 
đồng chí khác, Các đồng chí đã đứng ra tổ chức, lãnh đạo 
các phong trảo  đấu tran h  sôi nổi của tuổi trẻ  học đường, 
từ  cuộc đấu tran h  bảo vệ Đài liệt sĩ Cách m ạng và ngôi
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mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tổ chức sơn phết, trồng 
hoa th ắp  hương ngôi mộ Cụ trong các ngày Tết, dưới sự 
kiểm  soát gắ t gao của địch; treo những lá cờ Đảng, cờ M ặt 
trậ n  kế  cận dinh sở ngụy quyền trong dịp kỷ niệm các ngày 
lịch sử trọng đại; đến việc huy động lực lượng học sinh 
tham  gia các cuộc đấu tra n h  chánh tr ị quy mô lớn ở thị 
xã Cao Lãnh và các phong trào  chống quân sự hóa học 
đường, chống th ủ  đoạn đánh rớ t học sinh để b ắ t đi lính..., 
làm  th ấ t  bại các âm m ưu thâm  độc của địch trong trường 
học và làm  cho chúng phải nhiều phen phải bối rối điên 
đầu. Đặc biệt là lực lượng Biệt động th ị xã đánh địch ngay 
trong lòng địch làm  cho chúng hoang m ang, nội bộ nghi ngờ.

Vinh dự tự  hào biết bao, trong 45 năm  Cách m ạng 
dân tộc dân chủ, Hòa An đã cung cấp cho cả nước, cho 
Nam Bộ và cho tỉnh , huyện, th ị xã nhiều  cán bộ, đảng viên 
xuấ t sắc và ưu tứ  của m ình. Ngay từ  khi th àn h  lập Chi 
bộ đầu tiên , đã có các Đảng viên Cộng sản tru n g  kiên đảm 
nhận  các chức vụ quan trọng của Đảng: đồng chí Phạm  
Hữu Lầu, ủ y  viên T rung ương Đảng cộng sản V iệt Nam 
khóa đầu tiên  (tháng 2/1930); Nguyễn Thị Lựu, Xứ ủy viên 
Xứ ủy Nam  Kỳ; T rần  Thị Đầy, Bí th ư  Chi bộ quận N hà 
Bè; Nguyễn Thị N hẫn, Bí th ư  chi bộ Hòa An, sau  về công 
tác ở cơ quan Đặc ủy Sài Gòn; Ngô Văn Chính, lãnh  đạo 
Liên Tỉnh ủy H ậu Giang... Trong số 133 tù  nhân  chánh trị 
Cộng sản  có chức vụ quan- trọng của Đảng bị thực dân 
Pháp kết án năm  1933, có 4 Đảng viên quê Hòa An kể 
trên  (trừ  đồng chí Phạm  Hựu Lầu) bị thực dân Pháp đưa 
ra  xét xử tạ i phiên tòa ở Sài Gòn.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, có rấ t nhiều 
cán bộ Hòa An được đề bạ t đảm nhận  các cương vị qưan 
trọng trong cấp ủy Đảng, chánh quyền, quân đội ở các cấp 
huyện, tỉn h  và khu; nữ đồng chí Nguyễn Thị Liên (Bảy
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Liên) người phụ nữ đầu tiên trong tinh  đắc cử Huyện ủy 
viên Huyện ủy Cao Lãnh năm  1947; nữ  đồng chí Lê Thị 
Thủy (Giáo Tri) thời chống Pháp, lãnh  đạo Ban chấp hành  
phụ nữ  cứu Quốc huyện và tỉnh  Sa Đéc, sau về Ban Cán 
sự Phụ nữ  Khu 8; thời chống Mỹ công tác ở T rung ương 
Hội liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam.

Đặc biệt trong chống Mỹ, đồng chí Võ Văn Trị (Mười 
Đồng) lúc hy sinh là Phó Bí th ư  Tỉnh ủy kiêm C hánh trị 
viên Tỉnh đội Kiến Phong; đồng chí Võ Văn Lạp (Ba Thanh 
Bình) Đại đội phó Đại đội Địa phương quân Cao Lãnh, 
trong cuộc chống càn đã chiến đấu đến hơi thở  cuối cũng. 
Và còn nhiều đồng chí khác nữa...

N hiều cán bộ, Đ ảng viên tuổi trẻ  Hòa An nối tiếp 
nhau  trưởng th àn h  trong chiến đấu những năm  1968, 1969, 
1970, nay đã đảm  nhận  các chức vụ lãnh  đạo chủ chốt của 
Thị xã, Tỉnh và Trung ương; rấ t nhiều cán bộ xã Hòa An, 
qua thời gian dài cống hiến cho Cách m ạng, đã hoàn th àn h  
tố t các nhiệm  vụ của Đảng và N hà nước giao, được về nghỉ 
hưu tạ i quê nhà những năm  qua. Tuy tuổi cao, sức yếu, 
một số đồng chí m ang trong m ình thương tậ t  do chiến tran h , 
vẫn tự  nguyện hăng hái cống hiến sức lực và tr í tuệ của 
m ình trong những năm  th án g  còn lại của cuộc đời cho sự 
nghiệp chung của Đảng, Đảng bộ và nhân  dân Hòa An, với 
tinh  thần: Đền ơn đáp nghĩa, thủy chung trọn vẹn đối với 
m ánh đất và đồng bào quê nhà.

Các th ế  hệ nhứ t là th ế  hệ trẻ  Hòa An hôm nay đang 
tiếp tục sự nghiệp Cách m ạng vĩ đại và truyền  thống vẻ 
vang của ông cha, quyết xứng đáng là con cháu quê hương 
Hòa An đã có vinh dự rấ t  to lớn được Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghía Việt N am .phong  tặng  danh hiệu: ANH 
HÙNG LỰC LƯỢNG VÕ TRANG NHAN DẢN.
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P H Ụ  LỤC

I . CHI B ộ  XÃ HÒA AN LY HLJONG 
T R Ở  VỀ XÃ

Sau các đợt tổng tấn  công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân (1968) của quân và dân ta , đế quốc Mỹ chuyển 

sang thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", tăng  
cường càn quét, đánh phá, bình định lấn chiếm vùng giải 
phóng. Chi bộ Hòa An bị tổn th ấ t, cơ sở bị đánh phá, các 
lõm căn cứ bị th u  hẹp. Do đó chi bộ xã phải "ly hương" 
qua vùng phía Bắc sông Cao Lãnh (xã Mỹ Ngãi).

Chi bộ đi rồi, phong trào  cách m ạng tạm  lắng, quần 
chúng sống trong cảnh bị địch kềm kẹp gậ t gao, đời sống 
gặp rấ t  nhiều khó khăn, họ rấ t  căm thù  nhưng do không 
có ai lãnh đạo nên bị m ất thế. Có một số quần chứng trung  
kiên tìm  cách lén qua xã khác gặp cán bộ ta  tra n h  thủ: 
"Mấy chú tín h  sao chớ sống như vầy th ì không thể sống 
nổi với bọn nó".

Trước tình  hình đó, Huyện ủy Cao Lãnh phân công 
đ/c Nguyễn Văn Chác, Huyện ủy viên xuống trực tiếp gặp 
chi bộ xã làm  công tác tư  tưởng, tổ chức... đưa chi bộ trở  
về bám  xã, xây dựng lại phong trào  và làm Bí th ư  chi bộ 
xã Hòa An,

Sau khi củng cô' được tư  tưởng, bàn bạc thống n h ấ t 
kế  hoạch trở  về, tấ t  cả đảng viên đều thề trước đảng kỳ: 
fĩN gưòi đảng viên  Cộng sản xã Hòa An sinh  ra ở  Hòa 
An, tử  cũng ở Hòa An"!
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Ban biên tập  xin trích  bản báo cáo: "Chi bộ xã Hòa 
An ly hương trở  về xã" do đ/c Nguyễn Văn Chác (Tư Việt, 
Huyện ủy viên phụ trách  xã vả trực tiếp làm Bí thư  Chi 
bộ xã từ  1968 đến 1971) viết và báo cáo tại Hội nghị Du 
kích chiến tranh toàn miền N am  (khoảng cuối năm  1969).

I. CÔNG TÁC D IỆ T  TỀ , TRỪ  GIAN, PH Á  TH Ế 
KỀM  K Ẹ P .

...Khi mới bám về xã, các đồng chí đều thấy  trước hết 
phải diệt tề, trừ  gian mới có thể bám  trụ  vững chắc và 
mới phá t động quần chúng được.

Sau 7 ngày điều tra , các đồng chí nắm  được toàn xã 
có 37 tên tề, điệp trong đó có 7 tên ác ôn cần diệt, còn 
bao nhiêu cảnh cáo, hạ uy thế, bắt buộc nghỉ việc.

Chi bộ phân công nữ đồng chí Kim Hồng mang bản 
danh sách về xin Huyện ủy duyệt. Đi dọc đường, đến một 
xã khác, bị địch phục kích bắn đồng chí Kim Hồng bị 
thương, đồng chí đã kịp thời giấu bản danh sách này.

Địch ùa tới bảo đồng chí giơ tay  đầu hàng, đồng chí 
kiên quyết không đầu hàng, chứng bắn đồng chí chết.

Nhờ tinh  th ần  anh dũng của nữ đồng chí Kim Hồng 
nên địch không p h á t hiện được kế hoạch diệt tề của ta. 
Xét đồng chí Kim Hồng lả một đồng chí có nhiều th àn h  
tích, anh dũng hy sinh, nên các đồng chí đều đồng ý lấy 
tên của đồng chí Kim Hồng đ ặ t tên cho chi bộ xă Hòa An. 
Qua đó động viên nhau  quyết tâm trả  thù  cho đồng chí vả 
học tập gương dũng cảm của đồng chí.

Sau đó, đồng chí Huyện ủy viên về báo cáo trực tiếp
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với H uyện ủy, được Huyện ủy chấp th u ận  và tiến hành  diệt 
ác ôn.

Các đồng chí đề ra:

- Tên nào ác ôn, quần chúng sợ n h ấ t và tên  nào khó 
diệt th ì diệt trước, các tên  dễ diệt sau.

- Đã diệt th ì diệt cho nhanh, làm cho chứng trở  tay 
không kịp, nếu không chúng sẽ đề phòng, hoặc chạy trốn 
h ế t (lúc bấy giờ chúng còn chủ quan, chưa hay ta  đã về).

- D iệt lúc đầu không nên lảm cho địch chóa m ắt, phải 
d iệt êm một số theo kiểu "rứt giò"; cuối cùng phải diệt công 
khai một số để tác động bọn còn lại.

Đầu tiên  các đồng chí định diệt 3 tên: Một tên  bắn 
tạ i nhà, H ai tên  phải bẻ cổ.

Trong đó có tên  Nhường rấ t ác ôn, có nhiều nợ máu 
với nhân  dân, nhà  tên nầy ở sá t bót (cách 180m) hai nhà 
hai bên đều có chó dữ.

Đồng chí Huyện ủy viên nhận trách  nhiệm  đi diệt tên 
này, các đồng chí Nghĩa, Bai, Ưu diệt hai tên  kia.

Đồng chí Huyện ủy viên đã trực tiếp đến tận  nhả tên 
Nhường nhiều lần, nghiên cứu nhà cửa của nó, đường vào, 
đường rứ t và quy lu ậ t đi lại của nó. Đồng chí đã nằm  phục 
ở sau  vườn nhà nó 3 đêm liền. Đêm th ứ  4, cơ sở ta  báo 
con nó đau nặng, th ế  nào nó cũng về,

Đêm đó, đến 1 giờ khuya nó mới về, v ề  nhà, nó ôm 
con nó trong lòng, đồng chí Huyện ủy viên bất th ần  bước 
vào chạm trá n  nó. Đồng chí dí súng vào đầu nó và nói:

Nhường! Tao là Giải phóng quân, hôm nay về đây xử  
tử  mày, vì mày đã có quá nhiều tội ác với nhân dân.
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Đồng chí vừa nói dứt, lời, con nó cung vửa hước lên 
gi ẩy chết trên  tay  nó.

Đồng chí Huyện ủy thấy  vậy liền nói: "Tội mầy đáng  
chết, gặp đâu là bắn đó, nhưng hôm nay con mầy mới chết, 
Cách m ạng không nỡ diệt ĩnày! Vậy gia đ ình  có đồng ý  bảo 
lãnh tên Nhường, kế từ  ngày mai không còn làm  việc cho 
địch nữa không?

Vợ và mẹ nó nghe đồng chí Huyện ủy viên nói, vội 
quỳ xuống lạy lấy lạy để.

Đồng chí bảo vợ nó đi mời bà con lối xóm lại để lảm 
chứng cho gia đình nó, làm cam đoan. Vợ nó đi mời được 
khoảng 40 người. Đồng chí Huyện ủy viên liền kể tội trạn g  
của tên Nhường trước quần chứng, buộc nó phải xin lỗi, và 
hứa không làm việc cho giặc nữa.

N hân dịp đó đồng chí cũng kể tên một số tề, điệp loại 
không ác ôn, để cảnh cáo b ắ t buộc nghỉ việc.

Nhờ thực hiện chánh sách nhân đạo m à tên Nhường 
nghi việc luôn và gây được ảnh hưởng tố t trong quần chúng 
và hàng ngũ địch.

Sau vụ này, một cựu đại diện Hòa Hảo đã nói với tên 
Nhường:

"Mầy thấy không, đặt trường hợp m ày như  người ta, 
chắc mầy bắn người ta rồi, còn người ta thì nhân đạo như  
vậy đó, chính con mầy nó cứu mầy. Sau nầy còn làm việc 
nữa thì tội mầy cũng vừa, không ai xin cho m.ầy nữa đâu"!

Đêm đó đồng chí Nghĩa diệt được 1 tên, 2 đồng chí 
Ưu và Bai bắ t được 1 tên nhưng không biết cách vặn cổ, 
nên để nó chạy thoá t (tên này sau trốn ra bót ở và ác ôn 
dử). Mây đêm sau các đồng chí bãt được hết 4 tên còn lại,
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giết bí m ật 2 tên , còn 2 tên đem ra  xử công khai ở 2 noi... 
Các đồng chí kể hế t tội trạn g  của 2 tên ác ôn nầy và nói: 
"sở dĩ bà con bị kềm  kẹp, đời sống gặp khó khăn là do bọn 
Mỹ - ngụy, nhưng trước hế t là do bọn tề, công an, do thám  
tạ i xã mình đây. Chính bọn nầy đi dò la, chi chọc cho địch 
bắt bớ người nầy, người kia (đồng chí nêu tên  những người 
bị địch bắt) làm cho bà con mình bị tù  đày, tra  tấn , vườn 
tược bị phá phách" v.v... để quần chúng căm thủ  bọn tề, 
điệp và đồng tìn h  với mình.

N hưng trên  thực tế  quần chứng còn sợ bọn "ngầm", 
nên các đồng chí đã khéo léo tra n h  th ủ  đồng tình của quần 
chúng m à không sợ lộ; bằng cách, sau khi đọc bản án, các 
đồng chí hỏi "Nếu ai đồng tình  giết tên nầy thi không giơ  
tay lèn". T ấ t cả quần chứng đều không giơ tay. Các đồng 
chí nói: N h ư  vậy là tất cả hà con đồng tình xứ  ten này.

Anh em chém tên đó ngay tạ i cuộc m ít tinh (xử chém 
để không có tiếng súng nổ). Và cũng trong cuộc m ít tinh  
này, các đồng chí đọc danh sách những tên tề, điệp cần 
phải cảnh cáo buộc chúng phải xin lỗi với nhân dân, hoặc 
đến xã Mỹ Ngãi th ú  tội với m ặt trậ n  (nói ở xã Mỹ Ngãi 
để nghi binh).

Kết quả, hai cuộc xử công khai này gây được ảnh 
hưởng tố t trong quần chúng, Họ nói: Mấy ông giải phóng
nói đâu trúng đó, tội ác cúa mấy thằng này, ngày nào, giờ  
nào làm, làm gì, ớ đâu , mấy ông biết rõ hết trọi. Mấy thằng  
này như  vậy là đáng tội chết quá rồi. Và họ cũng nói: 
"Đúng là tại mấy thằng này nên đồn, hót mới biết được 
nhà nào chứa giải phỏng, nhà nào có thanh niên tới tuôi 
đi lính. Nếu không thì làm  sao đồn, bót biết được?"
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Tin ta  xử tề, điệp, công khai lan nhanh ra khắp xã. 
Bọn còn lại rung rinh  hết.

N hư vậy là trong vòng hơn một tu ần  lễ các đồng chí 
đã th i hành  xong bản án của 7 tên ác ôn, gồm 5 tên  bị 
diệt, 1 tên ta  tha , 1 tên chạy tuố t ra  bót.

Diệt bọn ác ôn xong, các đồng chí tiếp tục đánh rã  số 
tề, điệp còn lại. Có một số tên, các đồng chí cảnh cáo trực 
tiếp, rồi dùng bọn này chuyển lệnh cảnh cáo của m ặt trậ n  
cho một số tên khác.

Có một số tên  cảnh cáo bằng thơ, nhờ cơ sở, hoặc 
th ân  nhân  của chúng chuyển giao, nội dung chung là vạch 
rõ tội ác của chúng, đặ t thời hạn  cho chứng thôi việc, bắt 
phải sang xã Mỹ Ngãi tìm  m ặt trậ n  th ú  tội, hoặc xin lỗi 
với quần chúng xung quanh. Nếu còn ngoan cố, hoặc ngấm  
ngầm  hoạt động cho địch thì cách m ạng sẽ trứ ng trị. Kết 
quả có 3 tên  sang xã Mỹ Ngãi tìm  ta  để th ú  tội, 24 tên 
đến thú  tội với quần chúng xung quanh. Có nhiều tên  đề 
nghị với ta  cho chúng thơ  cảnh cáo, để chứng tạo th ế  đấu 
tran h  với địch. Có tên  đến tận  nhà vợ đồng chí Huyện ủy 
viên nói có vẻ xêu mếu: "Thím  làm  ơn nói lại dùm  với chú 
Tư (tức là đồng chí Huyện úy viên) tôi bị tụi nó bắt buộc, 
chớ tôi đâu có muốn làm, chớ đế chú Tư lên án tử  h ình  
tôi tội nghiệp tỏi lắm"ỉ

Có 2 tên trốn lên Sài Gòn, tên L... chạy sang huyện 
khác. Anh em biết được ngay, truy  kích theo tên này, Anh 
em dùng một cơ sở hợp pháp qua huyện đó, để tung tin  
tác động cố ý cho tên này nghe:

"Mấy ông giải phóng nói, ai đã làm việc cho quốc 
gia ớ xã Hòa An, nay phái về xin tội với bá con lối xóm,
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m ấy ổng tha. Còn để quá thời hạn qui định, mấy ổng kể 
là ngoan cố, hể gặp đâu là hắn đó. M ấy ống đã biết có 
người bên đó trốn sang bên này. Mà chạy đi đâu cho khỏi, 
dù  ở đâu mấy ông cũng đi tới hết, chỗ nào cũng có mấy 
ổng".

Tên này nghe được rấ t  sợ, Ĩ1Ó liền trở  về xã Hòa An 
xin lỗi vói nhân  dân. Sau nầy mỗi lần muốn đi đâu làm 
ăn, nó đều xin phép quần chúng.

N hư vậy, hơn 20 ngày coi như  các đồng chí phá dứt 
bọn tề  điệp (trừ  số trốn  đi trước ra  ngoài công sở, hoặc vô 
đồn bót ở).

Bây giờ quần chúng m ạnh dạn tiếp xúc với ta , có thể 
vào nhà  dân được dễ dàng hơn trước, chỗ ở được rộng thêm . 
Các đồng chí rước thêm  6 đồng chí nửa trở  về, cùng tiếp 
tục  phá kềm kẹp (khoảng 20-5 M ậu Thân).

Bấy giờ bộ m áy kềm kẹp ở xã, ngoài việc bọn đồn, 
bót ra  chỉ còn bọn liên gia, toán trưởng và các h ình  thức 
như  cờ 3 que, ban đêm phải treo đèn trước nhà, bản liên 
giá, bản  khai giá đình v.v...

Đ ầu tiên các đồng chí phá th í điểm. Các đồng chí tập  
tru n g  h ế t 10 đồng chí còn lại, phân tá n  đi vận động quần 
chúng. Có cái khó là một số đồng chí chưa quen làm  công 
tác này, nên phải tổ chức tập  huấn  về nội dung và phưong 
pháp. Cùng nhau bàn bạc nội dung phá t động, rồi mỗi đồng 
chí nhắc đi nhắc lại nh iều  lần cho thuộc. Xong, từng đồng 
chí ra  tập  nói, đồng chí Huyện ủy viên đóng vai giả làm 
quần chúng chất vấn để anh em trả  lời. Đồng chí Ưu là 
người trước nay chưa quen nói năng trước nhân dân. Đồng 
chí phải ra  đứng một m ình khoanh tay  trước gốc cây, tập 
nói: Thưa bà con, cô bác, hổm nay tôi đến gặp bà con, cô



bác đế nói việc này... Đồng chí tập  như  vậy đến nửa đêm 
mới xong.

Khi ra phá t động, đồng chí Huyện ủy viên lên nói 
trước ở một điểm, các đồng chí kia ngồi nghe để học tập  
cách nói. Rút kinh nghiệm rồi các đồng chí bung ra  đi vận 
động độc lập.

Mỗi đồng chí tập  tru n g  3-4 hoặc 5-7 gia đình lại để 
vận động, vạch cho quần chúng thấy  địch làm  bản liên gia, 
bản  khai gia đình là để kềm kẹp bà con mình, giúp cho 
địch bắ t lính dễ dàng, đi phải thưa về phải trình  rấ t  phiền 
phức, địch muốn bà con m ình không ai được gần gũi cách 
m ạng. Chác bà con m ình ai cũng muốn sống tự  do, muốn 
gần gũi cách mạng, chớ không muốn bị địch kềm kẹp. Bà 
con nên tự  mình phá các hình thức kềm kẹp đó đi. Vậy 
hôm nay chứng tôi cũng tuyên bố cùng bà con là giải tán  
liên gia, toán trưởng. Kể từ  nay các liên gia, toán trưởng 
không được làm việc cho địch nữa, bà con m ình có đi đâu 
cũng khỏi phải xin phép liên gia, toán trưởng nữa. Lức đầu 
quần chúng còn sợ, họ p h á t biểu: "Mấy chú bảo chúng tôi 
xé bán cư tru, bỏ treo đèn Ư.v... chắc nay, m ai tụi đồn xuống  
bắt bỏ tù chúng tôi quá".

Các đồng chí bày cách cho quần chứng đấu tran h , bà 
con cứ nói: Hồi hôm mấy ông giải phóng về bắt buộc phái
làm . Nếu bà con mình ai nấy đều làm, th ì địch không bỏ 
tù  hế t đưực. Ớ nhửng noi có cơ sở nòng cốt th ì số nầy 
hưởng ứng. Nếu bà con m ình đồng hè lảm hết, đừng có 
người làm, người không th ì địch biết ai mà bắt.

Kết quả, quần chúng chịu xé bản cư trú , gỡ bỏ bản 
liên gia, không đốt đèn v.v..s vả giao hết số chông địch buộc 
bà con phải làm cho anh em đem về làm xã chiến đấu.
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Các liên gia, toán trưởng cũng nghỉ việc luôn, vì số nẩy 
giải tá n  cũng không khó lắm.

Đêm đó coi như  phá sạch được 1 ấp. Sáng lại địch 
hay  tin  ta  về phá kềm kẹp. Bọn lính và bọn bình định kéo 
xưống định khủng bố quần chúng. Nhưng đi đâu chứng cũng 
bị bà con đấu tran h . Chúng hạch hỏi bà con:

"Sao hồi hõm Việt cộng về mà mấy người không đánh 
mõ, la lẽn đế báo động? Bộ mấy người đồng tình với Việt 
cộng há? Mấy người cho biết hồi hôm nó về mấy thằng, 
thằng  nào?". Bà con trả  lời "Mấy ổng về bao nhiêu không  
biết được, nghe đi rần rần, lớp đi ngoài đường lớp đi trong 
vườn, mấy ổng đi ngã sập banh rào của chúng tôi đó (họ 
chỉ chỗ rào cũ bị heo đạp ngã). Họ đông như  vậy mà có 
súng ống nữa làm  sao chúng tôi dám báo động. M ấy ông 
hỏi gia đ ình  thằng B... là gia đình binh sĩ, sao hồi hôm  
khống báo động? Phải hồi hôm có mấy ông ở đây coi mấy 
ông có dám  nói mấy ổng không  (tức là mấy ông giải phóng) 
huống hồ gì tụi tôi tay không?"

Các gia đình binh sĩ cũng nói theo kiểu như  vậy, nên 
cuối cùng địch không khủng bố được.

R út kinh nghiệm  ấp th í điểm, mấy đêm sau, mở rộng 
ra  các ấp khác. N hư vậy là trong 7 đêm, các đồng chí đã 
phá h ế t các h ình  thức kềm kẹp trong 7 ấp, trừ  một số nhà 
ở sá t đồn, bót, tuy  còn hình thức kềm kẹp nhưng không có 
tác  dụng gì.

Trong quá trìn h  phá kềm kẹp các đồng chí đã sử dụng 
tên  E. Tên nầy trước kia được ta cấp 7 công ruộng, nay 
làm  kiểm  soát ấp. Nó đã báo một số tình  hình ta  hoạt động 
cho địch biết. Chi bộ phân công một đồng chí đến anh ruột 
của nó để cảnh cáo, đồng chí nầy nói: Cách m ạng đã cấp
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đất cho thằng E... nhờ đó gia đình nó làm  ăn khá g iả , hây 
giờ nỏ đi ỉàm  việc cho địch trở lại hại đồng hào. Cách 
m ạng nhất đ ịnh  phải lấy lại số đất này và hể gặp thằng  
E... đâu là giết đó. Nếu muốn khói chết như  những tên 
trước đày, nó phái ra thú tội ngay.

Tên E... nghe được, viết thơ th ú  tội với ta. Nó đưa 
hai điều kiện:

- Một là nó nghỉ, nó sẽ trốn luôn.

- Hai là để nó tiếp tục làm việc nó sẽ lập công chuộc 
tội với cách mạng.

Ta đồng ý cho nó thục hiện điều kiện th ứ  hai.

Sau đó, nó thường xuyên báo cáo tình  hình nội bộ bọn 
lính địch, bọn bình định, số cán bộ của Ty Công an, chủ 
trương của địch cho ta.

Khi ta  bắ t đầu diệt bon ác ôn, địch phản ứng dư. Một 
m ặt chúng cố dựng lại tề, một m ặt chúng dùng quân sự 
đánh phá. Như ở ấp M. địch đưa tên Kh... ra  lam kiểm 
soát ấp, ta  tổ chức b ắ t tên nầy. Địch chỉ định Sáu s... các 
đồng chí vận động người chung quanh và bà con thân  thuộc 
của Sáu s... khuyên con Sáu s... Các đồng chí cũng mòi 
Sáu s... đến trực tiếp giáo dục. Sáu s... đã gặp đích từ 
chối không chịu làm. Địch chỉ định anh Tư, anh nầy cũng 
từ  chối luôn, với lý do "sợ mấy ông giải phóng giết lắm". 
Cuối cùng địch phải chỉ đinh một tên phó dồn làm. Như 
vậy, chỉ trong vòng một tháng, các đồng chí ở xã Hòa An 
đã phá sạch bộ máy kềm kẹp trong 7 ấp.

Đến đầu tháng  7-1968 các đồng chí đưa hết số đảng 
viên, thanh lao, cán bộ còn ly hương trở  về bám xã, tham  
gia chiến đấu, gây dựng và phát triền  cơ sở đến nay.
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II. PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO DU KÍCH CHIẾN 
TRANH

Khi ta  bắ t đầu  phá kềm, địch đánh hơi được, đem bọn 
bảo an và tiểu  đoàn xuống đánh liên tục, có bọn đánh 28 
ngày liền. Chứng càn quét, bọn đồn bót và bọn bình định 
tháp  tù n g  theo lùng sục trong vườn, xom hầm  bí m ật hoặc 
xách nước đổ, chỗ nào nước rứ t nhanh, chúng đào tìm  hầm 
bí m ật. Ban đêm tăn g  cường phục kích, chúng cố tiêu  diệt, 
hoặc "đuổi" các đồng chí ra  khỏi xã. Các đồng chí động viên 
nhau  "kiên quyết bám xã, thà chết ở tại xã Hòa An".

Các đồng chí thấy  phải có cách phòng ngự, và đánh 
co bọn này lại mới có thể tồn tạ i được. Lức đầu chỉ có 5 
người, các đồng chí tính  nếu dùng súng chọi súng chắc 
không ăn nổi, chỉ có đánh lựu đạn và chông mói đối phó 
với địch được. Các đồng chí vót 1.000 mũi chông, cùng với 
số chông của quần chứng đem nộp lại, được khá nhiều, đồng 
thời về huyện lãnh  30 quả lựu đạn gài và 3 quả mìn định 
hướng. Khi đem về, gặp hai cái khó là: Không có ai biết 
sử dụng lựu đạn gài, sợ nó nổ bậy.

Đồng chí Huyện ủy viên phải đi tìm  một cán bộ của 
xã Phong Mỹ, học cách gài lựu đạn, về chỉ lại cho anh em. 
Được năm  ngày đầu, một đồng chí gài sơ sẩy làm lựu đạn 
nổ bị thương.

Chuyện đó ảnh hưởng đến tinh  th ần  của anh em, Các 
đồng chí họp lại bàn, đấu tran h  tư  tưởng với nhau và đi 
đến nhứt, trí, lả gài lựu đạn tuy có nguy hiểm, nhưng nhứ t 
th iế t phải gài mới bảo vệ được m ình, diệt được địch, nếu 
để chúng đi lung tung  có ngày chứng cũng xom được hầm  
của mình. Các xã khác người ta  làm được, th ì m ình nhứ t 
định cũng phải làm được.
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Sau các đồng chí nghiên cứu, dùng 2 khoanh dây thun 
(cao su) bó cái nhíp vào thân  lựu đạn, buộc dây căng ra  
ba phía để gài. Gài kiểu này chỉ khi nào đi vướng dây mới 
nổ. Chớ dù có sơ sẩy, lựu đạn lăn ra  cũng không nổ. Thấy 
cách đó gài an toàn, nên các đồng chí không sợ nửa. Chi 
bộ phân công mỗi ấp có 1 hoặc hai đồng chí phụ trách, 
không ở tập  trung.

Mấy ngày đầu các đồng chí đụng phải một trở  ngại 
lớn là, bị quần chúng phản ứng.

Quần chúng sợ anh em du kích gài lựu đạn th ì họ 
không dám vô bẻ trá i, hoặc chăm sóc vườn tược. Có người 
p h á t biểu: "Tụi tôi sống nhờ có mấy công vườn, mấy chú 
về gài trái như  vậy, thà mấy chú đốt hoặc dỡ nhà tôi đi 
còn hơn, chớ như  vầy là tụi tôi chết đói rồi. Tụi lính nó 
bẻ trái cây, cũng còn sót một ít trái mà ăn, chớ mấy chú 
gài như  vậy ai dám  'vô mà h á iĩ

Trong số bà con phản ứng, có gia đình Mười L... là 
m ột trong nhũng  gia đình thắc mắc nhất.

Các đồng chí lại họp nhau bàn cho rằng  vì quần chứng 
cầu an, mới nói như vậy. Có đồng chí p h á t biểu: ''Việc quăn  
sự  m ình cứ làm, cứ ở đó mà chiều từng người thì còn đánh  
với đấm  gì được".

Qua bàn bạc, các đồng chí đều thấy  vì việc làm của 
m ình đã đụng chạm đến quyền lợi của quần chúng. Nếu 
quần chúng không ủng hộ vậy phải làm sao vửa đánh được 
địch-, vừa bảo đảm quyền lợi cho quần chúng. Tử đó các 
đồng chí vạch ra  nội quy chung là du kích tuyệt đối không 
được đụng chạm đến cây trá i của quần chúng. Trái cây tới 
lứa, đồng chí nào ở đâu phái chịu trách nhiệm  hái trá i cây 
đem vô nhà cho quần chúng.
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Các đồng chí đều chấp hành  nghiêm  chỉnh nội quy 
này. Tháng đầu các đồng chí chặt, hái đội vô cho quần 
chúng 200 đến 300 buồng chuối, hằng trăm  buồng cau. 50 
đến 60 th ú n g  xoài. Có một bữa nọ nhà  Mười L... có cây 
xoài cát nghịch m ùa, tới lứa trá i, đồng chí Ưu m ang thúng  
đi bẻ được 3 th ú n g  giạ, trong khi bẻ đồng chí làm rụng bể 
m ột trá i, đồng chí lấy lá chuối quấn lại để trên  thúng  xoài 
đội vô nhà. Vợ Mười L... thấy  vậy hỏi: "Sao trái xoài nầy 
chú không ăn, còn đem vô đây làm  chi?"

Đồng chí Ưu trả  lời: "Không, chừng nào cô bác cho, 
chúng tôi mới dám  ăn. Nếu cô bác chưa cho chúng tối đâu 
dám  ăn".

Vợ Mười L... thấy  vậy nói với chồng: "Trời ơi! hổm  
rày m ình  hiểu lầm  mấy chú nầy, m ình  sợ mấy chú về đây 
phá  vườn mình. N ay tới một trái xoài bể như  vậy, m ấy chú 
cũng đem vô cho mình".

Chuyện các đồng chí bảo vệ vườn trá i cây cho quần 
chúng được đồn ra  khắp xã. Trong đó, chính gia đình Mười 
L... là người trước kia thắc mắc nhứt, nay lại tuyên truyền  
cho ta  nhiều nhứt. Quần chúng có ấn tượng tố t đối với anh 
em du kích, họ thấy  nhờ anh em gài lựu đạn như  vậy, tụi 
lính  không còn vô lục lạo, phá tán  trá i cây như  trước.

Vợ Sáu c... nói: "Mấy cây dừa lùn của tôi, tụi lính  cứ 
vô bẻ trái hoài, tôi có ăn được gì đâu, từ  khi m ấy anh em 
họ về đến nay dừa không m ất một trái, mà anh em còn be 
vô cho tôi được 50-60 trái nữa.

Từ đ ó  v ề  s a u ,  h ể  t h ấ y  á o  c ủ a  a n h  e m  r á c h ,  h ọ  Lự 

đ ộ n g  m a y  c h o  ( t h á n g  đ ầ u  q u ầ n  c h ú n g  c h o  a n h  e m  đ ư ợ c  3 
b ộ ,  đ ặ c  "biệt có  m ộ t  b ộ  h ó a  t r a n g  r ấ t  m ắ c  t i ề n ) ,  g ạ o  h ọ  c h o



238 Phụ lục - Chi bộ Hỏa An ly hương trở về xã

ăn không hết, nhiều người cho cả m ột liếp chuối, nguyên 
cây xoài, nguyên cây dừa. Khi cho họ nói: "Tôi để ph ầ n  nầy 
m ấy chú ăn, hay bán tùy m ấy chú".

Tết đến, quần chúng cho anh em du kích bánh trá i, 
trà , thuốc, chất đầy cả hai bộ ván, anh em dùng cả tuần  
chưa hết. Q uần chúng trong nội ô th ị xã cũng tìm  cách gởi 
quà vật tặng  cho anh em du kích xã Hòa An.

Nhờ quần chứng ủng hộ, anh  em p h á t triển  th ế  chiến 
đấu du kích rộng ra  một số khu vườn khác.

Lúc đầu còn m ang tính  chất phòng ngự và chỉ trong 
phạm  vi anh em du kích. Sau thấy  cần chuyển dần sang 
th ế  vừa tấn  công vừa phòng ngự đòi hỏi phải có quần chứng 
tham  qua. Các đồng chí vận động quần chúng chịu làm 
chông, bản tử  địa, nhưng không chịu cắm, chỉ giao cho ta  
cắm.

Kết quả ngày đầu quần chúng vót được 2.700 cây 
chông và hon 1.000 bản tử  địa.

Các đồng chí tập họp quần chúng lại báo cáo kết quả 
và nói rằng  "chông hiện nay quá nhiều, chúng tôi có mấy 
người, không thể nào cắm hết được, nhờ. bà con cắm tiếp".

Quần chúng đồng ý cắm. Hôm đầu mượn được 37 
người, bố tr í  cắm tập  trung  ở một trận  địa định sẵn ven 
lộ. Các đồng chí định đánh một trận  cho có kết quả để đẩy 
phong trào  lên. Một hôm, bọn tiểu  đoàn kéo đi cản quét, 
các đồng chí bố tr í đánh đường về, gài một trái mìn 7 kg 
và 18 trá i lựu đạn, do 2 đồng chí Ưu và Nghĩa đánh, đống 
chí Huyện ủy viên trực tiếp chỉ huy. Bọn địch kéo về lợt 
vầo trận  địa, đồng chí Ưu cho nổ mìn ngay bọn chỉ huy và 
tên giữ điện đài. Bọn địch nghe mìn nổ nhào xuống mé
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đường, bị 18 trá i lựu đạn gài nổ, lớp th ì đạp chông. Kết 
quả trậ n  này địch chết và bị thương 37 tèn, bỏ xác tạ i trận  
3 tên, ta  th u  1 sứng AR-15 và 1 số lựu đạn. Địch bắn loạn 
xạ m ột chập rồi khiêng xác về th ị xã.

Địch rú t đi, hon 40 quần chúng kéo ra  trận  địa xem, 
aí củng phấn khởi. Có một ông già p h á t biểu: 'Tao nghe 
m ìn nổ tao biết là đúng của tụi bây rồi, Hốrn rày tao ớ 
đây tao biết tụi bây định đánh chỗ nầy chớ đâu . Dữ ác 
hông, mấy tháng nay mới nghe được một tiếng m ìn nổ của 
xã  m ình. Tụi bây làm  ăn coi có lý quá".

Thừa lúc có đông đủ quần chúng, các đồng chí báo 
cáo kết quả vấ  động viên: Hôm nay đánh được kết quả như 
th ế  này, không phải do anh  em du kích đánh giỏi, m à chính 
là  nhờ công lao của cô bác, mũi chông của cô bác vót còn 
dính m áu đây. Nhờ cô bác vót chông, cắm chông, nếu địch 
buộc phải đi theo m ột đường nhứ t định, anh em chúng tôi 
mới đánh được. Q uần chúng ai củng hãnh diện với chiến 
công của xã mình.

Các đồng chí trở  về kiểm điểm rú t kinh nghiệm , tuyên 
dưong đồng chí Ưu. Các đồng chí dùng loa, loan tin  chiến 
th ắn g  khắp xã, đề cao th àn h  tích vót chông của quần chứng. 
Các đồng chí tiếp tục phát động quần chúng làm thêm  chông 
bàn, chông hầm , quần chúng hưởng ứng rấ t  đông.

Sau trận  đó địch phản ứng dữ, chúng b ắ t đồng bào 
đốn cây, phá vườn không được, chúng cho lính xuống đốt 
vườn, quần chúng đấu tran h  chúng không thực hiện được 
Csẽ nói ở phần sau). Có một hôm chúng b ắ t một con bò của 
quần  chúng, đánh cho nó chạy vô vườn, chúng theo dấu 
chân bò tiến  vô, Nhưng mới đi được một khúc, con bò bị
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sụp hầm chông, lựu đạn nổ chết. Chúng điện về kêu đem 
máy ra đa xuống rà gỡ lựu đạn gài, chỉ trong chốc lá t 
chứng gỡ đuợc 8 bàn chông và 8 trá i lựu đạn gài.

Đuợc tin  này, 2 đồng chí ư u  và Nghĩa bò theo bám 
sá t địch 20m để theo dõi, các đồng chí thấy  khi đi rà  mìn, 
chứng chỉ chú ý nhìn  xuống đất. Lập tức các đồng chí chạy 
về hội ý chớp choáng, bàn cách đánh.

Các đồng chí lấy khúc tre  dài khoảng 2,5m làm nhu 
2 cái xom cắm cờ truớc Miễu ông tà , đặ t 2 trá i lựu đạn 
gài ở trong. Các đồng chí đón đuờng chúng đi, lựa chỗ hẹp 
nhứ t cắm dựa 2 gốc chuối hai bên đuờng, căng một sợi dây 
nhỏ ngang khoảng từ  ngực trở  lên.

Bọn địch đi không chứ ý ở trên , nên bị vuớng dây, 2 
trá i lựu đạn nổ 4 thằng  rà  mìn chết, máy ra đa bị phá 
hủy, bọn còn lại tháo chạy.

Đồng chí ư u  rời khỏi công sự, bắn theo mây loạt AR-15 
chúng chạy tạ t  hai bên bờ vuờn, bị lựu đạn nổ, bị thuong 
thêm  3-4 tên nữa. Chứng vội rú t quân ra  đuờng về th ị xã.

Đồng chí ư u  chạy tắ t  chận đầu, đến nhà em V... (em 
này 16 tuổi phụ trách  th iếu  nhi và cũng là du kích hợp 
pháp) kêu em đón đánh bọn địch sắp rú t về. Em V... ra 
gỡ trá i mìn định huớng đ ặ t lại, bọn địch tuởng ra tới đuờng 
là êm. Khi chúng lọt vào đúng tầm , em V... giựt trá i mìn 
nổ, diệt 18 tên nữa. Địch thấy  em V... rú t dây, chứng ruợt 
theo bắn, em chạy khỏi vả xin nhập đội du kích bất họp 
pháp luôn.

N hu vậy là cuộc đánh vô vuờn bị bẻ gẫy. Từ đó về 
sau chúng ít dám đi cản trong vuờn. Chỉ có bọn bình định 
ở đồn Sáu Quốc hay đi theo đường cái xuống phá rào chiến
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đấu, hoặc dụ dỗ m ua chuộc quần chúng. Các đồng chí tìm  
mọi cách đánh  cho được bọn này. Có một hôm, cơ sở báo 
có bọn bình định từ  đồn Sáu Quốc xuống rạch Bà Bướm. 
Lúc đó 2 đồng chí Ưu và Bai đang ăn cơm, nghe tin  2 đồng 
chí bỏ cơm chạy đi đánh, ra đường cái thấy  một tốp đi 
xuống khỏi chỗ đó rồi, 2 đồng chí đặ t mìn quay trở  xuống 
định đánh đường về. Không ngờ lúc đó có 4 tên bình định 
từ  phía trên  xuống nứa, vì đi xuôi chiều nên không đánh 
được. Chúng kêu nhau  đi tới. Có 2 th ằn g  đi ngang trá i mìn 
đồng chí Bai, nó p h á t hiện được, chúng bảo nhau: "Ê! cái 
gì nó đây in là trá i mìn?". Bọn kia gạt ngang: "Ôi! mìn đâu 
m à đ ặ t chỗ này?" (vì chúng không ngờ ta  đánh trên  đường 
cái gần bót). H ai th ằn g  đến định lậ t lên xem, đồng chí Bai 
g iậ t m ìn nổ, xác 2 th ằn g  bay lên hàng rào. Hai th ằn g  kia 
hoảng chạy ngược trở  lại, đồng chí Ưu thấy  vậy ra  gỡ trá i 
m ìn vác trên  vai chạy đuổi theo như  bay, khi đuổi gần kịp, 
đồng chí quăng trá i mìn vào m ình 2 tên  nầy, rồi nhào qua 
m ột bên đường g iậ t cho mìn nổ, 2 tên  nầy chết luôn, về 
đến nhà anh em nhận xét là đồng chí Ưu có một kiểu đánh 
m ìn rấ t kỳ lạ. Đồng chí Ưu p h á t biểu: Phải đánh kiểu đó, 
nó mới ngán m ình.

Lúc đầu, các đồng chí còn đánh ở xa, lần lần ra  sát 
đồn bót. N hư có bữa đồng chí Nghĩa hóa tran g  ra núp cách 
bót Xép Lá không đầy 20m, có một tên  nữ  thơ  ký công sở 
tề , chạy xe đạp về hướng th ị xã. Đồng chí Nghĩa bước ra 
kêu: "Cho tôi quá giang một khúc coi cô. Vừa. nói đồng chí 
vừa nhảy vọt lẽn bọc ba ga ngồi và rút súng ngắn chĩa vào 
hông nó bắt nó chạy vào vùng ta. Con nảy ríu  r ít chạy theo 
sự điều khiển của đồng chí Nghĩa. Ta b ắ t được nó. Hoặc 
như  ở đồn xẻo Bèo, chiều nào bọn lính cũng ra  đường chơi
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xung quanh bót. Các đồng- chí bò ra  sá t bót theo dõi, nắm  
được quy luật, bố trí 2 đồng chí đi đánh. Hai đồng chí bò 
ra  cách bót chỉ hơn lơm , một đồng chí bắn yểm trợ  khi 
cần th iết. Vào lúc chạng vạng tối, chúng bắt đầu kéo vô 
bót, có một tên thám  báo đi cuối cùng, hơi cách xa bọn kia, 
một đồng chí nhảy ra  cặp cổ, chĩa súng vô bụng và bắt 
sống tên  nầy dẩ t về.

Do tinh  th ần  chiến đấu dũng cảm của các đồng chí 
nên địch, kể cả bọn tiểu đoàn rấ t ngán du kích xã Hòa 
An. Các đồng chí không những đánh địch ở nhà, m à còn 
đánh ở xã bạn, nếu thấy  khi có điều kiện. Như có lần địch 
đem xuống một tên  chiêu hồi, nó đứng trên  xe đậu bên chợ 
Mới (xã Mỹ Ngãi, cách xâ Hòa An một con sông), chĩa máy 
phóng th an h  nói vọng qua xã Hòa An. Lập tức các đồng 
chí* bố trí đánh, đồng chí Bai ôm súng lặn qua sông, núp 
dưới cầu, đồng chí bắn một loạt AK chết ngay tên này và 
bắn bị thương một con nữ  nhân  viên của Ty Chiêu hồi. 
Trong khi đó 5 đồng chí phục kích bên xã Hòa An bắn qua 
yểm trợ. Bọn địch hốt hoảng bỏ chạy. Cuộc chiêu hồi bị 
phá vỡ. Hoặc như  có tên Hòa, công tác ở huyện, ăn cắp 
m ột khẩu súng ngắn của một đồng chí Huyện ủy viên, đầu 
hàng địch. Nó về xã Tân Thuận Tây (kế cận xã Hòa An) 
chỉ cho địch đánh phá cơ sở cách mạng. Các đồng chí ở 
Tân Thuận Tây đề nghị anh em du kích xã Hòa An diệt 
tên  nầy. Các đồng chl bố trí 2 du kích theo dõi tên nầy 
trong 3 đêm liền và đã bắn nó tạ i nhà con tình nhân của nó.

Trong quá trình chiến đấu, các đồng chí thấy  nếu chỉ 
sử dụng du kích bất hợp pháp, th ì việc đánh địch bị bó 
hẹp, không phối hợp được trong và ngoài, vả khó tạo được 
những quả đấm sâu và đau. Nên các đồng chí đã tổ chức
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du kích m ậ t và biệt động (được bán tiểu  đội biệt động 6 
đồng chí và 26 du kích m ật), hầu hế t là chọn trong số 
th a n h  niên và học sinh trẻ.

Lức đầu các đồng chí tổ chức luyện tập  cho anh em 
bắn  súng ném lựu đạn, tập  riêng cho từng tổ.

Các đồng chí bện m ột hình nộm bằng rom, đặt tên là 
th ằn g  Được (thằng Được là một tên thám  báo ác ôn, thường 
hay  hãm  hiếp phụ nữ, hể bắ t được du kích là mổ bụng).

Trước khi tập , các đồng chí cũng đã thông tư  tưởng 
cho du kích m ật, các đồng chí nhắc lại truyền thống đấu 
tra n h  của th an h  niên, học sinh xã Hòa An. Các đồng chí nói:

"Thanh niên các xã đã cầm súng đánh giặc, còn m ình  
ở đây chưa đánh được giặc, vậy phải ráng theo kịp người 
ta, chết sống gì cũng phải g iữ  cho được cái xã Hòa An, vì 
kh i thống nhất thế  nào Bác Hồ cũng vô thăm, chừng đó 
m ình mới dám  hãnh diện đứng hàng đầu đón Bác và háo 
cáo thành  tích đánh giặc lên Bác". Các đồng chí cũng nói 
lên tội ác của giặc Mỹ đă gây ra  trong xã và nói cụ thể 
tội ác của thằng  Được.

Xong, các đồng chí chi cái hình nộm hỏi: Đây là thằng  
Được các đồng chí có dám bắn nó không? T ất cả đều trả  
lời "dám chớ".

Xong giao cho mỗi đội viên bắn 1 phá t vào hình nộm. 
Học bắn xong, tập  thêm  một vài môn võ tự  vệ (tập đỡ và 
đánh cứ chẹt). Học ném lựu đạn, học cách sử dụng lựu đạn 
gài cho du kích m ật, (không giống lựu đạn gài của du kích 
b ấ t họp pháp). Tuy củng bố trí bãi từ  10 đến 20 trá i, nhưng 
tấ t  cả đều được buộc chuyền qua sợi dây dài từ  300-350m, 
ở đầu có một sợi dây cao su lớn, giưong thằng  ra, gài vào
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một cái máy (như cái bẩy gài cò) chỉ cần đi ngang đá, hoặc 
đạp nhẹ một cái, bật dây cao su, sợi dây bị giựt lựu đạn 
nổ. Người đánh lựu đạn vì ở xa không sợ sát thưong và 
đánh xong cứ tiếp tục đi như  người đi đường. Nhờ việc 
p h á t động tư  tưởng và luyện tập  như  vậy, nên kích thích 
được tinh  th ần  dũng cảm của du kích m ật.

T rận đầu tiên, các đồng chí đánh ở chợ Sáu Quốc. 
Khoảng th án g  1/1968, địch tổ chức ăn khánh th àn h  chợ 
này, bên trong chợ có nhiều sĩ quan đang ăn nhậu  và coi 
há t. Bên ngoài bọn tiểu  đoàn bao chung quanh, canh gác 
rấ t  chặt chẽ. N hưng khi 2 đồng chí du kích m ật vào xem, 
th ấy  bọn gác không xét hỏi gì, các đồng chí chạy ngay về 
gặp đồng chí xã đội bàn cách đánh. Các đồng chí bố tr í 2 
du kích m ật vào trong ném lựu đạn, ở ngoài có 2 du kích 
lộ bắn yểm trợ.

Hai du kích m ật bỏ 2 trá i lựu đạn vào giỏ xách, trên  
có để chai lave (bia), đi vào chỗ địch đang tụ tập  coi hát. 
Hai đồng chí ném 2 lựu đạn (đều nổ hết), hai đồng chí lộ 
ở ngoài nghe nổ, bắn vào bọn tiểu  đoàn, Bọn tiểu  đoàn 
tưởng ta  tấn  công, chủng bắn loạn xạ như  đánh giặc. Quần 
chúng, đào kép, m ạnh ai nấy chạy. N hân dịp đó, anh em 
du kích rú t lui an toàn. Kết quả chúng nó chết 2, bị thưong 
4. Buổi khánh  th àn h  hoàn toàn bị phá vỡ.

Dần dần việc kết họp giữa du kích m ật và du kích 
bấ t họp pháp tưoưg đối chặt chẽ vả th àn h  thói quen. Cũng 
nhờ kết họp tố t nên có lần, các đồng chí đã giải th o á t được 
đồng chí Huyện ủy viên bị vây... Một buổi sáng nghe địch 
bắn 3 phát súng, các đồng chí du kích biết địch sắp càn, 
Đồng chí Huyện ủy viên ra vườn đến gấn cái mưoìig dài
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khoảng 400m. Vì đồng chí bận làm  báo cáo gấp, nên bố trí 
2 em c... và T... gác hai đầu, căn dặn 2 em nên cảnh giác, 
đề phòng. N hưng phải thức đêm, 2 em ngủ gục. Bọn tiểu 
đoàn đi êm tới, các đồng chí không hay. Thấy đồng chí 
H uyện ủy viên đang ngồi viết, chúng n ạ t lớn "giơ tay  lên".

Đồng chí Huyện ủy viên chụp cây súng nhào xuống 
mương. Em T... g iậ t m ình bắn một loạt sũng, phóng xuống 
mương chạy, địch bắn  em chết liền tạ i chỗ. Em c... ở đầu 
k ia thấy  địch đông và gần quá em vội chui xuống hầm bí 
m ật trốn, còn một m ình đồng chí Huyện úy viên chạy tới 
chạy lui dưới mương, địch bắn như  mưa, nhưng không trứ ng  
đồng chí. Trong khi chạy đồng chí bị vướng sậy làm rớt 
súng, chỉ còn m ột trá i lựu đạn.

Khi chạy đến cây chuối đã ăn buồng, ngã ngang dưới 
mương, đồng chí nằm  núp sá t vào cây chuối, đầu nũp vào 
bờ cỏ, đồng chí kéo lá chuối che lấp m ình và chân; bứt dây 
đồng hồ, vò tờ  báo cáo n h é t vào hang cua. Địch không nghe 
tiếng  lội nước nữa, chúng ra  lịnh ngừng bắn, cho 2-3 tên 
lính  lội xuống mò kiếm b ắ t sống. Bọn lính ở trên  xáp xuống 
mương. Đồng chí nhìn  thấy  8 tên lính đứng tập tru n g  ngay 
trê n  đầu đồng chí, trong đó có tên m ang súng ngắn. Đồng 
chí nghĩ bụng: nếu rú t chốt lựu đạn ném ngay, địch có đủ 
th ì giờ chạy trá n h  né, ít sá t thương, chứng sẽ bắn đồng chí 
chết. Nếu đồng chí rú t chốt lựu đạn chờ lên khói xanh, 
đồng chí sẽ tung  nhanh  vào giữa bọn chúng, thì th ế  nào 
m ình củng bị đứt m ột cánh tay. Đồng chí nghĩ thà  m ất một 
cánh tay  mà giặc chết nhiều và may ra mình th o á t được. 
Đồng chí liền rú t  chốt chờ xịt khói xanh tung nhanh vào 
bọn giặc, nhưng may lả miễng không văng trúng  tay đồng 
chí. Lựu đạn nổ, địch chết và bị thương 5 thằng, bọn còn
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lại hoảng chạy dạ t ra xa, mấy th ằn g  dưới mương cũng 
phóng lên chạy, Trong khi đó, đồng chí chạy riế t tới hầm  
bí m ật chưi xuống trốn.

Du kích bên ngoài nghe tiếng nổ hướng khu vườn đồng 
chí Huyện ủy viên ở, anh em biết đồng chí bị vây, liền bắn 
chia cắt đội hình địch, kéo địch ra  khỏi khu vườn, du kích 
m ật ở các ấp khác cũng ném lựu đạn cho có tiếng nổ, hoặc 
bắn bừa bãi vào bót làm cho địch bắn vãi ra  ngoài. Nhờ 
anh em du kích đánh như vậy, nên địch bỏ khu vườn đó, 
không lùng kiếm đồng chí Huyện ủy viên. Không những 
anh em du kích xã Hòa An biết họp đồng đánh địch tố t 
bằng vũ khí bén, hoặc vũ khí thô sơ, và lần lần anh em 
tập  sử dụng cối, vũ khí 320 (thuốc TNT) và sử dụng mìn 
giờ, như  các đồng chí đã đánh tòa hành  chánh, kết họp với 
đánh khách sạn sĩ quan ở th ị xã.

Trước kia, ta  pháo kích vào tòa hành chánh thường 
chệch mục tiêu, do đó đạ t kết quả không cao. Trận đó, du 
kích m ật đánh tòa hành chánh bằng vũ khí 320. Các đồng 
chí bàn tính cách đo thế  nào cho chính xác. Muốn đo th ì 
phải qua mấy chặng, từ  tòa hành  chánh đến mé sông, kéo 
một đường thẳng  lên bờ làm sao cho đủ 350m, (Tòa hành 
chánh nằm  ở khu 7 khu hành chánh - quân sự ít dân ở). 
Cuối củng các đồng chí cũng tìm được cách đo. Khi đo từ  
mé sông đến tòa hành chánh, các đồng chí bố trí một cơ 
sở hợp pháp, đến lân la chơi với số con em binh sĩ, hoặc 
nhân viên ngụy quyền một thời gian, rồi cùng VỚI nó đi bộ 
từ  bên ngoài tòa hành chánh xuống mé sông, đếm bước tính  
ra độ dài. Muốn đo ngang sông, các đồng chí dung cách 
thả  câu giăng tư  bờ bên nầy sang bên kia sông, kéo th ậ t 
thắng, xong đo dây câu tính độ dài, Nhưng khi kéo một
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đường th ẳn g  (ở bờ xã Hòa An) cho đúng 350m lại nằm  ngay 
vòng rào tre  th ứ  2 của bót Xép Lá. Việc đào bệ phóng gặp 
khó khăn, các đồng chí đem ra bàn và cuối cùng các đồng 
chí kiên quyết đánh. Ban đêm 2 đồng chí bò vô vòng rào 
th ứ  2, đào hầm  làm  bệ phóng. Để không có tiếng động, các 
đồng chí bố trí ở ngoài có một đồng chí gánh nước lên đặt 
ở vòng rào th ứ  nhứt, chuyền theo ống nhựa chảy vào vòng 
rào th ứ  2, tưới cho đ ấ t mềm. Khi cần nước, các đồng chí 
bên trong- ném  m ột cục đ ấ t nhỏ làm ám hiệu, là các đồng 
chí ở ngoài cho nước vô. Đêm đó đến 10 giờ (tức lả 22 giờ) 
đào xong.

Các đồng chí bắn 3 trá i, nhờ đo đạc kỹ nên các đồng 
chí bắn rấ t  chính xác, 2 trá i rớt ở chỗ cột cờ, phá hủy 2 
chiếc xe, 1 trá i rớt ở trên  nóc tòa hành  chánh nhưng 
không nổ.

Cùng đêm đó, bộ phận biệt động đánh khách sạn sĩ 
quan. Trước khi đánh đồng chí Huyện ủy viên mời 2 đội 
viên biệt động ra  báo cáo mục tiêu  trong th ị xã, các đồng 
chí báo cáo có tấ t  cả 11 mục tiêu. Trong số đó các đồng 
chí chọn khách sạn sĩ quan để đánh, vì th ấy  chắc ăn nhứt.

Khách sạn nầy có 3 tầng  lầu, 48 phòng đa số là sĩ 
quan đến ngủ. Ở mỗi tầng  có 2 lính gác tạ i đầu cầu thang. 
N hờ đồng chí H... đội viên biệt động, là con một gia đình 
có th ân  th ế  trong th ị xã, nên đồng chí có thể  tới lui khách 
sạn  được. Để tạo quy luật, thường ngày đồng chí vô ra , có 
m ang cái tép. Hôm đó thấy  có một th ằn g  th iếu  tá , 4 th ằn g  
đại úy, và một số tru n g  úy phi công từ  Sài Gòn xuống, nó 
đã hỏi xong phòng ngủ. Chiều bữa đó đồng chí ra báo cáo 
tìn h  h ình  và xin đánh. Đồng chí cho biết là đồng chí có 
th ể  vô, ra  dễ dàng và tạo được chỗ đặ t mìn địch không
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nghi ngờ gì cả. Các đồng chí bên ngoài quyết định phải 
đánh ngay đêm đó, để kết họp với đánh tòa hành chánh.

Đồng chí H... lãnh trá i mìn định giờ 7 kg đặ t vào cái 
tép. Trước khi đi đồng chí nói "Tôi đánh kỳ này, rủi có sa 
cơ lọt vào tay giặc, hoặc sơ sẩy phải hy sinh, thì các đồng 
chí coi như  tôi làm tròn nhiệm  vụ nghen".

Đêm đó, đồng chí đặ t được quả m ìn và đánh sập khách 
sạn  này. Địch vừa chết, vừa bị thương 50 tên, trong đó có 
rấ t  nhiều sĩ quan, có 1 tên  th iếu  tá. Đồng chí H... vẫn giữ 
được th ế  họp pháp.

Nói chung tinh  th ần  chiến đấu của du kích xã Hòa 
An rấ t dũng cảm. T ất cả đảng viên, th an h  lao (thanh niên 
lao động) đều tham  gia chiến đấu võ trang. Có được như 
vậy là do mấy yếu tố sau đây:

1) Đa số các đồng chí đều m ang nặng căm th ù  giặc,
nhiều đồng chí có gia đình, th ân  thuộc bị giặc sá t hại. Lòng 
căm thù  nầy được chi bộ chú ý nuôi dưỡng. Mỗi lần có 1
đồng chí bị giặc giết, Chi bộ lấy đó động viên và gây ý
thức phục thù.

2) Qua p h á t động căm thù , động viên th i đua, thách
thức nhau  giữa các đồng chí lớn tuổi và các đồng chí còn 
trẻ , giữa nam  với nữ. Người đánh giỏi được động viên, khích 
lệ. Các đồng chí có những trò chơi "gắn hoa hồng" hoặc 
"thăng cấp". Mỗi lần có đồng chí nào giết được một tên 
giặc, thì được gắn một hoa hồng và thăng  cấp hạ sĩ. Có 
đồng chí đã lên tói cấp "thiếu tá" - cấp bậc này để xưng
hô với nhau  chơi nhưng nó có tác dụng động viên.

3) Các đồng chí đều thấy  phải đánh địch mới sông 
được, không đánh địch th ì cửa chết nhiều hơn cứa sống.
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4) Đ ảng viên và đoàn viên đều được phá t triển  trong 
chiến đấu. Tiêu chuẩn đầu tiên và có tính  chất quyết định 
để các đồng chí xét kế t nạp đảng viên, đoàn viên, là coi 
người đó có dám  đánh giặc không? Chưa dám đánh giặc th ì 
chưa kế t nạp.

5) Các đồng chí được quần chúng ủng hộ (do ý thức 
phục vụ quyền lợi quần chúng của du kích). Nó là sự hỗ 
trợ  và là nguồn cổ vũ rấ t  lớn đối với du kích.

Trong chiến đấu, chính nhờ tinh  thần  dũng cảm m à 
các đồng chí đã có sự đoàn kết keo son, thưong yêu đùm 
bọc lẫn nhau . N hư có m ột hôm giặc càn, khi rú t lui chúng 
để lại m ột tru n g  đội phục kích trong lùm, quần chúng không 
hay, nên đ ặ t ám  hiệu báo tịnh. Đồng chí Ưu và em V... đi 
quan sá t trậ n  địa lọt vào vòng phục kích của địch. Địch 
bắn  đồng chí Ưu gẫy chân, em V... bị thưong ở tay và chân 
nhưng còn chạy được. Em V... nói: Ráng chạy anh Ưu\ Anh 
Ưu nói: E m  chạy riết về báo cáo anh Tư  hay (tức là đồng 
chí Huyện úy viên) bữa nay chắc anh hy sinh rồi!

Lúc đó trong m ình đồng chí còn 2 trá i lựu đạn, đồng
chí cắn nhíp sẵn. Địch thấy  đồng chí té nằm  sắp, chúng ra
lịnh "đừng bắn nữa, để bắt sống nó đem về điều tra". Chúng 
kêu 2 ông Năm  c... và sáu H ra khiêng đồng chí Ưu về 
bót. Hai ông này đến gần đồng chí Ưu và hỏi: "Ưu mầy 
còn sống không Ưu đế tụi tao khiêng mầy nghen!" Đồng chí 
Ưu trả  lời: "Tôi còn sống, hai bác không có phận sự gì, 2 
bác nên tránh ra kéo nguy hiếm". Hai ông này nghe nói
hiểu ý lùi ra. Bọn địch hét: "Sao không chịu khiêng, 2 ông
già"? Hai ông nầy nói: "Chúng tôi sợ m áu m ủ lắm  m ấy ôrỉg 
oi, chúng tôi không dám  khiêng đâu!" Bọn địch thấy  vậy
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xáp lại bắ t đồng chí ư u . Chờ cho bọn địch đến gần, đồng 
chí rú t trá i lựu đạn M-26 cố chồm dậy, đập th ậ t m ạnh vào 
ngực một tên , nhưng trá i lựu đạn không nổ.

Tên Bé Bụng trưởng đoàn bình định rú t súng ngắn 
bắn thêm  m ấy phá t vào chân gẫy của đồng chí. Nó vừa 
cười gằn vừa hỏi: Ê! Mầy biết tao là ai không m ầ y? Giơ 
tay đầu hàng đi mầy. Đồng chí Ưu trả  lời:

"Tao là Giải phóng quân mà lại đầu hàng mầy à, cái 
bản m ặt chó đẻ của mày đó, đừng có nói tới tao!".

Tên Bé ra  lịnh cho lính áp vô bắt. Bọn địch xông vô, 
đồng chí rú t nhíp trá i lựu đạn gài cho nổ. Nhưng trá i lựu 
đạn lại không nổ. Bọn địch thấy  không nổ chúng lại nhào 
vô bắt, đồng chí cố hết sức chộp một thằng  địch bẻ cổ, 
nhưng 'sức đồng chí đã k iệt nên tên  nầy vẫy khỏi. Bọn 
chúng bắn đồng chí Ưu chết tạ i chỗ, chung buộc dây vào 
cổ đồng chí kéo đi. Bà con xin xác đồng chí Ưu về chôn 
cất. Nám đứa con mồ côi của đồng chí bà con lãnh về chia 
nhau nuôi.

Đồng chí Ưu hy sinh đã gây xúc động m ạnh trong Chi 
bộ (lức bấy giờ đồng chi Ưu sắp được đề bạ t làm Bí th ư  
Đảng ủy). Chi bộ hop để làm lễ truy  điệu đồng chí Ưu, học 
tập gương chiến đấu dũng cảm, vả tình thương yêu đồng 
đội của đồng chí. Chi bộ phát động 7 ngày thi đua trả  thù  
cho đồng chí Ưu. Đặc biệt trong đó có em V.., nghe tin  
đồng chí Ưu chết, em bỏ cơm, bỏ nước khóc sướt mướt. 
Thấy em bị thương, các đồng chí định đưa em đi nằm quân 
y, nhưng em năn Ĩ1 Ỉ ở lại chiến đấu. Em nói: "Em tuy bị 
thương nhưng còn đi được, em ở lại làm  việc nhẹ cũng  
được ",
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Khi cái chân đã bớt, em xin lãnh một trá i mìn, đi 
đánh tru n g  đội biệt kích, các đồng chí không cho, vì thấy  
chân em còn đi cà nhắc.

Em khóc và nói: "Em nhất định phả i đánh m ấy thằng  
nầy mới được". Thấy vậy các đồng chí giao cho em một trá i 
m ìn 7 kg và cho một đồng chí nữa cùng đi gài với em. Em 
đứng ở đầu dây chờ tới trư a, không thấy  địch tới. Em chạy 
về định ăn com. Vừa đi được một đoạn, đụng đầu bọn địch, 
chúng toan  b ắ t em. Em nói: N hà tôi ở kế  một bên đây, tôi 
đi tiệm m ua đồ mà. Lúc đó có m ột số bà con đi ngang thấy  
vậy cũng nói: Ôi! Thằng nhỏ nầy ở đây mà, nó còn con nít 
m à biết cái gì mấy ông ơi. Bọn địch cũng nghi, nhưng nghe 
dân  nói vậy nên chúng không bắt. Em chạy về báo cáo tình  
hình, ăn vội mấy miếng com rồi chạy đi đánh. Em nói: 
N h ấ t đ ịnh  em ăn mấy thằng nay thôi, vì thế  nào tụ i nó 
cũng trở lại.

Em chạy tắ t  ra  khỏi bãi mìn, chưa đến noi, em lại 
đụng đầu bọn địch, nó b ắ t em và nói: Thằng này là liên 
lạc cứa Việt cộng. Hồi nãy nó đi báo cho Việt cộng bây giờ 
về đây.

Bọn Xép Lá biết m ặt em đã đánh mìn kỳ trước. Chung 
b ắ t trói em đánh đập, em bứt được dây trói, vụt chạy, chúng 
bắn em gẫy chân. Chúng đem em về tra  tấn , đánh đập, 
châm  điện rồi dụ dỗ đủ điêu. Em n h ấ t định không khai 
m ột tiếng. Chứng đánh rồi giam rồi lại đánh riế t làm em 
loạn trí, cuối cùng chứng phải thả» Chúng không khai thác 
được ở em m ột điều gì cả.

Trong suốt quá trìn h  chiến đấu, trong nội bộ chi bộ 
và đội du kích, không hề có một hiện tượng m ất đoàn kết,
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anh em sống với tình  thương yêu sống chết có nhau.

Quần chúng coi đội du kích như  con em ruột th ịt của 
mình. Vì họ thấy, tử  khi có chi bộ và du kích về, họ đã 
thoát khỏi kềm kẹp, cây trá i không bị địch phá phách, bọn 
bình định hết lân la dòm ngó, hoặc ve vãn con gái của họ. 
Cũng nhờ vậy mà họ tích cực tham  gia phong trào  đu kích 
chiến tran h , vót chông, làm chông bàn, chông hầm , cùng 
với du kích tạo địa hình, lầm rào chiến đấu... Một số gia 
đình lãnh lựu đạn gài về cho con em gài trong m ảnh vườn 
của mình.

Trong vòng một năm , riêng phần nhân  dân đánh diệt 
được 17 tên  địch. Đặc biệt là phong trào  th iếu  nhi tham  
gia du kích cũng khá sôi nổi. Chi bộ đã vận động, giáo dục 
và tổ chức các em lại, chỉ cho các em thấy  hồi trước có 
một số em đã bị địch m ua chuộc bảo đi soi cóc, ngoéo ếch, 
để phát hiện hầm  bí m ật. Các đồng chí lấy những gương 
chiến đấu dũng cảm của thiếu nhi để dạy các em. Một phần 
để các em thấy  anh em du kích đánh địch cũng dễ dàng 
để các em b ắ t chước, các em cũng làm chông bàn và nhận 
làm 1.000 lựu đạn giả (nắn lựu đạn bằng đấ t sơn đen, cũng 
gài chằng chịt) hoặc làm đạp lôi bằng vỏ đạn, ống trúc, 
địch đi đạp cũng nổ. Chính các em đã làm  cho xã chiến 
đẩu hư hư, th ậ t  th ậ t địch rấ t sợ.

Ban ngày ai đi vô trong xã, cũng nghe tiếng lốp bốp, 
chát chát, đều tiếng như công binh xưởng. Đó là tiếng chặt 
đinh, làm chông, Jam đạp lôi của nhân  dân và các em 
thiếu  nhi.

Nhờ phá t động được phong trào  du kích chiến tran h  
trong nhân dân, nên địch bị co đầu lại. Lức đấu chứng tự
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do lùng sục trong vườn, bị du kích gài chông, lựu đạn trong 
vườn. Sau chúng chỉ đi ngoài ruộng, hoặc rẫy thuốc, không 
dám  lùng sục trong vườn nữa. Các đồng chí tiến  ra  tạo địa 
h ình  cắm bản tử  địa, gài chông mìn ở ngoài ruộng, chúng 
không dám  đi ngoài ruộng, chỉ đi ở các con đường cái trong 
xã. Các đồng chí bố trí đánh trên  đường cái, địch co đầu 
lại, phạm  vi hoạt động ngày càng bị thu  hẹp. Rào chiến 
đấu, bản  tử  địa, chông, lựu đạn gài của du kích cứ lan dần 
ra  đến sá t các bót, đồn trong xã, có chỗ cách 100m, có chỗ 
50m. Ngay như  bọn ở bót kinh Sáu Quốc, muốn về th ị xã, 
cũng không dám  đi theo lộ xã Hòa An, m à phải đi xuồng 
qua sông, rồi theo lộ phía bên kia đi xuống.

N hờ du kích bao vây được đồn bót và diệt tề, điệp, 
phá th ế  kềm kẹp, nên tuy  địch đánh phá ác liệt, nhưng 
chúng vẫn không tiêu  diệt được đội du kích, cũng không 
"đuổi" được du kích ra  khỏi xã như  ý chúng mong muốn.

Ngược lại, th ế  địch ngày càng co dần, th ế  của quần 
chúng ngày càng m ạnh, lấn  á t được th ế  địch, giành quyền 
làm  chủ các ấp. Địch muốn đánh xã Hòa An, phải đi hằng 
đại đội, hoặc tiểu  đoàn, nhưng mỗi lần càn quét, đều có bị 
chết, hoặc bị thưong. Trong vòng một năm  du kích xã Hòa 
An đã diệt được 8 tên  công an do thám , rã  4 tên  tề  và 30 
công an do thám  khác, d iệt được 326 tên  địch (có 30 tên 
do quần chúng và 58 tên  do du kích m ật diệt) xây xựng 
117 hầm  bí m ật, rấ t nhiều hầm  chông, bàn chông và rào 
chiến đấu, bao vây được 5 trong số 6 đồn bót,

II I . ĐẤU TRANH CHÁNH T R Ị - B IN H  VẬN.

Khi ta  mới bắt đầu trừ  gian, diệt tề, phá kềm kẹp, 
địch khủng  bố quần chúng, nhưng nhờ quần chúng thống 
n h ấ t đấu tra n h  có lý có lẽ, nên địch không làm gì được.
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Khi ta  phát triển  th ế  du kích chiến tran h , địch phản 
ứng đánh trả  quyết liệt. Để đối phó lại, đi đôi với đánh 
địch bằng vũ khí thô sơ, quần chúng đã sử dụng mủi chánh 
trị rấ t  sắc bén, để giữ th ế  của mình và bảo vệ anh em 
du kích.

Lúc đầu địch vô vườn đi vướng ỉựu đạn gài chết một, 
bị thương một. Chúng tập  họp dân lại nói: "Bây giờ mấy 
ông, mấy bà phái dọn vườn trống hết, chớ đế Việt cộng ớ 
trong đó đánh tụi tôi như  vậy không được đâu. Nếu không  
dọn sạch, chúng tôi cho lính đốn hết."

Địch bị quần chúng phản ứng liền. Họ nói: "Trời ơi! 
Tụi tôi sống nhờ có m ấy miếng vườn đó, m ấy ông tới đốn, 
bộ muốn giết hết gia đ ình  chúng tôi sao'?".

Bọn địch nói: "Bộ m ấy người đồng lõa với Việt cộng 
há, tính chứa chấp Việt cộng đánh tụi tôi phải không?".

Quần chứng nói: "Tụi tôi đâu có đồng tình gì, mấy 
ông coi mấy ổng gài trái dây cột tứ  giăng hết, ban đêm chó 
chạy lựu đạn cũng nổ, tụi tôi làm sao dám  vô. Đó mấy ông 
có giỏi vỏ mà dọn, chớ tụi tôi sợ lắm".

Địch hỏi vặn lại: "Nếu không vô dọn được làm  sao 
mấy người vô hái trái cây được".

Quần chúng trả  lời: "Tụi tồi đâu có vô bẻ được, nhưng  
hễ trái cây tới lứa, không biết ai họ bé đội vô đế tại mé 
láng nầy đây".

Quần chứng xung quanh cũng ráp nhau  nói kiểu đó. 
Địch đuối lý. Kỳ th ậ t, bọn lính cũng sợ không dám vô 
đốn cây.

Cuộc đấu tran h  đó thắng  lợi anh em rú t kinh nghiệm 
và báo tin thắng  lợi cho các cơ sở khác biết để rú t kmh 
nghiệm.
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Địch ngày càng bị đánh đau, chúng cố tình  tiêu diệt 
đội du kích, một m ặt chúng đánh bằng quân sự, một m ặt 
chúng đem xăng đến đốt vườn. Có một hôm, tên đại úy 
đem m ột tiểu  đoàn xuống đánh vô khu vực phòng ngự của 
du kích. Chúng đi th àn h  3 cánh, hình th àn h  th ế  bao vây. 
Có một đại đội hành  quân phía ngoài lộ, chở xuống 19 
th ù n g  phuy xăng định đốt vườn.

Khi chúng mới chở xuống 9 thùng, chị s... (nòng cốt 
của ta) chạy báo cho các đồng chí trong chi bộ biết, các 
đồng chí hướng dẫn chị cách đấu tran h , bảo chị về tập  họp 
bà con lại, một m ặt hù dọa, một m ặt tra n h  th ủ  đừng cho 
nó đốt vườn. Trong khi đó anh em du kích bố trí đánh từng 
cánh của địch.

Chị s... về tập  tru n g  được 7 chị. Các chị kêu đám  lính 
nói: Các anh đừng vô trong đó lựu đạn và chông nhiều  
lắm. Các anh đi lính  các anh đốt củng ăn lương, mà khống  
đốt cũng ăn lương.

Bọn lính nghe nói khựng lại. Thằng đại úy thấy  vậy 
la hét, đốc thúc bọn lính đốt. Trong khi đó chị s... huy 
động thêm  được 29 người nữa, tổng cộng là 36 lực lượng. 
Có 7 tên  ngoan cố lăn các phuy xăng đi, bà con chạy theo 
níu kéo, tra n h  th ủ  từng tên  bảo nó đừng vô, n h ấ t định bị 
lựu đạn nổ chết. Trong khi đó trong vườn có tiếng lựu đạn 
nổ. Bọn lính bắ t đầu sợ, chúng hỏi: "Bộ Việt cộng gài lựu 
đạn nhiều lắm  sao mấy bà?" Quần chúng tấn  công luôn: 
"Đó m ấy ông không thấy dây họ giăng tứ  tung đó sao, hôm  
trước m ấy ông vô bị nổ, khiêng về có dọc đó".

Lúc đó có m ột số tên  chui vào nhà đồng bào, có một 
số tên  bỏ đi xuống mé sông, mấy th ằn g  còn lại nói: "Cấp 
trẽn báo chở xăng lèn đây đốt bây giờ chở về đâu được"?.
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Quần chúng nói: "Thôi - mấy ông bán tụi tui m ua hết 
cho", Phần bọn lính nghe quần chúng hủ  dọa, nó cũng sợ, 
nên đồng ý bán 5 đồng một lít, quần chúng trả  2 đồng 1 
lít,nó đồng ý bán. Thế là quần chứng về xách thùng, tĩn, 
hủ, tập  tru n g  lại m ua xăng. Khi đong xăng, quần chúng cố 
tình  cho đổ tháo ra  ngoài th ậ t nhiều. Cuối cùng còn lại 3 
thùng, bọn lính bảo: Thôi mấy bà chừa lại một ít để tụi 
tôi đốt cho có ngọn lửa đế đại úy rầy chết. Quần chúng chỉ 
một cái hầm  sâu ven lộ bảo mây tên  lính đổ xuống đó đốt.

Chúng làm theo nên xăng chỉ cháy dưới hầm  không 
hư  hại vườn tược gì của đồng bào cả.

Trong khi đó anh em du kích ờ các cánh đánh chết 
4 tên dò mìn bằng ra  đa, và em V... đánh diệt 18 tên  (đã 
nói ở phần trước). Bọn chứng rú t lui không diệt được 1 du 
kích nào, và cuộc đánh phá vô vườn hoàn toàn bị bẻ gẫy. 
Chiều lại các đồng chí họp m ittinh  báo tin  chiến thắng, đề 
cao th àn h  tích đấu tran h  chánh tr ị  phủ đầu của quần chúng, 
hướng dẫn quần chúng chuẩn bị đối phó chống âm mưu 
địch càn quét đánh phá sắp đến.

Bị th ấ t bại trận  này, bọn địch tức tối. Ngày hôm sau 
chúng nó kéo quân lên phía trên kinh Sáu Quốc, đốt từ
hàng rào bót đốt vô, trúng  miếng vườn của Ba Ng... (ông
già vợ tên Tỉnh trưởng Tây Ninh). Trong khi đó, một tên 
lính đi hái m ận bị lựu đạn nổ chết, địch đốt 3 cái nhà gần 
đó (trong đó có nhà của đồng chí Huyện ủy viên). Quần 
chúng tập  trung  lại dập tắ t  được.

Được sự hướng dẫn của nòng cốt, một gia đình binh 
sĩ có vườn bị đốt, chạy báo cho Ba Ng...và số gia đình binh
sĩ có vườn bị đốt. chạy vô. Ba Ng... hỏi:

"Thằng nào đốt vườn tao, phải đền ngay". Bọn lính 
dọa n ạ t lại. Ba Ng... nói:
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Mấy người khỏi hăm  dọa, tôi sẽ lên gặp tỉnh  trướng 
ngay bây giờ. Lúc đó có tên  phó đồn chạy tới biết Ba Ng... 
nên kêu gọi lính  lại nói:

Chết tổ rồi, sao tụ i bây đốt nhằm  miếng vườn của ông 
g ià  vợ tỉnh  trưởng. Tụi bây phả i lại năn nỉ ống đi.

Bọn lính xúm  lại năn nỉ. Ba Ng... không nghe, buộc 
chúng phải thường tiền  lập tức và cùng y lên gặp tỉnh 
trư ởng  ngay. Ba Ng... làm  bản kê th iệ t hại hoa lợi. Quần 
chứng cũng làm  bản  kê và làm đơn, cùng Ba Ng... kéo lên 
gặp tỉnh  trưởng. Tên tỉnh trưởng hoảng hốt, điện kêu lính 
về bót và chịu bồi thường mồi gia đình 10.000 đồng. Từ đó 
về sau  chúng không đốt vườn nữa.

Nhờ chi bộ tổ chức được quần chứng và có phân công 
cho nòng cốt lãnh  đạo, nên đã hướng dẫn quần chúng nhiều 
cuộc đấu tra n h  rấ t  quyết liệt, g iành những quyền lợi hàng 
ngày.

N hư th án g  3 năm  1969, có 8 th an h  niên đang tuổi 
thuộc bị địch b ắ t lính. Cơ sở hay được chạy đi huy động, 
thông qua rễ chuỗi được 74 người. Số này nằm  lăn ra  cản 
đầu  xe, níu kéo. Địch dọa bắn, quần chúng nói: Bắn thì 
bắn chết hết đi, còn muốn bắt thì bắt hết gia đình tôi về 
nuôi, chớ không được bắt chồng con tôi đi lính. Kết quả 
địch phải th ả  h ế t số này.

Một lần  khác, địch đi càn bị lựu đạn nổ chúng đốt 6 
n h à  dân ở rạch Bà Bướm. Cơ sở huy động được 120 người 
làm  28 lá đơn kéo lên đồn đấu tran h , địch thấy  đông quá 
nó hỏi:

N hà m ấy bà đâu có bị đốt, mà kéo ra đông dữ  vậy. 
Q uần chúng trả  lời: "Chúng tôi đi làm  chứng và đi kiện 
m ấy ông. Nếu không nói mai mốt mấy ông cũng đốt tới nhà
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chúng tối nữa". Quần chúng vạch tội bọn lính đốt nhà dân, 
cuối củng địch phải bồi thường mỗi gia đmh 10.000 đồng 
và cho tôle về lợp lại.

Ngoài ra còn nhiều cuộc khác, trong đó có những cuộc 
do quần chứng tự  động đấu tran h  để bảo vệ cán bộ. Như 
có một hôm cô CH... dắ t đồng chí Năm Hải cán bộ huyện 
vô rạch Bàng Thăng. Cô đi trước, từ  ngoài rầy đi vô phía 
sau nhà bà Bảy. Trong khi đó bọn thám  báo đang ở trong 
nhả bà.

Khi bà thấy  cô CH... từ  ngoài rẫy  đi vô bà xách chổi 
chạy ra, bà vừa ra  hiệu cho đồng chí Năm Hải đi rẽ qua 
nhà khác, bà vừa nắm đầu cô CH... vưa đánh, vừa chửi: 
"Mồ tố cha mầy, hổm rày mầy đi theo thằng nào, bữa nay 
mầy ưề đây?!". Bà lôi cô vô nhà nhốt trong buồng. Bọn 
thám  báo lúc đầu nghi cô là cán bộ, nó cứ hỏi gặn đi gặn 
lại bà Bảy coi cô CH... là người ở đâu? Bà nói nó là con 
của bà. Trong khi đó có những cơ sở ta  chạy tới thì thầm  
với bọn lính "Con của bã đó, nó đi cặp tình  với thằng nào, 
mấy bữa rày mới về đó". Bọn thám  báo nghe vậy nên không 
còn nghi ngờ gì nữa.

Đi đôi với chống địch khủng bố đánh phá, chi bộ còn 
lãnh đạo quần chứng đấu tran h  chống địa chủ tăng  tô. Các 
đồng chí tập  họp các gia đình nông dân có mướn đấ t lại, 
vạch cho quần chứng thấy  bọn địa chủ dựa th ế  của ngụy 
quân, ngụy quyền táng  tô, tàng  tiền mưóTi đất, làm cho đời 
sống nông dân gặp khó khăn. Nên nhiệm vụ cua nông dân 
là phải giữ, không cho địa chủ lấy đấ t lại, và cũng không 
nộp thêm  tô cho địa chủ. Bà con nông dân có hai đề nghị:

- M ột là: Làm sao đừng cho một số địa chủ phản 
động vô thu  tô.
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- H a i là : M ặt trậ n  phải có lệnh giảm tô, rồi quần 
chứng nông dân sẽ dựa vào đó đấu tranh .

Các đồng chí lấy danh nghĩa M ặt trậ n  mời số gia đình 
địa chủ vô gặp ta , để bàn vấn đề ruộng đất. Số địa chủ 
phản động không dám vô, số địa chủ thường th ì cho con 
dâu vô gặp ta. Các đồng chí đặ t th ẳn g  vấn đề với họ rằng: 
"Đối với đất đai cứa tên Cá Phẩm, hội đồng Kiến , hội đồng 
Thuần (số này là địa chứ phán  động): M ặt trận tịch thu. 
A i còn vô đây thu tô hoặc giự t đất của nông dân thi chúng  
tôi không bảo đám  tính  mạng, hễ gặp đâu bắn đó, yêu cầu 
m ấy anh, m ấy chị về nói cho họ biết. Còn mấy anh, mấy 
chị không được tăng tô, không được tăng tiền cho mướn 
ruộng nữa, chủ đất nào thưa kiện nông dân với chánh quyền 
địch coi là phán  động, sẽ bị mất đất". Nhờ vậy mà số địa 
chủ phản động không dám vô thu  tô, quần chúng nông dân 
cũng dựa vào đó trả  tiền  mướn ruộng cho địa chủ theo mức 
cũ. Ví dụ đấ t rẫy trước tăng  lên 3.000 đồng một công, nay 
còn lại 1.000 đồng; đấ t ruộng trước tăng  lên l.OOOđ nay còn 
300 đồng một công. Đối với đấ t công điền, do ta  đã diệt 
được tề, nên chúng không còn bán chát gì được. Trong khi 
đó các đồng chí còn cấp thêm  cho nông dân được 74 công 
đất.

Cách giải quyết nầy làm cho bà con nông dân rấ t phấn 
khởi, làm  cho quan hệ giữa chi bộ và quần chúng khắng 
k h ít hơn. Qua việc giải quyết ruộng đất, các đồng chí vận 
động bà con nông dân vô tổ đổi công. Có nhiều người không 
dám vô nông hội, nhưng họ chịu vô tổ đổi công, vì thực tế  
họ th iếu  sức lao động mà vô nông hội họ còn ngán, sợ bất 
họp pháp, có người khai báo địch sẽ làm khó. Qua thực tế  
đấu tran h , chi bộ đã vạch cho quần chúng thấy  chí có dám 
đấu tran h  với địch mới giành được quyền lợi, chớ không có
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con đường nào khác. Nhờ quần chúng đấu tran h  liên tục 
nên thế  chánh trị của quần chúng vững vàng, địch không 
khủng bố được quần chúng, ngay cả việc bắt lính cũng 
không được bao nhiêu.

Về b in h  v ậ n : ngay những ngày đầu mới về xã, các 
đồng chí đã chú ý nắm  gia đình binh sĩ, phân loại được số 
nào có con em đi lính trong xã, số nào đi xa, số nào ác 
ôn, số nào bị bắ t buộc...

Các đồng chí đâ đ ặ t công tác giáo dục gia đình binh 
sĩ thành  công tác thường xuyên. Tùy từng  loại m à có cách 
giáo dục khác nhau. Đối với số gia đình có con, em là ác 
ôn, thì ngoài việc giáo dục ý thức dân tộc, giai cấp, các 
đồng chí còn đ ặ t vấn đề cho gia đình phải khuyên con, em 
không được có những hành động ác ôn nữa. Nói chung, 
trước khi giáo dục gia đình binh sĩ, các đồng chí đều có 
điều tra, biết rõ hoàn cảnh của từng gia đình, hành động 
của con, em họ, để nhắc nhở động viên từng người và luôn 
luôn đôn đốc họ đi gặp con em để giáo dục. Có một số 
người ra nói chuyện với con, em họ một, hai lần không 
thấy  kết quả họ đâm ra  chán nản. Nên các đồng chí đã 
động viên họ đi 15-20 lần, rồi nhờ họ kết tập  thêm  các gia 
đình binh sĩ khác cùng đi với họ (như ấp Hòa Long kết 
tập  được 46 người đi ra gặp con, em khuyên nhủ).

Sau mỗi trận  đánh của ta  trong huyện, tỉnh  các đồng 
chí đều có bố tr í cơ sở đến báo cho gia đình binh sĩ để họ 
đi ra các nhà thương tìm thăm . Người có con em bị thương 
cũng đi, người không có cũng đi để số lượng đi càng đông 
càng tốt. Đi đường ai có hỏi số này trả  lời: Đi kiếm thám  
thằng  con, hoặc cháu gì đó, nghe nói mấy ổng đánh trận  
nào đó chết và bị thương dữ quá. Việc đó cúng gây ảnh 
hưởng chánh trị trong quần chúng.
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Kết quả trong 5 tháng, quần chúng vận động rã  ngũ 
7 tên chủ lực, bảo an  và 172 phòng vệ dân sự (sẽ nói ở 
phần sau). Trong số gia đình binh sĩ, các đồng chí có chú 
ý xây dựng một số nòng cốt như  ở ấp Hòa Long, các đồng 
chí xây dựng ông Sáu Ph... ông này có đứa cháu đi lính, 
các đồng chí đến giáo dục trước và khuyến khích ông nói 
lại cho ngưòi khác nghe. Trong một cuộc họp gia đình binh 
sĩ ông đã p h á t biểu: "Người ta cũng có con cháu đi lính  
m ình cũng có con cháu đi lính. Con cháu người ta đi lính  
đế giải phóng cho bà con mình. Còn con cháu m ình đi lính  
đế bắn lại bà con. N h ư  vậy là nhục lắm. Ráng g iữ  đừng  
cho đi lính  nữa. Hễ tụi nó có xuống bắt lính bà con m ình  
phá i đồng tình với nhau , giành giự t lại, đừng cho nó bắt". 
Có th ằn g  trưởng đồn xẻo Bèo trước đó có bắ t được 2 thanh  
niên đi lính. Các gia đình binh sĩ đến gặp nó nói: "Mầy 
làm  như  vậy có tội với bà con, mấy ông giát phóng biết rồi 
đó. Mầy bắt lính  thì phái bắt luôn vợ con nó về nuôi luôn
đi". Tên này hoi lo và nói "Mấy ông ở trên báo tôi bắt, tôi
biết làm  sao"?ỉ

Quần chúng nói: "Thì m inh cũng đi bắt, nhưng trước 
kh i đi phái báo cho bà con biết trước, đế cho thanh niên
nó trốn, rồi báo lẽn trẽn là bắt không được". Tên nầy về
sau  làm  y như  vậy.

Các đồng chí đã tổ chức đuực 6 ban cán sự vị trí, chịu 
trách  nhiệm  ở 5 đồn trong xâ. Hễ đồn bót bung ra càn thì 
số nầy đeo theo tác động, hoặc mcYi về nhà  nhậu, uống nước, 
vừa để ngăn chận các cuộc hành quân của chung. Thông 
qua các gia đình binh sĩ nòng cốt, các đồng chi đã xây dựng 
được cơ sở nội tuyến và cảm tình trong 4 đồn X, khu M, 
c ,  Ư và nắm  được tên phó đổn. Các đồng chí có thể mời 
số này ra gặp bàn bạc công việc được. Có tên trướng đồn
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X rấ t  ác ôn ta  định giết nó. Các đồng chí mời anh Mỹ là 
nội tuyến của đồn này ra bàn kế hoạch. Anh nầy báo cho 
biết nó thường hay đi về nhà nó, nó rấ t tin cậy anh, đi 
đâu nó cũng thường cho anh đi theo. Các đồng chí giao 
nhiệm vụ cho anh Mỹ giết tên này.

Lúc đầu anh không dám nhận, vì anh  không biết làm 
th ế  nào để giết được, và giết xong không biết chạy đi đâu, 
nếu chạy ra  ngoài địch sẽ khủng bố gia đình anh. Các đồng 
chí bàn cách giết bằng kiểu "ném đá giấu tay". Anh này 
chịu. Tức là khi thấy nó đi ra ngoài, anh em m ình cứ bắn 
bừa vào một loạt anh Mỹ sẽ hạ sá t tên  này.

Một hôm, các đồng chí phân công đồng chí Bảy H... 
xuống chỗ hẹn đón nó ra, không ngờ lúc đó nó đã xuâ't đồn 
rồi. Đồng chí cứ lo ngó vô đồn, khi quay lại bấ t chợt nhìn 
thấy tên này củng với tên TH... trưỏng ấp và anh Mỹ, đồng 
chí Bảy H... vội ria một loạt AR-15. Nghe súng nổ, anh Mỹ 
bắn tên trưởng đồn và tên kiểm soát ấp chết, anh ném 
thêm  hai trá i lựu đạn, xong anh chạy về bót báo là: "Tụi 
tôi bị Việt Cộng bắn, không biết hai ông kia chạy đâu rồi!".

Nhờ vậy anh này vẫn giữ được th ế  hợp pháp. Sau 
chúng đổi anh Mỹ đi và đưa lại tên trưởng và phó đồn 
khác (phó đồn là cơ sở cúa ta  bên đồn T... giới th iệu  qua). 
Nó vừa đến, tổ binh vận tấn  công liền. Bà con nói: "Chú 
mới đổi về đây chú chưa hiếu, chú coi thằng B từ  ngày nó 
về cái đồn này nó cứ đi lùng sục, rình rập, bắt bớ người 
ta hoài, bà con sống không yên. Nó bị m ấy ông Việt Cộng 
bắn chết rồi. Chu về đây muôn sống với bà con và vợ con 
chú thi chú phá i ráng ăn ớ tư tế  với bà con xóm làng, và 
dứt khoát đừng có đi đáu hết."

Nó nói: "Tôi không đi đâu hết, yêu cầu mây ỏng dừng
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bắn tôi, th i tôi cũng không bắn mấy ống".

Sau nó cho người ra liên lạc với ta , đề nghị cho nó 
b iế t ám hiệu, để khi đi nó biết ta , nó không bắn. Các đồng 
chí không đồng ý. Nó xin một con đường n h ấ t định để đi 
về th ị xã. Các đồng chí cũng không cho và đặt vấn đề tuyệt 
đối không được đi đâu hết. Muốn đi về th ị xã phải lội qua 
sông theo đường Tân An đi xuống. Các đồng chí làm rào 
xã chiến đấu bao vòng chung quanh cách rào bót 30m chỉ 
chừa cho nó m ột con đường đi xuống sông lấy nước tắm , giặt.

Để tiến  hành  phá sạch kềm kẹp, đi đôi với diệt tề  trừ  
gian, các đồng chí phá rã  bọn phòng vệ dân sự. Trước hết, 
các đồng chí mời gia đình phòng vệ dân sự ở từng xóm lại, 
vạch cho họ thấy  âm mưu của địch bắ t phòng vệ dân sự 
để đôn lên, bắ t lính đánh lại đồng bào. Nói cái cảnh khổ 
của anh em phòng vệ dân sự và gia đình, vì địch bắt luyện 
tậ p  canh gác m ất công ăn việc làm. Các đồng chí xây dựng 
trước m ột số nòng cốt lên tố  khổ. Có người nói: Thằng nhó 
tôi hôm trước bịnh không đi gác được, nó bắt nó đánh, nó 
còn đòi đốt nhà tôi nữa. Ban ngày con tôi phái làm  lụng  
tối lại phá i đi gác, không đi nó bắt bỏ tù. Quần chúng chi 
cho ta  3 tên  ác ôn trong phòng vệ dân sự là thắng  Bé Em, 
th ằ n g  Báo, th ằn g  Mỹ. Các đồng chí về bàn kế hoạch phải 
làm  sao diệt cho được 3 tên ác ôn, và đánh một trận  chỉ 
có tính  chất tác động làm cho phòng vệ dân sự hoảng sợ 
rồi dùng th ế  chánh trị của quần chúng làm rã luôn. (Lúc 
bấy giờ trong phòng vệ dân sự có 8 cơ sở họp pháp của ta).

Các đồng chí định đánh ngay chổ đám phòng vệ dân 
sự  gác, nhưng thấy  không có cách nào tiếp cận được vì một 
ph ía  có bâi mìn, ba phía kia đều có bọn tiểu đoàn đóng dã 
chiến và bọn bảo an gác, nên không thể nào dủng lực lượng 
ngoài đánh vò được. Các đồng chí bàn là phái dùng cơ sỏ'
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bên trong đánh. Các đồng chí mời anh A... là một cơ sở 
trong phòng vệ dân sự đến bàn, định dùng anh đánh ngay 
từ  bên trong. Anh nầy lúc đầu cứ thối th o á t mãi. Anh nói 
không biết đánh cách nào, đánh rồi chạy đi đâu, địch sẽ 
làm  khó dễ gia đình anh v.v... Các đồng chí động viên anh, 
nói rõ yêu cầu phải phá rã  phòng vệ dân sự, và bày cho 
anh cách đánh. Anh em du kích sẽ để m ột trá i hỏa tiễn 
trong cái giỏ xách. Đến đêm gác nhờ anh m ang đặ t ở một 
góc cây gần chỗ tiểu  đội phòng vệ dân sự gác, buộc một 
sợi dây dài đến chỗ anh đứng gác đợi khi nào có xe địch 
chạy ngang, hoặc tiểu đội phòng vệ dân sự có đến, nếu 
chúng p h á t hiện đến lấy anh mới g iật cho nổ, xong la lớn 
lên: Việt Cộng đánh tới rồi mấy ông ơi! Chỉ yêu cầu như  
vậy thôi. Anh nầy thấy  làm  được nên nhận nhiệm  vụ đánh. 
Đồng chí Huyện ủy viên nhận  trách nhiệm  diệt tên  Bé Em, 
đồng chí Bảy Tr... diệt tên  Báo, đồng chí M... d iệt tên  Mỹ. 
Các đồng chí bố trí cơ sở ra  theo dõi sá t mấy tên này, Đêm 
đó cơ sở báo: tên Bé Em đang ở chỗ bà con xắt thuốc lá. 
Chỗ này hai đẩu đều có bọn lính gác, phải diệt th ế  nào 
cho bọn lính không hay. Đêm đó đồng chí Huyện ủy viên 
đặ t ám hiệu cho một cơ sở m ật (cũng đến xắt thuốc tại 
đó). Nếu không có lính trong nhà, th ì cô đội khăn trên  đầu 
nếu có lính tới th ì lột khăn xuống, Đêm đó quần chứng tập 
tru n g  lại xắ t thuốc cũng đông. Hai cái đèn ai-đa sáng choang. 
Ldc đó tên Bé Em đang ngồi xắt thuốc. Đồng chí Huyện 
ủy viên lội ngang mương lên rình, thấy ám hiệu không có 
lính, nhưng đồng chí không biết tên nào là Bé Em. Cô cơ 
sở nhìn ra sau thấy  đồng chí Huyện ủy viên tới, cô liếc 
m ặt h ấ t hàm ngay chỗ tên nảy ngồi. Đồng chí Huyện ủy 
viên dùng một cái vòng (như vòng bắt heo) tròng nhanh 
vào cổ nó, đồng chí đá cái dao xắt thuốc nó đang cầm văng
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ra  ngoài, đồng chí nói: Bé Em, tao mời m ầy ra ngoài nầy 
nói chuyện một chút, nếu mầy la hoặc giãy giụa tao bắn 
liền. Đồng chí yêu cầu bà con đâu cứ ngồi êm đó. Đồng chí 
nắm  vòng kéo cổ nó lội qua mưong. Vửa lên tới m ếm ư ơ n g  
nó đá đồng chí Huyện ủy viên, đồng chí bắ t giò h ấ t nó 
nhào xuống mương. Vừa lên tới mé mương đồng chí bắn nó 
chết tạ i đó và rứ t về an toàn.

Đêm đó đồng chí Bảy Tr... cũng bắn th ằn g  Báo tạ i 
chỗ đám  giỗ; còn đồng chí Bảy M... đón đường bắn chết 
th ằn g  Mỹ. Trong lúc đó có một chiếc xe chở một tiểu  đội 
địch chạy ngang chỗ anh A đặ t trá i. Anh g iật mìn nổ nhưng 
vì anh không g iậ t chận đầu nên chiếc xe chạy trớ t chỉ chết 
m ột th ằn g  lính đứng gác tạ i trụ  đá. Nghe tiếng nổ anh nầy 
la  lớn: "Việt Cộng tới, phòng uệ dân sự chết hết rồi mấy 
ông ơi"!

Bọn ở đồn nghe nổ bắn vải ra  ngoài, bọn phòng vệ 
dân  sự và th an h  niên chiến đấu hoảng chạy trốn núp hai 
bên m ang cá cầu. Sáng ra  chúng chạy về quần áo lấm  lem, 
chúng nói: "Hồi hôm mấy ổng bắn th ứ  gì ghê quá may 
khống thôi chết hết rồi".

Các đồng chí về tập  họp gia đình phòng vệ dân sự lại 
p h á t động họ đấu tra n h  không cho con đi gác. Các đồng 
chí đặ t vâm đề: "Nếu ai để cho con, em đi gác sẽ không  
bảo đảm  tánh mạng". Và đưa cho họ những lá thơ cảnh 
cáo, để họ có cớ đấu tra n h  với địch. Các đồng chí về in 
truyền  đơn, nhờ các em học sinh viết in ra  phát cho gia 
đình phòng vệ dân sự và tung  ra  khắp nơi, kế t họp với 
nòng cốt vận động. Q uần chúng dựa vào truyền  đơn cảnh 
cáo, đấu tra n h  vói địch, nên số phòng vệ dân sự bỏ gác và 
rã  luôn 172 tên  trong tổng số 200 tên.

Phụ lục - Chi bộ Hòa An ¡V hương trở về xã
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Nhờ ta  giành được th ế  làm chủ các ấp, nên địch không 
lập lại được, Tính chưng, trong vòng 10 th án g  đa có 89 
cuộc đấu tra n h  chánh trị, binh vận với 950 lượt người tham  
gia.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG L ự c  
LƯỢNG

Đi đôi với tấn  công địch, chi bộ xã Hòa An rấ t chú ý 
công tác xây dựng và p h á t triển  lực lượng, trước hết các 
đồng chí tổ chức đoàn thể  phụ nữ. Chi bộ phân công 4 cô: 
TH,„, CH..., H..., M... tập  huấn cho các cô đi tổ chức đoàn 
thể. Đi vận động bữa đầu về, không ai chịu vô hết. Mấy
bà nói: ' Mấy đứa bây báo tao lảm cái gì cũng được, như
hôm trước tới nay bây báo tụi tao cắm chông, đi đấu tranh  
tao làm được, chớ bảo tao làm  đoàn thế tao làm không  
được đâu. Thôi để tao ớ ngoài, tao tiếp với bây hơn". Các 
cô tổ chức không được, đâm ra chán nản, về phá t biểu với 
chi bộ: thà  các đồng chí phân công tụ i tôi đánh giặc, tụ i 
tôi làm được chớ đi tổ chức th ế  nầy, tụ i tôi làm không được
đâu, tụ i tôi toàn là con n ít 19-20 tuổi, còn mấy bả lớn tuổi
không làm sao tụ i tôi nói được. Chi bộ phải giải quyết tư  
tưởng, nói rõ yêu cầu phải làm th ế  nào phá t triển  cho được 
đoàn thể và nghiên cứu coi tại sao quần chúng không chịu 
tham  gia? Các đồng chí thấy  sờ dĩ quần chúng không chịu 
vô, là do khi vận động, nêu ra nhiều yêu cầu quá, hon nữa 
quần chứng sợ vô đoàn thể  bị bể bạc đi tới lui làm ăn 
không được, sợ địch làm khó dễ, Chi bộ đề nghị đồng chí 
Huyện ủy viên xuống vận động th í điểm khu Hỏa Na.

Bữa đẩu các đồng chí mời được 7 chị thuộc nhưng 
người tích cực trong phong trảo  đấu tran h  chánh trị, binh 
vận. Đồng chí Huyện ủy viên lên phá t động cho các cô rú t
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kinh  nghiệm-. Nội dung p h á t động là: Đề cao thành  tích đấu 
tra n h , đóng góp tiền  của, công sức cho cách mạng, để các 
chị phấn  khởi. Vạch cho các chị thấy  cần th iế t phài tổ chức 
đoàn thể, để th à n h  sức m ạnh, có thêm  nhiều  lực lượng đấu 
tra n h , có điều kiện cho các chị giúp đỡ lẫn nhau  v.v... Đồng 
chí H uyện ủy viên đ ặ t lại vấn đề đon giản như  th ế  này: 
"Bây giờ tôi nói cho các chị nghe, về các chị có nói lại cho
3-4 người khác nghe được không?". Các chị trả  lời: Được! 
Xong rồi vài ba bữa các chị báo cho tôi b iết những người 
đó họ nói những gì, th á i độ của họ ra  sao và coi họ làm 
được cái gì được, không được? Như vậy là các chị đã làm 
công tác cách m ạng và th àn h  tổ trưởng hế t rồi đó, Các chị 
t r ả  lời: Ôi! Tưởng cái gì khó chớ như vậy th ì làm được. 
T hế là các chị chịu vô hết. Theo cách đó cứ một chị, bắt 
rễ ra  3-4 chị rồi p h á t triển  dần ra.

Lúc đầu chỉ đ ặ t yêu cầu đon giản, dần dần ghép họ 
vô sinh hoạt và đ ặ t thêm  nhiệm  vụ cao hơn. Qua một tháng  
k ế t nạp được 76 hội viên (trong đó một có số hội viên cũ) 
đến th án g  3-1969 được 150 hội viên.

Sau đó các đồng chí tổ chức nông hội. Lấy ấp Hòa 
Long làm  thí điểm. Các đồng chí chọn trước n h ấ t là nhưng 
người được cấp đất, tích cực đấu tra n h  đòi giảm tô, hoặc 
th am  gia du kích, chánh tr ị để vận động trước.

Bữa đầu mới được 24 người, kiểu làm  cũng giống như  
của phụ nữ, tổ chức theo kiểu rễ chuỗi "tam - tam" Có 
những  người chưa chịu vào nông hội, nhưng lại chịu vào tổ 
vần đổi công, th ì các đồng chi tổ chức họ vầo tổ vần đổi 
công (như nói trên) kế t quả tổ chức ở ấp thỉ điểm được 36 
hội viên. Đến th án g  3-1969 toàn xã được 134 hội viên nông 
hội và 46 tổ vần đổi công.
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P h á t triển  Đoàn thanh  niên lao động (gọi tắ t  là thanh  
lao) các đồng chí cũng theo điều lệ, nhưng đặc biệt chú ý 
3 tiêu chuẩn:

1) - Là dám đánh địch

2) - Là địch bắ t đánh không khai

3) - Lả mỗi đoàn viên phải nắm  được 2-3 quần chúng 
th an h  niên.

Còn khuyết điểm về đạo đức, sanh hoạt có châm chước, 
sẽ giáo dục sửa chữa sau. Các đồng chí chọn số th an h  niên 
có những thành  tích nổi trong phong trào  chiến đấu du kích 
để phát triển  đoàn. Nên tấ t  cả đoàn viên, thanh  lao xã Hòa 
An đều lầ du kích m ật hoặc tự  vệ m ật. Đến th án g  3-1969 
các đồng chí phá t triển  được 37 đoàn viên có 19 nữ (trong 
số 37 đoàn viên có 33 hợp pháp).

P há t triển  Đảng, các đồng chí cũng dựa theo điều lệ, 
cũng xoay vào 3 tiêu chuẩn như của th an h  lao, nhưng chất 
lượng chiến đấu cao hơn, và có thêm  điều kiện lả phải có 
uy tín  vả đoàn kết được với quần chúng. Do cách tổ chức 
đó, nên tấ t  cả đảng viên xã Hòa An đều tham  gia chiến 
đấu vũ trang. Từ tháng  5 đến tháng  10-1969 các đồng chí 
phá t triển thêm  được 17 đảng viên (có 9 đảng viên nữ). 
Trong đó có 10 hợp pháp và 7 bất họp pháp.

Ngoài ra  các đồng chí cũng có tổ chức đội th iếu  nhi 
được 27 đội viên, (do em V... làm đội trưởng). Về tổ chức, 
xã Hòa An đã thành  lập 3 chi bộ: 1 chi bộ ở 2 ấp Hòa 
Lợi - Hòa Khánh (chi bộ nầy đ ặ t tên là chi bộ Kim Hồng);
1 chi bộ ở ấp Hòa Hiệp đặ t tên chi bộ Nghĩa Bình, 1 chi 
bộ ở 2 ấp Hòa Long vả Hòa Hưng, đặ t tên chi bộ: Nghĩa 
Thưởng. Trên có lập đảng ủy lấy tên  Phạm  Dánh.

Nhưng đồng chí được lấy tên đặ t cho chí bộ là những
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đảng viên đã chiến đấu và hy sinh hết sức dũng cảm, Sinh 
hoạ t lệ của chi bộ 5 ngày họp một kỳ, địch đánh gắt 3 
ngày họp m ột kỳ. Nội dung hợp là báo cáo tình  hình địch, 
ta  trong  ấp có đánh giá nhận  xét và đ ặ t kế hoạch, phương 
hướng công tác  tới. Đảng ủy giữ đứng mỗi tháng  họp 2 kỳ. 
Đối với những chi bộ có đảng viên m ật phải họp 2 hoặc 3 
lần  vì phải họp đảng viên m ật riêng, mỗi lần họp từ  2 đến 
3 đồng chí.

B iệt động, du kích m ật, du kích bấ t hợp pháp, đều 
ngăn cách nhau, sinh hoạt theo tổ "tam tam"; chỉ có đồng 
chí Bí th ư  biết số biệt động, các đảng viên khác không biết. 
Đối với du kích m ật, xã đội trưởng biết con số và nắm  tới 
tổ trưởng. Đối với các lực lượng chánh trị binh vận, muốn 
huy động đi đấu tra n h  lấy đoàn thể làm  nòng cốt, dùng 
ban  chấp hành, ban cán sự, tiểu  tổ trưởng đi trực tiếp  huy 
động hội viên. Mỗi hội viên huy động thêm  vài người nữa. 
Đ ấu tra n h  xong về hợp rứ t kinh nghiệm  tuyên dương những 
người tích cực.

Ngoài công tác xây dựng phát triển  lực lượng, chi bộ 
xã Hòa An có chứ ý công tác vận động tà i chánh, xây dựng 
n h à  hộ sinh, cấy phi-la-tôp cho quần chúng, xây dựng tủ  
thuốc cho du kích. Nhờ thực hiện các công tác trên  đây nên 
chi bộ xã Hòa An có thể bám trụ  vững chắc tạ i xã. Tề điệp 
không còn, đồn bót co lại, phong trào  các m ặt vẫn giữ vững 
và p h á t triển. Đến tháng  5-1969 quần chúng đã giành quyền 
làm  chủ ở mức độ cao hơn được 4 ấp, mức độ vừa được 2 
ấp và 1 ấp còn yếu. ơ  các ấp làm chủ mức độ cao, quần 
chứng có thể  hội hợp ban ngày, có thể  họp m ít tinh  độ vài 
trăm  người cách bót 200m, ta  có thể dùng loa m áy phóng 
th an h  báo tin  chiến thắng, kêu gọi binh sì đào rã  ngu v.v...
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đồn bót cũng không dám phản ứng gì. Ta nắm  được hầu 
hết dân trong ấp.

Riêng ấp ở sá t mé sông Cao Lãnh. Tàu chạy ngang 
phải hạ cờ ba sọc xuống. Ớ các ấp làm chủ mức độ vừa, 
dân ta  nắm  được. Có thể  hội họp nhân  dân ban đêm, có 
thể  vận động quần chứng đấu tran h  được. Cán bộ, du kích 
lộ, khoảng 3 giờ chiều có thể  bám ám  hiệu đi lại hoạt động 
công khai được. Còn một ấp ở sát lộ Cao Lãnh đi bến bắc 
yếu hơn. Ap nảy địa hình xấu, tuy  không còn tề nhưng còn 
bọn dã chiến, đồn bót hoạt động trên  lộ, ta  có cơ sở bên 
trong, cán bộ lộ có thể về hoạt động ban đêm được.

V. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1)- Chi bộ Hòa An đã có quyết tâm cao trong  
v iệc  trở về bám xã, bám dân

Xã Hòa An là xã có nhiều  điều kiện khó khăn, nằm  
sá t nách th ị xã Cao Lãnh, các xã chung quanh đều yếu, 
đang bị địch kềm kẹp chặt, tương quan lực lượng giữa ta  
và địch chênh lệch rấ t xa (về quân sự địch có 1000 ta  chỉ 
có 30). Nhưng chi bộ vẫn bám trụ  và giành quyền làm  chủ 
được là nhờ chi bộ có quyết tâm  rấ t  lớn. Chi bộ đều thấy  
ly hương là không bám được dân, sai nguyên tắc hoạt động 
cách m ạng và nguyên tắc Đảng ”D â n  ớ  đ â u , Đ ả n g  ở  đ ó ”. 
Và nó còn thể hiện ở lời thề: ''Người đ ả n g  v iên  cộ n g  sả n  
H ò a  A n  s a n h  ớ  H òa  A n , tứ  c ũ n g  ở  H òa  A n ”.

Trong quá trình  bám xã, các đồng chí đã gặp vô số 
khó khăn trong ăn, ở, trong việc đối phó hoặc tấn  công 
địch, trong công tác vận động quần chúng v.v... Có lúc có 
m ột vài đồng chí muốn lui bước. Nhưng qua đấu tran h  với 
nhau , các đồng chi đã củng cô được quyết tấm  cua mình,
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tìm  mọi cách vượt qua, nhờ đó các đồng chí đã bám trụ  
được và đã th ắn g  địch.

2)- Chi bộ, đoàn v iên  du kích có ý thức tấn công  
m ạnh, nên  đã bảo tồn  được lực lượng và buộc địch  
co lại.

Ngay từ  đầu, tuy  các đồng chí mới có 5 người, nhưng 
sau  ngày ổn định việc ăn ở, các đồng chí bắ t tay ngay vào 
việc tấ n  công địch. Trước hết các đồng chí tr iệ t hạ  bộ máy 
kềm kẹp để cắt đứt ta i m ắ t địch. Các đồng chí tiến  hành 
hế t sức m ạnh bạo, nhanh  chóng và tr iệ t để, làm  địch trở  
tay  không kịp. Các đồng chí có sử dụng tề, nhưng trên  cơ 
sở để phá rã  và để hạ uy th ế  bọn chúng. Các đồng chí sử 
dụng tề  để tiếp tục phá sạch và kiên quyết không cho địch 
dựng lại bộ m áy tề điệp.

Tiếp theo đó các đồng chí phá t động phong trào  nhân  
dân tham  gia du kích chiến tranh . Phong trào  chiến đấu 
du kích không chỉ có tính  chất phòng ngự, m à còn có tính 
chất tấ n  công rấ t m ạnh, luôn luôn tìm  địch m à đánh, địch 
có sơ hở là đánh, đánh để buộc địch co lại để bảo vệ mình, 
tấn  công để phòng ngự. Các đồng chí đã đào nhiều hầm  bí 
m ật ở nhiều  nơi (117) cái tấ t  cả. Nhưng các đồng chí không 
cố th ủ  trong những hầm  này. Chính việc mở rộng diện đào 
hầm  bí m ật, đã giúp các đồng chí có thể  đánh địch ở khắp 
mọi nơi trong xã.

Lúc đầu các đồng chí chiến đấu trong một khu vườn, 
sau  lấn  ra  nhiều khu vườn. Từ đánh trong vườn lấn ra 
đồng, lấn  ra  đường cái, rào chiến đấu, gài lựu đạn, bản tử  
địa từ  xa, lấn dần ra sá t đồn bót, làm cho địch phải co lại 
không dám  tự  do sục sạo như  trước. Tinh th ần  tấn  công
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còn thể hiện ở chỗ tấ t  cả đảng viên, đoàn viên thanh  lao, 
đều trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu, và đã làm  được vai 
trò nòng cốt trong phong trào  nhân dân du kích chiến tranh , 
nhờ đó động viên được đông đảo quần chúng tham  gia.

Ngay trong việc kết nạp đảng viên, đoàn viên các đồng 
chí cũng ì ấy tiêu  chuẩn là phải dám đánh địch. Nhờ có ý 
chí tấn  công liên tục địch, và có tinh  th ần  chiến đấu dũng 
cảm, nên địch không thể  tiêu diệt được các đồng chí, cũng 
không thể 'đuổi'' các đồng chí ra  khỏi xã như  ý chúng muốn.

3)- Chi bộ b iết quan tâm đến quyền lợi quần  
chúng, chấp hành đúng đường lối, chánh sách  của 
Đ ảng nên được quần chúng nhiệt tình  ủng hộ.

Động cơ trở  về xã của chi bộ, xuấ t phá t từ  ý thức 
chăm lo cho quyền lợi của quần chúng. Các đồng chí đã 
đặ t vấn đề rấ t đũng là ’T rong hoàn cảnh quần chúng  
bị kềm  kẹp áp bức, chỉ có đảng viên  m ới là người 
lãnh đạo quần chúng đấu tranh tự  giải thoát mình, 
đó là nhiệm  vụ đồng th ò i cũng là vinh  dự của người 
đảng v iên”. Từ đó các đồng chí kiên quyết bám  lấy quần 
chúng và vận động họ phá tề, trừ  gian, đánh địch, diệt ác 
ôn, chống địa chủ tăng  tô, giựt đất, xáo canh, v.v... Các 
đồng chí đã làm cho quần chúng thấy  rằng  nhờ có chi bộ, 
du kích về m à m ình th o á t khỏi ách kềm kẹp, có ruộng đất, 
không bị ai hà hiếp bóc lột, vườn cây nguyên vẹn không bị 
phá tán , con gái không sợ bị làm nhục, con tra i khỏi phải 
đi làm bia đỡ đạn, hoặc bẩn lại dân minh.

Nhưng chuyện du kích bảo vệ vườn tược cho quần 
chứng, không xâm phạm  một trá i cây nào, thu  hoạch hoa 
m àu cho quần chung. N hững chuyện trữ  gián điệp, tề, diệt
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ác ôn, phá rã  phòng vệ dân sự, đứng đường lối của Đảng, 
làm  cho chánh sách của Đảng được sáng tỏ,và làm cho quẩn 
chúng th ấy  rõ bản  chất ưu việt của người cách mạng. Do 
đó quan hệ tìn h  cảm giữa quần chúng và chi bộ, du kích 
r ấ t  sâu  sắc. Q uần chứng coi chi bộ, du kích là những người 
lãnh  đạo, đồng thời cũng là những con em th ân  th iế t của 
m ình. Họ hế t lòng ủng hộ và che chở, bao bọc.

Các đồng chí không những biết lo cho quyền lợi quần 
chúng m à còn biết dựa vào quần chúng, từ  việc nắm  tình 
h ình  bọn tề, điệp, ác ôn, tìm hiểu quy lu ậ t địch, tổ chức 
ám, tín  hiệu... Trong tấ n  công quân sự, chánh trị, binh vận, 
tổ chức quần chứng v.v... các đồng chí đều biết phát động 
quần chúng cùng làm  với mình nên các đồng chí không bị 
đon độc. Phong trào  ngày càng m ạnh và duy trì được lâu 
dài. Các đồng chí biết luyện tập  cho quần chúng đấu tran h  
từ ng  việc nhỏ, đến việc lớn, từ  dễ đến khó, dạy cách nói, 
cách làm , b iết phân  công từng việc và rứ t kinh nghiệm, biết 
dủng tìn h  cảm th uyết phục gia đình binh sĩ ngụy v.v...

4)- Chi bộ Hòa An đã vận dụng tốt phưong châm, 
phư ơng thức vùng ven  nên đã thu được nhiều  thắng  
lợi.

Các đồng chí tấ n  công địch táo bạo và liên tục, lấy 
yếu đánh  m ạnh, lấy ít đánh nhiều, các đồng chí đã gây 
nhiều  khó khăn  cho địch, bẻ gãy kế hoạch bình định của 
địch và thúc địch vào sá t đồn bót.

Trong nhiều cuộc tấn  công, các đồng chí đã vận dụng 
được phưomg châm  2 chân 3 mũi, như  trong việc chống địch 
càn quét đốt vườn, trong diệt tề  trữ  gian, phá thế kềm kẹp, 
trong việc phá rã  phòng vệ dân sự. Các đồng chí biết kết
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họp tố t giữa lực lượng lộ và không lộ, giữa phương thức 
họp pháp và bấ t họp pháp trong tấn  công, cũng như trong 
tổ chức, xây dựng nên đã làm cho địch rấ t  .khó đối phó.

5) - Việc lãnh đạo của chi bộ khá cu thể:

Những chủ trương của chi bộ đề ra, đều qua điều tra  
nghiên cứu, nắm  tình  hình, định rõ công việc phải làm, 
phân công rành mạch. Ví dụ: Trong việc diệt tề, đã điều 
tra  kỹ tội trạng , quy lu ậ t ăn, ở của từng đối tượng, nhờ 
đó diệt được nhanh  gọn, địch trở  tay  không kịp. Các đồng 
chí còn biết họp rú t kinh nghiệm sau  khi làm xong từng 
việc, nhờ đó kịp thời đề cao được những nhân tố  tích cực 
để phát huy lên.

6) « Vai trò của đồng chí Huyện ủy viên phụ trách  
có tác dụng lớn trong v iệc đưa chi bộ về bám xã.

Trong lãnh  đạo, đồng chí Huyện ủy viên hết sức chứ 
trọng công tác tư  tưởng cho chi bộ trước, trong và sau khi 
đưa chi bộ về. Những việc làm của đồng chí Huyện ủy viên, 
đều thể hiện quyết tâm  và có ý thức tấn  công địch. Nó có 
tác dụng cổ vũ và làm gương cho đảng viên, du kích, th an h  
lao... noi theo, Đồng chí th ậ t sự bắ t tay  trực tiếp vào công 
việc ở xã, đồng chí luôn nhận phần khó khăn về m ình, như 
việc giết tên Nhường, tên Bé Em v.v...

Đồng thời luôn chú ý bồi dường, hướng dẫn kinh 
nghiệm cho số đảng viên trẻ. Nhờ tinh  thần  đó đồng chí 
đã đoàn kết được trên  dưới, động viên được nội bộ tham  
gia mọi công tác của xã.

Tuy nhiên  chi bộ xã Hòa An cúng còn một số 
bài học chưa tốt:
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Một là: Sau khi đã bám trụ  được trong dân, chi bộ 
có hiện tượng thỏa m ãn, nên tốc độ p h á t triển  của phong 
trào  có chậm  lại.

Trong khi đưa chi bộ, du kích về bám  được trong dân, 
t ấ t  cả đảng viên, du kích đều tấn  công địch liên tục. Nhưng 
kh i đã bám  trụ  tương đối vững trong dân rồi, th i trong chi 
bộ có h iện  tượng thỏa m ãn dừng lại, không tiếp tục đưa 
phong trào  tấn  công 3 m ặt lên cao hơn nữa, để tiến  tới 
g iành  quyền làm  chủ với mức độ cao hơn.

Ngay trong việc phá t triển  tổ chức, lức sau này cũng 
chậm . Chi bộ chưa bàn bạc kế hoạch để nâng cao ấp yếu 
lên, hoặc dùng lực lượng 3 m ặt bao vây bức hàng, bức rú t 
đồn, bót. Các đồng chí có chần chờ, sợ địch sẽ phản kích 
theo kiểu Tết M ậu Thân (1968), (tuy th ế  tấn  công và phòng 
ngự của xã Hòa An hiện nay đã tố t hơn tế t M ậu Thân).

Hai là: v ề  m ặt chiến đấu, du kích xã Hòa An rấ t  nổi, 
có nh iều  điển hình  phong phú. N hưng về m ặt đấu tran h  
chánh  tr ị vẫn còn ở quy mô lẻ tẻ, chưa tổ chức th àn h  lực 
lượng chặt chẽ, chủ động để ứng phó với địch. K hẩu hiệu 
đấu  tra n h  phần lớn còn ở mức độ dân sinh, dân chủ, chưa 
đưa được các khẩu  hiệu chánh trị.

Về m ặt binh vận, tuy  cũng đưa được quần chúng và 
gia đình binh sĩ tấ n  công một số đồn bót nhưng còn ở mức 
độ th ấp , chưa th àn h  một cao trào  do chi bộ th iếu  đề ra 
những kế hoạch tấ n  công liên tục, bám  sát theo dõi, tấn  
công từ ng  đối tượng để làm phân hóa, đi đến tan  rã, nên 
kết quả còn hạn  chế, cả năm  chỉ rã  ngũ có 7 tên chủ lực, 
bảo an.

Các cơ sở nội tuyến trong các đồn, bót nâng chất lên 
hơi chậm , chỉ hành  động được một số vụ như: giết tên
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trưởng đồn, đánh mìn đám phòng vệ dân sự...
Những th iếu  sót này do sự lãnh đạo chưa th ậ t toàn 

diện của chi bộ xã Hòa An.
Ba là: Về m ặt lãnh đạo chung th ị xã chưa tạo được 

th ế  liên hoàn để hỗ trợ  cho xã Hòa An.

Phong trào  xã Hòa An phát triển  trong th ế  như  một 
củ lao, các xã chưng quanh đều rấ t yếu. Trước tình  hình 
đó nếu th ị xã chú ý lãnh đạo đưa được phong trào  của các 
khư khác tiến lên, th ì có sự hỗ trợ  lớn đối với xã Hòa An. 
N hưng trong thời gian dài, các khu khác chuyển m ình lên 
rấ t chậm. Do đó địch thường tập  tru n g  đánh phá, làm cho 
xã Hòa An gặp nhiều khó khăn và phải đối phó liên tục, 
quyết liệt với địch mới giành được thắng  lợi.
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II . TÓM T Ắ T  TIIÀNII TÍCH XÃ HÒA AN,
T i l t  XÃ  CAO LÃNH, TỈNH  H Ồ N « THÁI» 

THONG TH Ò I KY CHÓNG MỸ CỦI) NGÓC H trọ c
NHÀ NUÓC TUYÊN Ht/ONG OANH IIIỆG  

ANH HÙNG LLVTND (trích)
1/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Hòa An là xã ven 
của th ị xã Cao Lãnh, là trọng điểm bình định, diệt Cộng, 
tố  Cộng, gom dân, lập ấp trù  m ật, ấp chiến lược, bắ t lính 
đôn quân, tổ chức th an h  niên chiến đấu, phụ nữ cộng hòa, 
th a n h  niên cộng hòa... Thực hiện Chỉ dụ 57 cướp đất nông 
dân do cách m ạng đem lại; phá khu mộ Cụ Phó Bảng, xóa 
niềm  tin  của quần chúng vào Đảng và Bác Hồ, lập vành 
đai bảo vệ đầu não tỉnh  Kiến Phong của địch. Ngoài bộ 
m áy tề xã ấp, liên gia lực lưọng ngụy lúc cao n h ấ t có 7 
đồn dân vệ, bảo an cấp trung đội, tiểu  đội, một hậu cứ bọn 
bình định và các cơ quan đầu não của quận, tỉnh  của địch, 
thường xuyên có từ  2 đến 4 đại đội bảo an, cảnh sá t dã 
chiến, 1 tiểu  đoàn chủ lực và 1 đại đội thám  báo đóng dã 
ngoại, bảo vệ chi khu, tiểu khu và biệt khu 44 của địch. 
Lúc thấp  n h ấ t bọn địch trong xã cũng CÒT1 một trụ  sở tề 
xã, 2 đồn dân vệ và lực lượng cơ động đóng dã ngoại tạo 
nên vành đai bảo vệ đâu não của chúng.

2/. TỔNG HỌP THÀNH TÍCH TRONG THÒI KỲ 
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC:

ụ
al- Về ch iến  đău:

Đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.435 tên địch trong đó 
có 805 tên chết và bị thương, diệt 35 tề điệp, bình định ác
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ôn, diệt gọn 1 đại đội khổa sinh hạ sỹ quan, 7 tru n g  đội (b) 
dân vệ bảo an, 2 tiểu đội th an h  niên chiến đấu, giải tán  
8 toán thanh  niên cộng hòa, 14 toán phòng vệ dân sự, 28 
lượt tề xã ấp.

San bằng 4 lượt đồn bót, bứt rú t 3 lượt đồn bót, thu  
45 súng. Phối thuộc với lực lượng trên  tham  gia diệt 4 đồn, 
tiêu diệt 80 tên địch...

bì- v ề  đ ấ u  tra n h  ch á n h  tr ị  b ỉn h  vận:

LLVT đã đánh địch hỗ trợ  cho hơn 50 cuộc đấu tran h
chánh trị trực diện vói địch, có 34 cuộc kéo vào th ị xã phối
hợp với đấu tran h  chung của toàn huyện, th ị xã Cao Lãnh 
và toàn tỉnh.

Kết hợp binh vận diệt 1 đồn cấp tru n g  đội, 2 đồn cấp 
tiểu  đội, bắ t 24 tù binh (kinh Sáu Quốc), bứt rú t  3 lượt
đồn, xây dựng 23 cơ sỏ’ trong phòng vệ dân sự, th an h  niên
chiến đấu tự  đứng lên khỏi nghĩa, th u  776 súng, đã vận 
động làm rã  ngũ 630 tên, trong đó có 7 người m ang súng 
về với cách mạng.

c!~ Về x â y  d ụ n g  lực lượng:

Từ năm  1960 đến năm  1975 đã có hơn 100 dân quân 
du kích được đưa lên bổ sung cho lực lượng huyện, th ị xã, 
tỉnh. Vận động 300 thanh  niên tòng quân, cung cấp về trên  
nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú...

Vận động nhân dân đào 120 hầm  bí m ật, làm 40 hầm 
chông, vót cắm 70.000 cây chông, gài 800 lựu đạn làm chết 
vả bị thương 410 tên bằng lựu đạn, chông.

Vận động nhân dân đỏng góp 1.461,94 tấn lúa, 47 chỉ 
vàng, 27 ngôi nhả bằng 2,420 m2 và ủng hộ hảng triệu  
đồng nuôi quân...

Phụ lục - Tóm tắt thành tích xã Hòa An...
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dl- Q u a  cá c  p h o n g  trà o , các  th ờ i kỳ n h ân  d ã n  và  
LLV TN D  H òa  A n đ ã  được tặ n g  thưởng:

- T rung ương Cục tặn g  nhân  dân và LLVT Hòa An 8 
chữ vàng 'Trung dũng - k iên  cư òng - bám đất - giành  
dân". (1969)

- 221 H uân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
hạng  n h ấ t, nhì, ba; trong đó có lực lượng du kích 15.

- 127 Huy chương; trong đó lực lượng du kích 12
- 99 Bằng khen, giấy khen
- 1 H uân chương kháng chiến hạng 2 cho cá nhân  du 

kích m ật và nhiều  bằng khen, giấy khen cho cá nhân.
- 1 đồng chí xã đội được truy tặng  danh hiệu anh 

hùng  LLVT nhân  dân.
- Toàn xã có 262 liệt sỹ (trong chống Pháp và Mỹ); 

60 thương binh và 511 đối tượng được tặng  H uân chương, 
Huy chương kháng chiến và Bằng khen của C hánh phủ,

- 9 bà mẹ được phong tặng: Bà mẹ V iệt Nam Anb hùng.
- N hân dân và lực lượng võ tran g  nhân dân xã Hòa 

An được N hà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân (20/12/1994).
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I I I .  ANH Ilìiỉvri L IỆT S i TRẦN THỆ THU 
(K IM  HỒNG)

Tr ầ n  t h ị  t h ư , sanh năm 1946, quê ờ xã Hòa An, 
huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), tham  gia cách mạng 

năm 1960. Khi hy sinh là xã đội phó xã Hòa An, là đảng 
viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thu sinh ra và lứn lên trong một gia đình nông dân 
nghèo, ở vùng địch tạm  chiếm, cha m ất sớm. Mới học đến 
lóp hai, Thu phải nghỉ học, giữ em để mẹ đi làm  nuôi sống 
gia đình. Mẹ Thu là một người giàu lòng yêu nước, đã nuôi 
chứa nhiều cán bộ trong nhà. Nhờ được gần gũi với cán bộ 
nên Thu sớm giác ngộ cách mạng. Mới 14 tuổi đã tích cực 
tham  qua nhiều công tác như: liên lạc, đào -hầm bí m ật, 
nuôi giấu cán bộ, rải truyền  đơn, dán khẩu hiệu...

Năm 1962, Thu được tổ chức phân công xây dựng nơi 
trú  quân cho hai tru n g  đội của bộ đội địa phương tỉnh. 
Nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng Thu quyết tâm  khắc 
phục khó khăn, kiên tr ì  vận động bà con, th ân  nhân làm 
hầm bí m ật trong nhà và ngoài vườn, bảo đảm bí m ật, đổng 
thời theo dõi, nắm  chắc mọi qui luật hoạt động của địch 
phục vụ kịp thời cho trận  đánh. Nhờ đó, ngày 27/10/1962 
ta  diệt gọn đại đội 10 bảo an quân của địch. Sau khi trận  
đánh kết thúc, đon vị rú t  về căn cứ, giao lại số thương 
binh, liệ t sĩ cho địa phương. Thu đã tổ chức đưa vào hầm 
bí m ật và chờ đến tối chuyển số anh em này vượt qua 
nhiều đồn bót giặc trở  về hậu cứ an toán và chu đáo.

Năm 1963, bọn địch đánh hơi biết được gia đình Thu 
có chứa cán bộ cách mạng. Vào một đêm tối trời tháng 
4/1963, bọn chỉ điểm dẫn lính mò đến bắn chết người cán
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bộ này  tạ i nhà  Thu. N hưng chúng sợ ta  đánh trả , nên bỏ 
chạy ra  xa. N hân cơ hội ấy Thu cùng mẹ nhanh chóng 
chuyển th i hài cán bộ vừa hy sinh vào trong hầm  bí m ật 
và xóa mọi dấu  vết. Hai giờ sau, bọn địch trở  lại lục soát 
chẳng tìm  được gì, chúng b ắ t hai mẹ con Thu. Suốt 4 tháng  
bị địch giam  cầm và bị tra  tấ n  hế t sức dã m an, Thu và 
mẹ vẫn giữ vững khí tiế t, không khai báo một điều gì có 
hại đến cách m ạng. Cuối cùng, vì không tìm  ra tang  chứng, 
bọn địch buộc phải th ả  cả hai.

Trong những ngày bị địch giam cầm tra  tấn , Thu càng 
th ấy  rõ thêm  sự tà n  ác, dã m an của kẻ th ù  đối với đồng 
bào, càng nung n ấu  thêm  ý chí quyết tâm  tiêu  diệt bọn 
cướp nước và bè lũ bán nước. Vừa ra  khỏi tù , Thu tìm  đến 
với tổ chức. Khi được tiếp tục công tác Thu vô cùng phấn 
khởi, hăng  say lao vào nhiệm  vụ mới.

Cọp và Bé là hai tên  ác ôn n h ấ t chuyên theo dõi, chỉ 
điểm cho địch đánh phá cơ sở cách m ạng, cấu kết với bọn 
lính  trong đồn tống tiền  quần chúng. Thu đề nghị với tổ 
chức xin được trừ ng  trị bọn này và trực tiếp lên kế hoạch 
h àn h  động. Khoảng 8 giờ đêm 23 th án g  5 (âm lịch) 1964, 
lợi dụng lúc bà con đi cứng chùa, địch ít kiểm soát, Thu 
cùng hai chiến sĩ cải trang, đến quán cà phê chỉ cách bót 
địch 100m. Trong lức hai tên Bé và Cọp mãi mê tá n  chuyện, 
Thu ra  hiệu nổ súng diệt tạ i chỗ hai tên này, rồi cả tổ
n h an h  chóng rứ t lui an toàn. Sau đòn trừ ng  tr ị này bọn
địch khiếp sợ co đầu lại, tạo được th ế  th u ận  lợi cho phong 
trào  cách m ạng của quần chúng ở địa phương vươn lên.

Năm  1966, Thu được Cấp ủy phân công làm xã đội
phó phụ trách  đội du kích xã, Thu vận động xây dựng đội
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du kích m ật từ  3 đội viên lên đến 56 đội viên rải rác ở 
khắp các ấp, ngày th ì hợp pháp làm  ăn, đêm đến lại tập  
họp võ tran g  tuyên truyền, p h á t động quần chứng diệt ác 
phá kềm, đưa khí th ế  quần chúng lên cao. Riêng đội du 
kích tập  tru n g  của xã p h á t triển  được 20 đồng chí, trong 
đó có 4 nữ.

Để phục vụ cho đợt Tổng tấn  công tế t M ậu Thân, Thu 
cùng cán bộ quân sự tỉnh , huyện tập  tru n g  hon m ột tháng  
điều nghiên, hoàn chỉnh phưong án tiến  công hướng Tây 
và hướng Nam  th ị xã Cao Lãnh. Đồng thời Thu củng đội 
du kích phối họp với bộ đội địa phưcmg tỉnh  đánh quyết 
liệt vào th ị xã nhiều ngày đêm.

Sau Tết M ậu Thân, Mỹ - ngụy phản công rấ t ác liệt. 
Bọn chúng sử dụng 3 tiểu  đoàn bảo an, hai tiểu  đoàn biệt 
động, một tiểu  đoàn thủy  quân lục chiến có xe M.113, nhiều 
pháo và m áy bay yểm trợ  hòng giải tỏa khu vực quanh thị 
xã Cao Lãnh. Thu được phân công chỉ huy đội du kích đánh 
chận một đại đội địch thuộc tiểu đoản biệt động 41. Vì 
quân số địch đông và bắn pháo ác liệt, ta  lại liên tục chiến 
đấu nhiều ngày có thương vong nên tư  tưởng một số anh 
era trong đội du kích có sa sút... Trước tình  hình ấy, Thu 
tran h  th ủ  lúc tạm  lắng dịu giữa 2 đợt đánh, đến từng công 
sự tiếp đạn và động viên anh em giữ vứng trận  địa. Kết 
quả sau 1 ngày chiến đấu hết sức anh dũng, đã đẩy lủi 
nhiều đợt tấn  công của địch, đội du kích do Thu chỉ huy 
đâ diệt 27 tên địch (có một tên  Mỹ).

Ngày 3/6/1968 (mùng 8/5 Mậu Thân) trên đường đi về 
huyện nhận chỉ thị mới, Thu bị địch phục kích bắn bị 
thương nặng và bị bắt. Dù bị kẻ thù  hết lời dụ dỗ, mua
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chuộc rồi dùng đủ cực hình  tra  tấn  dã m an, chị vẫn giữ 
vững khí tiế t không cung khai, mà còn vạch trần  tội ác của 
lũ bán nước và quân  cướp nước. Tức tối vì không khai thác 
được cơ sở của ta , hôm sau ngày 4/6/1968 bọn địch đã giết 
chị.

Chị T rần  Thị Thu (Kim Hồng) đã anh  dũng hy sinh, 
nêu tấm  gương sáng ngời về lòng tru n g  kiên bấ t khuất, 
tin h  th ần  chiến đấu anh dũng, được nhân  dân cảm phục, 
đồng đội thương yêu. Chị đã tô thắm  thêm  8 chữ, vàng Bác 
Hồ tặn g  cho phụ nữ  Việt Nam  "Anh hùng, bất khuất, trung  
hậu, đảm  đang".

Ngày 30/10/1978 liệt sĩ T rần  Thị Thu được N hà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  tru y  tặng  danh hiệu: 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
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IV. ẢNH MỘT SỐ ĐỒNG CHÍ BT CB TIÊU B lỂ lI

CÁC THỜI KỲ

Nguyễn Long Xão Trương Vạn Năng

Nguyễn Văn cẩm 
(Bảy Nhàn) Trần Văn Thưởng
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Nguyễn Văn Chác Lê Thành Thật



2 8 6 Phụ lục - Danh sách B T  CB xã...

V. DANH SÁCH B Í THU CHI BỘ XÃ HÒA AN 
CẮC GIA I ĐOẠN (1930-1975)

• T h á n g  11/1929: Đ/c Phạm  Hữu Lầu, quê Hòa An, 
người đầu tiên ở tỉnh  Sa Đéc được kết nạp vào Đảng.

• Đ ầ u  n ă m  1930: Đ/c Nguyễn Thị N hẫn - BTCB Đảng 
đầu tiên xã Hòa An.

• 1934-1935: Đ/c Nguyễn Long Xão - BTCB liên xã 
Hòa An - Tân Thuận Đông.

.  1941: Đ/c Lê Văn Đáo - BTCB Hòa An.
• 1942: Đ/c Lê Văn Lăng - BTCB Hòa An.

*• C uố i 1946: Đ/c Trưong Vạn N ăng - BTCB Hòa An.
.  8/1948: Đ/c Đỗ Văn An - BTCB Hòa An.
.  7/1954: Đ/c Võ Văn Đề - BTCB Hòa An.
• C uố i 1956 đ ế n  g iữ a  1960: Đ/c Nguyễn Văn Cẩm 

(Bảy N hàn) - BTCB Hòa An.
• G iữ a  1960: Đ/c T rần  Văn Thưởng (Tư Tha), Huyện 

ủy viên/BTCB.

• C uố i 1960: Lập Chi bộ "A" và Chi bộ "B":
+ CB "A": Đ/c T rần  Văn Thưởng (Tư Tha) làm  BT.
+ CB "B": Đ/c Nguyễn Hồng Sưong (Bảy Bá) làm  BT.

• Đ ầ u  1962: Đ/c Nguyễn Vàn Hạo (Hai Tiến) Huyện 
ủy viên/BTCB.

.  1963-1/1968 v à  5/1968-6/1971: Đ/c Nguyễn Văn Chác 
(Tư Việt) Huyện« ủy viên/BTCB.

• X u ân  1968 v à  6/1971-1972: Đ/c Huỳnh Văn Xích 
(Chín Thi) UVTV TXƯ/BTCB.

• 1972-1975: Đ/c Lê Thành T hật (Hoàng Vân) quyền
BTCB.
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V I. DANH SÁCH MẸ VN ANH 11ỦNG

1. NGÔ THỊ GIỀNG - 3 con là liệt sĩ: Phạm  Văn 
Inh, Phạm  V ăn Mười Một, Phạm  Văn Lệ.

2. NGUYỄN THỊ LÍT (từ  trầ n  5/2000) - 1 con duy 
n h ấ t là  liệ t sĩ: T rần  Văn Sượt.

3. PH AN THỊ BẢY - 3 liệt sĩ: Lê Văn Bon (chồng), 
Lê V ăn Hòa (con), Lê Thị Thu (con).

4. LÊ KIM HẠNH - 2 con là liệt sĩ: Lê Sơn Hùng, 
Lê V ăn Hoàng (Nam).

5. NGUYỄN THỊ ĐẦM (từ  trầ n  2001) - 4 liệt sĩ: 
H uỳnh Văn Bửu (con), H uỳnh Văn H ai (con), H uỳnh Công 
Bằng (chồng), H uỳnh Văn Dồ (con).

6. NGUYỄN THỊ BÔNG (từ  trần ) - 3 con là liệt sĩ: 
Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Ly.

7. PH AN THỊ TẮC (từ trần ) - 1 con duy n h ấ t là liệt 
sĩ: T rần  Văn Lợi.

8. ĐINH  THỊ ĐẢNH (từ  trần ) - 2 liệ t sĩ: Nguyền Văn 
Tiếp (chồng), N guyễn Văn T hanh (con).

9. TRẦN THỊ QUỚI (từ  trần ) - 1 con duy n h ấ t là 
liê t sĩ: Lê Văn N at.
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